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MỞ ðẦU 
 

1. Tính cấp thiết của ñề tài     

Là một thực thể kinh tế, ngân hàng thương mại, tương tự như các thực thể 

kinh tế khác, hoạt ñộng nhằm mục tiêu tối ña hóa giá trị của mình. Mục tiêu 

này ñòi hỏi, bên cạnh việc không ngừng tìm kiếm các giải pháp tăng cường 

lợi nhuận kinh doanh như gia tăng thị phần, ña dạng hóa sản phẩm, cải thiện 

chất lượng các loại hình dịch vụ…, ngân hàng thương mại cũng phải tập trung 

nghiên cứu, ứng dụng các chính sách quản lý rủi ro ñể tạo ra hành lang bảo vệ 

cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, tối ưu hóa các tổn thất tiềm tàng.  

Rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng hết sức ña dạng và phức tạp, tiềm ẩn 

trong mọi nghiệp vụ từ thẻ, tiền gửi, tài trợ thương mại ñến ñầu tư, kinh 

doanh ngoại hối… với nhiều mức ñộ khác nhau, nhưng có ảnh hưởng sâu 

rộng và trầm trọng nhất vẫn là rủi ro tín dụng, bởi tín dụng là hoạt ñộng căn 

bản và chủ yếu tạo ra khối lượng lợi nhuận lớn nhất, cũng như tổn thất lớn 

nhất của ngân hàng. ðiều này không chỉ ñúng trên phương diện lý thuyết, mà 

ñược minh chứng rõ ràng bằng thực tiễn kinh doanh của ngành ngân hàng. 

ðể ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng ngân hàng trước những gia tăng ngày 

càng lớn cả về ñộ rộng và tính phức tạp của rủi ro tín dụng, trong thời gian 

vừa qua, một sự thay ñổi mang tính cách mạng ñã diễn ra và trở thành chuẩn 

mực quốc tế trong chiến lược hoạt ñộng của ngành tài chính thế giới nói 

chung cũng như ngành ngân hàng nói riêng: Quản lý rủi ro tín dụng, chứ 

không phải các chính sách truyền thống về quản lý tăng doanh thu và cắt giảm 

chi phí, ñã trở thành chính sách nòng cốt, ñóng vai trò nền tảng cho sự thành 

công trong dài hạn của các ngân hàng.  ðiều này xuất phát từ thực tiễn rằng, 

sau một thời gian dài chạy theo việc nâng cao lợi nhuận và thị phần bằng mọi 

cách mà không tính toán, bù ñắp hết các rủi ro tiềm ẩn, ña số các ngân hàng 

ñã phải gánh chịu hậu quả trầm trọng là sự suy thoái trong chất lượng hoặc 

sụt giảm nghiêm trọng về thu nhập từ danh mục ñầu tư tín dụng. Chính những 

kinh nghiệm thất bại diễn ra trên diện rộng, tại nhiều quốc gia ñó ñã dẫn tới 
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sự thay ñổi sâu sắc mang tính lịch sử nói trên trong quản lý, ñiều hành của các 

ngân hàng.  

Xét riêng trong bối cảnh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt Nam, trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục và những 

cải cách toàn diện, sâu sắc về thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ cũng như 

nhân lực, Ngân hàng ñã ñạt ñược những kết quả tiến bộ vượt bậc trong mọi 

mặt kinh doanh. Thế nhưng, những bài học lịch sử trong quá khứ và những 

biến ñộng bất lợi lớn lao về kinh tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói 

riêng trong năm vừa qua và có thể cả trong một vài năm tới luôn nhắc nhở 

rằng, nguy cơ sụt giảm chất lượng tín dụng luôn luôn hiện hữu và có khả năng 

ñe doạ lớn tới sự phát triển bền vững của Ngân hàng. ðể tồn tại và phát triển 

qua giai ñoạn phức tạp này, và cao hơn nữa, ñể nâng cao toàn diện chất lượng 

công tác quản lý rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, nhanh chóng ñạt 

ñược mục tiêu hoà nhập vào nền tài chính khu vực và thế giới, nâng cao chất 

lượng quản lý rủi ro tín dụng là một vấn ñề mang tính cốt yếu trong chiến 

lược hoạt ñộng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.  

Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu sinh lựa chọn ñề tài “Quản lý rủi 

ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam” làm 

ñề tài luận án tiến sỹ kinh tế.     

2. Một số công trình nghiên cứu, bài viết liên quan ñến ñề tài 

Quản lý rủi ro tín dụng là vấn ñề ñược sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 

cứu cũng như các nhà lãnh ñạo Ngân hàng. Hiện tại, có nhiều công trình 

nghiên cứu, thảo luận khoa học xung quanh vấn ñề quản lý rủi ro nói chung 

và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng.                                               

2.1. “Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương 

mại nước ta trong giai ñoạn hiện nay”, Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả 

Nguyễn Hữu Thủy. 

Trong luận án này, tác giả ñã ñề cập ñến ñặc ñiểm của quá trình hình 

thành và hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng thương mại nước ta là còn quá 

non trẻ. ðiều kiện về vốn nghèo nàn, công nghệ Ngân hàng lạc hậu, sản phẩm 



 13

ñơn ñiệu. ðội ngũ cán bộ ngân hàng còn thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức 

về một ngân hàng trong nền kinh tế thị trường. Việc mở rộng quy mô tín dụng 

vượt quá khả năng quản lý, ñiều hành. Thêm vào ñó là sự chấp hành quy chế 

không nghiêm. Nhiều lúc ñã quá chú trọng ñến lợi nhuận mà quên cả ngăn 

ngừa các rủi ro. Việc cạnh tranh giữa các ngân hàng thì không lành mạnh, 

thậm chí hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng. Thông tin tín dụng không ñầy ñủ, thiếu 

ñộ chính xác, lại lạc hậu. Thực hiện việc thế chấp không tốt, thủ tục kiểm soát 

làm không thường xuyên. Sản phẩm ñơn ñiệu, thu nhập chủ yếu từ tín dụng 

trực tiếp và việc ñánh giá rủi ro không ñược coi trọng. Khả năng thích nghi 

với cạnh tranh của ngân hàng chưa cao, tư cách của người vay yếu kém dẫn 

ñến rủi ro ñạo ñức khá trầm trọng cho ngân hàng.            

Trên cơ sở ñó, luận án ñề xuất những giải pháp nhằm hạn chế và ngăn 

ngừa rủi ro tín dụng. Trong ñó tập trung phân tích các giải pháp trọng  tâm 

bao gồm từ việc ñào tạo cán bộ, sắp xếp bộ máy, mạng lưới, công tác ñiều 

hành, kiểm tra kiểm soát cũng như việc ña dạng hóa sản phẩm và phát triển 

sản phẩm mới.               

 Tuy nhiên, luận án nghiên cứu trong giai ñoạn 1994-1996, khi Việt Nam 

chưa gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế mới mở cửa, hệ 

thống ngân hàng tài chính còn non trẻ, chưa thật sự phát triển. Các giải pháp 

hạn chế rủi ro tín dụng cho hệ thống NHTM nói chung, chưa ñi vào  một ngân 

hàng cụ thể. Các nghiên cứu về rủi ro cũng mới dừng ở việc nghiên cứu ñịnh 

tính, chưa lượng hóa ñược rủi ro và chưa ñưa ra ñược mô hình quản lý rủi ro 

tín dụng cụ thể nào cho các ngân hàng.                                                              

2.2. “ Các biện pháp của ngân hàng thương mại nhằm hạn chế những rủi 

ro trong cho vay ñối với các doanh nghiệp” Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả 

Lê Thị Hiệp Thương  

Luận án ñã nêu lên rủi ro là những kết quả hoạt ñộng ngoài mong ñợi 

của con người. Trong hoạt ñộng cho vay của ngân hàng tất yếu có rủi ro. Rủi 

ro trong cho vay có thể xuất phát từ biến ñộng lãi suất, hay tỷ giá ñồng tiền 

cho vay, tuy nhiên rủi ro tín dụng là rủi ro cơ bản trong hoạt ñộng cho vay. 
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Nhận thức ñược vấn ñề này các ngân hàng thương mại luôn tìm kiếm các biện 

pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Các biện pháp này nhằm tăng cường kiểm 

soát hoạt ñộng cho vay của ngân hàng chặt chẽ ñể nâng cao chất lượng tín 

dụng và hoạt ñộng của ngân hàng nói chung an toàn và hiệu quả.        

Luận án phân tích thực trạng tín dụng của ñất nước trong nền kinh tế kế 

hoạch tập trung bao cấp. Trong thời kỳ 1951 -1987, Ngân hàng Nhà nước 

thực thi chính sách tín dụng ñịnh hướng theo kế hoạch. Ngân hàng như một 

thủ quỹ luôn cấp vốn cho doanh nghiệp khi cần thiết. Tín dụng mang tính chất 

chính trị nhiều hơn kinh tế, cho vay dàn ñều, ai cũng có phần.   

Luận án cũng phân tích thực trạng tín dụng của ñất nước trong giai ñoạn 

vận hành theo cơ chế  thị trường ở Việt Nam sau năm 1988, nhất là từ khi ban 

hành pháp lệnh về ngân hàng, hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng ñã có những 

chuyển biến ñáng kể. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, quy mô tín 

dụng ngày càng mở rộng dẫn ñến nguy cơ nợ quá hạn  tăng cao gây mất ổn 

ñịnh, không an toàn trong kinh doanh của ngân hàng.            

Luận án ñã ñưa ra một số biện pháp tích cực, trong khả năng của các 

ngân hàng thương mại hiện nay nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng 

trong cho vay ñối với các doanh nghiệp như công tác quản trị, kiểm soát cho 

vay, ña dạng hóa các loại cho vay, giải pháp về áp dụng các kỹ thuật cho vay 

mới nhằm phòng ngừa, phân tán rủi ro, ñồng thời kiến nghị các biện pháp hỗ 

trợ của pháp lý và Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi vĩ mô nhằm tăng 

cường kiểm soát của Nhà nước cũng như tạo hành lang pháp lý ổn ñịnh ñể các 

ngân hàng thương mại hoạt ñộng cho vay ñược an toàn.                                              

2.3 “Luận cứ khoa học về xác ñịnh mô hình quản lý rủi ro tín dụng tại hệ 

thống ngân hàng thương mại Việt nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Lê 

Thị Huyền Diệu 

Luận án tập trung nghiên cứu về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân, các 

dấu hiệu, các chỉ tiêu phản ánh rủi ro  tín dụng trong hoạt ñộng kinh doanh 

của ngân hàng thương mại. ðồng thời, luận án cũng hệ thống hóa rõ nét nội 

dung cơ bản của quản lý rủi ro tín dụng, trên cơ sở ñó ñưa ra các mô hình 
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quản lý rủi ro và ñiều kiện áp dụng.  

Luận án ñúc kết lại những lý thuyết cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng 

trong ñó, ñặc biệt tác giả hệ thống nội dung quản lý rủi ro tín dụng ở các bước 

cơ bản: nhận biết rủi ro, ño lường rủi ro, quản lý rủi ro, kiểm soát rủi ro và xử 

lý nợ. 

Những vấn ñề cơ bản về mô hình quản lý rủi ro tín dụng, khái niệm, các 

lợi ích áp dụng mô hình, các nhân tố ảnh hưởng, phân loại mô hình theo các 

tiêu chí và ñiều kiện áp dụng.        

Luận án nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng 

thương mại việt nam trước năm 2000 và sau năm 2000, trong ñó tác giả hệ 

thống hóa các cơ sở pháp lý, ñặc ñiểm tín dụng và thực trạng rủi ro tín dụng 

hai giai ñoạn này.  

Giai ñoạn trước năm 2000, rủi ro tín dụng thể hiện chủ yếu ở việc cho 

vay quá chú trọng vào nhóm doanh nghiệp nhà nước, tỉ lệ cho vay trung dài 

hạn tăng cao và tỉ lệ nợ quá hạn qua các thời kỳ tăng cao. Nguyên nhân chủ 

yếu xuất phát từ nguyên nhân của rủi ro hệ  thống và rủi ro cá biệt. 

Giai ñoạn sau năm 2000, môi trường pháp lý cho hoạt ñộng tín dụng 

trong giai ñoạn này ñã trở nên hoàn thiện hơn và giảm bớt rủi ro. Hệ thống 

văn bản pháp lý về hoạt ñộng tín dụng ñược hoàn thiện dần từ Luật cho ñến 

các văn bản dưới luật. Tuy nhiên, trong giai ñoạn này, chính sách cho vay vẫn 

chưa ñạt ñược tầm chiến lược, chưa ñạt ñược nguyên tắc thị trường, bị chạy 

theo phong trào.     

Luận án phân tích việc áp dụng các mô hình quản lý rủi ro của các ngân 

hàng thương mại việt nam trên 3 mặt: mô hình tổ chức quản lý rủi ro, mô hình 

ño lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro. Trên cơ sở ñó, luận án ñề xuất 

lựa chọn mô hình áp dụng thích hợp với Việt Nam. 

       2.4 “ Giải pháp hoàn thiện quan hệ tín dụng giữa ngân hàng thương mại với 

các doanh nghiệp ở Việt Nam ” Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả Lê Thị Thanh 

Hà  

Luận án ñã hệ thống hóa một cách tổng quát các vấn ñề lý luận về quan 



 16

hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp. Trong ñó ñã làm rõ bản 

chất, vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường cũng như làm 

rõ những mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp. 

Luận án ñã  tập trung làm rõ thực trạng quan hệ tín dụng giữa ngân hàng 

thương mại với doanh nghiệp qua các  thời kỳ ( từ năm 1951-1988 theo cơ 

chế kế hoạch hóa tập  trung và 1988 ñến nay theo ñường lối ñổi mới kinh tế 

của ðảng và Nhà nước ). Trong thời kỳ ñổi mới hoạt ñộng tín dụng của ngân 

hàng thương mại ñạt ñược những thành tựu lớn lao, quan hệ tín dụng giữa 

ngân hàng với doanh nghiệp ngày càng ñược tăng cường và củng cố thể hiện 

ở nhiều mặt như dư nợ cho vay doanh nghiệp liên tục tăng, mở rộng cho vay 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn ngày 

càng  tăng, cơ chế cho vay thông thoáng, chất lượng tín dụng ñược cải thiện, 

tình hình kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hơn.  

2.5 “ ðảm bảo an toàn trong hoạt ñộng tín dụng của các ngân hàng 

thương mại cổ phần trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ” Luận án tiến sỹ 

kinh tế của tiến sỹ Lê Tấn Phước      

Luận án ñã nêu ñược những vấn ñề lý luận cần thiết cho ñề tài nghiên 

cứu. NHTM, hệ  thống NHTM, các nghiệp vụ cơ bản của NHTM. Rủi ro tín 

dụng và quản lý rủi ro tín dụng- một trong những yêu cầu cơ bản của ñảm bảo 

an toàn tín dụng cũng ñược ñề cập khá chi tiết. Luận án ñã chỉ rất rõ những 

hậu quả của rủi ro tín dụng mà nặng nề nhất. ðồng thời luận án cũng phân 

tích khá rõ các nhân tố ảnh hưởng ñến việc ñảm bảo an toàn tín dụng ở các 

ngân hàng thương mại, ñó là môi trường kinh tế, là chính sách tín dụng, là 

vấn ñề lãi suất và quản lý rủi ro lãi suất, là năng lực kinh doanh của khách 

hàng.   

Luận án ñã nêu ñược những giải pháp nhằm góp phần ñảm  bảo an  toàn 

tín dụng cho các ngân hàng thương mại gồm ba cụm giải pháp: vĩ mô, vi mô 

và các giải pháp hỗ trợ khác. Luận án quan tâm ñến việc nâng cao kỹ thuật 

quản  trị rủi ro tín dụng bằng cách xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, nâng 

cao chất lượng ñánh giá, xếp loại khách hàng, chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh 
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về ñảm bảo tiền vay, thực hiện tốt cân ñối tín dụng.      

2.6 “ Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm các doanh nghiệp vay 

vốn tại ngân hàng thương mại việt nam ” Luận án tiến sỹ kinh tế của tác giả 

Trần Thị Kỳ  

Luận án ñã tập trung làm rõ sự cần thiết khách quan của việc xếp hạng 

tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại, xếp hạng tín 

nhiệm các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng thương mại là gì ? Những ñặc 

trưng cơ bản của nó. Cơ sở xếp hạng  tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn, cũng 

như cách thức tổ chức và quy trình xếp hạng tín nhiệm.  

Luận án chỉ ra việc phân tích tín dụng ñịnh hướng theo rủi ro là cơ sở ñể 

xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn và kết quả xếp hạng tín nhiệm 

doanh nghiệp vay vốn ñã giúp các ngân hàng  thương mại lựa chọn ñược 

khách hàng tốt ñể cho vay, góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng, 

giảm dư nợ quá hạn.  

Trên cơ sở ñó, luận án ñề xuất những giải pháp ñối với các ngân hàng 

thương mại Việt Nam: Là nhóm giải pháp do các ngân hàng thương mại thực 

hiện, tập trung hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích, tiêu chuẩn dùng ñể so 

sánh, phương pháp và tổ chức  thực hiện xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, ñể 

kết quả xếp hạng tín nhiệm ñánh giá ñúng khả năng và thiện chí trả nợ của 

doanh nghiệp vay vốn, là cơ sở giúp các nhà quản trị ngân hàng ñưa ra các 

quyết ñịnh  thích hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 

Bên cạnh ñấy còn có luận án của tiến sỹ Nguyễn Thị Phương Lan. “Một 

số vấn ñề về rủi ro ngân hàng trong ñiều kiện kinh tế thị trường”.    

Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý rủi ro tín dụng 

của NHCT ” của tác giả Phạm Xuân Hòe                                     

Luận văn thạc sỹ  “Chuẩn mực quản lý rủi ro trong hoạt ñộng của 

NHTM theo hiệp ñịnh Basel II và việc áp dụng tại Việt Nam” của tác giả 

Nguyễn Anh Tuấn.      

ðề tài khoa học cấp ngành về phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ của 

TS. Phạm Huy Hùng 
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 Trong các luận án, luận văn nghiên cứu trên, các tác giả ñã hệ thống 

hoá, phân tích và ñưa ra sự lựa chọn khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng 

trong NHTM; làm rõ vai trò và sự cần thiết của nó trong hoạt ñộng kinh 

doanh; ñịnh hướng cho các NHTM nói chung, NHCT nói riêng trong quá 

trình xây dựng quản lý rủi ro tín dụng. Một số giải pháp ñã và ñang ñược triển 

khai trong thực tiễn hoạt ñộng tại NHCT. ðiển hình của việc chuyển mình 

trong hoạt ñộng quản lý rủi ro là việc thay ñổi mô hình tổ chức phục vụ công 

tác quản lý rủi ro.         

Bên cạnh ñó còn có một số luận án ñề cập về vấn ñề rủi ro  tín dụng 

trong ngân hàng. Tuy nhiên, có nhiều công trình nghiên cứu trên ñều thực 

hiện trong giai ñoạn những năm 1990 -2005, khi ñó Việt Nam chưa gia nhập 

tổ chức thương mại thế giới, môi trường hoạt ñộng kinh doanh tổng thể, chính 

sách pháp luật, trình ñộ quản lý của chủ thể  tham gia, có sự khác biệt lớn so 

với giai ñoạn hiện nay. 

Nhiều công trình nghiên cứu phân tích rủi ro vẫn mang  tính chất ñịnh 

tính, chưa chỉ ra ñược mô hình ñể quản lý rủi ro, ño lường rủi ro, tổn thất 

ngân hàng phải gánh chịu khi rủi ro tín dụng xảy ra, chưa phản ánh ñược mức 

ñộ chấp nhận rủi ro của ngân hàng, chưa chỉ ra ñược  mục tiêu của chất lượng 

tín dụng và cách  thức ñể xây dựng hệ thống theo dõi cơ cấu và chất lượng 

tổng thể danh mục ñầu tư tín dụng  

Những “khoảng trống” trên ñây của các công trình nghiên cứu ñã gợi cho 

tác giả những hướng nghiên cứu mới nhằm thực hiện tốt luận án của mình.   

3. Mục ñích nghiên cứu 

Luận án hệ thống hóa, làm sáng tỏ lý luận về rủi ro  tín dụng và  quản lý 

rủi ro tín dụng trong ñiều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và sự gia tăng áp lực 

cạnh tranh trong hoạt ñộng kinh doanh của NHTM. ðặc biệt, luận án ñưa ra 

các mô hình mới về quản lý rủi ro tin có thể áp dụng trong quản lý rủi ro tín 

dụng của NHTM. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

công thương, luận án chỉ ra những ñiểm chưa ñược, cần sủa ñổi và hướng sửa 
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ñổi cụ thể trong quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam.  

Biện pháp thích hợp mà ngân hành cần áp dụng ñể kiểm tra, giám sát các 

khoản cho vay nhằm bảo ñảm an toàn vốn của mình. 

Với nội dung và phương thức quản lý rủi ro mới này, cấu trúc bộ máy 

quản lý rủi ro phù hợp của ngân hàng sẽ như thế nào  vv…    

4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

ðối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng 

công thương  

Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong phạm vi chủ yếu là năng lực quản 

lý rủi ro tín dụng từ khi ngân hàng ñược cổ phần hóa và chuyển thành ngân 

hàng thương mại cổ phần công thương việt nam tức là từ mốc thời gian 2008.                    

 5. Phương pháp nghiên cứu 

Cơ sở xuyên suốt quá trình nghiên cứu của ñề tài là: 

 Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử: Xem xét một sự vật 

hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối 

quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác.   

 Phương pháp phân tích, ñịnh lượng qua các mô hình lượng ñịnh rủi ro 

của các danh mục tài sản    

 Phương pháp thống kê, so sánh: ðề tài sử dụng số liệu qua các báo cáo, 

thống kê của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam cho phép 

phân tích ñưa ra các nhận xét và ñề xuất những phương án phù hợp nâng cao 

hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng.                                           

 Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu: Trên cơ sở số liệu thống kê 

thu thập ñược, mô tả qua số tuyệt ñối, số tương ñối, xu hướng phát triển qua 

thời gian, kiểm ñịnh, luận án sẽ tính toán dựa trên các số liệu.      

 6. ðóng góp của luận án   

  Khái quát hóa những nguyên lý cơ bản về rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng. 

ðưa ra các mô hình có thể áp dụng ñể quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. 

  ðánh giá và chỉ rõ những mặt ñược và chưa ñược trong quản lý rủi ro 
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tín dụng của ngân hàng công thương.  

  ðưa ra hệ thống giải pháp phù hợp với ñiều kiện của ngân hàng công 

thương, nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân 

hàng này. Các giải pháp chính mà luận án hướng tới là: 

-  Hoàn thiện về nội dung và công tác quản lý rủi ro tín dụng của  NHCT. 

-   Chỉ ra mô hình thích hợp ñể NHCT có thể áp dụng vào quản lý rủi ro 

tín dụng.  

-  Biện pháp thích hợp mà ngân hành cần áp dụng ñể kiểm tra, giám sát 

các khoản cho vay nhằm bảo ñảm an toàn vốn của mình. 

-  Hoàn thiện bộ máy quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng…    

7. Kết cấu của luận án     

Về cấu trúc, ngoài phần mở ñầu, kết luận và các biểu số liệu kèm theo, 

Luận án ñược chia thành 03 chương:                       

 Chương 1: Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng 

thương mại.   

 Chương 2: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại Cổ phần 

Công thương Việt Nam.                     

 Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.                                     
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CHƯƠNG 1    
RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG  

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
                                                

 

1.1 RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1.1 Hoạt ñộng tín dụng của NHTM  

 Khái niệm NHTM   

Lịch sử ra ñời của NHTM gắn liền với lịch sử phát triển của sản xuất, 

lưu thông hàng hoá và tiền tệ qua các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Hoạt 

ñộng Ngân hàng thủa ban ñầu có nguồn gốc từ hoạt ñộng lưu giữ hộ, thanh 

toán chi trả hộ, sau ñó là sự phát triển hoạt ñộng cho vay và các loại hình dịch 

vụ khác từ những người thợ kim hoàn. Trải qua thời gian, những người giữ hộ 

ñã trở thành nhà Ngân hàng thực thụ với ba nghiệp vụ cơ bản bao gồm: Nhận 

tiền gửi, thanh toán hộ và cấp tín dụng cho khách hàng của mình cùng việc 

phát triển các nghiệp vụ Ngân hàng khác. Mặc dù có nhiều tổ chức tài chính 

như Công ty kinh doanh chứng khoán, Công ty môi giới chứng khoán, Quỹ 

tương hỗ, Công ty bảo hiểm, Công ty tài chính ...ñều ñang cố gắng cung cấp 

các dịch vụ của Ngân hàng song NHTM vẫn ñóng vai trò quan trọng trong 

nền kinh tế.  

NHTM có thể ñược ñịnh nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò 

mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Song xét trên giác ñộ những loại hình 

dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp, khái niệm NHTM ñược ñịnh nghĩa như sau: 

NHTM là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính ña 

dạng nhất - ñặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện 

nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào 

trong nền kinh tế. 

1.1.1.1 Chức năng của ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thương mại là tổ chức nhận tiền gửi ñóng vài trò là trung 

gian tài chính huy ñộng tiền nhàn rỗi thông qua các dịch vụ nhận tiền gửi rồi 

cung cấp cho những chủ thể cần vốn chủ yếu dưới hình thức các khoản vay 
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trực tiếp. Các ngân hàng thương mại huy ñộng vốn chủ yếu dưới dạng: tiền 

gửi thanh toán tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, phát hành giấy tờ có giá. 

Vốn huy ñộng ñược dùng ñể cho vay: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, 

cho vay bất ñộng sản và ñể mua chứng khoán chính phủ, trái phiếu của chính 

quyền ñịa phương. Ngân hàng thương mại dù ở quốc gia nào cùng là nhóm 

trung gian tài chính lớn nhất và là nhóm tổ chức tài chính mà các chủ thể kinh 

tế giao dịch thường xuyên nhất. không chỉ vậy, ngân hàng còn có những chức 

năng riêng nó mà không một tổ chức tín dụng nào ñược phép có. 

� Chức năng tạo tiền  

Dù các ngân hàng không thể tạo tiền kim loại nhưng bản thân các ngân 

hàng thương mại trong quá trình thực hiện các chức năng của mình vẫn có 

khả năng tạo ra tiền tín dụng (hay tiền ghi sổ) thể hiện trên tài khoản tiền gửi 

thanh toán của khách hàng tại ngân hàng thương mại hay các khoản nhận nợ. 

ðây chính là một bộ phận của lượng tiền ñược sử dụng trong các giao dịch.  

 Chức năng tạo tiền ñược thực thi trên cơ sở hai chức năng khác của 

Ngân hàng thương mại là chức năng tín dụng và chức năng thanh toán. Thông 

qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy ñộng ñược 

ñể cho vay, số tiền cho vay ra lại ñược khách hàng sử dụng ñể mua hàng hóa, 

thanh toán dịch vụ trong khi số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của 

khách hàng vẫn ñược coi là một bộ phận của tiền giao dịch, ñược họ sử dụng 

ñể mua hàng hóa, thanh toán dịch vụ… Với chức năng này, hệ thống ngân 

hàng thương mại ñã làm tăng tổng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, 

ñáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội. Toàn bộ hệ thống ngân hàng 

cũng tạo ra phương tiện thanh toán khi các khoản tiền gửi ñược mở rộng từ 

ngân hàng này ñến ngân hàng khác trên cơ sở cho vay. 

 Chức năng này cũng chỉ ra mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và 

lưu thông tiền tệ. Một khối lượng tín dụng mà ngân hàng thương mại cho vay 

ra làm tăng khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại, từ ñó làm tăng 

lượng tiền cung ứng. Các nghiên cứu ñã chỉ ra lượng tiền gửi mà hệ thống 
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ngân hàng tạo ra chịu tác ñộng trực tiếp của các nhân tố như tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc, tỷ lệ dự trữ vượt mức, tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng, tỷ 

lệ tiền gửi không phải tiền gửi thanh toán … 

� Chức năng trung gian tài chính 

Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính với hoạt ñộng chủ yếu là 

chuyển tiết kiệm thành ñầu tư, ñòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ 

chức trong nền kinh tế: các cá nhân và tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu với 

cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu, nói cách khác, ngân hàng thương 

mại ñóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người có nhu cầu về vốn. 

Với chức năng này, ngân hàng thương mại vừa ñóng vai trò là người ñi vay, 

vừa ñóng vai trò là người cho vay và hưởng lợi nhuận là khoản chênh lệch 

giữa lãi suất nhận gửi và lãi suất cho vay và góp phần tạo lợi ích cho tất cả 

các bên tham gia: người gửi tiền và người ñi vay. 

 ðối với người gửi tiền, họ thu ñược lợi từ khoản vốn tạm thời nhàn rỗi 

dưới hình thức lãi tiền gửi mà ngân hàng trả cho họ. Hơn nữa ngân hàng còn 

ñảm bảo cho họ sự an toàn về khoản tiền gửi và cung cấp các dịch vụ thanh 

toán tiện lợi.  

ðối với người ñi vay, họ sẽ thỏa mãn ñược nhu cầu vốn kinh doanh 

tiện lợi, chắc chắn và hợp pháp, chi tiêu, thanh toán mà không chi phí nhiều 

về sức lực thời gian cho việc tìm kiếm những nơi cung ứng vốn riêng lẻ. ðặc 

biệt là ñối với nền kinh tế, chức năng này có vai trò quan trọng trong việc 

thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế vì nó ñáp ứng nhu cầu vốn ñể ñảm bảo quá trình 

tái sản xuất ñược thực hiện liên tục và mở rộng quy mô sản xuất. 

 Chức năng trung gian tài  chính ñược xem là chức năng quan trọng 

nhất của ngân hàng thương mại.  

� Chức năng trung gian thanh toán  

Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất hiện nay ở hầu hết 

các quốc gia. Thay mặt khách hàng , ngân hàng thương mại, thực hiện các 

thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi 

của họ ñể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi 

của khách hàng tiền thu bán hàng và các khác thu khác theo lệnh của họ. 

 Việc ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian thanh toán 

có ý nghĩa rất to lớn ñối với toàn bộ nền kinh tế. Với chức năng này, các ngân 
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hàng thương mại cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện 

lợi như séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ rút tiền, thẻ thanh toán, thẻ tín 

dụng,…cung cấp mạng lưới thanh toán ñiện tử, kết nối các quỹ và cung cấp 

tiền giấy khi khách hàng cần. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn cho 

mình phương thức thanh toán phù hợp. Nhờ ñó mà các chủ thể kinh tế không 

phải giữ tiền trong túi, mang theo tiền ñể gặp chủ nợ, gặp người phải thanh 

toán dù ở gần hay xa mà họ có thể sử dụng một phương thức nào ñó ñể thực 

hiện các khoản thanh toán. Do vậy các chủ thể kinh tế sẽ tiết kiệm ñược rất 

nhiều chi phí, thời gian, lại ñảm bảo thanh toán an toàn. Chức năng này mô 

hình chung ñã thúc ñẩy lưu thông hàng hóa, ñẩy nhanh tốc ñộ thanh toán, tố 

ñộ lưu chuyển vốn, từ ñó góp phần phát triển kinh tế. Nhiều hình thức thanh 

toán ñược chuẩn hóa góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán không chỉ 

giữa các ngân hàng trong cùng một quốc gia mà còn giữa các ngân hàng trên 

toàn thế giới. ðồng thời việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng 

ñã giảm ñược lượng tiền mặt trong lưu thông, dẫn ñến tiết kiệm chi phí lưu 

thông tiền mặt như chi phí in ấn, ñếm nhận, bảo quản,.. Ngân hàng thương 

mại thu phí thanh toán. Thêm nữa, nó lại làm tăng nguồn vốn cho vạy của 

ngân hàng thể hiện trên số dư có trong tài khoản tiền gửi của khách hàng.  

1.1.1.2 Những hoạt ñộng cơ bản của NHTM 

Hoạt ñộng huy ñộng vốn. 

ðây là hoạt ñộng cơ bản, quan trọng nhất , ảnh hưởng tới chất lượng hoạt 

ñộng của ngân hàng. Vốn ñược ngân hàng huy ñộng dưới nhiều hình thức khác 

nhau như  huy ñộng dưới hình thức tiền gửi , ñi vay , phát hành giấy tờ có giá . Mặt 

khác trên cơ sở nguồn vốn huy ñộng ñược , ngân hàng tiến hành cho vay phục vụ 

cho nhu cầu phát triển sản xuất , cho các mục tiêu phát triển kinh tế của ñịa phương 

và cả nước. Nghiệp vụ huy ñộng vốn của ngân hàng ngày càng mở rộng, tạo uy tín 

của ngân hàng ngày càng cao, các ngân hàng chủ ñộng trong hoạt ñộng kinh doanh, 

mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế và các tổ chức dân cư, mang 

lại lợi nhuận cho ngân hàng. Do ñó các ngân hàng thương mại phải căn cứ vào 

chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế của ñất nước, của ñịa phương . Từ ñó ñưa ra 

các loại hình huy ñộng vốn phù hợp nhất là các nguồn vốn trung,  dài hạn nhằm ñáp 

ứng nhu cầu vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước . 
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Nghiệp vụ này bao gồm việc huy ñộng các nguồn vốn: tiền gửi thanh 

toán, tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn; phát hành trái phiếu và kỳ phiếu, 

vay các tổ chức tín dụng; vốn tiếp nhận tài trợ, vốn ñầu tư phát triển, vốn uỷ 

thác ñầu tư.  

Hoạt ñộng sử dụng vốn 

ðây ñược coi là hoạt ñộng quan trọng của NHTM, trực tiếp mang lại lợi 

nhuận cho ngân hàng, nếu việc  sử dụng vốn của ngân hàng có hiệu quả sẽ nâng 

cao uy tín của ngân hàng, quyết ñịnh năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên thị 

trường . Do vậy ngân hàng cần phải nghiên cứu và ñưa ra chiến lược sử dụng vốn 

của mình sao cho hợp lý nhất  

Hoạt ñộng tín dụng  

Cho vay ñược coi là  hoạt ñộng quan trọng nhất của các NHTM vì phần lớn 

lợi nhuận của ngân hàng chủ yếu là thu từ hoạt ñộng này. Theo thống kê, nhìn 

chung thì khoảng 60%- 75% thu nhập của ngân hàng là từ các hoạt ñộng cho vay. 

Thành công hay thất bại của một ngân hàng tuỳ thuộc chủ yếu vào việc thực hiện 

kế hoạch tín dụng và thành công của tín dụng xuất phát từ chính sách cho vay của 

ngân hàng. Các loại cho vay có thể phân loại bằng nhiều cách, bao gồm: mục 

ñích, hình thức bảo ñảm, kỳ hạn, nguồn gốc và phương pháp hoàn trả... 

Cho vay thương mại: Ngay ở thời kỳ ñầu, ngân hàng ñã chiết khấu thương 

phiếu mà thực tế là cho vay ñối với những người bán, sau ñó là bước chuyển tiếp 

từ chiết khấu thương phiếu san cho vay trực tiếp ñối với các khách hàng, giúp họ 

có vốn ñể mua hàng dự trữ nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh. 

Cho vay tiêu dùng: Trong giai ñoạn hầu hết ngân hàng không tích cực cho 

vay ñối với cá nhân và hộ gia ñình bởi vì họ tin rằng các khoản cho vay tiêu dùng 

rủi ro vỡ nợ tương ñối cao. Sự gia tăng thu nhập của người tiêu dùng và sự cạnh 

tranh trong cho vay ñã buộc các ngân hàng phải hướng tới người tiêu dùng như 

một khách hàng tiềm năng.   

Tài trợ dự án: Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn, các 

ngân hàng ngày nay trở nên năng ñộng trong việc tài trợ cho xây dựng nhà máy 

mới ñặc việt là trong các ngành công nghệ cao. Do rủi ro trong loại hình tín dụng 

này nói chung là cao song lợi nhận lớn. 
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Bảo lãnh: Ngân hàng cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho 

khách hàng của mình khi khách hàng không thực hiện ñúng nghĩa vụ ñã cam 

kết. Ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng mua chịu hàng hoá, thiết bị, 

tham gia dự thầu, thực hiện hợp ñồng... 

        Hoạt ñộng khác 

Hoạt ñộng ñầu tư  

ði ñôi với sự phát triển của xã hội là sự xuất hiện của hàng loạt những nhu 

cầu khác nhau. Với tư cách là một chủ thể hoạt ñộng trong lĩnh vực dịch vụ, ñòi 

hỏi Ngân hàng phải luôn nắm bắt ñược thông tin, ña dạng các nghiệp vụ ñể cung 

cấp ñầy ñủ kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế. Ngoài hình thức phổ biến là cho 

vay, ngân hàng còn sử dụng vốn ñể ñầu tư. Có 2 hình thức chủ yếu mà các ngân 

hàng thương mại có thể tiến hành là:  

ðầu tư vào mua bán kinh doanh các chứng khoán hoặc ñầu tư góp vốn vào 

các doanh nghiệp, các công ty khác. 

ðầu tư vào trang thiết bị TSCð phục vụ cho hoạt ñộng kinh doanh của 

ngân hàng. 

Hoạt ñộng quản lý ngân quỹ  

Các ngân hàng mở tài khoản và giữ tiền của phần lớn các doanh nghiệp và 

nhiều cá nhân. Nhờ ñó, ngân hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách 

hàng. Do ñó kinh nghiệm trong quản lý  ngân quỹ và khả năng trong việc thu 

ngân, nhiều ngân hàng ñã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ, 

trong ñó ngân hàng ñồng ý quản lý việc thu chi cho một công ty kinh doanh và 

tiến hành ñầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và 

tín dụng ngắn hạn cho ñến khi khách hàng cần tiền mặt ñể thanh toán. 

   Thanh toán 

 Thay mặt khách hàng, Ngân hàng thực hiện thanh toán tiền mua bán hàng 

hoá và dịch vụ. Các dịch vụ của hoạt ñộng trung gian thanh toán gồm séc, uỷ 

nhiệm chi, nhờ thu...Trước ñây, các Ngân hàng chỉ thực hiện thanh toán trong 

phạm vi hẹp là nội bộ Ngân hàng, trong phạm vi quận, huyện, thì hiện nay các 

Ngân hàng ñã thực hiện thanh toán liên Ngân hàng và trên phạm vi toàn cầu. 
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Bảo quản tài sản: các Ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng, giấy tờ có 

giá và tài sản khác cho khách hàng trong két sắt của Ngân hàng. 

Thuê mua: khi khách hàng có nhu cầu vay vốn ñể mua tài sản nhưng 

không ñủ vốn hoặc số tiền ñược vay không ñủ mua tài sản, Ngân hàng có thể 

ñứng ra mua tài sản theo yêu cầu của khách hàng và cho khách hàng thuê. Có 

hai hình thức cho thuê chủ yếu là cho thuê hoạt ñộng và cho thuê tài chính. 

Môi giới ñầu tư chứng khoán: ñây là một mảng dịch vụ các Ngân hàng 

có thể tiến hành ñể thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng. Hiện nay, dịch vụ 

này thường ñược các Ngân hàng thành lập riêng ra các Công ty chứng khoán 

ñể tăng tính chuyên nghiệp của hoạt ñộng môi giới ñầu tư chứng khoán.  

Dịch vụ bảo hiểm: Ngân hàng liên doanh với Công ty bảo hiểm hoặc tổ 

chức Công ty bảo hiểm con, Ngân hàng cung cấp dịch vụ tiết kiệm gắn với 

bảo hiểm như tiết kiệm an sinh, tiết kiệm hưu trí.    

Cung cấp các dịch vụ ñại lý: một Ngân hàng có thể cung cấp các dịch 

vụ ñại lý cho các Ngân hàng khác như thanh toán hộ, phát hành chứng chỉ 

tiền gửi, làm ñầu mối trong hoạt ñộng ñồng tài trợ...   

Nhìn chung, trong tất cả các hoạt ñộng cơ bản của các NHTM thì hoạt 

ñộng tín dụng ñược ñánh giá là hoạt ñộng quan trọng nhất, bởi hoạt ñộng này 

thường chiếm 60%- 75% danh mục tài sản có và mang lại nguồn thu nhập chủ 

yếu cho các NHTM.    

1.1.1.3. Hoạt ñộng tín dụng của NHTM   

Quan hệ  tín dụng ñã có từ rất lâu trong lịch sử phát triển của xã hội. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, hình thức biểu hiện của tín 

dụng ngày càng trở nên ña dạng và phức tạp, do vậy trên thực tế các nhà kinh  

tế cũng có nhiều quan ñiểm khác nhau khi ñưa ra khải niệm về tín dụng. Tuy 

nhiên dưới hình thức nào thì quan hệ này cũng bộc lộ chung một bản chất và 

có thể hiểu tín dụng một cách tổng quát như sau: 

Tín dụng là hệ thống quan hệ kinh tế liên quan ñến các giao dịch về tài sản 

giữa bên cho vay và bên ñi vay, trong ñó bên cho vay chuyển giao tài sản cho 
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bên ñi vay sử dụng trong một thời hạn nhất ñịnh theo thỏa thuận, bên ñi vay có 

trách nhiệm hoàn trả vô ñiều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi ñến hạn 

thanh toán. 

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng, trong ñó bên cho vay là các tổ 

chức tín dụng và bên ñi vay là các chủ thể trong nền kinh tế- xã hội 

Xét về bản chất, tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả 

với các ñặc  trưng sau: 

Thứ nhất, tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng bao gồm hai hình thức 

là tiền hay hiện vật 

Thứ hai, tín dụng phải tuân thủ theo nguyên tắc hoàn trả, vì vậy người 

cho vay khi chuyển giao tài sản cho người ñi vay sử dụng phải có cơ sở ñể tin 

rằng người ñi vay sẽ trả ñúng hạn.  

Thứ ba, giá  trị ñược hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho 

vay hay nói cách khác là người ñi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vốn gốc.  

Thứ tư, tiền vay ñược cấp trên cơ sở cam kết hoàn trả vô ñiều kiện, có 

nghĩa là bên ñi vay cam kết hoàn trả vô ñiều kiện cho bên cho vay khi ñến 

hạn thanh toán.        

A/ Vai trò của tín dụng ngân hàng thương mại 

Tín dụng ngân hàng ñóng vai trò trung gian giải quyết mâu thuẫn phát 

sinh trong quá trình tuần hoàn, chu chuyển vốn của doanh nghiệp 

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, ñể duy  trì sự hoạt ñộng liên tục ñòi 

hỏi vốn của các doanh nghiệp phải ñồng thời tồn tại ở ba giai ñoạn dự trữ, sản 

xuất và lưu thông. Khi không có sự ăn khớp về mặt thời gian và khối lượng vật 

tư hàng hóa cần mua với việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa ở từng doanh nghiệp 

thì tất yếu xảy ra hiện tượng tạm thời thừa vốn hoặc thiếu vốn. Thông thường 

các doanh nghiệp thiếu vốn khi có nhu cầu mua, dự trữ vật tư hàng hóa và có 

vốn nhàn rỗi khi bán ñược sản phẩm hàng hóa mà chưa có nhu cầu chi tiêu. 

Trong toàn bộ nền kinh tế tại một thời ñiểm nhất ñịnh sẽ có hai hiện tượng 

trái ngược tạo nên mâu thuẫn của quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn: 
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Một nhóm doanh nghiệp tạm thời thừa vốn ( bán ñược hàng, nhưng 

chưa có nhu cầu chi tiêu hoặc nhu cầu chi tiêu thấp). 

Một nhóm doanh nghiệp khác tạm thời thiếu vốn ( hàng chưa bán ñược 

nhưng ñã phát sinh nhu cầu chi tiêu, hoặc cần mở rộng hoạt ñộng kinh doanh 

ñổi mới kỹ thuật, công nghệ …) 

Với nghiệp vụ huy ñộng vốn ngân hàng  thương mại tạo ñiều kiện cho 

các doanh nghiệp có cơ hội ñầu tư, sinh lợi từ vốn nhàn rỗi tạm thời. Bằng 

nguồn vốn huy ñộng ñược các ngân hàng có ñiều kiện ñáp ứng vốn cho các 

doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Là cầu nối giữa bên thừa vốn và bên thiếu 

vốn tạm thời, tín dụng ngân hàng góp phần ñiều hòa vốn trong toàn bộ nền 

kinh tế, tạo ñiều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh ñược tiến hành một 

cách liên tục, không bị gián ñoạn. 

Tín dụng ngân hàng góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa chu kỳ thu 

nhập và chu kỳ tiêu dùng 

Tiêu dùng của mỗi cá nhân trong xã hội phụ thuộc vào thu nhập do lao 

ñộng của họ tạo ra. Trong khi nhu cầu tiêu dùng cần thiết tối thiểu của cá 

nhân không ngừng tăng lên theo thời gian thì thu nhập của họ không phải lúc 

nào cũng ổn ñịnh: khi có, khi không, lúc cao, lúc thấp. Trong thời gian ñầu 

của cuộc sống con người phải học tập, học nghề, chờ việc… họ hầu như chưa 

tạo ra khoản thu nhập ñáng kể nào, nhưng lại có nhu cầu chi tiêu cao. Khi ñã 

tham gia vào quá trình sản xuất xã hội, lao ñộng của họ không những tạo ra 

thu nhập ñủ ñể ñáp ứng nhu cầu chi tiêu mà còn có khả năng dành một phần 

ñể tích lũy, tích lũy ñể thỏa mãn nhu cầu cao hơn hay ñể dự phòng. Huy ñộng 

vốn tiền tệ của nhóm những cá nhân có các khoản thu nhập dành cho tích lũy 

và dự phòng và cho vay ñối với những nhóm cá nhân có thu nhập thấp hơn 

nhu cầu chi tiêu, tín dụng ngân hàng không chỉ giải quyết ñược mâu thuẫn 

giữa chu kỳ thu nhập và chu kỳ tiêu dùng của các cá nhân, mà còn góp phần 

nâng cao ñời sống cho người lao ñộng, kích thích sản xuất phát triển.  

Tín dụng ngân hàng thu hút nguồn vốn tiết kiệm và thúc ñẩy quá trình 

tập trung vốn, ñáp ứng nhu cầu ñầu tư phát triển kinh tế 



 30

Trong mỗi doanh nghiệp và trong toàn xã hội không chỉ có tái sản xuất 

giản ñơn mà tái sản xuất còn là một quá trình thường xuyên mở rộng và phát 

triển, vì vậy cần một lượng vốn tương xứng. ðối với các doanh nghiệp vốn tự 

có dùng ñể ñầu tư có giới hạn, bên cạnh ñó việc huy ñộng vốn trực tiếp ñòi 

hỏi những ñiều kiện hết sức chặt chẽ mà không phải bất cứ doanh nghiệp nào 

cũng thực hiện ñược, trong trường hợp này vốn tín dụng là nguồn tài trợ quan  

trọng cho nhu cầu ñầu tư. Tín dụng thực hiện huy ñộng vốn  tiết kiệm của cá 

nhân, doanh nghiệp, nhà nước ñể ñáp ứng nhu cầu ñầu tư, phát triển kinh tế. 

Mỗi khoản tiết kiệm có mục ñích nhất ñịnh, nhưng trong thời gian chưa thực 

hiện ñược mục ñích ñã ñịnh các chủ sở hữu nó có thể gửi vào ngân hàng ñể 

kiếm lời. Bằng việc thu hút nguồn vốn tiết kiệm ñáp ứng cho nhu cầu ñầu tư,  

tín dụng ngân hàng là cầu nối giữa tiết kiệm và ñầu tư. 

Tín dụng góp phần ổn ñịnh tiền tệ, ổn ñịnh giá cả 

 Với sự hoạt ñộng của hệ thống tín dụng, các nguồn tiền nhàn rỗi của cá 

nhân và doanh nghiệp ñược tập trung lại và sau ñó tín dụng tiến hành phân phối 

các nguồn vốn ñã ñược tập trung này nhằm ñáp ứng nhu cầu sản xuất, lưu 

thông hàng hóa cũng như nhu cầu tiêu dùng trong toàn xã hội. Thông qua kênh 

tín dụng, bằng chính sách tiền tệ thích hợp cho từng giai ñoạn nhà nước có thể 

ñiều tiết lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế góp phần ổn ñịnh tiền tệ, giá cả.   

Tín dụng ngân hàng góp phần ổn ñịnh ñời sống của dân cư, tạo công 

ăn việc làm và ñảm bảo trật tự xã hội 

Do tín dụng có vai trò thúc ñẩy nền kinh tế phát triển, sản xuất hàng 

hóa và dịch vụ ngày càng gia tăng, thỏa mãn nhu cầu ñời sống của người lao 

ñộng. Bên cạnh ñó, việc cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế ñã tạo ra khả 

năng khai thác các tiềm năng sẵn có trong xã hội về tài nguyên thiên nhiên, 

lao ñộng… từ ñó có thể thu hút nhiều lực lượng lao ñộng của xã hội, tạo công 

ăn, việc làm. Một xã hội phát triển lành mạnh, ñời sống ñược ổn ñịnh, ai cũng 

có công ăn việc làm. 

Tín dụng ngân hàng góp phần tăng cường chế ñộ hạch toán kinh tế của 

các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế sử dụng vốn vay 
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ðặc trưng của tín dụng là người vay vốn phải hoàn trả cả vốn và lãi 

ñúng thời hạn ghi trong hợp ñồng tín dụng, nếu vi phạm phải chịu phạt theo 

lãi suất quá hạn hoặc phải chịu các biện pháp chế tài khác. Bằng những tác 

ñộng như vậy, nên các doanh nghiệp vay vốn phải thường xuyên quan tâm 

thực hiện chế ñộ hạch toán kinh tế, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng 

cao hiệu quả sử dụng vốn, ñó cũng là ñiều kiện quyết ñịnh ñến khả năng hoàn  

trả vốn vay và tăng tích lũy cho doanh nghiệp.       

B/ Phân loại hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng thương mại   

Ngân hàng cung cấp rất nhiều loại tín dụng, cho nhiều ñối tượng khách 

hàng với những mục ñích sử dụng khác nhau. ðể có cái nhìn trực diện, tổng 

quát và tránh nhầm lẫn ta phân loại tín dụng theo một số tiêu chí sau: 

Căn cứ vào thời gian, tín dụng Ngân hàng ñược chia làm ba loại 

Tín dụng ngắn hạn là các khoản tín dụng có thời gian cho vay ñến 12 

tháng.  Loại hình tín dụng này thông thường ñược áp dụng với nhiều loại hình 

khách hàng dưới hình thức vay hạn mức hay từng lần. Thông thường khách 

hàng sẽ có một phần tài sản ñể bảo ñảm cho toàn bộ món vay.  

Tín dụng trung hạn là các khoản tín dụng có thời gian cho vay từ 12 tháng 

ñến 60 tháng. ðây thường là hình thức Ngân hàng cấp tín dụng cho các dự án 

mua sắm máy móc thiết bị, các dự án xây dựng nhà xưởng, kho bãi...Thông 

thường tài sản hình thành từ vốn vay sẽ ñược dùng ñể thế chấp Ngân hàng. 

Tín dụng dài hạn là các khoản tín dụng có thời gian cho vay từ 60 tháng 

trở lên. ðây thường là hình thức Ngân hàng cấp tín dụng cho các dự án mua 

sắm dây truyền thiết bị ñồng bộ, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng...Tài sản thế 

chấp chủ yếu là tài sản hình thành từ vốn vay. 

Căn cứ vào biện pháp bảo ñảm, tín dụng Ngân hàng ñược chia làm hai loại 

Tín dụng có bảo ñảm bằng tài sản là các khoản tín dụng mà theo ñó 

nghĩa vụ trả nợ của khách hàng ñược cam kết bảo ñảm thực hiện bằng tài sản 

cầm cố, thế chấp của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ 

ba. Loại hình tín dụng này ñảm bảo cho Ngân hàng có ñộ an toàn cao hơn, 
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khả năng mất vốn thấp hơn do Ngân hàng có thể phát mại tài sản ñể thu hồi 

vốn trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán nợ ñến hạn.  

Tín dụng không có bảo ñảm bằng tài sản là các khoản tín dụng mà theo 

ñó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng không ñược cam kết bảo ñảm thực hiện 

bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng hoặc bảo lãnh bằng tài sản của 

bên thứ ba. Loại hình tín dụng này khá rủi ro với Ngân hàng nên Ngân hàng 

chỉ áp dụng ñối với những khách hàng có uy tín, ñược Ngân hàng tín nhiệm 

và là khách hàng truyền thống, chiến lược của Ngân hàng. 

1.1.2. Rủi ro tín dụng của NHTM            

1.1.2.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại   

Danh từ “ rủi ro” ñã ñược nhiều nhà kinh  tế học ñịnh nghĩa theo nhiều 

cách thức khác nhau. Frank Knight một học giả người Mỹ, ñịnh nghĩa “ Rủi ro là 

sự bất trắc có thể ño lường ñược”. Allan Willett cho “ rủi ro là sự bất trắc cụ thể 

liên quan ñến một biến cố không mong ñợi ”. Inrving Perfer lại cho rằng “ rủi ro 

là tổng hợp của những sự ngẫu nhiên có thể ño lường bằng xác suất”. Một học 

giả khác người Anh là Marilic Hurt Mr Carty quan niệm “ rủi ro là một  tình 

trạng trong ñó  các biến cố xảy ra trong tương lai có thể xác ñịnh ñược ”.     

Theo từ ñiển tài chính của  P. H Collin, rủi ro có thể ñược ñịnh nghĩa là 

khả năng gánh chịu một thiệt hại của chủ thể. Theo Bernard Manso, “ rủi ro là 

tác ñộng của những biến cố xảy ra trong tương lai lên giá  trị ròng của một 

chủ thể kinh tế hay một danh mục tài sản mà khả năng xảy ra biến cố ñó có 

thể dự ñoán trước nhưng không thể dự ñoán chính xác biến cố xảy ra như thế 

nào. Rủi ro ñược ño lường bằng ñộ lệch chuẩn giữa lợi nhuận thực tế của chủ 

thể và mức lợi nhuận dự kiến. Mức biến ñộng lợi nhuận càng lớn nghĩa là sự 

không chắc chắn càng nhiều thì nguy cơ rủi ro cao.   

Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải 

gánh chịu do khách hàng vay không trả ñúng hạn, không trả hoặc không trả ñầy 

ñủ tiền lãi hoặc tiền gốc theo các ñiều kiện và cam kết trong hợp ñồng tín dụng.   
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Sauders và H. Lange ñịnh nghĩa: Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm năng 

khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là luồng thu nhập dự 

tính mang lại từ khoản vay của ngân hàng không thể ñược thực hiện cả về số 

lượng và  thời hạn.   

Theo khoản 1, ñiều 2 quyết ñịnh 493/Qð-NHNN của Thống ñốc 

NHNNVN, ñề cập khái niệm “rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng Ngân hàng của 

TCTD là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt ñộng Ngân hàng của tổ chức tín 

dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa 

vụ của mình theo cam kết” 

Theo quan ñiểm của tác giả: 

Rủi ro tín dụng là những tổn thất tiềm năng có thể xảy ra  do khách 

hàng không có khả năng hoặc không có ñủ năng lực thực hiện nghĩa vụ của 

họ một cách ñầy ñủ hoặc ñúng hạn theo cam kết. 

Rủi ro tín dụng chính là khả năng xảy ra sự khác biệt không mong 

muốn giữa thu nhập thực tế và thu nhập kỳ vọng ñúng hạn, nhận ñược ñầy ñủ 

gốc và lãi. 

Rủi ro tín dụng sẽ dẫn ñến  tổn  thất tài chính tức là giảm thu nhập ròng 

và giảm giá trị  thị trường của vốn. 

1.1.2.2  Phân loại rủi ro tín dụng     

Có nhiều cách phân loại RRTD, việc phân loại rủi ro tín dụng tuỳ thuộc 

vào mục ñích nghiên cứu, phân tích. ðối với hệ thống NHTM thì việc phân 

loại RRTD có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thiết lập chính sách, qui 

trình, thủ tục và cả mô hình tổ chức quản trị và ñiều hành nhằm bảo ñảm nhận 

biết ñầy ñủ các yếu tố gây ra rủi ro và phân biệt trách nhiệm rõ ràng giữa các 

bộ phận, giữa các khâu trong toàn bộ quá trình tác nghiệp thẩm ñịnh, cấp tín 

dụng giám sát thu hồi nợ và xử lý khoản nợ nếu nó có dấu hiệu không bình 

thường. Thực tế cho thấy sự phân chia trách nhiệm càng rõ ràng, càng cụ thể, 

sẽ giúp cho quá trình quản lý RRTD có hiệu quả. 

Căn cứ vào nguyên nhân rủi ro, chia làm hai nhóm: 
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Rủi ro ñạo ñức là rủi ro do thông tin không cân xứng tạo ra sau khi 

cuộc giao dịch diễn ra. Rủi ro do sự lựa chọn ñối nghịch là do  thông tin 

không cân xứng tạo ra trước khi cuộc giao dịch diễn ra. 

Căn cứ theo mức ñộ tổn thất chia làm hai nhóm: 

Rủi ro ñọng vốn là rủi ro xảy ra trong trường hợp ñến thời hạn mà ngân 

hàng vẫn chưa thu hồi vốn vay, dẫn ñến các khoản vốn bị ñông cứng, kém lỏng và 

ảnh hưởng ñến ngân hàng trên hai phương diện : (i) ảnh hưởng ñến kế hoạch sử 

dụng vốn của ngân hàng, ( ii) gặp khó khăn cho việc thanh toán cho khách hàng. 

Rủi ro mất vốn là rủi ro khi người vay không có khả năng trả ñược nợ 

theo hợp ñồng, bao gồm vốn gốc hoặc lãi vay, ngân hàng chỉ trông chờ vào 

giá  trị thanh lý tài sản của doanh nghiệp. Rủi ro mất vốn sẽ làm (i) tăng chi 

phí do nợ khó ñòi tăng, chi phí quản lí, chi phí giám sát (ii) giảm lợi nhuận do 

các khoản dự phòng gia tăng cho những khoản vốn mất ñi. 

Căn cứ  theo ñối tượng sử dụng, có thể chia làm ba nhóm: 

Rủi ro khách hàng cá thể: rủi ro tín dụng xảy ra ñối với ñối tượng khách 

hàng là cá nhân.  

Rủi ro công ty, tổ chức kinh  tế, ñịnh chế  tài chính : rủi ro tín dụng xảy 

ra ñối với khách hàng là công ty, tổ chức kinh tế, ñịnh chế tài chính. 

Rủi ro quốc gia hay khu vực ñịa lý: rủi ro tín dụng xảy ra ñối với từng 

quốc gia ñối với hoạt ñộng vay nợ, viện trợ.   

Căn cứ vào tính tổng thể của rủi ro, rủi ro tín dụng ñược chia thành rủi 

ro giao dịch và rủi ro danh mục. 

Rủi ro giao dịch là một rủi ro mà nguyên nhân phát sinh là do hạn chế 

trong quá  trình giao dịch và xét duyệt cho vay, ñánh giá khách hàng. Rủi ro 

giao dịch bao gồm rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo ñảm, rủi ro nghiệp vụ. 

Rủi ro danh mục là rủi ro mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn 

chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, ñược phân  thành rủi ro 

nội tại và rủi ro tập trung.     

Căn cứ vào giai ñoạn phát sinh rủi ro, chia làm ba nhóm 
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Rủi ro trước khi cho vay: Rủi ro xảy ra khi ngân hàng phân  tích ñánh 

giá sai về khách hàng dẫn ñến cho vay các khách hàng không ñủ ñiều kiện 

ñảm bảo khả năng trả nợ trong tương lai. 

Rủi ro trong khi cho vay: Rủi ro này xảy ra trong quy trình cấp tín 

dụng. Các nguyên nhân dẫn ñến rủi ro này bao gồm: (i) việc giải ngân không 

ñúng tiến ñộ (ii) không cập nhật thông  tin khách hàng thường xuyên và (iii) 

không dự báo ñược rủi ro tiềm năng.     

Rủi ro sau khi cho vay: Rủi ro này xảy ra khi mà cán bộ tín dụng không nắm 

ñược tình hình sử dụng vốn vay, khả năng tài chính tương lai của khách hàng. 

Căn cứ vào phạm vi của rủi ro tín dụng, chia làm hai nhóm: rủi ro tín 

dụng cá biệt và rủi ro  tín dụng hệ thống.      

1.1.2.3 Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng   

Quy mô tín dụng 

Quy mô tín dụng không phải là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp rủi ro tín dụng 

nhưng nếu quy mô tín dụng tăng quá nóng, không tương ứng với khả năng 

kiểm soát của ngân hàng thì lúc ñó, quy mô tín dụng sẽ phản ánh rủi ro tín 

dụng. Sự thể hiện này ở các khía cạnh: 

 Thứ nhất, nếu quy mô tín dụng quá lớn (xét trên tổng dư nợ của ngân 

hàng), vượt quá khả năng quản lý của ngân hàng thể hiện qua sự gia tăng các 

chỉ tiêu: dư nợ trên tổng tài sản, dư nợ/số lượng cán bộ tín dụng so với mức 

trung bình của các ngân hàng; số lượng khách hàng/số lượng cán bộ tín 

dụng;… thì mức ñộ rủi ro tăng lên. 

Thứ hai, nếu ngân hàng mở rộng quy mô tín dụng theo hướng nới lỏng 

tín dụng cho từng khách hàng: cho vay vượt quá nhu cầu của khách hàng thì 

sẽ dẫn ñến rủi ro là khách hàng sử dụng vốn sai mục ñích, không kiểm soát 

ñược mục ñích sử dụng vốn vay…, ñiều này sẽ gây rủi ro cho ngân hàng. 

Cơ cấu tín dụng 

Cơ cấu tín dụng phản ánh mức ñộ tập trung tín dụng trong một ngành 

nghề, lĩnh vực, loại tiền, dư nợ cho vay có ñảm bảo. Do ñó, tuy không phản 

ánh trực tiếp mức ñộ rủi ro, nhưng nếu cơ cấu tín dụng quá thiên lệch vào 
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những lĩnh vực mạo hiểm, sẽ phản ánh rủi ro tín dụng tiềm năng. Cơ cấu tín 

dụng chia theo các nhóm sau: 

 Cơ cấu tín dụng theo ngành: Nếu tập trung cho vay vào những ngành có 

ñộ rủi ro cao thì rủi ro không trả ñược nợ ngân hàng cũng cao. Hoặc cơ cấu 

tín dụng tập trung quá nhiều vào một ngành, lĩnh vực thì có thể mức ñộ rủi ro 

cao khi ngành ñó bị suy thoái hay bị các ảnh hưởng khác. 

 Cơ cấu tín dụng theo thời hạn cho vay: Yếu tố này phải dựa trên cơ cấu 

vốn của ngân hàng. Nếu ngân hàng có cơ cấu vốn ngắn hạn lớn, trong khi ñó 

cơ cấu tín dụng trong dài hạn lại lớn, ñiều ñó có nghĩa là ngân hàng ñã sử 

dụng quá nhiều vốn ngắn hạn sang cho vay trung và dài hạn. ðiều ñó cho thấy 

khả năng ngân hàng ñương ñầu với rủi ro thanh khoản cao.   

Cơ cấu tín dụng theo tài sản ñảm bảo: Nếu tỉ lệ các khoản cho vay có tài 

sản ñảm bảo thấp thì ngân hàng ñối mặt với rủi ro tiềm ẩn khi khách hàng 

không trả ñược nợ. 

Nợ quá hạn 

Nợ quá hạn là chỉ tiêu cơ bản phản ánh rủi ro tín dụng. Nợ quá hạn là kết 

quả của mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo, trước hết nó vi phạm ñặc trưng 

cơ bản của tín dụng là tính thời hạn, sau nữa là nó có thể dẫn ñến sự vi phạm 

ñặc trưng thứ hai của tín dụng là tính hoàn trả ñầy ñủ, gây nên sự ñổ vỡ lòng 

tin của người cấp tín dụng ñối với người nhận tín dụng. Một khoản tín dụng 

ñược cấp luôn ñược xác ñịnh bởi hai yếu tố: thời hạn hoàn trả và lượng giá 

ñược hoàn trả. Nợ quá hạn sẽ phát sinh khi ñến thời hạn trả nợ theo cam kết, 

người vay không có khả năng trả nợ ñược một phần hay toàn bộ khoản vay 

cho người cho vay. Như vậy, nợ quá hạn chỉ ñơn thuần là các khoản nợ mà 

khách hàng không thực hiện ñúng các nghĩa vụ trả nợ cụ thể ở ñây là về mặt 

thời gian và không ñược cơ cấu lại các khoản nợ. Lúc ñó, toàn bộ số dư nợ 

gốc sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn. Nợ quá hạn có thể ñược xác ñịnh tại mọi 

thời ñiểm qua hệ thống sổ sách chứng từ và hồ sơ tín dụng tại ngân hàng. 

Nợ quá hạn ñược phản ánh qua 2 chỉ tiêu sau: 

Số dư nợ quá hạn 
Tỉ lệ nợ quá hạn = 

Tổng dư nợ 
 

(1.1) 
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Số khách hàng có nợ quá hạn Tỉ lệ khách hàng có nợ quá hạn 

trên tổng khách hàng có dư nợ  
= 

Tổng số khách hàng có dư nợ 
 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 

Nếu ngân hàng có chỉ tiêu nợ quá hạn và số khách hàng có nợ quá hạn 

lớn thì ngân hàng ñó ñang có mức rủi ro cao và ngược lại. 

Nợ xấu 

Nợ xấu chính là các khoản tiền cho khách hàng vay, mà không thể thu 

hồi ñược do doanh nghiệp ñó làm ăn thua lỗ hoặc phá sản, nợ phải trả tăng, 

doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Thời gian nợ tồn ñọng khá lâu, có thể 

kéo dài trên một năm, 2 – 3 năm hoặc lâu hơn nữa và rất khó giải quyết. 

ðịnh nghĩa nợ xấu theo quyết ñịnh 493/2005/Qð – Ngân hàng Nhà nước 

ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước như sau: “Nợ xấu ñược phân vào 

nợ nhóm 3 (dưới chuẩn), nợ nhóm 4 (nghi ngờ), nợ nhóm 5 (khả năng mất 

vốn). Tuy nhiên, ta có thể tóm lược lại nợ xấu là các khoản nợ quá hạn có thời 

gian cơ cấu lại hơn 90 ngày hoặc các khoản nợ vẫn còn trong thời hạn cam kết 

nhưng khách hàng bị mất khả năng thanh toán hoặc ngân hàng có những bằng 

chứng xác thực chứng minh ñược mức rủi ro tăng cao cho khoản tín dụng hoặc 

các khoản thanh toán ñã quá hạn dưới 90 ngày nhưng có lý do chắc chắn ñể 

nghi ngờ về khả năng khoản vay ñược thanh toán ñầy ñủ. Nợ xấu ñược phản 

ánh rõ nhất qua chỉ tiêu:  
 

Nợ xấu 
Tỉ lệ nợ xấu  = 

Tổng dư nợ 
 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 

Dự phòng rủi ro tín dụng  

Dự phòng rủi ro ñánh giá khả năng chi trả của ngân hàng khi rủi ro xảy 

ra. Khi ngân hàng phải sử dụng quỹ dự phòng ñiều ñó ngân hàng ñang gặp 

phải tình trạng rủi ro mất vốn, do ñó, dự phòng rủi ro là một chỉ tiêu phản ánh 

tình trạng rủi ro mất vốn. Dự phòng của một ngân hàng bao gồm dự phòng cụ 

thể, ñể bảo hiểm các rủi ro cụ thể cho từng khoản vay, và dự phòng chung, 

bảo hiểm các rủi ro chung không xác ñịnh vốn có trong danh mục tín dụng. 

(1.2) 

(1.3) 
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Các chỉ số thể hiện dự phòng rủi ro tín dụng:  

Dư phòng RRTD ñược trích lập 
Tỉ lệ dự phòng RRTD  = 

Tổng dư nợ cho kỳ báo cáo 
 

Dự phòng RRTD ñược trích lập Hệ số khả năng bù ñắp các 

khoản cho vay bị mất  
= 

Dư nợ bị xoá 
 

Dự phòng RRTD ñược trích lập Hệ số bù ñắp rủi ro 

 tín dụng 
= 

Nợ quá hạn khó ñòi 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 

1.1.2.4 Các nguyên nhân và tác ñộng của rủi ro tín dụng                          

Rủi ro tín dụng thường bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan và 

nguyên nhân chủ quan   

A/ Các nguyên nhân khách quan   

Nguyên nhân từ môi trường chính trị và pháp lý  

Môi trường chính trị cũng ảnh hưởng nhiều ñến hoạt ñộng tín dụng của 

ngân hàng. Tình hình chính trị xã hội không ổn ñịnh thì không chỉ riêng các 

khách hàng sản xuất mà cả các ngân hàng cũng khó có thể yên tâm tập trung 

vào ñầu tư, mở rộng kinh doanh, ñặc biệt là mở rộng tín dụng. Hơn nữa, sự 

bất ổn về chính trị xã hội sẽ dẫn ñến sự mất lòng tin của dân chúng cũng như 

các nhà ñầu tư trong và ngoài nước, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín dụng của 

ngân hàng. 

Môi trường pháp lý cũng có ảnh hưởng quan trọng ñến quá trình quản lý 

rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Xác lập một khuôn khổ pháp luật ñồng bộ, 

nhất quán ñiều chỉnh các hoạt ñộng kinh tế trong nền kinh tế thị trường ñược 

xem như là ñiều kiện tiên quyết ñảm bảo thị trường hoạt ñộng có hiệu quả. 

Chính vì vậy, nhân tố pháp lý có vị trí rất quan trọng ñối với hoạt ñộng cho 

vay của  ngân hàng. Nhân tố pháp lý còn thể hiện qua các quy ñịnh của Nhà 

nước về hoạt ñộng ngân hàng nói chung và các quy ñịnh về ñảm bảo an toàn 

tín dụng nói riêng. Các quy ñịnh phù hợp sẽ tạo ñiều kiện phát triển hoạt ñộng 

của các ngân hàng an toàn nhưng nếu các quy ñịnh không phù hợp sẽ dẫn ñến 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 
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sự kìm hãm phát triển, trong ñó bao gồm cả việc ảnh hưởng ñến mức ñộ an 

toàn trong hoạt ñộng của các ngân hàng. 

Nguyên nhân từ môi trường kinh tế  

Môi trường kinh tế ñược phản ánh qua chu kỳ kinh tế, các chính sách 

kinh tế vĩ mô từng thời kỳ và tác ñộng của xu thế toàn cầu hóa, cụ thể: 

Chu kỳ phát triển kinh tế có tác ñộng ñến hoạt ñộng ngân hàng nói 

chung và hoạt ñộng tín dụng nói riêng. Khi nền kinh tế tăng trưởng và ổn ñịnh 

thì hoạt ñộng tín dụng sẽ tăng trưởng và ít rủi ro hơn. Ngược lại, khi nền kinh 

tế suy thoái và khủng hoảng thì hoạt ñộng tín dụng gặp khó khăn và rủi ro 

cao. Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển với tốc ñộ thấp, biểu hiện tính suy 

thoái, sản xuất kinh doanh của các khách hàng bị thu hẹp, không hiệu quả và 

gặp nhiều khó khăn, nhiều khách hàng bị thua lỗ và bị phá sản. Nếu ngân 

hàng lúc này vẫn tiếp tục tăng trưởng tín dụng ở mức cao thì khả năng rủi ro, 

không thu ñược nợ sẽ tăng lên. 

Chính sách kinh tế của Chính phủ thông qua những quy ñịnh như về 

thuế, chính sách xuất nhập khẩu… sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

tín dụng bởi các chính sách này tác ñộng trực tiếp ñến hoạt ñộng kinh doanh 

của các khách hàng của ngân hàng. Khi chính phủ có chính sách ưu ñãi như 

giảm thuế, bảo hộ hàng sản xuất trong nước của một ngành nào ñó bằng cách 

ñề ra hạn ngạch xuất khẩu, hoặc cấm nhập hay tăng thuế nhập khẩu và ngược 

lại, ñưa ra chính sách giữ giá hay phá giá ñồng nội tệ thì cũng gián tiếp gây 

ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín dụng. Một ñất nước mà các chính sách kinh tế 

thường xuyên thay ñổi, khó dự ñoán sẽ gây tác ñộng xấu ñến hoạt ñộng kinh 

doanh của các khách hàng và ảnh hưởng ñến khả năng trả nợ của khách hàng 

ñối với ngân hàng. 

Xu hướng toàn cầu hoá ñang diễn ra sôi ñộng trên toàn thế giới, vì thế sự 

biến ñộng tình hình kinh tế, chính trị xã hội ở nước ngoài cũng ảnh hưởng tới 

ñời sống kinh tế, chính trị xã hội trong nước, từ ñó ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

của các doanh nghiệp nói chung và các NHTM nói riêng. Các doanh nghiệp 
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cũng như ngân hàng ñều phải nắm bắt xu hướng phát triển của nền kinh tế thế 

giới và khu vực, những ảnh hưởng của nó ñến hoạt ñộng kinh doanh của ñất 

nước cũng như ñối với cá nhân mỗi khách hàng ñể có những bước ñi, kế 

hoạch ñổi mới, phát triển cho phù hợp. Việc thụ ñộng với xu hướng phát triển 

toàn cầu sẽ làm cho khách hàng bị tụt hậu, không ñạt ñược hiệu quả trong 

kinh doanh, không cạnh tranh ñược trên thị trường. 

 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn 

 Năng lực quản lý, ñiều hành của khách hàng  

Trình ñộ của người vay trong dự ñoán các vấn ñề kinh doanh, năng lực 

quản lý, ñiều hành của Ban lãnh ñạo có tính chất quyết ñịnh ñến hiệu quả sử 

dụng vốn vay, ảnh hưởng trực tiếp ñến khả năng thực hiện cam kết với ngân 

hàng. Do ñó, ảnh hưởng ñến hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng. Nhiều 

người vay sẵn sàng mạo hiểm với kỳ vọng thu ñược lợi nhuận cao, ñể ñạt 

ñược mục ñích của mình họ sẵn sàng tìm mọi thủ ñoạn ứng phó với Ngân 

hàng, như cung cấp thông tin sai sự thật, mua chuộc...Nhiều khách hàng vay 

vốn không tính toán kỹ lưỡng, mở rộng ñầu tư quá mức, hoặc không có khả 

năng tính toán kỹ những bất trắc có thể xảy ra, không có khả năng thích ứng 

và khắc phục những khó khăn trong kinh doanh. Trường hợp còn lại là khách 

hàng vay vốn kinh doanh có lãi nhưng vẫn không trả nợ ñúng hạn, họ chây ỳ 

với hy vọng có thể ñược xoá nợ, sử dụng vốn vay càng lâu càng tốt. 

 Tình hình tài chính doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch 

Năng lực tài chính là nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín 

dụng ngân hàng bởi nếu khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, hoạt ñộng 

kinh doanh ổn ñịnh, có uy tín thì khi có biến cố xảy ra, khách hàng có khả 

năng chống ñỡ rủi ro bằng vốn chủ sở hữu và hạn chế ảnh hưởng ñến quá 

trình thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng. 

Quy mô tài sản, nguồn vốn nhỏ bé, tỷ lệ nơ so với vốn tự có cao là ñặc 

ñiểm chung của hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, thói quen ghi 

chép ñầy ñủ, chính xác, rõ ràng các sổ sách kế toán vẫn chưa ñược các doanh 

nghiệp tuân thủ nghiêm chỉnh và trung thực. Do vậy, sổ sách kế toán mà các 
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doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng nhiều khi chỉ mang tính chất hình thức 

hơn là thực chất. Khi cán bộ ngân hàng lập các bản phân tích tài chính của 

doanh nghiệp dựa trên số liệu do các doanh nghiệp cung cấp, thường thiếu 

tính thực tế và xác thực. ðây cũng là nguyên nhân vì sao ngân hàng vẫn luôn 

xem nặng phần tài sản thế chấp như là chỗ dựa cuối cùng ñể phòng chống rủi 

ro tín dụng.   

Sử dụng vốn sai mục ñích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay  

  ða số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng ñều có các phương án 

kinh doanh cụ thể, khả thi. Số lượng các doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục 

ñích, cố ý lừa ñảo ngân hàng ñể chiếm ñoạt tài sản không nhiều. Tuy nhiên 

những vụ việc phát sinh lại hết sức nặng nề, liên quan ñến uy tín của các cán 

bộ, làm ảnh hưởng xấu ñến các doanh nghiệp khác.  

       B/  Các nguyên nhân chủ quan                          

Do chính sách tín dụng của ngân hàng 

Rủi ro do chính sách cho vay: chính sách tín dụng không minh bạch làm 

cho hoạt ñộng tín dụng lệch lạc, dẫn ñến việc cấp tín dụng không ñúng ñối 

tượng, tạo ra khe hở cho người sử dụng vốn có những hành vi vi phạm hợp 

ñồng và pháp luật của nhà nước.       

Do những yếu kém của cán bộ tín dụng 

Rủi ro do cán bộ tín dụng tính toán không chính xác hiệu quả ñầu tư dự 

án xin vay. Cán bộ tín dụng không nắm rõ ñặc ñiểm của ngành mà mình ñang 

cho vay, hoặc do chính cán bộ tín dụng cố ý cho vay, dù ñã tính toán ñược dự 

án xin vay không có hiệu quả, tính khả thi thấp, ñiều này sẽ gây ra rủi ro lớn 

cho ngân hàng. 

Rủi ro do ngân hàng ñánh giá chưa ñúng mức về khoản vay, về người ñi 

vay, chủ quan tin tưởng vào khách hàng thân thiết, coi nhẹ khâu kiểm tra tình 

hình tài chính, khả năng thanh toán hiện tại và tương lai, nguồn trả nợ. 

Một số vụ án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua có liên quan ñến cán bộ 

ngân hàng ñều có sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng cùng với khách 
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hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản thế chấp, cầm cố lên quá cao so 

với thực tế ñể rút tiền ngân hàng.  

 ðạo ñức của cán bộ là một trong các yếu tố tối quan trọng ñể giải quyết 

vấn ñề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng 

thêm, nhưng một cán bộ tha hóa về ñạo ñức mà lại giỏi về mặt nghiệp vụ thì 

thật vô cùng nguy hiểm khi ñược bố trí trong công tác tín dụng.   

 Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay  

 Các ngân hàng thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việc 

thẩm ñịnh trước khi cho vay mà nới lỏng quá trình kiểm tra, kiểm soát ñồng 

vốn sau khi cho vay. Khi ngân hàng cho vay thì khoản cho vay cần phải ñược 

quản lý một cách chủ ñộng ñể ñảm bảo sẽ ñược hoàn trả. Theo dõi nợ là một 

trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cán bộ tín dụng nói riêng và của 

ngân hàng nói chung. Việc theo dõi hoạt ñộng của khách hàng vay nhằm tuân 

thủ các ñiều khoản ñề ra trong hợp ñồng tín dụng giữa khách hàng và ngân 

hàng nhằm tìm ra những cơ hội kinh doanh mới và mở rộng cơ hội kinh 

doanh. Tuy nhiên trong thời gian qua các NHTM chưa thực hiện tốt công tác 

này. ðiều này một phần do yếu tố tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng 

của cán bộ ngân hàng, một phần do hệ thống thông tin quản lý phục vụ kinh 

doanh tại các doanh nghiệp quá lạc hậu, không cung cấp ñược kịp thời, ñầy 

ñủ các thông tin mà NHTM yêu cầu.    

Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng  

 Kiểm tra nội bộ có ñiểm mạnh hơn thanh tra NHNN ở tính thời gian vì 

nó nhanh chóng, kịp thời ngay khi vừa phát sinh vấn ñề và tính sâu sát của 

người kiểm tra viên, do việc kiểm tra ñược thực hiện thường xuyên cùng với 

công việc kinh doanh. Nhưng thời gian trước ñây, công việc kiểm tra nội bộ 

của các ngân hàng hầu như chỉ tồn tại trên hình thức. Kiểm tra nội bộ cần phải 

ñược xem như hệ thống “thắng” của cỗ xe tín dụng. Cỗ xe càng lao ñi với vận 

tốc lớn thì hệ thống này càng phải an toàn, hiệu quả thì mới tránh cho cỗ xe 

khỏi ñi vào những ngã rẽ rủi ro vốn luôn luôn tồn tại thường trực trên con 

ñường ñi tới.  

 Sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẻo, vai trò của CIC chưa thực sự 

hiệu quả  
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 Kinh doanh ngân hàng là một nghề ñặc biệt huy ñộng vốn ñể cho vay 

hay nói cách khác ñi vay ñể cho vay, do vậy vấn ñề rủi ro trong hoạt ñộng tín 

dụng là không thể tránh khỏi, các ngân hàng cần phải hợp tác chặt chẽ với 

nhau nhằm hạn chế rủi ro. Sự hợp tác nảy sinh do nhu cầu quản lý rủi ro ñối 

với cùng một khách hàng khi khách hàng này vay tiền tại nhiều ngân hàng. 

Trong quản trị tài chính, khả năng trả nợ của một khách hàng là một con số cụ 

thể, có giới hạn tối ña của nó. Nếu do sự thiếu trao ñổi thông tin, dẫn ñến việc 

nhiều ngân hàng cùng cho vay một khách hàng ñến mức vượt quá giới hạn tối 

ña này thì rủi ro chia ñều cho tất cả chứ không chừa một ngân hàng nào.  

 Trong tình hình cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt như hiện 

nay, vai trò của CIC là rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, 

chính xác ñể các ngân hàng có các quyết ñịnh cho vay hợp lý. ðáng tiếc là 

hiện nay ngân hàng dữ liệu của CIC chưa ñầy ñủ và thông tin còn quá ñơn 

ñiệu, chưa ñược cập nhật và xử lý kịp thời.                     

Tóm lại, RRTD có thể phát sinh do rất nhiều nguyên nhân: khách quan 

và chủ quan. Phụ thuộc phần lớn vào năng lực của các bộ phận tín dụng, chức 

năng quản lý của ngân hàng, khách hàng, các cơ chế chính sách của ngân 

hàng và nhà nước. Các biện pháp phòng chống và hạn chế rủi ro ñều ñang 

nằm trong tầm tay của các NHTM, nhưng cũng có những biện pháp thuộc về 

bí kíp riêng của mỗi ngân hàng và các nhà quản lý.      

       C/  Tác ñộng của rủi ro tín dụng    

� Giảm lợi nhuận của ngân hàng   

Khi RRTD xảy ra sẽ phát sinh các khoản nợ khó ñòi, sự ứ ñọng vốn dẫn 

ñến giảm vòng quay vốn ngân hàng. Mặt khác, khi có quá nhiều các khoản nợ 

khó hoặc không thu hồi ñược sẽ phát sinh các khoản chi phí quản lý, giám sát, 

thu nợ,…các chi phí này cao hơn khoản thu nhập từ việc tăng lãi suất nợ quá 

hạn, vì ñây chỉ là những khoản thu nhập ảo, một trong những biện pháp xử lý 

của ngân hàng, thực tế ngân hàng rất khó có thể thu hồi ñầy ñủ chúng. Bên cạnh 

ñó, ngân hàng vẫn phải trả lãi cho các khoản tiền huy ñộng trong khi một bộ 

phận tài sản của ngân hàng không thu ñược lãi cũng như không chuyển ñược 
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thành tiền cho người khác vay và thu lãi. Kết quả là lợi nhuận của ngân hàng sẽ 

bị giảm sút. 

� Giảm khả năng thanh toán của ngân hàng   

Ngân hàng thường lập kế hoạch cân ñối dòng tiền ra (trả lãi và gốc tiền 

gửi, cho vay, ñầu tư mới,…) và dòng tiền vào (tiền nhận gửi, tiền thu nợ gốc 

và lãi cho vay,…) tại các thời ñiểm trong tương lai. Khi các hợp ñồng vay 

không ñược thanh toán ñầy ñủ và ñúng hạn sẽ dẫn ñến sự không cân ñối giữa 

hai dòng tiền. Một thực tế diễn ra, các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách 

hàng vẫn phải thanh toán ñúng kỳ hạn trong khi các khoản tiền vay của khách 

hàng lại không ñược hoàn trả ñúng hẹn. Nếu ngân hàng không ñi vay hoặc 

bán các tài sản của mình thì khả năng chi trả của ngân hàng sẽ bị suy yếu, gặp 

phải vấn ñề lớn trong rủi ro thanh khoản. 

� Giảm uy tín của ngân hàng     

Tình trạng mất khả năng chi trả tái diễn nhiều lần, hay những thông tin 

về RRTD của ngân hàng bị tiết lộ ra công chúng, uy tín của ngân hàng trên thị 

trường tài chính sẽ bị giảm sút, ñây là cơ hội tốt cho các ñối thủ cạnh tranh 

giành giật lấy thị trường và khách hàng. 

� Phá sản ngân hàng 

Nếu doanh nghiệp vay vốn ngân hàng khó khăn trong việc hoàn trả, 

nhất là những khoản vay lớn thì có thể dẫn ñến khủng hoảng trong hoạt ñộng 

của chính ngân hàng. Khi ngân hàng không chuẩn bị trước các phương án dự 

phòng, không ñủ khả năng ñáp ứng ñược nhu cầu rút vốn quá lớn, sẽ nhanh 

chóng mất khả năng thanh toán, dẫn ñến sự sụp ñổ của ngân hàng.   

1.1.2.5 Những dấu hiệu của rủi ro tín dụng                                                          

Nhóm dấu hiệu của rủi ro tín dụng có thể từ phía khách hàng và từ phía 

ngân hàng 

a/ Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng 

   Nhóm dấu hiệu liên quan ñến mối quan hệ với ngân hàng 
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Xu hướng của các tài khoản của khách hàng tại ngân hàng: dao ñộng của các 

tài khoản mà ñặc biệt là giảm sút số dư tài khoản tiền gửi, khó khăn trong 

thanh toán lương, thường xuyên yêu cầu hỗ trợ nguồn vốn lưu ñộng từ nhiều 

nguồn khác nhau, gia tăng các khoản nợ thương mại hoặc không có khả năng 

thanh toán nợ khi ñến hạn. 

Các hoạt ñộng cho vay: Mức ñộ cho vay thường xuyên gia tăng, trì hoãn 

hoặc gây khó khăn ñối với ngân hàng trong quá trình kiểm tra theo ñịnh kỳ 

hoặc ñột ngột tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh của khách hàng, thường xuyên yêu cầu ngân hàng cho ñáo hạn.  

Phương thức tài chính: Sử dụng nhiều các khoản tài trợ ngắn hạn cho các 

hoạt ñộng dài hạn, chấp nhận sử dụng các nguồn tài trợ ñắt nhất, giảm các 

khoản phải trả, tăng các khoản phải thu, các hệ số thanh toán phát triển theo 

chiều hướng xấu. 

 Nhóm dấu hiệu liên quan ñến phương pháp quản lý của khách hàng 

Rủi ro xảy ra khi khách hàng có sự thay ñổi  thường xuyên cơ cấu của hệ 

thống quản trị hoặc ban ñiều hành, hệ thống quản trị và ban ñiều hành luôn bất 

ñồng về mục ñích, quản  trị ñiều hành ñộc ñoán, hoặc ngược lại quá phân tán, việc 

lập kế hoạch không ñầy ñủ, quản lý có  tính gia ñình, có tranh chấp trong quá trình 

quản lý.    

 Nhóm các dấu hiệu liên quan xử lý thông tin về tài chính kế toán của 

khách hàng     

Nếu khách hàng có sự chuẩn bị không ñầy ñủ số liệu tài chính hoặc số 

liệu chậm trễ, trì hoãn nộp các báo cáo tài chính hoặc những kết luận về phân 

tích tài chính cho thấy: sự gia tăng không cân ñối về tỷ lệ nợ thường xuyên, 

khả năng tiền mặt giảm, tăng doanh số bán nhưng lãi giảm hoặc không có, 

ñiều này cho thấy khách hàng ñang có dấu hiệu rủi ro. 

 Nhóm các dấu hiệu thuộc các vấn ñề kỹ thuật và thương mại   

Các dấu hiệu thuộc về vấn ñề kỹ thuật và thương mại thể hiện: khó khăn trong 

phát triển sản phẩm, thay ñổi trên thị trường: tỷ giá, lãi suất, thay ñổi thị hiếu, 
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cập nhật kỹ thuật mới, mất nhà cung ứng hoặc khách hàng lớn, chính sách  

thuế, ñiều kiện thành lập và môi trường.     

         b/  Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía ngân hàng  

Nhóm dấu hiệu xuất phát từ trình ñộ và năng lực quản lý của nhân viên 

tín dụng và người quản lý ngân hàng: 

Nhóm dấu hiệu này bao gồm: ðánh giá và phân loại không chính xác 

về mức ñộ rủi ro của khách hàng: cấp tín dụng dựa trên các cam kết không 

chắc chắn và thiếu tính bảo ñảm, tốc ñộ tăng trưởng tín dụng quá nhanh và 

vượt quá khả năng và năng lực kiểm soát cũng như nguồn vốn ngân hàng, cho 

vay dựa trên những sự kiện bất thường có thể xảy ra, ví dụ như sát nhập, thay 

ñổi ñịa vị pháp lí của chi nhánh. 

  Nhóm dấu hiệu xuất phát từ chính sách của ngân hàng  

Nhóm dấu  hiệu này thể hiện qua chính sách tín dụng quá cứng nhắc 

hoặc quá lỏng lẻo ñể khe hở cho khách hàng lợi dụng, cho vay hỗ trợ mục 

ñích ñầu cơ ( mua bất ñộng sản, kinh doanh chứng khoán), chính sách cho vay 

ưu ñãi, cho vay theo chỉ ñịnh, quy trình tín dụng không chặt chẽ.   

 1.2. QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  

 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng      

Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng  

Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, 

chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm tối ña hoá lợi nhuận trong 

phạm vi mức rủi ro có thể chấp nhận. 

Kiểm soát rủi ro tín dụng ở mức có thể chấp nhận là việc NHTM tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu 

trong kinh doanh tín dụng, nhằm tăng doanh thu tín dụng, giảm thấp chi phí 

bù ñắp rủi ro, nhằm ñạt ñược hiệu quả trong kinh doanh tín dụng cả trong 

ngắn hạn và dài hạn. “Hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng là một bộ phận quan 

trọng trong cách tiếp cận rủi ro tổng thể và ñược coi là ñóng vai trò cốt tử cho 

sự thành công của Ngân hàng trong dài hạn” (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2000). 
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Tóm lại, có thể ñề cập khái niệm quản lý rủi ro tín dụng ở các góc ñộ 

khác nhau, nhưng bản chất là giống nhau và ñứng trên góc ñộ của quản trị 

học, chúng ta có thể diễn giải khái niệm: Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình 

các Ngân hàng tiến hành hoạch ñịnh, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát 

kiểm tra toàn bộ hoạt ñộng cấp tín dụng, nhằm tối ña hoá lợi nhuận của Ngân 

hàng với mức rủi ro có thể chấp nhận. 

Sự cần thiết phải thực hiện công tác quản lý rủi ro tín dụng 

RRTD là căn nguyên chủ yếu tạo ra các vấn ñề của Ngân hàng 

Sự ñổ vỡ hàng loạt Quĩ tín dụng tại Việt Nam trong những năm 1989-

1990 do chất lượng các khoản cho vay yếu kém, không thu hồi ñược. Những 

năm 1999 - 2000, cũng từ nguyên nhân này NHNN ñã ñặt một số ngân hàng 

vào tình trạng giám sát ñặc biệt, những vụ án lớn và  việc xử lý một khối 

lượng hàng ngàn tỷ ñồng nợ tồn ñọng của các ngân hàng từ năm 2000 về 

trước ñều bắt nguồn từ những khoản cho vay khó ñòi. Cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 1997 bắt nguồn từ ðông Nam Á ñã làm cho nhiều Ngân hàng ở 

Châu Á bị mất hàng tỷ ñô la Mỹ, bị phá sản, hoặc buộc phải sáp nhập, trong 

ñó nguyên nhân quan trọng nhất là tỷ lệ nợ quá hạn của các Ngân hàng tăng 

cao. Thời ñiểm trước cuộc khủng hoảng, tỷ lệ nợ quá hạn của các Ngân hàng 

Thái Lan là 13%, Indonesia 13%, Phillippines 14%, Malaysia 10%. Gần ñây 

nhất là cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Mỹ bắt nguồn từ làn sóng cho vay 

thế chấp nhà ñất rủi ro cao ñã minh chứng rất rõ căn nguyên cơ bản tạo ra ở 

vấn ñề của Ngân hàng là RRTD. Vì vậy, vấn ñề quản lý rủi ro tín dụng luôn 

luôn là vấn ñề sống còn của NHTM.   

Mức ñộ rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng ngày càng gia tăng 

 Tính cấp thiết của quản lý RRTD không chỉ xuất phát từ tính chất phức 

tạp và nguy cơ rất lớn của RRTD mà còn do xu hướng kinh doanh của Ngân 

hàng ngày nay càng trở nên rủi ro hơn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, 

trong giai ñoạn từ 1970 ñến 1995, trên thế giới trung bình một năm có một cuộc 

khủng hoảng Ngân hàng; thì trong giai ñoạn 1980 ñến 1995, tỉ lệ này là 1,44. 
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Một số nguyên nhân chủ yếu làm cho mức ñộ rủi ro trong hoạt ñộng 

kinh doanh Ngân hàng ngày càng gia tăng: 

 Thứ nhất, do quá trình tự do hoá, nới lỏng qui ñịnh trong hoạt ñộng 

ngân hàng trên phạm vi toàn thế giới. Trong những thập kỷ gần ñây, xu 

hướng toàn cầu hoá, tự do hoá kinh tế, ñề cao cạnh tranh ñã trở thành phổ 

biến. Khi gia tăng cạnh tranh cũng ñồng nghĩa với rủi ro và phá sản gia tăng. 

Trong lĩnh vực ngân hàng, cạnh tranh làm cho chênh lệch lãi suất biên ngày 

càng giảm xuống. Tác ñộng này làm cho các ngân hàng ngày càng có xu 

hướng mở rộng qui mô kinh doanh ñể bù ñắp sự sụt giảm lợi nhuận, trong ñó 

mở rộng qui mô tín dụng ñồng nghĩa với việc RRTD cũng có nguy cơ gia 

tăng. Bên cạnh ñó, qui luật ñào thải của cạnh tranh sẽ làm tăng mức ñộ phá 

sản của các khách hàng của ngân hàng kéo theo sự thiệt hại cho Ngân hàng.  

 Thứ hai, hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng ngày càng theo xu hướng 

ña năng phức tạp, với công nghệ ngày càng phát triển, cùng với xu hướng hội 

nhập cạnh tranh gay gắt vừa tăng thêm mức ñộ rủi ro và nguy cơ rủi ro mới. 

Trong lĩnh vực tín dụng các sản phẩm tín dụng có bước phát triển mạnh mẽ, 

vượt xa so với sản phẩm tín dụng truyền thống. Các sản phẩm tín dụng dựa 

trên cơ sở của sự phát triển công nghệ như thẻ tín dụng, cho vay cá thể…luôn 

chứa ñựng rủi ro mới. Nhưng dưới áp lực của cạnh tranh thì việc mở rộng và 

ña dạng hoá sản phẩm cũng như phạm vi của hoạt ñộng tín dụng trở nên cấp 

thiết hơn, mang ý nghĩa sống còn với các ngân hàng. Với sự ña dạng phức tạp 

của sản phẩm tín dụng cũng như RRTD càng ñòi hỏi quản trị RRTD phải 

ñược chú trọng nâng cấp tương xứng. 

 Thứ ba, ñối với các nước ñang phát triển, nhất là các nước ñang trong 

quá trình chuyển ñổi như Việt Nam, thì môi trường kinh tế chưa ổn ñịnh, hệ 

thống pháp luật ñang xây dựng, mức ñộ minh bạch của thông tin thấp, thì hoạt 

ñộng ngân hàng càng trở nên rủi ro hơn, vì vậy việc bắt tay ngay từ ñầu thực 

hiện tốt công tác quản trị RRTD là một công việc tối quan trọng.  
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Quản lý rủi ro tốt  là một lợi thế cạnh tranh và là công cụ tạo ra giá trị 

của NHTM 

“Hãy nói cho tôi biết bạn quản lý rủi ro ra sao, tôi sẽ nói Ngân hàng bạn 

thế nào?” - Tiến sĩ S. L. Srinivasulu, Chủ tịch tập ñoàn KESDEE Inc - nơi 

cung cấp các giải pháp học tập trực tuyến (e-learning) về tài chính có trụ sở 

tại California, Hoa Kỳ - nói như vậy ñể mở ñầu câu chuyện về quản lý rủi ro 

trong Ngân hàng. Dù nền kinh tế thế giới ñang hứng chịu hậu quả của sự “sơ 

suất” trong công tác quản lý rủi ro của các Ngân hàng, song ñiều ông 

Srinivasulu muốn nói là: Hãy quay về những gì ñơn giản nhất. Từ lâu, công 

tác quản lý rủi ro ñược xem như là một chức năng nhằm thoả mãn yêu cầu 

tuân thủ pháp chế và kiểm soát nội bộ. Dưới góc nhìn này, rủi ro ñược xem 

như là “ñiều không mong muốn nhưng phải chấp nhận” trong kinh doanh, và 

hoạt ñộng quản lý rủi ro ñược coi là một trung tâm chi phí. Ông Srinivasulu 

cho rằng các Ngân hàng nên chuyển hướng tiếp cận ngược lại: Quản lý rủi ro 

tốt chính là một nguồn lợi thế cạnh tranh và là một công cụ tạo ra giá trị, cũng 

góp phần tạo ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.   

1.2.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng                        

Quá trình quản lý rủi ro bao gồm 4 nội dung: nhận biết rủi ro; ño lường 

rủi ro; ứng phó rủi ro, kiểm soát rủi ro.  Mặc dù có sự phân ñoạn trong qui 

trình quản lý rủi ro tín dụng song một nguyên tắc có tính xuyên suốt là các 

khâu ñược phân ra trong qui trình phải luôn có sự liên hệ gắn bó với nhau, tạo 

thành một chu trình liên tục có vậy mới bảo ñảm kiểm soát ñược rủi ro theo 

mục tiêu ñã ñịnh. RRTD một khi ñã xác ñịnh thì cần phải ñược phân tích, ño 

lường  và ñưa ra các biện pháp quản lý theo dõi. Cũng trong quá trình quản lý 

theo dõi, hệ thống quản lý rủi ro tín dụng phải có khả năng xác ñịnh tìm ra các 

nguy cơ rủi ro mới và công việc của quản lý rủi ro lại ñược lặp lại.  

1.2.2.1. Nhận biết rủi ro     

ðây là việc làm của bản thân ngân hàng thương mại. Một số quan ñiểm cho 

rằng ngân hàng nhìn nhận từ phía khách hàng vay vốn ñể nhận biết rủi ro qua 
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các dấu hiệu báo trước. Nhưng tác giả không quan niệm như vậy, ngân hàng 

phải nhìn nhận từ chính mình ñể thấy nguy cơ rủi ro có thể xảy ra. Do ñó, công 

việc quản lý rủi ro tín dụng sẽ ñược xét trên 2 góc ñộ từ phía ngân hàng và phía 

khách hàng: 

 Về phía ngân hàng: Rủi ro tín dụng ñược thể hiện qua quy mô tín dụng, 

cơ cấu tín dụng, nợ quá hạn, nợ xấu, và dự phòng rủi ro do ñó, khi các yếu tố 

này có xu hướng thiên lệch như: quy mô tín dụng tăng quá nhanh vượt quá 

khả năng quản lý của ngân hàng, hay là cơ cấu tín dụng tập trung quá mức 

vào một ngành, một lĩnh vực rủi ro, hoặc là các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu có 

dấu hiệu vượt qua ngưỡng cho phép, dự phòng rủi ro ñược sử dụng hết, ngân 

hàng ñứng trước nguy cơ rủi ro.   

 Về phía khách hàng: khi khách hàng có những dấu hiệu khó có khả 

năng trả ñược nợ, tình hình tài chính xấu, nguy cơ rủi ro sẽ xảy ra. Lúc dó, 

ngân hàng cần nhận biết ñược khả năng xảy ra rủi ro ñể ra quyết ñịnh kịp thời. 

Do ñó, ñể nhận biết rủi ro, những công việc mà ngân hàng cần phải làm: 

* Phân tích danh mục tín dụng của ngân hàng 

Phân tích chung toàn bộ danh mục của ngân hàng ñể nhận biết những rủi 

ro về quy mô tín dụng, cơ cấu tín dụng, về ngành, về loại tiền. Cần kết hợp với 

dự báo kinh tế vĩ mô ñể ñánh giá rủi ro chung của toàn bộ danh mục tín dụng. 

* Phân tích ñánh giá khách hàng 

Phân tích ñánh giá khách hàng nhằm phát hiện các nguy cơ rủi ro trong 

từng khách hàng, từng khoản nợ cụ thể. 

Phân tích ñánh giá khách hàng ñược thực hiện từ khi bắt ñầu tiếp xúc 

khách hàng, phân tích trong quá trình cho vay và phân tích sau khi cho vay. 

ðể có thể phân tích ñánh giá khách hàng cần: 

Thu thập thông tin về khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp ñến quyết ñịnh 

cho vay. Hiện nay, việc khai thác thông tin về khách hàng thường dựa vào 

báo cáo tài chính trong những năm gần ñây của khách hàng. Bên cạnh việc 

thu thập thông tin từ khách hàng, cần thu thập thông tin về ñối tác của khách 
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hàng, từ những ngân hàng mà ngân hàng có quan hệ từ cơ quan quản lý khách 

hàng, từ Trung tâm phòng ngừa rủi ro… 

Nội dung phân tích khách hàng theo các chỉ tiêu ñịnh lượng và ñịnh tính 

ñể có những kết luận chính xác về tình trạng của khách hàng 

Các chỉ tiêu ñịnh tính: Tiêu chí ñịnh tính là tiêu chí không lượng hóa 

bằng con số mà chỉ phản ánh tính chất, ñặc ñiểm của khách hàng. Các tiêu chí 

này ñược thể hiện rõ nét qua phương pháp 6C. 

(1)Character (tư cách người vay): Cán bộ tín dụng phải ñánh giá tính 

ñúng ñắn và hợp lý của mục ñích xin vay, xác ñịnh xem có phù hợp với chính 

sách tín dụng hiện hành của ngân hàng hay không.  Thậm chí, cho dù mục 

ñích xin vay là tốt thì cán bộ tín dụng cũng phải xác ñịnh xem người vay có tỏ 

thái ñộ trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay, có thiện chí và nỗ lực hoàn 

trả nợ vay khi ñáo hạn. Trong thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp cũng như cá 

nhân có khả năng trả nợ nhưng không thanh toán cho ngân hàng, mà chiếm 

dụng vốn với mục ñích cá nhân và các khoản ñầu tư kiếm tìm lợi nhuận khác.  

(2)Capacity (năng lực của người cho vay): Cán bộ tín dụng phải chắc 

chắn rằng người xin vay ñủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý ñể ký kết 

hợp ñồng tín dụng, người ñại diện ñặt bút ký phải là người ñược ủy quyền 

hợp pháp của công ty, có tư cách pháp nhân.  

(3) Dòng tiền mặt (Cash flow).): Nhìn chung, người vay có 3 khả năng 

tạo ra tiền: tiền từ doanh thu bán hàng hay lợi nhuận thu nhập; tiền từ thanh lý 

tài sản; tiền từ chứng khoán nợ hay chứng khoán vốn. Ngân hàng ưu tiên hơn 

về khả năng trả nợ của khách hàng theo nguồn thu từ khoản vay ñầu tiên, vì 

việc thanh lý tài sản sẽ làm cho năng lực khách hàng trở nên yếu ñi, ngoài ra 

ñó cũng là một biểu hiện không lành mạnh trong kinh doanh, khiến quan hệ 

tín dụng trở lên có vấn ñề. 

(4)Collateral (bảo ñảm tiền vay): khách hàng ñược cấp tín dụng dựa trên 

giá trị tài sản bảo ñảm: cầm cố, thế chấp, tín chấp, hay bảo lãnh từ bên thứ 

ba,…Việc nhận bảo ñảm tín dụng nhằm 2 mục ñích: thứ 1 là nếu người ñi vay 
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không trả nợ theo ñúng thỏa thuận, thì ngân hàng sẽ thanh lý tài sản ñó ñể thu 

hồi nợ ñọng; thứ 2 là ñể ràng buộc người vay phải có trách nhiệm nhiều hơn 

trong việc hoàn trả nợ vay ñể thu hồi tài sản bảo ñảm của mình, tạo uy tín và 

trở thành khách hàng thân thiết của các ngân hàng.    

(5)Conditions (các ñiều kiện): Cán bộ tín dụng và các chuyên gia phân 

tích tín dụng phải nhận biết ñược những xu hướng tiến triển gần ñây của 

khách hàng cũng như của ngành mà khách hàng hoạt ñộng, thấy ñược mức ñộ 

tác ñộng của những thay ñổi trong nền kinh tế ñối với khoản cho vay. Một 

khoản cho vay dường như rất tốt trên giấy tờ nhưng có thể giá trị của nó bị sụt 

giảm do doanh thu hay thu nhập của khách hàng giảm trong thời kỳ suy thoái 

kinh tế hoặc do lãi suất tăng cao trước sức ép của lạm phát…  

(6)Control (kiểm soát): Tập trung vào những vấn ñề như: các thay ñổi 

trong luật pháp có ảnh hưởng ñến người vay hay không? Yêu cầu tín dụng 

của người vay có ñáp ứng ñược tiêu chuẩn của ngân hàng và của quản lý về 

chất lượng tín dụng không.      

Các chỉ tiêu ñịnh lượng: hầu hết các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng 

của doanh nghiệp ñều có thể tính trực tiếp từ các báo cáo tài chính của công 

ty. Dựa vào các báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các nguồn thông tin 

khác, cán bộ tín dụng tiến hành các bước công việc sau: 

Thứ nhất, thu thập thông tin và phân tích tình hình tài chính khách hàng  

Nhóm chỉ tiêu về thu nhập:   

Doanh thu của doanh nghiệp: bao gồm các khoản thu có thể thu ñược từ 

hoạt ñộng của doanh nghiệp, ñể trang trải các chi phí và tạo lợi nhuận của 

doanh nghiệp. ðể phản ánh sự tăng trưởng của doanh thu, người ta sử dụng 

chỉ tiêu thay ñổi doanh thu.  

Chênh lệch doanh thu năm nay và năm trước Tỷ lệ % thay 

ñổi doanh thu  
= 

Doanh thu năm trước  

 

x 100 

Chi phí của doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí liên quan ñến hoạt ñộng của 

doanh nghiệp. Chi phí doanh nghiệp phản ánh cụ thể qua chỉ tiêu:  

(1.7) 
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Chi phí cho hoạt ñộng Tỷ lệ % chi phí hoạt 

ñộng trên doanh thu  
= 

Doanh thu  

 

x 100 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 

Lợi nhuận của doanh nghiệp: là thước ño cuối cùng trong quá trình ñánh 

giá hoạt ñộng của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu lợi nhuận là cơ sở quan trọng ñể 

ñánh giá kết quả hoạt ñộng của doanh nghiệp, là căn cứ ñể xây dựng kế hoạch 

tài chính. 

Các nhóm chỉ tiêu cơ bản của lợi nhuận: 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận trên  

doanh thu  
= 

Doanh thu thuần  

 

x 100 

 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 
 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận trên 

vốn chủ sở hữu (ROE) 
= 

Vốn chủ sở hữu bình quân 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận trên 

tổng tài sản Có (ROA)  
= 

Tổng tài sản có bình quân  

 

x 100 

 

Lợi nhuận sau thuế Chỉ tiêu lợi nhuận trên giá trị 

rủi ro Var (RAPM) 
= 

Var 

 

x 100 

Nhóm chỉ tiêu thanh khoản: 

Tài sản ngắn hạn Khả năng thanh toán 

hiện hành 
= 

Nợ ngắn hạn 
  

(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho) Khả năng thanh  

toán nhanh 
= 

Nợ ngắn hạn 
 

Tiền và các khoản tương ñương tiền Khả năng thanh toán  

nợ tức thời 
= 

Nợ ngắn hạn 

Nhóm chỉ tiêu cân nợ: 

Tổng nợ phải trả Tổng nợ phải trả 

Tổng tài sản 
= 

Tổng tài sản 

 

x 100% 
 

Nợ dài hạn Nợ dài hạn 

Vốn chủ sở hữu 
= 

Vốn chỉ sở hữu  

 

x 100% 

(1.8) 

(1.9) 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 
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Nhóm chỉ tiêu hoạt ñộng: 

Doanh thu thuần Vòng quay vốn lưu 

ñộng 
= 

Tài sản ngắn hạn bình quân 
 

Giá vốn hàng bán Vòng quay hàng 

tồn kho 
= 

Hàng tồn kho bình quân 
 

Doanh thu thuần Vòng quay các khoản  

phải thu 
= 

Các khoản phải thu bình quân 
 

Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng 

tài sản cố ñịnh 
= 

Giá trị còn lại của Tài sản cố ñịnh bình quân 

Nguồn: Hướng dẫn phân tích tài chính doanh nghiệp NH TMCP CTVN 

 Thứ hai, Xử lý thông tin 

Sau khi thu thập thông tin, cán bộ tín dụng có nhiệm vụ phải sàng lọc 

nguồn thông tin ñã thu thập ñể phân tích, ñánh giá khách hàng, khả năng tài 

chính của khách hàng trên cơ sở ñó, xác ñịnh nguy cơ rủi ro ñối với khách 

hàng ñể ra quyết ñịnh cho vay hay từ chối cho vay, ñiều kiện cho vay nhằm 

hạn chế rủi ro. 

Thứ ba, Xác ñịnh các nguy cơ rủi ro của khách hàng   

Có rất nhiều yếu tố có thể gây ra rủi ro ñối với một doanh nghiệp. Tuy 

nhiên một doanh nghiệp thường không phải gặp tất cả các nguy cơ rủi ro mà 

chỉ có một số nguy cơ rủi ro chính. Vấn ñề quan trọng là phải xác ñịnh ñược 

các nguy cơ rủi ro chính ñó là gì. 

Bảng dưới ñây liệt kê tất cả các loại rủi ro mà một doanh nghiệp có thể 

gặp phải và các công cụ phân tích tương ứng ñể xác ñịnh nguy cơ nào là có 

thực ñối với doanh nghiệp cụ thể:     
 

STT 
Nguy cơ  

rủi ro 
Các biểu hiện 

Công cụ phân tích phát hiện 

rủi ro 

1. Rủi ro 

hoạt ñộng 

- Bộ máy quản lý 

không kiểm soát ñược 

kinh doanh gây thất 

Phân tích các thông tin ñịnh 

tính: 

- Trình ñộ, kinh nghiệm ñội 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 
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STT 
Nguy cơ  

rủi ro 
Các biểu hiện 

Công cụ phân tích phát hiện 

rủi ro 

thoát tài sản, lỗ. 

- Tổ chức sản xuất 

kinh doanh không hợp 

lý làm tăng chi phí gây 

lỗ. 

- Sự gián ñoạn trong 

sản xuất do hỏng hóc 

về công nghệ. 

- Hoạt ñộng bán hàng 

không hiệu quả làm 

giảm doanh thu gây lỗ. 

ngũ quản lý. 

- Cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh 

doanh. 

- Năng lực ñiều hành của doanh 

nghiệp. 

- ðạo ñức của chủ doanh 

nghiệp. 

- Các yếu tố về cơ sở hạ tầng, 

ñầu vào. 

2. Rủi ro tài 
chính 

- Vốn vay lớn với lãi 
suất thay ñổi làm chi 
phí lãi vay có thể biến 
ñộng lớn. 
- Nghĩa vụ trả nợ 
không hợp lý, lớn hơn 
nguồn trả nợ. 
- Rủi ro tỷ giá 

Phân tích ñịnh lượng các số 
liệu tài chính, trong ñó ñặc biệt 
chú ý ñến mức ñộ và sự biến 
ñộng theo thời gian qua của: 
- Hệ số ñòn bẩy 
- Các hệ số thanh khoản 
- Hệ số lợi nhuận 
- Cơ cấu nợ vay 
- ðặc thù kinh doanh (vay 
ngoại tệ nhưng doanh thu là 
tiền ñồng). 

3. Rủi ro 
quản lý 

- Dòng tiền không bảo 
ñảm 
- Chi phí tăng 

Phân tích ñịnh lượng số liệu tài 
chính ñể ñánh giá chất lượng 
quản lý của doanh nghiệp: 
- Dòng tiền  
- Các khoản phải thu, phải trả. 
- Hệ số lợi nhuận. 

4. Rủi ro thị 
trường 

- Mức ñộ cạnh tranh 
cao làm cho doanh 
nghiệp có thể dễ dàng 
mất khách hàng. 
- Ngành mới phát triển 
chưa có vị trí ổn ñịnh. 

Phân tích ñịnh tính và ñịnh 
lượng: 
- Tình hình cạnh tranh trong 
ngành. 
- Phân tích bản chất của ngành. 
- Tốc ñộ tăng trưởng của doanh  
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STT 
Nguy cơ  

rủi ro 
Các biểu hiện 

Công cụ phân tích phát hiện 

rủi ro 

- ðặc thù của ngành là 
mức ñộ biến ñộng cao. 

nghiệp (so với doanh nghiệp 
khác). 
- Tốc ñộ tăng trưởng của doanh 
nghiệp (so với doanh nghiệp 
khác). 

5. Rủi ro 
chính 
sách  

- Sự thay ñổi của chính 
sách của doanh nghiệp 

Phân tích các thông tin: 
- Môi trường chính sách tại ñịa 
phương có ảnh hưởng ñến 
doanh nghiệp. 
- Xu hướng các chính sách có 
tác ñộng ñến doanh nghiệp. 

Bảng 1.1 Nguy cơ rủi ro ñối với khách hàng 

Nguồn: Cosin D.H Pirotte, 2001, advanced credit risk analysis p 30-35. 

1.2.2.2 ðo lường rủi ro tín dụng  

ðo lường rủi ro là bước tiếp theo sau khi phát hiện ñược có nguy cơ rủi 

ro. Hiện nay, nhiều ngân hàng trên thế giới ñã bắt ñầu quan tâm ñến việc ñịnh 

lượng rủi ro tín dụng một cách bài bản và áp dụng nhiều phương thức và mô 

hình quản lý rủi ro hiện ñại: 

ðo lường rủi ro khoản vay 

EL  = PD x LGD x EAD  

(Nguồn: Theo Basel II) 

- EL (Expected Loss): Tổn thất dự kiến  

- PD (Probability of default): Xác suất vỡ nợ của khách hàng/ngành 

hàng ñó là bao nhiêu  

- LGD (Loss Given Default): Tỷ trọng % số dư rủi ro ngân hàng sẽ bị 

tổn thất khi khách hàng không trả ñược nợ  

- EAD (Exposure at Default): Số dư nợ vay (và tương ñương) của 

khách hàng/ngành hàng khi xảy ra vỡ nợ  

Với PD, LGD và EAD, hai yếu tố có tầm quan trọng hàng ñầu tưởng 

chừng rất ñịnh tính, mà các ngân hàng thường xuyên nhắc ñến trong quyết 

(1.22) 
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ñịnh cấp tín dụng là khả năng trả nợ và mong muốn trả nợ của khách hàng ñã 

ñược lượng hóa cụ thể. Và cũng nhờ PD, LGD và EAD, hàng trăm, hàng chục 

các nhân tố có tác ñộng ñến khách hàng cũng như các khoản tín dụng cấp cho 

họ ñã ñược tóm tắt, phản ánh chỉ qua ba cấu phần rủi ro ñó. 

Quan trọng hơn, dựa trên kết quả tính toán PD, LGD, và EAD, các 

ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng trên nhiều 

phương diện, mà các ứng dụng chính bao gồm:  

Tính toán, ño lường rủi ro tín dụng EL - tổn thất dự kiến và UL - tổn 

thất ngoài dự kiến     

Mô hình ñiểm số Z 

Mô hình này do E.I.Altman xây dựng ñể cho ñiểm tín dụng ñối với các 

công ty của Mỹ. ðại lượng Z là thước ño tổng hợp ñể phân loại RRTD ñối với 

người vay và phụ thuộc vào: 

Trị số của các chỉ số tài chính của người vay (Xј) 

Tầm quan trọng của các chỉ số này trong việc xác ñịnh xác suất vỡ nợ 

của người vay trong quá khứ 

Từ ñó, Altman ñi ñến mô hình cho ñiểm như sau: 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5 

Trong ñó: 

X1 = Tỷ số vốn lưu ñộng ròng trên tổng tài sản  

X2 = Tỷ số lợi nhuận giữ lại trên tổng tài sản  

X3 = Tỷ số lợi nhuận trước thuế,  tiền lãi trên tổng tài sản 

X4 = Tỷ số giá trị cổ phiếu trên giá trị ghi sổ nợ dài hạn 

X5 = Tỷ số doanh thu trên tổng tài sản 

Trị số Z càng cao thì người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp và ngược 

lại (Trị số Z có thể âm). Theo mô hình cho ñiểm của Altman bất cứ ñơn vị nào 

có ñiểm số Z thấp hơn 1,81 ñược xếp vào nhóm có nguy cơ RRTD cao. Căn 

cứ vào kết luận này, ngân hàng sẽ không cấp tín dụng cho khách hàng hay 

cho ñến khi cải thiện ñược ñiểm số Z lớn hơn 1,81 

Mô hình xếp hạng của Moody’s 

(1.23) 
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Mô hình này xếp hạng tình trạng hoạt ñộng của doanh nghiệp dựa trên tỷ 

lệ rủi ro hàng năm, chất lượng này thay ñổi hàng năm. Các doanh nghiệp 

ñược xếp hạng cao khi tỷ lệ rủi ro dưới 0,1%. 

Xếp Hạng Tình Trạng Tỷ Lệ Rủi Ro Hàng Năm 

Aaa Chất lượng cao nhất 0,02% 

Aa Chất lượng cao 0,04% 

A Chất lượng khá 0,08% 

Baa Chất lượng vừa 0,2% 

Ba Nhiễu yếu tố ñầu cơ 1,8% 

B ðầu cơ 8,3% 

Bảng 1.2:  Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s 

Nguồn: Theo Báo cáo của Moody's  

ðo lường rủi ro danh mục   

Rủi ro danh mục ñược ñánh giá qua các mô hình Value at Risk (Var), mô 

hình Return at risk on capital (RAROC), mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ 

theo Basel II (IRB).  

Mô hình Var   

Var của một danh mực tài sản ñược ñịnh nghĩa là khoản lỗ tối ña trong 

một thời gian nhất ñịnh. Mô hình VAR ñánh giá mức ñộ rủi ro của danh mục 

theo 2 tiêu chuẩn: giá trị danh mục ñầu tư và khả năng chịu ñựng rủi ro của 

nhà ñầu tư. 

Việc xác ñịnh Var ñược tiến hành các bước sau: 

ðánh giá giá trị các tài sản rủi ro của ngân hàng căn cứ vào việc phân 

tích xem những tài sản nào chịu ảnh hưởng của rủi ro tín dụng: 

Phân tích mức biến ñộng giá trị của các tài sản rủi ro 

Lựa chọn kỳ ñánh giá 

Lựa chọn ñộ tin cậy cho trước  

Mô hình RAROC  
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Mô hình Raroc thực chất là một phương pháp ñịnh lượng, ño lường mức 

ñộ sinh lời có tính ñến yếu tố rủi ro. RAROC tính toán mức ñộ biến ñộng của 

thu nhập ròng (lợi nhuận) gây ra bởi sự biến ñộng về tổn thất trong tín dụng. 

Quan niệm trung tâm về rủi ro theo RAROC là mức ñộ tổn thất, bao gồm 

hai bộ phận là tổn thất dự kiến (EL) và tổn thất ngoài dự kiến (UL). Do EL ñã 

ñược ñưa vào khi xác ñịnh giá (lãi suất) nên thực chất, EL có thể không coi là 

rủi ro (vì ñã dự ñoán ñược). Còn UL mới thực chất là rủi ro và ngân hàng cần 

phải chuẩn bị vốn ñể bù ñắp rủi ro này nếu xảy ra.  

Mô hình Raroc ñược tính toán dựa vào một số khái niệm cơ bản như sau: 
 

Thu nhập ròng – Tổn thất rủi ro dự kiến 
Raroc = 

Vốn kinh tế 

Nguồn: Theo Basel II 

Trong ñó: 

Thu nhập bao gồm: Thu từ tài chính (thu từ chênh lệch lãi suất và các 

khoản phí thu trước và các khoản phí thu ñịnh kì), thu từ hoạt ñộng kinh doanh 

Tổn thất bao gồm 

Xác suất xảy ra rủi ro tính toán thông qua  

xếp hạng * giá trị 
Tổn 

thất dự 

kiến  

= 
Dư nợ khi xảy ra rủi ro * Giá trị tổn thất trong 

trường hợp rủi ro (tính thông qua tỉ lệ thu hồi) 

Nguồn: Theo Basel II 

Tổn thất ngoài dự kiến = ñộ lệch chuẩn trong phân bổ tổn thất. 

Mô hình xếp hạng tín dụng trong quản lý rủi ro tín dụng  

Hệ thống XHTD giúp NHTM quản lý rủi ro tín dụng bằng phương 

pháp tiên tiến, giúp kiểm soát mức ñộ tín nhiệm khách hàng, thiết lập mức lãi 

suất cho vay phù hơp với dự báo khả năng thất bại của từng nhóm khách 

hàng. NHTM có thể ñánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua giám sát 

sự thay ñổi dư nợ và phân loại nợ trong từng nhóm khách hàng ñã ñược xếp 

hạng, qua ñó ñiều chỉnh nguồn lực vào nhóm khách hàng an toàn.   

(1.24) 

(1.25) 
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Mô hình xếp hạng tín dụng: 

Mô hình ñơn giản ñơn giản nhất ñược sử dụng trong XHTD là mô hình 

một biến số. Chỉ tiêu ñánh giá phải ñược thống nhất trong mô hình. Tỷ suất 

tài chính ñược sử dụng trong mô hình bao gồm các chỉ tiêu thanh khoản, các 

chỉ tiêu hoạt ñộng, chỉ tiêu cân nợ, chỉ tiêu lợi tức, chỉ tiêu vay nợ và chi phí 

trả lãi. Các chỉ tiêu phi tài chính thường ñược sử dụng bao gồm thời gian hoạt 

ñộng của Doanh nghiệp, số năm kinh nghiệm và trình ñộ của nhà quản trị cao 

cấp, triển vọng ngành. Nhược ñiểm của mô hình một biến số là kết quả dự 

báo khó chính xác nếu thực hiện phân tích và cho ñiểm các chỉ tiêu ñánh giá 

một cách riêng biệt, hơn nữa mỗi người có thể hiểu các chỉ tiêu ñánh giá theo 

cách khác nhau. ðể khắc phục nhược ñiểm này các nhà nghiên cứu ñã xây 

dựng các mô hình kết hợp nhiều biến số thành một giá trị ñể ñánh giá thất bại 

của doanh nghiệp như mô hình phân tích hồi quy, phân tích logic, phân tích 

xác suất có ñiều kiện, phân tích phân tích nhiều biến số. 

NHTM áp dụng các mô hình khác nhau tùy theo ñối tượng xếp loại cá 

nhân, doanh nghiệp hay tổ chức tín dụng. Các mô hình này có thể ñược ñiều 

chỉnh sau vài năm sử dụng khi thấy có nhiều sai sót lớn giữa xếp hạng với 

thực tế. 

Quy trình xếp hạng tín dụng: 

Căn cứ vào chính sách tín dụng và các quy trình có liên quan của từng 

ngân hàng nhằm xác lập quy trình XHTD. Một quy trình XHTD bao gồm các 

bước cơ bản sau: 

 Thu thập thông tin có liên quan ñến các chỉ tiêu sử dụng trong phân 

tích ñánh giá, thông tin xếp hạng của các tổ chức tín dụng khác có liên quan 

ñến ñối tượng xếp hạng. 

 Phân tích bằng mô hình ñể kết luận về mức xếp hạng . Mức xếp hạng 

cuối cùng ñược quyết ñịnh theo ý kiến của Hội ðồng xếp hạng. Trong xếp 

hạng tín dụng thì kết quả xếp hạng tín dụng không ñược công bố rộng rãi. 

 Theo dõi tình trạng tín dụng của ñối tượng xếp hạng ñể ñiều chỉnh mức 

xếp hạng các thông tin ñiều chỉnh ñược lưu giữ. Tổng hợp kết quả xếp hạng 

so với thực tế rủi ro xảy ra, và dựa trên tần suất phải ñiều chỉnh mức xếp hạng 

ñã thực hiên ñối với khách hàng ñể xem xét ñiều chỉnh mô hình xếp hạng. 
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Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình ñiểm số 

Mục ñích của XHTD là ñể dự ñoán những khách hàng có rui ro cao. 

Các phương pháp XHTD hiện ñại bao gồm phương pháp nghiên cứu thống kê 

dựa trên sự hồi quy và cây phân loại hoặc các phương pháp vận trù học dựa 

trên toán học ñể giải quyết các bài toán tài chính bằng quy hoạch tuyến tính, 

qua ñó nhà quản trị có quyết ñịnh hợp lý cho các hành ñộng trong hiện tại và 

tương lai. 

XHTD theo mô hình ñiểm số là phương pháp khoa học kết hợp sử dụng 

dữ liệu ñể nghiên cứu thống kê và áp dụng mô hình thuật toán ñể phân tích, 

tính ñiểm cho các chỉ tiêu ñánh giá trong mô hình một biến hoặc ña biến. Các 

chỉ tiêu sử dung trong XHTD ñược xác lập theo nhóm bao gồm phân tích 

ngành, phân tích hoạt ñộng kinh doanh, phân tích hoạt ñộng tài chính. Sau ñó 

ñưa vào mô hình ñể tính ñiểm theo trọng số và quy ñổi ñiểm nhận ñược sang 

biểu xếp hạng tương ứng. 

ðo lường rủi ro tín dụng tổng thể của ngân hàng 

ðo lường rủi ro tín dụng còn ñược ñánh giá qua việc tính toán quy mô dư 

nợ, cơ cấu dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, hệ số rủi ro tín dụng, dự phòng rủi ro. 

Ý nghĩa của việc ño lường RRTD 

Một là, loại bỏ những khách hàng có mức ñộ rủi ro quá cao và nhận biết 

trước những rủi ro có thể xảy ra. 

Hai là, giúp khách hàng hiểu rõ hơn những ñiểm mạnh, ñiểm yếu của 

chính khách hàng ñể từ ñó tư vấn cho khách hàng những biện pháp ñảm bảo 

vay vốn phù hợp. 

Ba là, tiến hành phân tích một cách khách quan, theo quy ñịnh ngân 

hàng, bảo ñảm khách hàng có thể trả nợ, mong muốn trả nợ. 

Bốn là, ngân hàng có thể ñưa ra nhiều sản phẩm hơn, ñáp ứng nhu cầu 

phát triển của xã hội.  

1.2.2.3 Ứng phó rủi ro.   

Sau khi xác ñịnh, phân tích và hình thành các chỉ tiêu ño lường, rủi ro 

cần phải ñược theo dõi thường xuyên. Mục ñích của khâu này là giúp cho bộ 

máy quản lý rủi ro nắm ñược tình trạng rủi ro của ngân hàng theo thời gian. 
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Quản lý, báo cáo, ñây là khâu thể hiện rõ nhất chiến lược, cũng như tư 

tưởng của ngân hàng về vấn ñề rủi ro tín dụng. Trước hết, ngân hàng cần phải 

có một hệ thống các công cụ quản lý rủi ro (thiết lập các giới hạn rủi ro, mức 

ủy quyền phán quyết, …). Song song với các công cụ quản lý rủi ro tín dụng, 

là việc tổ chức quản lý rủi ro tín dụng ñược thực hiện ở cấp ñộ tập trung trong 

toàn ngân hàng. 

       Các công cụ quản lý rủi ro tín dụng 

Mức ủy quyền phán quyết là hạn mức tín dụng tối ña mà hội sở chính 

giao cho chí nhánh ñược toàn quyền quyết ñịnh.  

Giới hạn rủi ro là mức rủi ro tối ña mà ngân hàng có thể chịu ñựng ñược 

ñể ñảm bảo ñạt ñược mức lợi nhuận tương ứng.    

Quản lý danh mục cho vay 

Ngân hàng phải thường xuyên phân tích và theo dõi danh mục tín dụng, 

ñặc biệt là các khoản nợ xấu, nợ có vấn ñề ñể có những biện pháp xử lý kịp 

thời khi có rủi ro xảy ra. Trên cơ sở danh mục cho vay, ngân hàng tiến hành 

phân loại nợ ñể phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ trong hạn, nợ cần 

ñặc biệt lưu ý, nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. Ngoài 

ra, ngân hàng cũng cần hết sức lưu ý ñến các khoản nợ ñặc biệt chú ý vì khi 

có biến ñộng bất lợi xảy ra ñối với hoạt ñộng cho vay của ngân hàng, các 

khoản này dễ bị chuyển ngành nợ xấu. Ngân hàng ñưa ra các biện pháp quản 

lý các khoản nợ trên ñể ñảm bảo chất lượng tín dụng cho ngân hàng. 

ðể hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng ñược hiệu quả ngân hàng cần xây 

dựng một hệ thống thông tin tín dụng tập trung gồm các báo cáo ñịnh kỳ và 

ñặc biệt. Báo cáo ñịnh kỳ có thể bao gồm các báo cáo liên quan ñến các nội 

dung sau: Nhóm khách hàng có dư nợ tín dụng lớn nhất, các khoản dư nợ lớn 

nhất; Phân tích danh mục tín dụng, các trường hợp ngoại lệ (ví dụ vượt hạn 

mức); các khoản nợ xấu và khó ñòi; các dấu hiệu cảnh báo sớm, dự phòng 

cho từng khoản dư nợ ñơn lẻ, lợi nhận cho từng khách hàng và sản phẩm, nhật 

ký theo dõi các khoản vay. 



 63

Rà soát chính sách quản lý rủi ro theo từng thời kỳ. 

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng với mục tiêu mở rộng tín dụng ñồng 

thời hạn chế rủi ro tín dụng nhằm nâng cao thu nhập cho ngân hàng. Chính 

sách quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn chế rủi ro như: chính sách tài sản ñảm 

bảo, chính sách bảo lãnh, chính sách ñồng tài trợ… Chính sách quản lý rủi ro 

tín dụng là cơ sở ñể hình thành nên quy trình tín dụng với những hướng dẫn 

nghiệp vụ chi tiết, các bước cụ thể trong quá trình cấp tín dụng. Một chính 

sách quản lý rủi ro tín dụng tốt là một chính sách quản lý rủi ro tín dụng ñược 

trình bày bằng những thuật ngữ chính xác, những hướng dẫn ñược thể hiện rõ 

ràng ñối với các loại hình tín dụng khác nhau và phải là một ứng dụng thông 

minh của những nguyên tắc tín dụng thích hợp với những thay ñổi của các 

nhân tố và môi trường kinh tế. Chính sách phải vạch ra cho cán bộ tín dụng 

phương hướng hoạt ñộng và một khung tham chiếu rõ ràng ñể làm căn cứ 

xem xét các nhu cầu vay vốn. ðiều này tạo sự thống nhất chung trong hoạt 

ñộng tín dụng nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng sinh lời. 

Phân tán rủi ro 

Phân tán rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng là việc thực hiện cấp tín dụng 

cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh nhằm tránh 

những tổn thất lớn xảy ra cho ngân hàng thương mại. Các hình thức phân tán 

rủi ro chủ yếu bao gồm: 

+ Không tập trung cấp tín dụng cho một ngành, một lĩnh vực hay một 

khu vực: ðể hạn chế rủi ro không nên tập trung vốn quá nhiều vào một loại 

hình kinh doanh, một vùng kinh tế. Khi ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào 

một lĩnh vực kinh tế sẽ giống như “Bỏ trứng vào một rổ” ñiều ñó có ý nghĩa: 

khi lĩnh vực kinh tế mà ngân hàng tập trung vốn ñầu tư gặp phải những biến 

ñộng bất lợi thì thiệt hại của ngân hàng sẽ là vô cùng lớn. Như vậy phân tán 

rủi ro hay chia nhỏ lĩnh vực ñầu tư, khu vực ñầu tư là một biện pháp cho các 

ngân hàng thương mại trong phòng chống rủi ro. 

+ Không nên dồn vốn ñầu tư vào một hoặc một số khách hàng. 
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Cùng với mục ñích như trên là phân tán rủi ro, ñây là lời khuyến cáo 

quan trọng cho việc ra quyết ñịnh cấp tín dụng của ngân hàng. Cho dù một 

khách hàng kinh doanh hiệu quả hay có quan hệ lâu năm với ngân hàng thì 

yêu cầu trên vẫn cần ñược tuân thủ bởi vì nếu khách hàng gặp khó khăn rủi ro 

ñột xuất xảy ra thì ngân hàng cũng chịu tổn thất lớn, hơn nữa những thay ñổi 

trong chu kỳ kinh doanh của khách hàng là khó tránh khỏi. 

+ ða dạng hóa các sản phẩm tín dụng. 

ða dạng hóa các sản phẩm tín dụng có tác dụng phân tán rủi ro theo danh mục 

tài sản, giảm thiệt hại xảy ra khi có rủi ro ñối với một vài loại tài sản nhất ñịnh. 

+ Cho vay ñồng tài trợ. 

Là hình thức cho vay của một các tổ chức tín dụng cho một dự án ñầu tư 

và do một tổ chức tín dụng ñứng ra làm ñầu mối giữa các bên ñể thực hiện tài 

trợ. Cho vay ñồng tài trợ nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt ñộng cho vay, 

giúp ngân hàng thương mại phân tán ñược rủi ro mà vẫn không bị mất nguồn 

thu từ phương án kinh doanh khả thi. Các tổ chức tín dụng tham gia ñồng tài 

trợ, phải ký kết với nhau một hợp ñồng mà ở ñó ghi rõ trách nhiệm và quyền 

hạn của từng thành viên tham gia ñồng tài trợ. Do ñó, khi rủi ro xảy ra gánh 

nặng sẽ ñược phân tán cho mỗi ñơn vị chịu một phần rủi ro tương ứng với 

mức vốn tham gia của mình.   

- Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh ñể phòng ngừa và hạn chế rủi ro: 

Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh thông qua Hợp ñồng trao ñổi tín 

dụng (Credit swap), hợp ñồng quyền chọn tín dụng (credit options). Hợp ñồng 

quyền chọn tín dụng là một công cụ bảo vệ ngân hàng trước những tổn thất 

trong trị giá tài sản tín dụng, giúp bù ñắp mức chi phí vay vốn cao hơn khi 

chất lượng tín dụng của ngân hàng giảm sút. Hợp ñồng quyền chọn tín dụng 

cũng có thể ñược sử dụng ñể bảo vệ ngân hàng trước rủi ro chi phí vay vốn 

tăng do chất lượng tín dụng của ngân hàng giảm sút. 

Tổ chức quản lý rủi ro 

Mô hình tổ chức quản lý rủi ro ñơn giản tùy thuộc vào quy mô của từng 

ngân hàng. Với những ngân hàng nhỏ, giám ñốc ñiều hành có thể quán xuyến 
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ñược toàn bộ hoạt ñộng của ngân hàng thì không nhất thiết phải hình thành 

những phòng chức năng chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng mà chỉ cần 

một vài nhân viên chịu trách nhiệm ño lường, ñánh giá mức ñộ rủi ro và trực 

tiếp báo cáo cho giám ñốc. Tuy nhiên, tại những ngân hàng lớn với nhiều chi 

nhánh, trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng thường hình thành khối chuyên 

trách quản lý rủi ro với nhiều cấp ñộ quản lý. Trong trường hợp này, có sự 

phân ñịnh rõ ràng ở từng cấp trong ngân hàng và quản lý rủi ro là quá trình 

thực hiện từ trên xuống và từ dưới lên. Tại cấp cao nhất là việc xác ñịnh mục 

tiêu thu nhập với giới hạn rủi ro. Trong quá trình quản lý thực hiện từ trên 

xuống, mục tiêu chung của ngân hàng sẽ ñược cụ thể hóa bằng những chỉ dẫn 

cho các bộ phận chức năng, và cho những người quản lý có trách nhiệm. 

Những chỉ dẫn này bao gồm mục tiêu thu nhập, giới hạn rủi ro và các văn bản 

hướng dẫn chính sách quản lý rủi ro. Việc giám sát và lập báo cáo ñược ñịnh 

hướng trừ dưới lên trên, bắt ñầu từ giao dục và kết thúc với những mức rủi ro 

ñã ñược tổng hợp.   

Nói tóm lại, tổ chức quản lý rủi ro kinh doanh nói chung và quản lý rủi ro tín 

dụng có liên quan ñến nhiều hệ thống cấp bậc trong ngân hàng từ trên xuống dưới 

nhằm tổng hợp rủi ro và khả năng sinh lời của ngân hàng ñể giám sát chúng. 

1.2.2.4 Kiểm soát rủi ro tín dụng 

Kiểm soát rủi ro tín dụng là một nội dung của quản lý rủi ro tín dụng 

ñược thực hiện song song với hoạt ñộng quản lý rủi ro nhằm mục tiêu: (i) 

phòng, chống và kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh trong hoạt ñộng ngân 

hàng (ii) ñảm bảo toàn bộ các hoạt ñộng, các bộ phận và từng cá nhân trong 

ngân hàng ñều tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật, tuân thủ và thực hiện các 

chiến lược, chính sách, quy trình và quyết ñịnh của các cấp thẩm quyền, ñảm 

bảo mục tiêu an toàn và hiệu quả trong hoạt ñộng của ngân hàng. 

Kiểm soát rủi ro tín dụng bao gồm kiểm soát trước khi cho vay, trong khi 

cho vay và sau khi cho vay. 
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Kiểm soát trước khi cho vay bao gồm: kiểm soát quá trình thiết lập chính 

sách, thủ tục, quy trình cho vay; kiểm tra quá trình lập hồ sơ vay vốn và thẩm 

ñịnh, các kiểm tra viên thực hiện ñối chiếu với quy ñịnh ñể kiểm tra tính ñầy 

ñủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn, kiểm tra tính chính xác của các số liệu tính 

toán và thẩm ñịnh trên hồ sơ tín dụng; kiểm tra tờ trình cho vay và các hồ sơ 

liên quan ñể tìm hiểu quan ñiểm của các bộ tín dụng, ý kiến của phụ trách bộ 

phận tín dụng, xét duyệt của ban lãnh ñạo và trình duyệt ñối với trường hợp 

vượt thẩm quyền phán quyết. 

Kiểm soát trong khi cho vay: kiểm soát một lần nữa hợp ñồng tín dụng; 

kiểm tra quá trình giải ngân bao gồm ñối chiếu xác nhận của khách hàng với 

số liệu tại ngân hàng ñể từ ñó phát hiện các trường hợp vay hộ, lập hồ sơ giải 

ngân vay vốn, kê khai khống tài sản ñảm bảo, cán bộ tín dụng thu nợ, lãi 

không nộp ngân hàng, ñiều tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng có ñúng 

mục ñích xin vay hay không, giám sát thường xuyên khoản vay. 

Kiểm soát sau khi cho vay: kiểm soát việc ñôn ñốc thu hồi nợ, kiểm soát 

tín dụng nội bộ ñộc lập, ñánh giá lại chính sách tín dụng.  

1.2.3 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng 

         1.2.3.1 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng là cách thức tổ chức quản lý, ño lường, 

kiểm soát rủi ro tín dụng nhằm khống chế rủi ro tín dụng trong một giới hạn 

cho phép theo nguyên tắc tối ña hoá lợi nhuận của tổ chức tín dụng. 

Trên cơ sở khái niệm ñó, có thể hiểu một cách mở rộng hơn, mô hình 

quản lý rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ 

chức quản lý rủi ro, mô hình ño lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro ñược 

xây dựng và vận hành một cách ñầy ñủ, toàn diện và liên tục trong hoạt ñộng 

quản lý tín dụng của ngân hàng. Mô hình quản ly rủi ro tín dụng phản ánh 

một cách hệ thống các vấn ñề sau:  
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(i) Các cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thiết lập các giới 

hạn hoạt ñộng an toàn và các chốt kiểm soát rủi ro trong một quy trình thực 

hiện nghiệp vụ  

(ii) Các công cụ ño lường, phát hiện rủi ro  

(iii) Các hoạt ñộng giám sát sự tuân thủ và nhận diện kịp thời các loại rủi 

ro mới phát sinh  

(iv) Các phương án, biện pháp chủ ñộng phòng ngừa, ñối phó một khi có 

rủi ro xảy ra. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phải hướng vào việc ñảm bảo 

hiệu quả của hoạt ñộng tín dụng và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt 

ñộng tín dụng của NHTM ngay cả trong những ñiều kiện thị trường ñầy biến 

ñộng, nguy cơ rủi ro không ngừng gia tăng. 

Hiện nay ñang có hai mô hình phổ biến ñược áp dụng. ðó là mô hình 

quản lý rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán.    

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung                                          

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng  tập trung ñược hiểu là công  tác thẩm 

ñịnh khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng ñược tập trung ở hội sở chính 

hoặc theo vùng, miền. Các chi nhánh chỉ thẩm ñịnh sơ qua hoặc scan hồ sơ  

về hội sở chính ñể ra quyết ñịnh. Mô hình này tách biệt ñộc lập giữa 3 chức 

năng; Chức năng kinh doanh, chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác 

nghiệp. 

Ưu ñiểm 

Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, ñảm bảo 

tính cạnh tranh lâu dài. 

Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro ñồng bộ, phù hợp với quy 

trình quản lý gắn với hoạt ñộng của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng 

lực ño lường giám sát rủi ro.                

Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho toàn hệ thống. 

Tách biệt hoàn toàn, ñộc lập chức năng kinh doanh, tác nghiệp, quản lý 

rủi ro tín dụng.   
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Nhược ñiểm 

Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung này ñòi 

hỏi phải ñầu tư nhiều công sức và thời gian. 

Phải có phần mềm hỗ trợ cho việc tổng hợp, phân loại số liệu từ chi 

nhánh lên Hội sở chính và theo các tiêu chí nhất ñịnh.                              

ðội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn sâu, rộng và biết vận dụng 

lý thuyết vào công việc.        

Phạm vi áp dụng 

ðược thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt ñộng lớn 

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán                                    

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán ñược hiểu là công tác thẩm ñịnh 

khách hàng, quản lý rủi ro của ngân hàng ñược thực hiện tại các chi nhánh 

riêng biệt. Hội sở chính chỉ có nhiệm vụ là chỉ ñạo ñịnh hướng chung và thẩm 

ñịnh những khách hàng vượt quá khả năng cho phép của chi nhánh. Mô hình 

này chưa tách biệt ñược ñộc lập giữa 3 chức năng; Chức năng kinh doanh, 

chức năng quản lý rủi ro và chức năng tác nghiệp.           

Ưu ñiểm        

Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, ñơn giản.  

Giải quyết hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng  

Xây dựng và triển khai mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán không 

mất nhiều công sức và thời gian.    

Nhược ñiểm  

Nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu.  

Không có sự tách biệt hoàn toàn, ñộc lập chức năng kinh doanh, tác 

nghiệp, quản lý rủi ro tín dụng.   

Việc quản lý hoạt ñộng tín dụng ñều theo phương thức từ xa dựa trên số 

liệu chi nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng 

dẫn ñến việc quản lý rủi ro tín dụng gặp nhiều khó khăn.  

Phạm vi áp dụng 
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ðược thực hiện ở các ngân hàng có quy mô hoạt ñộng nhỏ.  

1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh mô hình quản lý rủi 

ro tín dụng.   

Có rất nhiều nghiên cứu về việc xác ñịnh mô hình quản lý rủi ro tín 

dụng và các nhân tố ảnh hưởng ñược ñánh giá cao. Theo quan ñiểm của các 

nhà học thuật, có một số nhân tố chính ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh mô hình 

quản lý rủi ro tín dụng.     

 ðịnh hướng quản lý rủi ro của ngân hàng.                   

ðây là một yếu tố chủ quan hết sức quan trọng thuộc về bản thân mỗi 

NHTM, nó quyết ñịnh mức ñộ quan tâm ñến hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng. 

ðịnh hướng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng là một kế hoạch hay chiến 

lược tổng thể phát triển hoạt ñộng tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng gồm một 

hệ thống các mục tiêu, chương trình, chính sách và giải pháp cụ thể ñược xây 

dựng một cách phù hợp các diễn biến về chính trị, kinh tế, xã hội trong nước tại 

từng thời kỳ, quy mô của mỗi  ngân hàng trong hoạt ñộng tín dụng. 

Công nghệ thông tin 

Công nghệ thông tin là yếu tố có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc 

nâng cao năng lực hoạt ñộng của ngân hàng ñặc biệt trong lĩnh vực quản lý 

rủi ro. Theo Basel II, sự ñầu tư công nghệ này, kết hợp với cơ sở dữ liệu chi 

tiết dó thu thập ñược, theo thời gian tất yếu sẽ phát huy ñược lợi ích tiềm tàng 

to lớn của nó trong ñịnh giá và quản lý rủi ro nói chung, cũng như trong ñiều 

hành quản lý ngân hàng nói riêng. Công nghệ thông tin ñược ứng dụng vào 

hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng, cải thiện môi trường làm việc, tăng 

nhanh tốc ñộ xử lý công việc, xử lý giao dịch và ñộ an toàn cao hơn do giảm 

bớt sự can thiệp thủ công và vì vậy cải thiện ñược dịch vụ. Trình ñộ áp dụng 

công nghệ thấp, dịch vụ ngan hàng sẽ nghèo nàn, tốc ñộ xử lý kém, không 

ñảm bảo an toàn do phải qu nhiều khâu lao ñộng thủ công. ðặc biệt, việc ứng 

dụng các mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện ñại cần một hệ thống thông tin 

chuẩn xác thì yếu tố hỗ trợ công nghệ chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. 
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 Trình ñộ nhân lực  

Yếu tố con người luôn có vai rò vô cùng quan trọng trong bất kỳ một 

lĩnh vực nào, ñặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, một dịch vụ ñặc biệt 

vừa liên quan ñến tài chính, ñến kỹ thuật, ñến con người một cách trực tiếp. 

Ngân hàng nào dự báo ñược những thay ñổi của thị trường một cách chính 

xác, ñưa ra những chính sách khai thác hợp lý và sớm hơn các ngân hàng 

khác thì sẽ chộp ñược cơ hội. Việc lựa chọn mô hình quản lý rủi ro nào cho 

ngân hàng cũng phải xem xét, trình ñộ, năng lực của nhân viên trong lĩnh vực 

tín dụng của ngân hàng. Nếu ngân hàng có một ñội ngũ cán bộ am hiểu về kỹ 

thuật ño lường rủi ro thì việc ứng dụng các mô hình ño lường rủi ro tín dụng 

cũng không khó khăn. Do ñó, ñể có khả năng áp dụng mô hình quản lý rủi ro 

tín dụng hợp lý, ngoài việc ứng dụng công nghệ mới nhất của ngành ngân 

hàng, ñòi hòi ñội ngu nhân viên làm công tác quản lý rủi ro phải không ngừng 

trau dồi và trang bị kiến thức mới ñể có thể am hiểu về hệ thống quản lý rủi ro 

ñể hoạt ñộng quản lý rủi ro mang lại kết quả cao. 

Quy mô ngân hàng 

Quy mô của ngân hàng có ảnh hưởng lớn ñối với việc quyết ñịnh mô 

hình quản lý rủi ro tín dụng. Nếu ngân hàng có quy mô nhỏ bé, hoạt ñộng tín 

dụng tập trung ở một số ngành nhất ñịnh, sẽ lựa chọn các mô hình quản lý rủi 

ro theo mô hình ñơn, gọn nhẹ. Nếu ngân hàng có quy mô lớn, mạng lưới rộng 

khắp, cần có các mô hình quản lý rủi ro tập trung ñịnh lượng, kiểm soát kép. 

Trên ñây là một số nhân tố cơ bản ảnh  hưởng tới xác ñịnh mô hình quản 

lý rủi ro của các ngân hàng thương mại. Nhìn chung, thực tiễn ñã chỉ ra rằng, các 

nhân tố trên ñây có quan hệ ñan xen nhau, tác ñộng tổng thể nhiều chiều tới hoạt 

ñộng quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại. Do ñó, các ngân hàng thương 

mại cần tiến hành phân tích tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng trên cũng như phải 

biết vận dụng cơ chế của Nhà nước, chủ ñộng nắm bắt sự biến ñộng của các 

nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng tín dụng và quản lý rủ ro tín dụng của các 

NHTM. 
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1.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT 

SỐ NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI  

1.3.1 Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB)     

Hệ thống quản lý rủi ro tín dụng của KDB ñược thể hiện qua năm nội 

dung cơ bản: (i) Chiến lược và khẩu vị rủi ro; (ii) Mô hình quản lý rủi ro; (iii) 

Hệ thống quản lý hạn mức rủi ro; (iv) Hệ thống phê duyệt tín dụng; (v) Hệ 

thống kiểm soát rủi ro tín dụng. 

Chiến lược, giới hạn và hạ tầng quản lý rủi ro 

KDB xác ñịnh chiến lược rủi ro hướng tới tối ña hoá lợi nhuận trong 

phạm vi rủi ro chấp nhận ñược là tối ưu hóa phân bổ vốn rủi ro. Triết lý của 

KDB là rủi ro nên ñược xem xét trên cả hai mặt – cơ hội và thách thức, và 

không chỉ trên tác ñộng của nó tới các khía cạnh ñịnh lượng như vốn kinh tế, 

mức ñộ biến ñộng của thu nhập…mà còn trên cả những ảnh hưởng tiềm tàng 

tới cơ cấu tổ chức, kết quả hoạt ñộng và danh tiếng của ngân hàng.  

Mô hình quản lý rủi ro   

Phù hợp với mục tiêu hoạt ñộng, KDB xây dựng lộ trình hướng tới mô 

hình quản lý rủi ro hiện ñại với từng giai ñoạn như sau: 

 Giai ñoạn 1: của quản lý rủi ro tín dụng là tuân thủ các nguyên tắc 

quản lý theo Basel II bằng việc thiết lập hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

nhằm tính toán ba cấu phần PD – xác suất khách hàng không trả ñược nợ, 

LGD - tỷ lệ tổn thất dự kiến (%) trong trường hợp khách hàng không trả ñược 

nợ và EAD - số dư nợ rủi ro. Dựa trên kết quả tính toán PD, LGD và EAD, 

các ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng trên 

nhiều phương diện, mà ứng dụng ñầu tiên là tính toán, ño lường rủi ro tín 

dụng qua EL – tổn thất dự kiến và UL – tổn thất ngoài dự kiến tại cấp ñộ một 

khách hàng cụ thể:  

ELi = PD x LGD x EAD 

Nguồn: Theo Basel II 

(1.26) 



 72

UL = ñộ lệch tiêu chuẩn của EL = jσ = LGD x EAD x )1( PDPD −  

 Tuy nhiên, việc ño lường, tính toán vốn tối thiểu cần duy trì ñể bù ñắp 

rủi ro cho các khoản vay không chỉ dừng lại ở những khoản vay ñơn lẻ mà 

còn tính ñến rủi ro của cả danh mục tín dụng.  

Giai ñoạn 2: là quản lý rủi ro danh mục ñầu tư bằng cách lượng hoá 

mức tổn thất dự kiến (ELp) và ngoài dự kiến (ULp) của cả danh mục ñầu tư 

dựa trên việc xác ñịnh ñộ rủi ro tương quan giữa các tài sản/mức vỡ nợ của 

các tài sản có rủi ro và mức rủi ro tập trung của cả danh mục.    

  Giai ñoạn 3: Ngân hàng có thể quản trị vốn kinh tế và ñịnh giá khoản 

vay theo mức rủi ro tương ứng. Khi các thước ño rủi ro tín dụng là EL và UL 

ñã ñược lượng hóa, ngân hàng có cơ sở ñể xác ñịnh lãi suất cho vay theo ñúng 

phương châm “rủi ro cao, lợi nhuận cao; rủi ro thấp, lợi nhuận thấp” qua cơ 

chế tính giá bù ñắp rủi ro . 

Giai ñoạn 4: Cao hơn việc quản lý vốn kinh tế và ñịnh giá khoản vay 

theo rủi ro, ngân hàng hướng tới việc quản lý rủi ro danh mục tín dụng chủ 

ñộng (ACPM-Active credit portfolio management) thay vì quản lý rủi ro danh 

mục một cách thụ ñộng bằng việc xác ñịnh và chuyển giao rủi ro một cách 

chủ ñộng thông qua việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán hoá 

khoản vay (Credit Treasury and Securitisation). 

Giai ñoạn 5: Mô hình toàn diện nhất  mà ngân hàng ñạt ñược là quản lý 

rủi ro trên cơ sở giá trị (Value-based management – VBM). Khi ñó, tất cả các 

giá trị ñã ñược ñiều chỉnh rủi ro của khoản tín dụng ñơn lẻ cho ñến danh mục 

ñầu tư ñều ñược xác ñịnh, giúp cho công tác quản lý rủi ro ñược hiệu quả, 

chính xác. 

Hệ thống quản lý hạn mức rủi ro 

Quản lý hạn mức tại KDB bao gồm hai cấp ñộ chủ yếu là giới hạn tín 

dụng theo ngành và theo khách hàng.  

ðối với ngành hàng, hạn mức ñược xác ñịnh trên cơ sở kết hợp việc ñánh 

giá giữa Dấu hiệu (tầm nhìn dài hạn) và Xếp hạng (tầm nhìn ngắn hạn) ñể ñưa ra 

ñịnh hướng tăng trưởng, duy trì hay rút lui. Mục tiêu của việc thiết lập hạn mức 
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theo từng ngành nhằm phòng tránh rủi ro tập trung vào một ngành hàng cụ thể, 

ñồng thời tối ưu hóa hiệu quả của các tiêu chí quản lý rủi ro từng ngành.  

Ngoài hạn mức rủi ro cho từng khách hàng, KDB cũng thiết lập hạn 

mức rủi ro cho nhóm khách hàng có liên quan.  

Trường hợp hạn mức rủi ro của một khách hàng hay một nhóm khách 

hàng có liên quan vượt quá giới hạn cho phép, các quyết ñịnh cấp tín dụng 

phải ñược phê duyệt bởi Chủ tịch HðQT. ðối với các giao dịch có mức ñộ rủi 

ro cao, hệ thống ñưa ra các tiêu thức nhận dạng và quản lý hạn mức rủi ro 

chặt chẽ. 

Hệ thống phê duyệt tín dụng 

Hệ thống phê duyệt tín dụng của ngân hàng thể hiện ở vai trò, chức 

năng và thẩm quyền của từng bộ phận, cá nhân trong quá trình phê duyệt tín 

dụng. Hệ thống ñược thiết lập theo từng ñối tượng khách hàng: doanh nghiệp 

lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ñịnh chế tài chính. Một cách tổng quát, mô 

hình tổ chức của các bộ phận tham gia phê duyệt tín dụng của KDB như sau.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.1: Mô hình phê duyệt tín dụng của KDB. 

Nguồn: Theo báo cáo của ngân hàng KDB 

Hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng 

Hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng của KDB ñược thiết lập một cách ñộc 
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giá kỹ thuật  

Bộ phận quan hệ 
khách hàng 

Bộ phận tư vấn 

Trung tâm nghiên 
cứu ngành 
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lập, áp dụng cho từng khoản tín dụng riêng lẻ, bao gồm cả những khoản tín 

dụng ngoại bảng, và toàn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng trên nguyên 

tắc quản lý hàng ngày và ñưa ra cảnh báo sớm mỗi khi hệ thống phát hiện ra 

rủi ro. Hệ thống cũng cho phép ngân hàng kiểm tra tình trạng của khoản vay 

từ ñiều kiện cấp tín dụng, xếp hạng khách hàng, ñiều kiện giải ngân, dự phòng 

rủi ro, hạn mức rủi ro và mức ñộ tuân thủ pháp luật. Hệ thống cũng là công cụ 

giúp ngân hàng ñánh giá lại chiến lược rủi ro cũng như các chính sách trước 

khi xảy ra rủi ro. Kết quả kiểm tra kiểm soát rủi ro tín dụng sẽ ñược báo cáo 

trực tiếp lên Ủy ban quản lý rủi ro.  

1.3.2. Ngân hàng Nova Scotia - Canada 

 Mô hình quản trị RRTD ở từng Ngân hàng sẽ không hoàn toàn giống 

nhau, tùy thuộc vào một loạt các yếu tố như trình ñộ phát triển, tính chất hoạt 

ñộng, hình thức sở hữu, quan niệm của lãnh ñạo Ngân hàng v.v. Nhằm hướng 

tới một mô hình chuẩn, hiệu quả, có thể xem xét mô hình quản lý rủi ro của 

Ngân hàng Nova Scotia – Canada (NHCT ñã có ñoàn công tác tìm hiểu, học 

hỏi tại Ngân hàng vào tháng 4/2009) hiện là Ngân hàng hàng ñầu của Canada 

về hiệu quả trong quản lý rủi ro nói chung, RRTD nói riêng, ñược Fitch xếp 

hạng AA-, Standar & Poor’s xếp hạng AA- và Moody’s xếp hạng Aa1. Bảng 

1-1 trình bày kết quả ñánh giá chất lượng tài sản tín dụng trong giai ñoạn 

2007-2008 của Scotia Group. 
 

Cơ cấu danh mục tín dụng (%) 
Xếp loại 

Loại xếp theo hạng 
nội bộ của Scotia* 2007 2008 

1.Loại ñầu tư 

2.Loại ñầu cơ 

3.Loại có vấn ñề 

1-10 

11-17 

18-12 

49,6 

48,1 

2,3 

46,5 

51,7 

1,8 
 

Bảng 1.3: Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng của Scotia Group 

Nguồn: Báo cáo thường niên của Scotia Group 2007, 2008. 

Ghi chú: (*) Scotia có hệ thống xếp hạng nội bộ chia khách hàng thành 

22 hạng rủi ro (hạng 1 là rủi ro thấp nhất). Các khách hàng từ hạng 18 trở 

xuống 22 ñược coi là khách hàng có vấn ñề (có nợ xấu). 
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Nhìn chung, mô hình quản lý rủi ro tín dụng mà Nova Scotia ñang áp 

dụng có một số nét chính như sau: 

Về cơ cấu tổ chức: có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ quản lý rủi 

ro và kinh doanh, ñây ñược coi là nguyên tắc hàng ñầu nhằm ñảm bảo rủi ro 

ñược nhận biết và quản trị một cách hiệu quả. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng 

là một bộ phận nằm trong mảng quản lý rủi ro nói chung. Hệ thống quản lý 

rủi ro ñược tách bạch ñộc lập với bộ phận khách hàng và báo cáo trực tiếp lên 

lãnh ñạo cao nhất. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng cũng ñược tổ chức một 

cách tách bạch giữa bộ phận xây dựng chính sách với bộ phận quản lý rủi ro 

và bộ phận xây dựng mô hình. 

Bộ phận quản lý rủi ro ñược phân cấp theo ngành dọc xuyên suốt từ hội 

sở chính xuống các trung tâm và chi nhánh. Các trung tâm lớn ñược phân bố 

theo khu vực ñịa lý hoạt ñộng của Ngân hàng, mỗi trung tâm trực tiếp xử lý 

các công việc liên quan ñến quản lý rủi ro ñối với các chi nhánh trong khu 

vực và báo cáo trực tiếp lên hội sở chính.   

Về thẩm quyền quản lý rủi ro: Bộ phận quản lý rủi ro là bộ phận cấp 

hạn mức, mức tại chi nhánh là thấp nhất thường chỉ ñược giải quyết trực tiếp 

ñối với khách hàng cá nhân, cho vay tiêu dùng. Vượt mức chi nhánh, quản lý 

rủi ro chi nhánh trình lên quản lý rủi ro khu vực và cuối cùng vượt mức khu 

vực, quản lý rủi ro khu vực sẽ ñệ trình lên quản lý rủi ro hội sở chính.   

Thẩm quyền của bộ phận rủi ro còn thể hiện việc tham gia vào hội ñồng 

tín dụng. Các Ngân hàng ñều quy ñịnh mọi cấp hội ñồng tín dụng phải có 

thành viên từ bộ phận rủi ro. Nguyên tắc số thành viên rủi ro phải chiếm 1/2 

thành viên hội ñồng tín dụng, Chủ tịch hội ñồng bắt buộc là người thuộc bộ 

phận rủi ro và ý kiến của thành viên rủi ro có ảnh hưởng mạnh hơn. Chẳng 

hạn, trong trường hợp có sự bất ñồng với số lượng 50:50, thì ý kiến của bộ 

phận rủi ro là ý kiến cuối cùng. 

ðối với khoản vay từ chối thì phải ñược quyết ñịnh ít nhất bởi hai cấp 

của bộ phận quản lý rủi ro, ñảm bảo không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. 
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Về kỹ thuật, các Ngân hàng có xu hướng sử dụng ngày càng nhiều 

phương pháp ñịnh lượng, song vẫn kết hợp với các nhận ñịnh, ñánh giá ñịnh 

tính. ðối với cho vay khách hàng cá nhân, Ngân hàng chủ yếu sử dụng mô 

hình chấm ñiểm ñể xếp hạng và cấp giới hạn.  

Về hệ thống giới hạn/hạn mức tín dụng, có nhiều loại giới hạn ñược 

sử dụng. ðối với mỗi khách hàng, Ngân hàng thiết lập một hạn mức rủi ro tín 

dụng tổng thể, dưới mức rủi ro tổng thể này, có các hạn mức chia theo loại 

sản phẩm/giao dịch như cho vay, bảo lãnh, L/C v.v. ðể vừa ñảm bảo quản lý 

tổng thể, vừa ñảm bảo tính linh hoạt, việc xây dựng giới hạn/hạn mức tín 

dụng ñược tuân theo nguyên tắc: Mọi hạn mức/giới hạn sản phẩm/giao dịch 

ñều không vượt quá giới hạn/hạn mức tín dụng tổng; nhưng tổng các hạn 

mức/giới hạn sản phẩm lại luôn lớn hơn hoặc bằng hạn mức tổng thể.         

1.3.3 Ngân hàng Citibank của Mỹ   

ðể quản trị rủi ro tín dụng, Citibank ñã có những biện pháp sau: 

Thứ nhất, Citibank có sự phân ñịnh rõ chức năng các ban trong cơ cấu 

tổ chức có liên quan ñến quy trình tín dụng: 

- Ban lãnh ñạo: ðây là bộ phận có quyền quyết ñịnh cao nhất của 

Citibank. Ban lãnh ñạo phân bổ nguồn vốn, ñiều hành hoạt ñộng của cả ngân 

hàng trong ñó có hoạt ñộng tín dụng. Ban lãnh ñạo có trách nhiệm ñề ra mức 

rủi ro của ngân hàng; ñề ra những mục tiêu chiến lợc và các quy ñịnh chung 

áp dụng trong toàn ngân hàng; kiểm tra lại quyết ñịnh cấp tín dụng của các 

CBTD nếu thấy nghi ngờ có khả năng gây ra thiệt hại về vật chất, hoặc ảnh 

hưởng tới uy tín của ngân hàng. 

- Ban hoạch ñịnh chính sách tín dụng: Bao gồm các cán bộ cao cấp, 

ñứng ñầu là trởng ban. Ban này phải chịu trách nhiệm trong việc duy trì một 

hình thức quản lý rủi ro tín dụng hoàn chỉnh, có hiệu quả; tham gia vào việc lập 

kế hoạch ñầu tư gián tiếp, dự ñoán những tổn thất tín dụng; thiết lập các chính 

sách và tiêu chuẩn tín dụng phù hợp với luật, với quy ñịnh chung của ngân 

hàng; xem xét và chỉnh sửa chính sách tín dụng nếu xét thấy chúng có thể gây 
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ra rủi ro bất thường; xem xét trao quyền cấp tín dụng cho những cán bộ có ñủ 

năng lực; lập các báo cáo về ñầu t gián tiếp, tập trung ñánh giá chất lượng các 

thông tin rủi ro, tiến trình xử lý rủi ro ñối với tất cả các trờng hợp quá hạn mức 

tín dụng cho phép. 

- Ban quản lý hạn mức tín dụng: Những người quản lý hạn mức tín 

dụng có nhiệm vụ ñiều hành và phát triển các kế hoạch kinh doanh, xem xét 

và thông qua các khoản tín dụng, chịu trách nhiệm về chất lượng của khoản 

tín dụng ñó. Những người quản lý hạn mức tín dụng còn có trách nhiệm phát 

triển chiến lược kinh doanh, xét và duyệt cho vay các chương trình tín dụng, 

quản lý ñầu tư gián tiếp và kiểm tra chất lượng, sửa chữa các thiếu sót khi 

cần. 

- Ban ñánh giá rủi ro kinh doanh: Nhân viên của ban này ít nhất phải có 

10 năm làm việc về nghiệp vụ tín dụng và luân phiên nhau làm trong ban theo 

yêu cầu phát triển nghiệp vụ. Ban này thực hiện việc ñánh giá tình hình kinh 

doanh của các ñơn vị và cung cấp thông tin rủi ro trong ñầu tư gián tiếp; ñánh 

ra sự ñánh giá ñộc lập về các hoạt ñộng tín dụng, về các chính sách, sự thi 

hành và các thủ tục trong quản lý tín dụng; phối hợp hoạt ñộng với giám sát 

viên và kiểm toán viên ñộc lập. 

 Thứ hai, Citibank thực hiện ñánh giá ñộ tin cậy của ngời ñi vay: việc 

ñánh giá ñộ tin cậy của người ñi vay tập trung vào những ñiểm chủ yếu theo 

truyền thống “ Tín dụng 5 chữ C ” như sau: 

- Character of management: Năng lực quản trị của người vay; 

- Financial capacity of the venture: Năng lực tài chính của người vay; 

- Collateral security: Thế chấp ñảm bảo khoản vay; 

- Condition of the industry: Lĩnh vực mà người vay hoạt ñộng; 

- Condition of terms: Các ñiều khoản và ñiều kiện tín dụng.      

ðể ñưa ra một quyết ñịnh ñúng ñắn là chấp thuận hay từ chối cho vay thì 

phải ñánh giá thận trọng dựa vào các chỉ tiêu ñề ra. Việc xét duyệt cho vay bao 

gồm quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc thanh toán ñúng hạn của các khoản 
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vay trước ñó, kiểm tra và ñánh giá tài sản thế chấp và ñánh giá mức ñộ rủi ro của 

khoản vay.    

Thứ ba, Citibank có sự phân biệt giữa quyền cấp tín dụng và quyền phê duyệt:  

- Quyền cấp tín dụng ñợc uỷ nhiệm cho CBTD dựa trên năng lực và tư 

cách, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp, trình ñộ học vấn và ñào tạo của 

nhân viên, chứ không dựa vào chức vụ của cá nhân ñó trong ngân hàng.   

- Quyền phê duyệt: ở Citibank, việc cấp tín dụng không do một người quyết 

ñịnh, mà ñược quyết ñịnh bởi 3 CBTD, những người chịu trách nhiệm về cho vay 

và phải thông qua các chơng trình tín dụng hay giao dịch tín dụng riêng lẻ. 

1.3.4. Ngân hàng ING bank của Hà Lan 

ING Bank ñược coi là ngân hàng hàng ñầu Châu Âu về hiệu quả trong 

quản lý rủi ro tín dụng. Mô hình mà ngân hàng này áp dụng có một số ñiểm 

chính như sau:  

Về cơ cấu bộ máy : Mô hình hiện ñại ñều có sự tách bạch rõ ràng giữa 

nhiệm vụ quản lý rủi ro và việc thực hiện kinh doanh, ñây là nguyên tắc hàng 

ñầu ñể ñảm bảo hiệu quả trong quản trị rủi ro. Hệ thống quản lý rủi ro tại 

ngân hàng này ñược tách bạch hoàn toàn với bộ phận kinh doanh và khách 

hàng và ñược báo cáo trực tiếp lên lãnh ñạo cao nhất. Cơ cấu quản lý rủi ro 

tín dụng ñược tổ chức riêng bao gồm bộ phận chính sách và bộ phận quản lý 

rủi ro và bộ phận xây dựng mô hình tính toán lượng hoá rủi ro. 

Về thẩm quyền quản lý rủi ro : ý kiến của bộ phận quản lý rủi ro tín 

dụng là yêu cầu bắt buộc của các quyết ñịnh tín dụng . Ngân hàng có xu 

hướng áp dụng hình thức cấp hạn mức tín dụng trên cơ sở ñề xuất của bộ 

phận kinh doanh/ khách hàng, bộ phận rủi ro sẽ lập báo cáo ñề xuất ñánh giá 

ñộc lập ñề nghị duyệt một hạn mức tín dụng phù hợp cho từng khách hàng 

trong một thời hạn thường là một năm và bộ phận kinh doanh/ khách hàng 

ñược sử dụng hạn mức ñó. Các khoản tín dụng vượt hạn mức này hoặc với 

các khách hàng chưa có hạn mức thì ñều phải qua bộ phận quản lý rủi ro. 
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Thẩm quyền của bộ phận quản lý rủi ro còn ñược thể hiện việc tham 

gia vào hội ñồng tín dụng. Các ngân hàng ñều qui ñịnh mọi cấp hội ñồng tư 

vấn tín dụng phải có thành viên từ bộ phận rủi ro và các thành viên phải 

chiếm 1/2 thành viên của hội ñồng này. 

Hệ thống giới hạn tín dụng: Có nhiều loại giới hạn ñược sử dụng, với 

mỗi khách hàng, ngân hàng áp dụng một giới hạn rủi ro tổng thể, dưới mức 

rủi ro tổng thể này, có hạn mức chia theo loại sản phẩm hoặc giao dịch cho 

vay, bảo lãnh , phát hành thư tín dụng …ðể ñảm bảo quản lý tổng thể và linh 

hoạt việc xây dựng giới hạn này tuân theo nguyên tắc : Mọi giới hạn giao dịch 

ñều không vượt quá giới hạn tổng nhưng tổng các giới hạn sản phẩm lại luôn 

lớn hơn hoặc bằng hạn mức tổng thể. 

1.3.5. Ngân hàng KasiKorn của Thái Lan 

Sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997 - 1998 hệ thống 

ngân hàng Thái Lan bị chao ñảo, nhiều NHTM bị phá sản hoặc phải sát nhập. Tình 

hình ñó buộc các ngân hàng phải xem lại toàn bộ chính sách, cách thức, quy trình 

trong hoạt ñộng ngân hàng, trong ñó ñặc biệt là lĩnh vực tín dụng, nhằm giảm thiểu 

rủi ro. ðể giải quyết vấn ñề này, một loạt thay ñổi cơ bản trong tín dụng ñã ñược 

các ngân hàng Thái Lan triển khai nhanh chóng và triệt ñể. Trong ñó trước hết phải 

kể ñến kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của KasiKorn Bank, ñó là: 

Tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu 

trong quy trình giải quyết các khoản vay.                                                       

Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn ñề có tính nguyên tắc trong tín dụng: Tại 

Kasikorn Bank, trớc ñây chỉ quan tâm ñến tài sản thế chấp, không quan tâm 

ñến dòng tiền của khách hàng vay, cho nên năm 1997 - 1999 nợ xấu có lúc 

lên tới 40%. Hiện nay ngân hàng ñã thực hiện triệt ñể nguyên tắc tín dụng, 

ñặc biệt là thông tin tín dụng. Khi khách hàng ñến vay vốn cán bộ ngân hàng 

phải giải quyết ñược các vấn ñề sau mới quyết ñịnh cho vay: T cách của 

người vay, có tin tưởng họ ñược không? hiệu quả kinh doanh của khách hàng, 

hoạt ñộng nào thành công, hoạt ñộng nào không thành công? mục ñích của 
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khoản vay là gì? nguồn trả nợ là gì? (dòng tiền tệ và khả năng trả nợ); ngân 

hàng có kiểm soát ñợc khách hàng sử dụng tiền vay không? khách hàng có 

năng lực, kiến thức về quản trị, ñiều hành doanh nghiệp không? thực trạng tài 

chính của khách hàng? 

ðể giải ñáp ñợc các câu hỏi trên ngân hàng phải phân tích tài chính, 

trong ñó rất coi trọng ñến vòng chu chuyển dòng tiền và vòng thu hồi vốn ñầu 

tư của khách hàng. 

- Cho ñiểm khách hàng: KasiKorn Bank ñã áp dụng xếp loại tín dụng 

như là một công cụ quyết ñịnh tự ñộng ñối với các khoản vay tiêu dùng (thẻ 

tín dụng), cho vay cầm cố, thế chấp, cho vay cá nhân, cho vay doanh nghiệp 

nhỏ. 

- Tuân thủ quyền phán quyết tín dụng: Kasikorn Bank quy ñịnh việc 

quyết ñịnh tín dụng theo mức tăng dần từ mức phán quyết của một người, ñến 

một nhóm người, và cao nhất là của hội ñồng quản trị, cụ thể như sau: ³ 10 

triệu baht: 1 người chịu trách nhiệm; ³ 100 triệu baht: 02 người chịu trách 

nhiệm; ³ 3 tỷ baht: do hội ñồng quản trị quyết ñịnh. Những khoản vay vượt 

quá hạn mức quy ñịnh trên, phải chuyển cho bộ phận thẩm ñịnh ñộc lập ñể 

thẩm ñịnh trước khi trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản vay. 

- Giám sát khoản vay: Sau khi cho vay KasiKorn Bank rất coi trọng 

việc kiểm tra, giám sát các khoản vay, bằng cách tiếp tục thu thập thông tin về 

khách hàng, thường xuyên giám sát và ñánh giá khách hàng, xử lý kịp thời 

các tình huống rủi ro tín dụng. 

 Ngoài ra KasiKorn Bank coi trọng việc cập nhật hiểu biết, liên tục ñào 

tạo cho nhân viên ngân hàng nhằm nâng cao trình ñộ, kỹ năng ñộc lập thực 

thi nhiệm vụ ñược phân công; ñều áp dụng sổ tay tín dụng và có chính sách 

cho vay riêng ñối với bất ñộng sản là lĩnh vực có rủi ro cao. 

1.3.6 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng  TMCPCT Việt Nam 

Quản lý rủi ro nói chung, quản lý RRTD nói riêng ngày càng trở nên 

cần thiết ñối với các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển. 
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Quản lý RRTD không chỉ là vấn ñề xử lý nợ xấu mà nó còn bao hàm nhiều 

vấn ñề như việc phòng ngừa, kiểm soát rủi ro... Từ kinh nghiệm quản lý rủi ro 

của một số ngân hàng hàng ñầu tại các nước phát triển và ñang phát triển, bài 

học kinh nghiệm rút ra cho các ngân hàng ở Việt Nam trong ñó có hệ thống 

Ngân hàng TMCPCT Việt Nam là:    

Một là, Xây dựng một mô hình quản lý RRTD theo hướng tiếp cận 

những phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiện ñại, trong ñó tập trung hoàn 

thiện chính sách tín dụng an toàn và hiệu quả. Vì nếu chính sách ñược ban 

hành chuẩn mực thì sẽ giúp nhà quản lý và các cán bộ tín dụng trực tiếp có 

một khung chỉ dẫn ñể ra các quyết ñịnh tín dụng và ñịnh hướng danh mục ñầu 

tư tín dụng phù hợp.         

ðể ñối mặt với những biến ñộng nhanh chóng của thị trường tài chính 

trong năm và tăng cường tính chuyên nghiệp hóa và tính rà soát chéo trong 

cấp tín dụng, ngân hàng cần tái cơ cấu bộ máy bằng cách tách biệt bộ phận ra 

quyết ñịnh tín dụng ñộc lập với khâu bán hàng và marketing, triển khai ñồng 

bộ việc chia tách này từ cấp ra quyết ñịnh tín dụng cao nhất tại Trụ sở chính 

ñến cấp thấp nhất tại chi nhánh.     

Hai là, Nhanh chóng áp dụng các mô hình ñánh giá và lượng hoá rủi ro 

tín dụng. Thông qua ñó giúp những nhà quản lý phát hiện sớm các dấu hiệu 

rủi ro, nhận biết các nguyên nhân chính ñể tìm cách khắc phục.  

ðể hoàn thành hệ thống ño lường, lượng hóa rủi ro theo thông lệ tốt 

nhất, ngân hàng ñã theo ñuổi một lộ trình lâu dài với các cột mốc cụ thể, rõ 

ràng cho từng giai ñoạn:  

Ngân hàng lên kế hoạch cơ bản cho việc thực hiện Hiệp ước Basel 2 và 

xây dựng xong hệ thống dựa trên xếp hạng nội bộ. Căn cứ vào kết quả kiểm 

ñịnh, ngân hàng cải tiến mô hình ñánh giá xếp hạng và ước lượng xác suất 

không trả ñược nợ (PD) cho các khách hàng doanh nghiệp. 

Ngân hàng thiết lập khung trụ cột thứ hai. Mục tiêu của dự án là nhằm 

nâng tính chính xác của việc tính toán rủi ro và thực hiện hệ thống quản lý rủi ro 
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tích hợp bao hàm cả các rủi ro lượng hóa và không thể lượng hóa. ðể ño lường 

rủi ro tín dụng tốt hơn, các tham số tín dụng khác như xác suất không trả ñược 

nợ, tổn thất khi xảy ra vỡ nợ và số dư rủi ro ñược tái ñịnh nghĩa theo các tiêu 

chuẩn của Basel 2. ðể cải thiện việc tính toán tổng các rủi ro, ngân hàng cũng 

cần phát triển các hệ thống quản trị các rủi ro phi ñịnh tính như rủi ro tập trung 

tín dụng, trong khi nâng cấp hệ thống kiểm thử trong ñiều kiện căng thẳng. 

Với một kế hoạch chi tiết và triển khai bài bản, cùng với sự tư vấn chuyên 

nghiệp từ bên ngoài trên mọi mặt hoạt ñộng, ngân hàng có thể:  

Hoạt ñộng theo các ñiều kiện của một ngân hàng thương mại tính vốn dựa 

trên xếp hạng nội bộ quy ñịnh tại Cột trụ 1 – Hiệp ước Basel 2. 

Xây dựng nền móng ñể cải thiện các quy trình cho vay dựa trên trích lập 

dự phòng từ tổn thất dự kiến. 

Ngân hàng cần xây dựng cho mình một hệ thống CNTT hiện ñại, giúp 

cho các cán bộ ngân hàng có thể dễ dàng tra cứu tìm kiếm thông tin liên quan 

ñến khách hàng. Ngoài ra, một hệ thống CNTT hiện ñại cũng giúp nâng cao 

chất lượng công tác phân tích, thẩm ñịnh khách hàng, giảm thiểu rủi ro do 

thiếu thông tin. Xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu tập trung toàn hàng 

làm cơ sở ñánh giá, theo dõi liên tục và kịp thời danh mục tín dụng ñầu tư.                       

Ba lµ, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của quản lý tín dụng, ngân 

hàng nên xây dựng các thực hành tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tư vấn ñến 

ra quyết ñịnh và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín 

dụng. Ngân hàng cũng xây dựng một hệ thống ñánh giá tín dụng dựa trên các 

tiêu chí tương lai thay vì dựa quá nhiều vào kết quả hoạt ñộng quá khứ như 

trước ñây, và ñưa vào triển khai ñồng bộ hệ thống cảnh báo sớm các khoản 

vay có vấn ñề.   

Ngân hàng nên tiến hành cho ñiểm, xếp hạng rủi ro và xác ñịnh HMTD 

ñối với tất cả các khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng ñể hạn 

chế sự tham gia của con người vào trong quá trình ñánh giá, ra quyết ñịnh, 

tránh các rủi ro do tính chủ quan. 
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Ngân hàng cần chú ý hơn ñến việc phân quyền phán quyết tín dụng nhằm 

tiết kiệm thời gian cũng như tăng tính trách nhiệm ñối với các cán bộ tín dụng 

về quyết ñịnh của mình, phát huy tính sáng tạo, chủ ñộng trong cho vay của họ. 

Bèn lµ, ngân hàng liên tục rà soát, báo cáo và kiểm soát rủi ro. Ngân hàng 

cần quan tâm ñến việc nâng cao quản trị hệ thống và tránh các rủi ro tiềm ẩn 

trong hoạt ñộng kinh doanh bằng cách rà soát thường xuyên các rủi ro chính 

như tín dụng, lãi suất, thanh khoản và thị trường ñể ñảm bảo các rủi ro này 

không vượt quá mức chấp nhận ñược. Các phương pháp ño lường rủi ro ñược 

củng cố thông qua phân tích hậu tố về tỷ lệ chính xác của các mô hình ño 

lường. ðể ñảm bảo quản lý rủi ro ñược áp dụng nhất quán trong toàn bộ hệ 

thống, ngân hàng cần phát triển các hệ thống quản lý rủi ro tương tự cho các 

chi nhánh và công ty trực thuộc tại nước ngoài. Riêng với rủi ro tín dụng, 

Ngân hàng cần hoàn thiện Hệ thống xếp hạng nội bộ và hàng tháng phân tích 

các biến ñộng về khối lượng rủi ro cho từng ngành cũng như doanh nghiệp, 

ñảm bảo không vượt quá các hạn mức ñã xây dựng, qua ñó duy trì nhất quán 

mức khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. 

Năm là, tuân thủ quy ñịnh Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng ñúng với quyết ñịnh 493/2005/Qð-NHNN của Thống ñốc Ngân hàng 

nhà nước từng bước ña dạng hoạt ñộng tín dụng theo hướng chuẩn hóa và phù 

hợp với thông lệ quốc tế. 
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Tóm lược chương 1  
  

 

Quản lý rủi ro nói chung và quản lý RRTD nói riêng ñang trở thành 

một nội dung quan trọng bậc nhất trong chiến lược phát triển của từng Ngân 

hàng. ðể có cơ sở xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả, 

tăng cường quản lý rủi ro tín dụng, ñáp ứng ñược yêu cầu và phù hợp với 

năng lực thực tế của Ngân hàng, chương 1 cũng ñã trình bày những vấn ñề lý 

luận cơ bản nhất về quản lý rủi ro tín dụng, phân loại và các tiêu chí phản ánh 

rủi ro tín dụng, các nguyên nhân và tác ñộng của rủi ro tín dụng.  

Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ 

tiêu phản ánh hiệu hiệu quả của hoạt ñộng quản lý RRTD cũng ñã ñược ñề 

cập. Hơn nữa, chương 1 cũng chỉ ra nội dung của công việc quản lý rủi ro tín 

dụng bao gồm 4 bước: nhận biết rủi ro, ño lường rủi ro, quản lý rủi ro, kiểm 

soát rủi ro.     

 Tổng kết kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng lớn, có uy 

tín tại Canada, Hàn Quốc,Mỹ, Hà Lan, Thái Lan. Từ ñó, rút ra các bài học 

kinh nghiệm hữu ích cho ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt 

nam và có cơ sở so sánh, phân tích và ñánh giá thực trạng hoạt ñộng quản lý 

rủi ro tín dụng của NHCT trong chương 2.       
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  CHƯƠNG 2    

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

   

2.1 HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  

2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ñược thành 

lập từ năm 1988 với tên gọi ban ñầu là Ngân hàng Công Thương Việt Nam. 

Ngân hàng ñược thành lập trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước và là 

một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, giữ vai trò là một 

trụ cột của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam và ñược xếp hạng là một 

trong 23 doanh nghiệp ñặc biệt của Việt Nam.  

Trong quá trình phát triển của mình, Ngân hàng ñã trải qua một số lần 

thay ñổi hình thức sở hữu. Lần ñầu tiên là vào ngày 14/11/1990, theo Quyết 

ñịnh sô 402/CT của Hội ñồng Bộ trưởng, Ngân hàng ñã ñổi tên thành Ngân 

hàng Công thương Việt Nam. Tiếp theo ñó, ngày 27/03/1993 Thống ñốc Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ñã ban hàng Quyết ñịnh số 67/Qð-NH5 về việc 

thành lập doanh nghiệp Nhà nước có tên gọi là Ngân hàng Công thương Việt 

Nam. Và sau hơn 3 năm Ngân hàng Công thương Việt Nam chính thức ñược 

thành lập theo Quyết ñịnh số 285/Qð-NH5 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ngày 21/09/1996 với tên giao dịch tiếng Anh là Incombank. 

Năm 2008 và 2009 là những mốc thời gian quan trọng ñối với Ngân 

hàng khi ñổi tên Ngân hàng Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương Việt Nam (theo Giấy phép thành lập và hoạt ñộng 

của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 142/GP-NHNN ngày 

03/07/2009). Tên giao dịch quốc tế ñược ñổi từ Incombank sang Vietinbank, 

viết tắt của Vietnam Joint Stock Commercial Banh for Industry and Trade. 

Kèm theo dấu mốc quan trọng về việc chuyển ñổi hình thức sở hữu, Ngân 



 86

hàng ñã tổ chức sự kiện chào bán cổ phiếu lần ñầu ra công chúng (IPO) vào 

ngày 25/12/2008 tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Phiên 

họp ðại hội ñồng cổ ñông của Ngân hàng ñã ñược tổ chức vào ngày 

04/06/2009 và ngày 16/07/2009, 121,2 triệu cổ phiếu của NHCT với mã 

chứng khoán là CTG ñã ñược niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Ngân hàng ñã có những bước phát triển mạnh mẽ về mọi mặt trong quá 

trình phát triển hơn 20 năm của mình. Từ việc ñơn thuần cung cấp các dịch vụ 

tín dụng theo chỉ ñạo của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng ñã ña dạng hóa 

các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Hiện nay Ngân hàng ñã cung cấp cả 

dịch vụ ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ cho khách hàng trong và 

ngoài nước. Các sản phẩm cho vay và ñầu tư, tài trợ thương mại, bảo lãnh và 

tái bảo lãnh, kinh doanh ngoại hối, tiền gửi, thanh toán, chuyển tiền, phát 

hành và thanh toán thẻ tín dụng trong nước và quốc tế séc du lịch, kinh doanh 

chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và nhiều dịch vụ tài chính - ngân 

hàng khác ñã và ñang là thế mạnh của Ngân hàng. Ngân hàng có quan hệ 

ngân hàng ñại lý với hơn 900 ngân hàng tại hơn 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, 

có thể gửi ñiện Swifi gắn mã khoá thẳng trực tiếp tới hơn 19.000 chi nhánh và 

văn phòng của các ngân hàng trên toàn cầu. 

Hệ thống mạng lưới của Ngân hàng ñã phát triển vô cùng lớn mạnh so 

với ngày ñầu thành lập. Hiện nay, mạng lưới của Ngân hàng phân bổ rộng 

khắp tại 63/63 tỉnh và thành phố trên cả nước, bao gồm Hội sở chính, một Sở 

Giao ñịch tại Hà Nội và 160 Chi nhánh, hơn 1000 phòng giao dịch và quỹ tiết 

kiệm, sáu Công ty hạch toán ñộc lập và ba ðơn vị sự nghiệp. 

Chính vì vậy, hiện nay Ngân hàng vẫn giữ vị trí là một trong những 

ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, có nhiều tiềm năng mở rộng và 

phát triển. Ngoài ra, Ngân hàng ñã thiết lập và duy trì hệ thống công nghệ 

thông tin hiện ñại, ñáp ứng yêu câu kinh doanh và quản trị ñiều hành theo mô 

hình ngân hàng hiện ñại.  
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2.1.2 Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng giai ñoạn 2008 - 2011 

Như nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam khác, tín dụng là dịch vụ 

căn bản tạo ra phần lớn tài sản trong tổng tài sản có của NHCT. Hơn nữa, 

hoạt ñộng tín dụng còn là nguồn tạo ra thu nhập chính của Ngân hàng. Tín 

dụng cũng là cơ sở ñể NHCT tiếp tục mở rộng và phát triển các nghiệp vụ 

kinh doanh khác như huy ñộng vốn, tài trợ thương mại, mua bán ngoại tệ. Có 

thể nói, nguồn vốn tín dụng của NHCT trong các năm qua ñã ñóng vai trò 

quan trọng hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế, góp phần ñịnh hình cơ cấu phát 

triển của nhiều vùng/ñịa bàn trên cả nước.   

ðơn vị: Tỷ ñồng, % 

2008 2009 2010 2011 
Chỉ tiêu 

Giá trị Giá trị 
Tăng 

trưởng 
Giá trị 

Tăng 
trưởng 

Giá  trị Tăng 
trưởng 

Tổng tài sản 193.590 243.785 26 366.844 50 460.421 25,4 

Vốn chủ sở hữu 12.336 12.572 2 17.202 37 29.502 65,7 

Lợi nhuận trước thuế 2.436 3.373 38 4.500 33 8.105 84 

ROA 1,26 1,38 10 1,23 -11 1,96 0,52 

ROE 19,7 26,8 36 21,5 -2 25,4 3,83 

Bảng 2.1 : Kết quả hoạt ñộng kinh doanh NHCT 2008 -2011     

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của NHCT 

Theo số liệu nêu ở bảng trên thì trong giai ñoạn 2008 -2011 NHCT ñã có 

sự thay ñổi rất lớn về vốn chủ sở hữu và tổng tài sản. Về tổng tài sản, năm 

2011 là 460.421 tỷ ñồng ñánh dấu bước ñột phá khi tổng tài sản tăng tới 

25,4% so với năm 2010 (367.068 tỷ ñồng), trước ñó, năm 2010, NHCT ñã 

tăng tổng tài sản lên ñến 50% so với năm 2009 (243.785 tỷ ñồng). Năm  2009 

tăng 26% so với năm 2008 (193.590 tỷ ñồng).  Như vậy, sau 4 năm, tổng tài 

sản của NHCT ñã tăng lên gần 2,3 lần.     

 Cũng trong xu hướng ñó, nguồn vốn chủ sở hữu của NHCT cũng tăng 

lên một cách vượt bậc. Năm 2011, vốn chủ sở hữu là 29.502 tỷ ñồng, tăng 

11.702 tỷ ñồng tương ñương 65,7% so với năm 2010 (17.800 tỷ ñồng). Năm 

2010 tăng 37% so với năm 2009 ( 12.572 tỷ ñồng).      
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ðặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 8.105 tỷ ñồng tăng 3.700 tỷ 

ñồng tương ứng khoảng 84% so với năm 2010 (4.405 tỷ ñồng). Tương tự như 

vậy, lợi nhuận trước thuế các năm trước cũng tăng ở mức trên 30% (tăng 38% 

và 33% cho 2 năm 2009 và 2010).          

Các chỉ tiêu khác như ROA, ROE cũng rất tốt và tăng ñều các năm. Năm 

2011 là 1,96% và 25,4%, năm 2010 là 1,44% và 21,57%.        

Như vậy, tổng quan thì các chỉ số phản ánh kết quả kinh doanh của NHCT 

trong giai ñoạn 2008 -2011 ñều rất khả quan. ðiều này ñược các nhà phân tích 

tài chính ñánh giá rất cao, nhất là trong giai ñoạn khủng hoảng tài chính toàn 

cầu, nền kinh tế Việt Nam và thế giới ñều ñang trong thời kỳ khó khăn. 

Cơ cấu thu nhập từ tín dụng trong tổng doanh thu  

Những năm qua, NHCT ñã có bước chuyển quan trọng trong việc tăng 

thu nhập từ dịch vụ ngoài dịch vụ tín dụng, tăng thu nhập từ các khoản ñầu tư, 

tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ tồn ñọng ñã xử lý rủi ro ñể cải thiện thu 

nhập, tăng vốn tự có theo lịch trình cơ cấu lại NHCT.  

Thu nhập từ dịch vụ năm 2011 là 1.789 tỷ ñồng tăng 214 tỷ ñồng tương 

ứng khoảng 13,6% so với năm 2010 (1.575 tỷ ñồng) . Thu hồi nợ xử lý rủi ro 

năm 2010 là 1.194 tỷ ñồng, năm 2011 là 1.163 tỷ ñồng.      

Tuy nhiên, thu nhập từ tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng tới 82%, thu nhập 

từ các khoản ñầu tư là 10%, phần thu nhập từ dịch vụ ngoài tín dụng vẫn chỉ 

có tỷ trọng ở mức khiêm tốn là 7%, thu nhập khác là 1,0%. Cơ cấu thu nhập 

tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng quyết ñịnh trong tổng thu nhập của NHCT, do 

vậy công tác quản lý rủi ro tín dụng cần phải ñược thường xuyên hơn, chuyên 

nghiệp hơn.   

Phần chênh lệch lãi suất thực tế trong hoạt ñộng tín dụng của NHCT 

Việt Nam bình quân qua 4 năm là 2,5%-3%/năm, vẫn ở mức thấp so với mức 

bình quân chung của NHTM trong khu vực (3,5%/năm). ðiều này cho thấy 

chênh lệch lãi suất thực tế trong kinh doanh tín dụng rất thấp, trường hợp có 

những cú sốc về RRTD thì khả năng chống ñỡ của NHCT là khó khăn.  
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1% Khác

82% Tín 
dụng

10% ðầu tư
7% Dịch   vụ

 
ðồ thị 2.1. Cơ cấu thu nhập năm 2011 của NHCT 

Nguồn:Báo cáo tổng kết hoạt ñộng của NHCT 

2.2. THỰC TRẠNG  QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NH TMCPCT VN  

2.2.1 Hoạt ñộng tín dụng và RRTD của NH TMCPCT VN 

2.2.1.1  Dư nợ của Ngân hàng                               

NHCT là ngân hàng tài trợ vốn lớn nhất cho các dự án lớn của ñất nước ñược 

ñầu tư bởi các Tập ñoàn, Tổng công ty lớn như Tập ñoàn Bưu chính viễn 

thông, Tập ñoàn Công nghiệp than và khoáng sản, Tổng Công ty xi măng, Tập 

ñoàn dầu khí quốc gia, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam… ðồng thời, NHCT 

cũng là ngân hàng cung ứng vốn hàng ñầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong nền kinh tế. Tiêu biểu nhất trong số ñó là các chương trình tín dụng 

SMEDF của Ủy ban Châu âu (Small and Medium Sizes Enterprises 

Development Fund - Chương trình hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ), DEG (Deutsche Investitions – und Entwicklunggsesellschan mbH), KFW 

(Kreditanstalt Fur Wiederaufbau), JBIC của Ngân hàng Nhật Bản… Các 

chương trình này vừa thúc ñẩy hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, vừa góp phần tạo ra việc làm cho hàng vạn lao ñộng, góp phần xóa ñói 

giảm nghèo, xây dựng phát triển khu vực nông nghiệp và nông thôn. 

Tuy nhiên, một vấn ñề mà NHCT cần quan tâm ñó là mức ñộ tập trung 

tín dụng xét trên hai tiêu chí: Nhóm khách hàng liên quan và mức ñộ tập trung 

tín dụng theo chi nhánh.          

Nhóm khách hàng liên quan (KHLQ)              
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Trong năm 2011, có 25 nhóm KHLQ  có "GHTD tổng cộng" thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của HðQT do các giới hạn này ñều vượt 10% vốn tự có.          

Một số nhóm khách hàng liên quan có dư nợ chiếm tỷ trọng lớn như 

Công ty Cổ phần Vincom, Tổng Công ty Phát triển ñô thị Kinh Bắc, Cty CP 

Tập ñoàn Thủy sản Minh Phú, Tập ñoàn Sông ðà, Cty SX KD XNK Bình 

Minh (Bitexco), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).   

Dư nợ của nhóm khách hàng liên quan thường lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, 

trong khi ñó các Chi nhánh vẫn thiếu công cụ hỗ trợ hoặc chưa nhận thức ñầy 

ñủ về các quy ñịnh có liên quan trong việc nhận ñịnh nhóm KHLQ, từ ñó dẫn 

tới khả năng bỏ sót nhóm KHLQ hoặc bỏ sót khách hàng thuộc nhóm 

KHLQ. Bên cạnh ñó, việc khai báo ñầy ñủ và chính xác GHTD ñã phê duyệt 

cho từng khách hàng thuộc nhóm cũng chưa ñược thực hiện triệt ñể, từ ñó, 

ảnh hưởng tới việc giám sát tín dụng của các nhóm KHLQ. 

Như vậy, ñể ñảm bảo việc cấp tín dụng cho các nhóm KHLQ tuân theo 

quy ñịnh, NHCT cần xây dựng lộ trình cụ thể trong việc: (i) tăng vốn tự có và 

(ii) rút giảm quan hệ tín dụng ñối với một số nhóm KHLQ phù hợp với lộ 

trình tăng vốn, trong trường hợp vốn tự có không có khả năng tăng ñủ ñể ñảm 

bảo cho việc duy trì/ mở rộng quan hệ tín dụng với các nhóm KHLQ. 

Mức ñộ tập trung dư nợ theo chi nhánh: ðến năm 2011, có nhiều chi 

nhánh có mức dư nợ trên 3.000 tỷ ñồng. Các chi nhánh có quy mô dư nợ từ 

1000 ñến 2000 tỷ ñồng tăng mạnh trong những năm qua và chiếm 50% tổng 

dư nợ toàn hệ thống.       

Việc tập trung dư nợ lớn vào một số chi nhánh của NHCT có 2 ñiểm rất 

ñáng quan tâm:    

Qui mô dư nợ quá lớn sẽ vượt năng lực quản trị và khả năng kiểm soát ở 

góc ñộ của một chi nhánh (81 chi nhánh có dư nợ trên 1000 tỷ ñồng, chiếm tới 

50% tổng dư nợ), trong khi có một thực tế là số lượng cán bộ tín dụng của chi 

nhánh có dư nợ lớn cũng không nhiều hơn chi nhánh có qui mô nhỏ dưới 1000 tỷ 

ñồng, số lượng cán bộ tín dụng chỉ chiếm trên dưới 30% tổng số cán bộ chi nhánh.          
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Dư nợ tăng trưởng “nóng” ở một số chi nhánh Hà Nội và TP. HCM, 

ñưa những chi nhánh này tham gia vào số lượng các chi nhánh qui mô dư nợ 

lớn.  Thêm nữa, dư nợ lại ñược tập trung ñáng kể ở một số ngành lĩnh vực 

chịu tác ñộng mạnh của khủng hoảng kinh tế trong thời gian qua như ñóng 

tàu, vận tải biển dẫn ñến thời gian qua, một loạt các chi nhánh lớn hiệu quả 

kinh doanh thấp do nhiều khách hàng có dư nợ lớn phải cơ cấu lại nợ nên số 

tiền trích lập dự phòng rủi ro tăng. Như vậy, dạng rủi ro tín dụng tập trung 

vào nhóm khách hàng có rủi ro ngành nghề giống nhau của NHCT là ñáng kể. 

2.2.1.2 Cơ cấu tín dụng của Ngân hàng   

Cũng với sự tăng trưởng nhanh về quy mô tín dụng với tốc ñộ rất cao 

(khoảng 40%) cơ cấu ñầu tư tín dụng của Ngân hàng trong thời gian vừa qua 

cũng có nhiều chuyển dịch theo hướng tích cực. ðáng kể nhất là xóa bỏ phân 

biệt hình thức sở hữu của khách hàng, chia nhóm khách hàng theo quy mô, 

ngành nghề và kỳ hạn tín dụng, tránh rủi ro tập trung tín dụng ñúng như chiến 

lược của Hội ñồng quản trị ñã ñề ra. 

 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn 

ðể giảm thiểu rủi ro tín dụng, NHCT ñã rất chú trọng việc phát triển cân 

ñối các khoản vay theo các kỳ hạn khác nhau. Các kỳ hạn tín dụng ñược phân 

thành 3 nhóm cơ bản: tín dụng ngắn, trung và dài hạn. Số liệu chi tiết về cơ cấu 

tín dụng theo kỳ hạn của NHCT ñược thể hiện trong bảng sau:   

ðơn vị: tỷ ñồng, % 

2008 2009 2010 2011 

Chỉ tiêu 
Số tiền 

Tỷ lệ 

% 
Số tiền 

Tỷ lệ 

% 
Số tiền 

Tỷ lệ 

% 
Số tiền 

Tỷ lệ 

% 

Ngắn hạn 68.753 58 32.990 20 141.376 61 176.666 60 

Trung hạn 16.341 14 6.023 4 26.757 11 30.833 11 

Dài hạn 33.095 28 123.292 76 64.849 28 85.619 29 

Tổng dư nợ 118.189 100 162.305 100 232.982 100 293.118 100 

Bảng 2.2 : Cơ cấu tín dụng của NHCT theo kỳ hạn tín dụng 2008 - 2011 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của NHCT  
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Nhìn chung, trong giai ñoạn 2008-2011, cơ cấu cho vay theo kỳ hạn tín 

dụng của NHCT kết thúc ở mức khá ổn ñịnh so với ñầu kỳ nghiên cứu. Tuy 

nhiên, năm 2009 có sự biến ñộng có thể nói là bất thường về cơ cấu tín dụng 

của NHCT. Thông thường cơ cấu tín dụng ngắn hạn chiếm xấp xỉ 60% tổng dư 

nợ thì ở năm 2009 con số này chỉ còn 1/3 (tỷ lệ này là 20% trong năm 2009), tỷ 

lệ cho vay trung hạn cũng giảm xuống 1/2 và tỷ lệ cho vay dài hạn vốn ở mức 

trung bình khoảng 28% ñã thành con số 76% trong năm 2009.                                  

Trong năm 2010, 2011 tỷ lệ cho vay trung dài hạn lần lượt là 91.606 tỷ 

ñồng , 115.000 tỷ ñồng chiếm tỷ lệ tương ứng 39% và 40% so với tổng dư nợ.  

Trong thời ñiểm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh do nhiều yếu tố, ñịnh hướng cơ cấu thời gian cho vay của 

NHCT tập trung vào cho vay ngắn hạn ñã giúp ngân hàng hạn chế ñược nhiều 

rủi ro tín dụng.      

Cơ cấu tín dụng theo ñối tượng khách hàng 

Như ñã nói ở trên, NHCT ñã xóa bỏ phân biệt hình thức sở hữu của khách 

hàng, chia nhóm khách hàng theo quy mô và thành 3 nhóm: nhóm khách hàng 

DN lớn nhóm khách hàng DN vừa và nhỏ, và nhóm khách hàng cá nhân.    
  

ðơn vị: tỷ ñồng,% 

2008 2009 2010 2011 

Chỉ tiêu Giá trị Tỷ lệ 

% 
Giá trị 

Tỷ lệ 

% 

Thay 

ñổi 
Giá trị 

Tỷ lệ 

% 

Thay 

ñổi 

Giá trị Tỷ lệ 

% 

Thay 

ñổi 

KH lớn 59.617 50 82.629 51 39 104.727 45 27 170.383 58 63 

KH vừa và nhỏ 31.581 27 44.369 27 40 82.579 35 86 71.084 24 -14 

KH cá nhân 26.991 23 35.307 22 31 45.676 20 29 51.873 18 14 

Tổng dư nợ 118.189 100 162.305 100 37 232.982 100 44 293.340 100 26 

Bảng 2.3:  Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm khách hàng 2008 - 2011 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của  NHCT  

Nhóm khách hàng DN lớn luôn là nhóm có tỷ lệ dư nợ lớn nhất. Tuy 

nhiên, tỷ trọng dư nợ của nhóm này ñang có xu hướng giảm dần từ năm 2008 
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ñến năm 2010, từ mức 50% (năm 2008) xuống còn 45% trong (năm 2010), 

nhưng ñến năm 2011 tỷ lệ này lại có xu hướng tăng lên 58%. Trước ñó, trong 

một thời gian dài dư nợ cho vay ñối với nhóm khách hàng lớn (chính là các 

DNNN) luôn nằm ở mức trên 80% tổng dư nợ tín dụng. Nhờ vào chủ trương 

xóa bỏ phân biệt giữa các thành phần kinh tế ñặc biệt việc cổ phần hóa NHCT 

với việc chào bán cổ phiếu lần ñầu vào 2008 ñã thúc ñẩy mạnh mẽ sự thay ñổi 

này, NHCT ñã và ñang kiểm soát chặt chẽ và giảm dư nợ cho vay của ñối 

tượng là các DNNN làm ăn kém hiệu quả.      

Nhìn vào bảng số liệu cũng nhận thấy cơ cấu dư nợ theo ñối tượng 

khách hàng của NHCT chú trọng vào các khách hàng là doanh nghiệp vừa và 

nhỏ với tỷ trọng tăng dần, từ 27% trong 2 năm 2008, 2009 lên 35% trong năm 

2010 và năm 2011 là 24%. Nhóm khách hàng có tỷ trọng dư nợ ít nhất và có 

xu hướng ngày càng giảm dần là nhóm khách hàng cá nhân, từ 23% (2008) 

xuống còn 20% (2010) và 18% năm 2011. Nói chung, cơ cấu dư nợ của 

NHCT vẫn dành phần lớn (xấp xỉ 50%) cho nhóm khách hàng doanh nghiệp 

lớn, sau ñó là khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và cuối cùng là khách 

hàng cá nhân. 

ðây là hướng chuyển khá quan trọng trong quản trị rủi ro tín dụng theo 

qui mô cho vay. Khách hàng lớn của NHCT chủ yếu là các TCT nhà nước, 

nhưng thu thập ñánh giá nhóm khách hàng này chưa ñầy ñủ. Do cho vay 

chung theo một qui trình và mức lãi suất cho vay bình quân với từng nhóm 

khách hàng chưa ñược thống kê, vì vậy dự tính rủi ro cho nhóm khách hàng 

chưa ñược triển khai. 

Hơn nữa,  tuy tỷ lệ tương ñối có giảm nhưng về số tuyệt ñối dư nợ của 

DNNN vẫn tăng và chủ yếu tăng vào dư án cho vay dài hạn, mức rủi ro chưa 

thể ño lường hết. Bên cạnh ñó, việc chuyển ñổi DNNN thành công ty cổ phần, 

công ty TNHH một thành viên…cũng làm cho dư nợ DNNN chuyển theo, 

bản chất vẫn là dư nợ cũ chưa ñược rà soát ñánh giá rủi ro ñầy ñủ. 
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Hơn nữa, NHCT ñã dành vốn trung và dài hạn chủ yếu cho dự án trọng 

ñiểm của nhà nước như ðiện lực, Xi măng, Dầu khí…một số dự án lớn ñều 

có sự bảo lãnh của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hầu hết các dự án trọng ñiểm, lãi 

suất cho vay thường thấp và khó ñàm phán ñiều chỉnh khi lãi suất thị trường 

tăng. Vì thế, có thời ñiểm nhiều dự án cho vay lãi suất thấp hơn rất nhiều so 

chi phí huy ñộng vốn, làm giảm hiệu quả hoạt ñộng của Ngân hàng. 

Cơ cấu tín dụng theo nhóm ngành nghề                 

ðơn vị: tỷ ñồng,% 

2008 2009 2010 2011 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Tỷ 

trọng

% 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 

% 

Thay 

ñổi 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

% 

Thay 

ñổi 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

% 

Thay 

ñổi 

Nông lâm nghiệp và 

thủy sản 
5.146 4,4 6.937 4,3 35 10.191 4,4 47 

43.754 15 329 

Công nghiệp khai thác 

mỏ và chế biến 
33.307 28,2 44.451 27,4 33 63.808 27,4 44 

38.427 13 -40 

Sản xuất và phân phối 

ñiện, khí ñốt và nước 
11.298 9,6 15.997 9,9 42 22.963 9,9 44 

34.651 12 51 

Xây dựng 13.317 11,3 17.735 10,9 33 25.458 10,9 44 29.484 10 16 

Thương mại và dịch vụ 24.355 20,6 38.727 23,9 59 55.591 23,9 44 64.804 22 17 

Hoạt ñộng phục vụ cá 

nhân và công cộng 
10.236 8,7 9.880 6,1 -3 14.182 6,1 44 

18.559 6 31 

Vận tải, kho bãi và 

thông tin liên lạc 
9.963 8,4 15.001 9,2 51 21.533 9,2 44 

14.676 5 -32 

Các hoạt ñộng khác 10.567 8,9 13.566 8,4 28 19.240 8,3 42 49.040 17 155 

Tổng dư nợ tín dụng 118.189 100 162.305 100% 37 232.982 100.0 44 293.395 100 26 

Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm ngành 2008 – 2011 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của  NHCT 

Như số liệu trong bảng trên ñã thể hiện rõ, NHCT luôn ưu tiên cho vay 

ñối với các ngành kinh tế mũi nhọn và có tính ổn ñịnh cao như khai thác mỏ 

và chế biến, Dầu khí, Than, ðiện lực, Bưu chính viễn thông, Công nghiệp 



 95

thép, Xăng dầu, Xi măng, Hóa chất, Hàng không… ðứng ñầu trong số ngành 

có tỷ trọng dư nợ cao nhất luôn là công nghiệp chế biến và khai thác (luôn ở 

mức trên dưới 30%), sau ñó là thương mại và dịch vụ (hơn 20%), ngành xây 

dựng (khoảng 11%) và khí ñốt, ñiện, nước (xấp xỉ 10%). Tỷ trọng này hiện 

ñang ñược ñánh giá là khá phù hợp với ñiều kiện của một nước ñang phát 

triển như nước ta hiện nay, hỗ trợ ñắc lực cho việc thúc ñẩy sự phát triển của 

các ngành kinh tế quan trọng của ñất nước. Một ñiều ñáng lưu ý nữa là cơ cấu 

tín dụng theo ngành ñược duy trì khá ổn ñịnh trong suốt giai ñoạn nghiên cứu. 

Việc ña dạng hóa cơ cấu khách hàng theo nhiều ngành kinh doanh và có ñịnh 

hướng rõ ràng ñã hỗ trợ ñắc lực, giúp ñảm bảo sự phát triển mang tính ổn 

ñịnh cao cho ngân hàng.  

Tuy nhiên, việc phân loại dư nợ theo ngành hiện nay chỉ mang tính 

tương ñối, chưa hoàn toàn chính xác vì các tiêu chí ngành dựa trên qui ñịnh 

của NHNN rất ngắn gọn và chưa rõ ràng. Nhiều khách hàng hoạt ñộng trên 

nhiều lĩnh vực rất khác nhau phân loại chúng vào một ngành nghề nhất ñịnh, 

chưa kể khâu khai báo thông tin vào hệ thống thiếu chính xác của cán bộ tín 

dụng. Hơn nữa, chưa có báo cáo phân tích hiệu quả, rủi ro ñối với từng ngành, 

từng lĩnh vực trong danh mục tín dụng ñể có ñịnh hướng trong việc cho vay. 

Trong tỷ lệ cho vay xây dựng, chủ yếu là cho vay kinh doanh bất ñộng 

sản. ðến nay, tỷ lệ cho vay lĩnh vực bất ñộng sản ñã gần sát mức khống chế 

của Hội ñồng quản trị (10%) và trong thời gian vừa qua NHCT ñã phê duyệt 

khá nhiều dự án bất ñộng sản có mức vay lớn. ðây là một thị trường có sự 

biến ñộng mạnh và tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Chủ yếu dư nợ cho vay dài hạn 

nên việc lường trước rủi ro khá khó khăn, khi thị trường bất ñộng sản “ñóng 

băng” thì khả năng thu hồi vốn vay bị ảnh hưởng mạnh.             

Những ngành nghề mà tiềm ẩn nhiều rủi ro xuất hiện nợ nhóm 2 và nợ 

xấu cao của NHCT là: Cho vay vận tải, kinh doanh bất ñộng sản, xi măng, 

clinker,  ngành dệt may và các sản phẩm dệt may, ngành sắt thép, vật liệu xây 

dựng, ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ, thủy sản và các sản phẩm thủy sản.  
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Cơ cấu tín dụng theo tài sản bảo ñảm 

ðơn vị: tỷ ñồng,% 

2008 2009 2010 2011 
Chỉ tiêu 

Giá trị 
Tăng 

trưởng 
Giá trị 

Tỷ 
trọng 

Tăng 
trưởng 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Tăng 

trưởng 
Giá trị 

Tỷ 
trọng 

Tăng 
trưởng 

Nợ không 

TS ñảm bảo 
19.648 17 25.968 16 32 36.345 16 40 50.118 17 37 

Nợ có TS 

ñảm bảo 
98.541 83 136.337 84 38 196.637 84 44 243.000 83 24 

Tổng dư nợ 118.189 N/A 162.305 N/A 37 232.982 N/A 44 293.118 N/A 26 

Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo tài sản bảo ñảm 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của NHCT 

Qua bảng trên có thể nhận thấy tổng dư nợ tín dụng của NHCT liên tục 

tăng với tỷ lệ năm sau cao hơn so với năm trước, cụ thể là 37% và 44% tương 

ứng cho 2 năm 2009 và 2010, kết thúc bằng con số hơn 232 nghìn tỷ ñồng dư 

nợ cuối năm 2010, tăng gần gấp ñôi (97%) so với năm 2008. ðồng thời, tỷ 

trọng cho vay có bảo ñảm bằng tài sản và không có tài sản bảo ñảm duy trì ở 

mức ổn ñịnh trong cả thời kỳ nghiên cứu, ở mức khoảng 84% và 16%. ðiều 

này xuất phát từ thực tế NHCT không còn ưu tiên khách hàng trong khối 

DNNN như trước nữa. Tất cả các khách hàng ñược ñối xử như nhau dựa trên 

kết quả chấm ñiểm tín dụng. Khách hàng không ñủ ñiều kiện vay vốn, hoặc 

không ñủ ñiều kiện vay vốn không có bảo ñảm bằng tài sản ñều không ñược 

cấp tín dụng. Ngược lại, những khách hàng có ñiểm số tín dụng cao sẽ ñược ưu 

ñãi về ñiều kiện cấp tín dụng, không phụ thuộc vào thành phần kinh tế. Thêm 

vào ñó, xu hướng cổ phần hóa các doanh nghiệp, ñặc biệt là các DNNN (theo 

hướng Nhà nước giữ cổ phần dưới 50% vốn ñiều lệ) ñã góp phần giảm bớt dư 

nợ tín dụng của nhóm khách hàng DNNN, ñồng thời duy trì tăng tỷ trọng cho 

vay có bảo ñảm bằng tài sản. ðồng thời, việc mở rộng hoạt ñộng tín dụng ñối 

với các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân cũng ñã góp 

phần không nhỏ vào việc nâng cao tỷ trọng cho vay có bảo ñảm bằng tài sản.  
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2.2.1.3 RRTD tín dụng của ngân hàng  
 

ðơn vị: tỷ ñồng,% 

2008 2009 2010 2011 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Thay 

ñổi 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Thay 

ñổi 

Giá trị Tỷ  

trọng 

Thay 

 ñổi 

Nhóm 1 113.642 96,15 159.968 98,56 41 229.215 98,38 43 285.442 97 25 

Nhóm 2 2.335 1,98 1.370 0,84 -41 2.237 0,96 63 5.787 2 159 

Nhóm 3 901 0,76 225 0,14 -75 924 0,40 311 1.054 0.36 14 

Nhóm 4 376 0,32 311 0,19 -17 400 0,17 29 200 0.07 -50 

Nhóm 5 933 0,79 429 0,26 -54 203 0,09 -53 912 0.31 349 

Nợ xấu 2.210 1,87 965 0,59 -56 1.527 0,66 58 2.166 0.74 42 

Tổng dư nợ 118.189 100 162.305 100 37 232.982 100 44 293.395 100 26 

Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng của NHCT theo nhóm nợ 2008 – 2011 

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng của  NHCT  

Số liệu ở bảng trên cho thấy, tỷ lệ nợ xấu của NHCT chiếm rất ít trong 

tổng dư nợ, hơn nữa lại ñang có hướng giảm dần theo thời gian. Trong năm 

2008 tỷ lệ nợ xấu là 1.87%, năm 2009, 2010 chiếm tỷ trọng 0,59%, 0,66% và 

ñến năm 2011 tỷ lệ này là 0.74%. NHCT ñược ñánh giá là một trong những 

ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất Việt Nam trong 2 năm 2010 và 2011. 

Không những tỷ trọng nợ xấu thấp, tỷ trọng nợ nhóm 2 của ngân hàng cũng 

thấp tương ứng, chỉ cao hơn tổng nợ xấu một chút. Như vậy, tổng quan lại thì 

tổng nợ ñạt tiêu chuẩn (nhóm 1) trong tổng dư nợ chiếm tỷ trọng rất lớn, thậm 

chí trong năm 2009 chiếm gần 99% tổng dư nợ. Có thể nói ñây là những con 

số rất khả quan về tình hình dư nợ của NHCT, vừa tăng về giá trị mà vừa 

giảm ñược tỷ trọng nợ có vấn ñề, bao gồm cả nợ xấu ñược ñánh giá là không 

thể thu hồi ñược. Trong thời gian qua, khi nền kinh tế có suy giảm, nhiều 

ngân hàng có dấu hiệu xuất hiện nợ xấu cao, nợ nhóm 2, nhưng NHCT dư nợ  

vẫn tăng trưởng ổn ñịnh, chất lượng cao, kiểm soát tốt, ñảm bảo nợ xấu luôn 

ở mức thấp nhất.      
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2.2.2 Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN 
2.2.2.1 Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức tại Trụ sở chính 
Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng      

HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ðỐC 

CÁC PHÓ TGð&KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Hð QL TSN, TSC 
(ALCO) 

Hội ñồng QLCNTT 

Hội ñồng tín dụng 

Hội ñồng ñịnh chế 

Ban kiểm 
soát HðQT 

Khối kinh doanh Khối dịch vụ Khối quản lý rủi ro Khối hỗ trợ Khối CNTT (TTTT) 

P.Khách hàng 
Doanh nghiệp 

lớn 

P.Khách hàng 
DNV & N 

P.Khách hàng 
cá nhân 

P.ðịnh chế tài 
chính 

P.kinh doanh 
ngoại tệ 

P.ñầu tư 

P.kinh doanh  
dịch vụ 

Trung tâm thẻ 

P.Dịch vụ Ngân 
hàng ñiện tử 

P.Thanh toán 
VNð 

Sở giao dịch 

P.thanh toán 
ngân quỹ 

P. Dịch vụ kiều 
hối 

P. Quản lý rủi ro 
tín dụng & ðầu 

tư 

P.Chế ñộ tín 
dụng và ðầu tư 

P.Quản lý rủi ro  
hoạt ñộng 

P. Quản lý nợ 
có vấn ñề 

Ban KTKS  
nội bộ 

Văn phòng  
TGð 

P.Kế hoạch và 
hỗ trợ ALCO 

P.Quản lý chi 
nhánh và thông 

tin 

P. pháp chế 

P.Xây dựng và 
Quản lý ISO 

P. TCCB và  
ðào tạo 

P.QLLð - TL 

Trường ðào Tạo 
& PT NNL 

TT.Hỗ trợ khách 
hàng 

P.Quản lý kế 
toán tài chính 

P.Chế ñộ kế toán 

P. Tiền tệ kho quỹ 

P. Thanh quyết 
toán vốn KD 

P.Quản trị 

P. Quản lý ñầu tư 
XDCB & mua 

sắm TS 

Ban thi ñua 

Ban thông tin 
tuyên truyền 

TT Công 
nghệ thông tin 

P.Quản lý và 
hỗ trợ hệ 

thống INCAS 
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ðể phù hợp với hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng trong giai ñoạn hội 

nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, từ tháng 3 năm 2006, NHCT ñã có bước 

chuyển ñổi mô hình tổ chức trong toàn hệ thống, hướng tới thông lệ quốc tế 

tốt nhất. Theo ñó, bộ máy tổ chức của NHCT ñược chia thành các khối, bao 

gồm khối quản lý, khối kinh doanh, khối dịch vụ, khối quản lý rủi ro và khối 

hỗ trợ. Trong ñó, Hội ñồng quản trị là ñại diện cho các cổ ñông của ngân hàng 

và chịu trách nhiệm ñiều hành hoạt ñộng của toàn bộ hệ thống là Tổng giám 

ñốc. Như vậy, cơ cấu tổ chức của NHCT ñã có sự phân ñịnh rạch ròi giữa 

chức năng quản trị và chức năng ñiều hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ ñồ 2.2: Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng tại chi nhánh  

Nguồn: Báo cáo của NHCT 

Năm 2003 ñánh dấu một bước thay ñổi căn bản về tư tưởng quản lý rủi ro 

tín dụng tại NHCT với quan ñiểm lấy khách hàng làm trọng tâm khi từ hai 

phòng Tín dụng ngắn hạn và Tín dụng trung dài hạn và quản lý dự án tại Trụ sở 

chính, cũng như phòng Kinh doanh tại các chi nhánh, bộ máy tín dụng ñã ñược 

sắp xếp lại thành các phòng khách hàng phân theo quy mô, phòng quản lý nợ 

có vấn ñề, phòng Quản lý tín dụng. Ba năm sau ñó, vào năm 2006, trước yêu 

cầu hội nhập về mô hình ngân hàng hiện ñại, ñể tăng tính chuyên nghiệp trong 

các mảng nghiệp vụ và quản trị rủi ro, hệ thống các phòng Quản lý rủi ro tín 

dụng ñã ñược thành lập tại Trụ sở chính cũng như các chi nhánh NHCT.  

Tại chi nhánh, ngân hàng có sự tách biệt giữa hai bộ phận khách hàng 

và quản lý rủi ro. Trong ñó, bộ phận khách hàng ñược phân chia thành khách 
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hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có nhiệm vụ là tìm kiếm, tiếp thị, 

marketing, ñàm phán, thẩm ñịnh khách hàng, ñề xuất tín dụng. 

 Bộ phận quản lý rủi ro có nhiệm vụ  (i)làm báo cáo về thẩm ñịnh rủi ro 

tín dụng, ñầu tư ñối với Khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân; 

(ii)Thực hiện các công việc liên quan ñến công tác Quản lý rủi ro tín dụng theo 

thông lệ, quản lý nợ có vấn ñề.   

Phân tích  hoạt ñộng SXKD (tổ chức, cá nhân), phân tích báo cáo tài 

chính, hiểu và sử dụng các văn bản pháp lý ở mức ñộ từ ñơn giản ñến phức 

tạp nhằm phục vụ công tác thẩm ñịnh và ñề xuất tín dụng; Thu thập, phân tích 

và xử lý thông tin liên quan ñến khách hàng/ngành/lĩnh vực kinh tế, phân tích 

tổng hợp ñánh giá hoạt ñộng ngành kinh tế.      

Thực tế, hiện nay ở Ngân hàng TMCPCT Việt Nam ñang ở mô hình 

Quản lý rủi ro tín dụng phân tán. Ngân hàng ñã thành lập Ủy ban Quản lý rủi 

ro ñể:    

Quản lý rủi ro một cách hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, ñảm bảo 

tính cạnh tranh lâu dài, xây dựng chính sách quản lý rủi ro thống nhất cho 

toàn hệ thống. Thiết lập và duy trì môi trường quản lý rủi ro ñồng bộ, phù hợp 

với quy trình quản lý gắn với hoạt ñộng của các bộ phận kinh doanh nâng cao 

năng lực ño lường giám sát rủi ro. 

Tuy nhiên, chính sách mà Hội sở chính ban hành mới chỉ mang tính chất 

ñịnh hướng, chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy trình về công tác quản lý rủi ro  

tín dụng. Hội sở chính quản lý theo phương thức từ xa, dựa trên số liệu chi 

nhánh báo cáo lên hoặc quản lý gián tiếp thông qua chính sách tín dụng. Trong 

trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu chi nhánh gửi hồ sơ khách hàng lên Hội sở chính 

ñể thẩm ñịnh hoặc cử cán bộ xuống kiểm tra khách hàng cùng chi nhánh. 

Các chi nhánh có nhiều khách hàng khác nhau, kinh doanh ở nhiều lĩnh 

vực khác nhau, mỗi chi nhánh tự xây dựng cho riêng mình chính sách quản lý 

rủi ro tín dụng phù hợp với ñặc ñiểm khách hàng, lĩnh vực mà chi nhánh hoạt 

ñộng. Công tác nhận biết rủi ro tín dụng, ño lường rủi ro tín dụng, ứng phó rủi 

ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng ñược thực hiện tự phát, không ñồng bộ, 

chưa có chuẩn mực chung cho các chi nhánh. Hơn nữa, do cạnh tranh gay gắt 

nên sự liên kết, trao ñổi thông tin giữa các chi nhánh không có hoặc nếu có 

cũng rất khiêm tốn vì chi nhánh nào cũng muốn giữ thị phần, lợi ích cho riêng 

mình. Ngoài ra mỗi chi nhánh ñều có một chính sách phân loại khách hàng 
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riêng, ñánh giá rủi ro riêng. ðiều này phản ánh mô hình quản lý rủi ro kém 

hiệu quả, không ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng tín dụng.        

2.2.2.2 Nội dung Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCPCT VN 

2.2.2.2.1  Nhận biết rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

ðể nhận biết sớm rủi ro tín dụng, hồ sơ của khách hàng phải ñược thẩm 

ñịnh qua hai phòng ( quan hệ khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.3: Quy trình nhận biết rủi ro tín dụng  

Nguồn: Quy trình tín dụng của NHCT 

-Chính sách tín dụng 
-Lập kế hoạch: chiến lược, kinh doanh, hoạt ñộng 
-Tiêu chí chấp nhận rủi ro 

-Xác ñịnh thị trường và thị trường mục tiêu 

Khởi xướng 

Nguồn gốc 

-Tự tìm kiếm/phát hiện 
-Khách hàng tự tìm ñến 
-Người khác giới thiệu 

ðánh giá ðánh giá ðánh giá 

-Mục ñích 
-Hoạt ñộng kinh doanh 
-Ban lãnh ñạo 
-Số liệu tài chính 

-Kỳ hạn 
-Thanh toán 
-Thế chấp 
-Các ñiều kiện 

-Cán bộ ñề xuất 
-Cán bộ cấp cao 

Lập hồ sơ và giải ngân 

-Soạn thảo pháp chế 
-Kiểm tra thế chấp 
-Xem xét lại hồ sơ 

Lập hồ sơ Giải ngân 

-Giải ngân 
-Hồ sơ cần thiết 

Quản lý danh mục 

-Các con số 
-Các ràng buộc 
-Tài sản thế chấp 
-Các khoản thanh toán 
-Xem xét lại tín dụng 

Hành chính 

Trả theo lịch trả nợ 

Sự kiện không thể thấy trước 

-Nhận biết sớm 
-Chiến lược 
-Quản lý kế hoạch 

Xử lý 

-Gốc 
-Lãi 

Thanh toán 

-Gốc 
-Lãi 

Mất mát 
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Tiếp nhận và thẩm ñịnh hồ sơ  

Cán bộ quan hệ khách hàng sau khi hướng dẫn và tư vấn cho khách 

hàng lập hồ sơ xin cấp tín dụng sẽ tiến hành thẩm ñịnh sơ bộ hồ sơ  xin cấp 

tín dụng ñó. Mẫu hồ sơ xin cấp tín dụng ñã ñược ngân hàng lập sẵn, trong ñó 

yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin chi tiết phục vụ cho việc thẩm 

ñịnh tín dụng sau này.  Các thông tin và tài liệu cung cấp như thông tin cơ bản 

về khách hàng, tình hình tài chính hiện tại, mục ñích vay, hồ sơ tài sản thế 

chấp, cơ sở hoàn trả lãi, gốc và kế hoạch trả nợ sẽ ñược cán bộ tín dụng sử 

dụng nhiều kênh khác nhau ñể kiểm tra, ñánh giá tính hợp pháp và hợp lệ.    

Tiếp theo, cán bộ tín dụng tiếp tục tiến hành thẩm ñịnh khả năng thực 

hiện các nghĩa vụ trong tương lai có liên quan ñến khoản tín dụng mà khách 

hàng ñang  xin vay. Ngân hàng  ñã ñưa ra hệ thống các tiêu chuẩn thẩm ñịnh 

tín dụng ñể phân tích, thẩm ñịnh về dự án vay vốn nhằm xác ñịnh nhu cầu vốn 

thực sự, tính khả thi, hiệu quả của phương án vay vốn, khả năng trả nợ, ñịnh 

giá tài sản ñảm bảo và những rủi ro có thể xảy ra ñể sàng lọc hồ sơ xin cấp tín 

dụng một cách hiệu quả. Căn cứ trên kết quả của việc xếp hạng tín dụng 

khách hàng cũng toàn bộ hồ sơ xin cấp tín dụng, cán bộ tín dựng sẽ lập tờ 

trình thẩm ñịnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tín dụng (thông thường là 

cấp lãnh ñạo phòng khách hàng hoặc phòng giao dịch).   

Sau khi nhận ñược tờ trình thẩm ñịnh do cán bộ quan hệ khách hàng 

trình, lãnh ñạo phòng khách hàng hoặc phòng giao dịch trực tiếp làm việc với 

khách hàng sẽ kiểm tra, rà soát thông tin trên tờ trình thẩm ñịnh một lần nữa. 

ðể có thể tái thẩm ñịnh ñược hồ sơ, cấp lãnh ñạo phòng trực tiếp sẽ rà soát lại 

sự ñầy ñủ hợp lệ và hợp pháp của tất cả các thông tin, tài liệu có trong hồ sơ 

vay vốn. Ngoài ra, các thông tin khác phục vụ việc nhận ñịnh kết quả chấm 

ñiểm tín dụng và xếp hạng khách hàng do cán bộ tín dụng thực hiện cũng ñược 

các cấp lãnh ñạo xem xét lại ñể ñảm bảo không xảy ra sơ suất. ðồng thời, cấp 

lãnh ñạo phòng trực tiếp ñó sẽ căn cứ vào hồ sơ xin cấp tín dụng ñể ñề xuất 

giới hạn tín dụng có thể cấp cho khách hàng ñã ñược cán bộ trình là ñủ ñiều 

kiện vay vốn. Giới hạn tín dụng có thể cấp cho khách hàng sẽ căn cứ vào ba 
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nhân tố chủ yếu là thẩm quyền của phòng, kết quả chấm ñiểm tín dụng và xếp 

hạng khách hàng, và nhu cầu vay vốn ñã nêu trong hồ sơ xin cấp tín dụng. Sau 

khi cán bộ tín dụng ñã thực hiện ñủ các công việc cần thiết, cấp lãnh ñạo trực 

tiếp sẽ ñưa ra kết luận về việc cấp giới hạn tín dụng ñối với khách hàng ñể trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Thẩm ñịnh RRTD ñộc lập    

Tuy nhiên, kết luận của cấp lãnh ñạo trực tiếp phải ñược chuyển Phòng 

quản lý rủi ro ñể thẩm ñịnh RRTD ñộc lập theo quy ñịnh của ngân hàng. 

Công việc này sẽ ñược cán bộ tín dụng ñã giao dịch trực tiếp với khách hàng 

thực hiện dưới sự giám sát của lãnh ñạo trực tiếp nhân viên ñó. Cán bộ tín 

dụng sẽ phải cung cấp ñầy ñủ hồ sơ về khách hàng và bổ sung thông tin cần 

thiết theo yêu cầu của phòng  quản lý rủi ro phục vụ cho mục ñích thẩm ñịnh 

ñộc lập một lần nữa.    

Trong quá trình thẩm ñịnh bởi Phòng quản lý rủi ro, cán bộ tín dụng phải 

phối hợp với Phòng quản lý rủi ro trong việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng 

ñể thu thập thêm thông tin, nắm bắt tình hình thực tế nếu cần thiết. Kết quả 

chấm ñiểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cũng ñược bộ phận này rà soát lại. 

Ngoài thẩm ñịnh cụ thể từng hồ sơ xin cấp tín dụng, Phòng quản lý rủi ro 

còn xem xét ñến các giới hạn quản lý rủi ro như các tỷ lệ bảo ñảm an toàn theo 

quy ñịnh của Ngân hàng Nhà nước, các tỷ lệ về cơ cấu tín dụng theo loại bảo 

ñảm, kỳ hạn… theo quy ñịnh của NHCT. Kết quả cuối cùng là Báo cáo thẩm 

ñịnh rủi ro tín dụng trong ñó nêu ro những rủi ro mà NHCT có thể gặp phải khi 

phê duyệt khoản vay này kèm theo ñề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu rủi 

ro. Trong trường hợp giới hạn tín dụng quá lớn, cần phải qua sự thẩm ñịnh và 

xét duyệt của Hội ñồng tín dụng thì cán bộ tín dụng cũng phải phối hợp cùng 

Phòng quản lý rủi ro thực hiện báo cáo kết quả thẩm ñịnh trước HðTD cơ sở.           

Quản lý và giải ngân tín dụng  

Căn cứ trên tờ trình thẩm ñịnh của cán bộ tín dụng, ñề xuất giới hạn tín 

dụng của cấp lãnh ñạo phòng khách hàng hoặc phòng giao dịch và báo cáo kết 

quả thẩm ñịnh ñộc lập của Phòng quản lý rủi ro, quyết ñịnh phê duyệt hoặc từ 
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chối hồ sơ xin cấp tín dụng cùng với giới hạn tín dụng (trong trường hợp chấp 

nhận) sẽ chính thức ñưa ra. 

Quá trình giải ngân ñược bắt ñầu khi ngân hàng và khách hàng ký kết 

hợp ñồng cho vay. Nguyên tắc cơ bản của ngân hàng trong giải ngân là không 

bao giờ ñược giải ngân trước khi hợp ñồng cho vay ñược ký kết và các ñiều 

kiện cần phải khác như về tài sản ñảm bảo ñược ñáp ứng. Việc giải ngân bắt 

buộc phải có sự phê duyệt của các cấp thẩm quyền, ít nhất là cấp lãnh ñạo 

phòng trở lên. 

ðối với một số hợp ñồng tín dụng, do thời gian dài hoặc do giá trị 

khoản vay quá lớn hoặc do thỏa thuận giữa hai bên mà khoản tín dụng ñã 

ñược phê duyệt có thể không ñược giải ngân một lần mà ñược giải ngân thành 

nhiều lần khác nhau. Trong trường hợp ñó, nguyên tắc quản lý rủi ro là cần 

phải theo dõi chặt chẽ giữa các lần giải ngân ñể nhận biết kịp thời các dấu 

hiệu bất thường. Những dấu hiệu bất thường này có thể là việc khách hàng rút 

ra một lượng tiền lớn bất thường hoặc rút tiền liên tục, các khoản nợ khác 

ngoài khoản tín dụng ñang ñược giải ngân có dấu hiệu khó ñòi, những khó 

khăn về nhân sự hoặc biến ñộng lớn theo hướng bất lợi của ngành kinh doanh 

mà khách hàng ñang hoạt ñộng. 

2.2.2.2.2  ðo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

ðo lường  rủi ro theo các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng: 

+  Các chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng thể hiện ở dư nợ tín dụng 

năm 2011 là 293.118 tỷ ñồng , tốc ñộ tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 

40%, dư nợ cho vay ñối với một khách hàng.  

+  Cơ cấu tín dụng  bao gồm cơ cấu kỳ hạn, cơ cấu loại hình kinh tế, cơ 

cấu ngành kinh tế, cơ cấu cho vay VNð và ngoại tệ, cơ cấu cho vay có tài sản 

bảo ñảm và không có tài sản bảo ñảm. 

Thông thường cơ cấu tín dụng ngắn hạn chiếm xấp xỉ 60%, dư nợ trung, 

dài hạn chiếm tỷ lệ 40% tổng dư nợ.                   
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 Cơ cấu dư nợ theo ñối tượng khách hàng của NHCT vẫn dành phần lớn 

trên 50% cho nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, sau ñó là khách hàng doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là 30% và cuối cùng là khách hàng cá nhân khoảng 20%. 

 Cơ cấu ngành kinh tế vẫn tập trung vào ngành công nghiệp chế biến và 

khai thác (luôn ở mức trên dưới 30%), sau ñó là thương mại và dịch vụ (hơn 

20%), ngành xây dựng (khoảng 11%) và khí ñốt, ñiện, nước (xấp xỉ 10%). 

+  Các chỉ tiêu phản ánh mức ñộ an toàn vốn:  Vốn tự có/Tổng tài sản 

có rủi ro, Mức dư nợ bình quân/Cán bộ tín dụng, Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo 

ñảm. 

Tỷ trọng cho vay có bảo ñảm bằng tài sản và không có tài sản bảo ñảm 

duy trì ở mức ổn ñịnh khoảng 84% và 16%. 

+  Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng: Nợ xấu/ tổng dư nợ, dự 

phòng rủi ro tín dụng/ tổng dư nợ, tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/ nợ xấu ( tỷ lệ 

này cho biết quỹ dự phòng rủi ro có khả năng bù ñắp bao nhiêu cho các khoản 

nợ xấu, khi chúng chuyển thành các khoản mất vốn) 

Tỷ lệ nợ xấu của NHCT chiếm rất ít trong tổng dư nợ, hơn nữa lại ñang 

có hướng giảm dần theo thời gian. Trong năm 2008 tỷ lệ nợ xấu là 1.87%, 

năm 2009, 2010 chiếm tỷ trọng 0,59%, 0,66% và ñến năm 2011 tỷ lệ này là 

0.74%.       

ðo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp cho ñiểm tín dụng 

Hiện nay ngân hàng ñã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 

Quán triệt việc ñổi mới nội dung và phương pháp quản lý rủi ro trong kinh 

doanh ngân hàng, hiện nay NHCT ñã nhìn nhận toàn diện rủi ro tín dụng 

trong mối quan hệ với các rủi ro khác và ñã quy ñịnh vấn ñề lượng hóa rủi ro 

ñể làm cơ sở cho hoạt ñộng quản lý rủi ro.   

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là tập hợp các phương pháp, quy 

trình, kiểm soát, thu thập dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ việc 

ñánh giá, chấm ñiểm khả năng không trả ñược nợ tiềm ẩn của một khách 

hàng, căn cứ vào số ñiểm ñã chấm ñể phân loại khách hàng ñó vào hạng rủi ro 

phù hợp.   
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Bảng 2.7: Cấu phần Hệ  thống xếp hạng  tín dụng nội bộ 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bảng  2.8: Mục tiêu hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 
 

 

Nguyên tắc xây dựng 

Phù hợp với ñặc thù danh mục tín dụng  

� Phù hợp với ngành nghề khách hàng của Ngân hàng  

� Cán bộ tín dụng nhiều kinh nghiệm trong từng ngành nghề tham 

gia thảo luận bộ chỉ tiêu  

Xây dựng theo ngành kinh tế cụ thể  

� Chỉ tiêu tài chính và phi tài chính ñược xây dựng cho từng ngành 

kinh tế  

Có thể chấm ñiểm ñược  

Quy trình 
xếp hạng 

Phần mềm chấm 
ñiểm 

 
 

Cơ sở  
dữ liệu 

 
 

Quy trình kiểm tra 
kiểm soát 

 

Cấu phần 

 

Xây dựng Chính sách KH 

 

Quản lý Chất lượng TD 
 

 

Phân loại nhóm nợ 
 

 

Trích lập Dự phòng 
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� Chỉ tiêu tài chính: chấm ñiểm khác nhau cho mỗi khoảng giá trị 

của chỉ số tài chính  

� Chỉ tiêu phi tài chính: lượng hóa tối ña các chỉ tiêu  

Xây dựng cơ cấu ñiểm, trọng số cho chỉ tiêu  

� Cơ cấu ñiểm và trọng số cho chỉ tiêu ñược xác ñịnh trên cơ sở 

tầm quan trọng của chỉ tiêu ñó ñối với từng ngành  

� Số lượng chỉ tiêu tương ñối lớn ñể giảm thiểu ảnh hưởng của sai 

sót, nhận ñịnh chủ quan của CBTD có thể xảy ra  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.4: Quy trình vận hành hệ thống 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

Cán bộ Phòng 
Chấm ñiểm 

(tại CN) 

Lãnh ñạo Phòng 
Chấm ñiểm  

(tại CN) 

 

Phòng QLRR  
(tại CN) 

 

Giám ñốc CN 
Lãnh ñạo TSC 

1. Trình kết quả 
chấm ñiểm 

2. K
iểm

 soát 
3. T

rình phê duyệt 

Trường hợp phải 
thẩm ñịnh RRTD 

Phê duyệt hạng 
khách hàng 

Chấm ñiểm khách hàng Rà soát kết quả chấm diểm 
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Sơ ñồ 2.5: Chấm ñiểm của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho KHDN 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

Xác ñịnh ngành kinh tế 

Cơ sở phân chia nhóm ngành: 

 Xác ñịnh ngành nghề kinh doanh của khách hàng dựa vào hoạt ñộng 

kinh doanh chính của khách hàng (hoạt ñộng mang lại từ 50% doanh thu trở 

lên trong tổng doanh thu); 

 Trường hợp khách hàng kinh doanh ña ngành nhưng không có ngành 

nào chiếm trên 50% tổng doanh thu thì chọn lựa ngành có tiềm năng phát 

triển nhất trong các ngành mà KH có hoạt ñộng ñể chấm ñiểm và xếp hạng. 

Nhóm ngành của Ngân hàng: 34 Ngành  

Phân nhóm ngành dựa trên Qð 10/CP về phân nhóm ngành  

Xác ñịnh quy mô 

Quy mô hoạt ñộng của khách hàng phụ thuộc vào ngành kinh tế mà 

khách hàng ñang hoạt ñộng (34 bộ giá trị quy mô cho 34 ngành. 

Mỗi chỉ tiêu xác ñịnh quy mô của khách hàng ñược tính trên thang 

ñiểm từ 1 ñến 8 

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho của Ngân hàng phân loại nợ theo 

phương pháp ñịnh lượng và ñịnh tính trong 2 phần: tài chính và phi tài chính. 

Xác ñịnh ngành 
kinh tế 

Xác ñịnh ñối 
tượng khác hàng 

Xác ñịnh  
quy mô 

Xác ñịnh loại 
hình sở hữu 

Chấm ñiểm các 
chỉ tiêu phi tài 

 

Tổng hợp ñiểm và xếp loại khách hàng 

Bước 1 

Bước 3 

Bước 5 

Bước 7 

Bước 6 

Bước 4 

Bước 2 

Bước 8 
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Sơ ñồ 2.6: Chấm ñiểm tài chính 
Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bảng 2.9: Tổng ñiểm tài chính 
Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

Chỉ tiêu Khách hàng thông thường Khách hàng mới 

I. ðánh giá khả năng 
 trả nợ của KH  

II. Trình ñộ quản lý và 
 môi trường nội bộ  

III. Quan hệ với NH  

IV. Các nhân tố ảnh 
 hưởng ñến ngành  

V. Các nhân tố ảnh  hưởng 
ñến Hð của DN  

DNNN 

DN có 
VðT 
nước 
ngoài 

DN 
khác 

DNNN 

DN có 
VðT 
nước 
ngoài 

DN 
khác 

Bảng 2.10: Chấm ñiểm phi tài chính 
Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

Nhóm chỉ tiêu thanh khoản 
• Khả năng thanh toán ngắn hạn 
• Khả năng thanh toán nhanh 
• Khả năng thanh toán tức thời 

Nhóm chỉ tiêu cân nợ 
• Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản 
• Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 
 

 
Nhóm chỉ tiêu hoạt ñộng 
• Vòng quay vốn lưu ñộng 
• Vòng quay khoản phải thu 
• Vòng quay hàng tồn kho 
• Hiệu suất sử dụng TSCð 

 
Nhóm chỉ tiêu thu nhập 
• Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần 
• Lợi nhuận từ HðKD/Doanh thu thuần 
• Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân 
• Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS bình quân 
• Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay phải trả 

Tổng ñiểm  
tài chính 

Chấm ñiểm 
TC 

Căn cứ 
- Bảng CðKT 
- Báo cáo KQKD 
- BCLCTT (HT hỗ trợ tự lập 
nếu KH không cung cấp). 
- Thuyết minh BCTC 
- ðánh giá kiểm toán 

4 nhóm 
- Chỉ tiêu thanh khoản 
- Chỉ tiêu cân nợ 
- Chỉ tiêu hoạt ñộng 
- Chỉ tiêu thu nhập 
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Xếp hạng  Phân loại nợ  

AAA ðủ tiêu chuẩn  

AA ðủ tiêu chuẩn  

A ðủ tiêu chuẩn  

BBB Cần chú ý 

BB Cần chú ý 

B Dưới tiêu chuẩn  

CCC Dưới tiêu chuẩn  

CC Dưới tiêu chuẩn  

C Nghi ngờ  

D         Có khả năng mất vốn  

Bảng 2.11: Xếp hạng khách hàng 
Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

 

ðiểm 

của KH 
= 

ðiểm các chỉ tiêu tài chính 

* Trọng số phần tài chính 
+ 

ðiểm các chỉ tiêu phi tài chính 

* Trọng số phần phi tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.7: Chấm ñiểm của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 

Thông tin về 
nhân thân 

Khả năng  
trả nợ 

Quan hệ với 
VietinBank và 

các TCTD khác 

Tổng hợp 
ñiểm chấm Hệ số rủi ro về 

nguồn trả nợ 
Hệ số rủi ro ñối 

với sản phẩm vay 

Tổng hợp ñiểm 
và xếp loại rủi ro 
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STT NHÓM CHỈ TIÊU 

1 Thông tin về nhân thân  
2 Khả năng trả nợ  
3 Quan hệ với Vietinbank và các TCTD khác  

Bảng 2.12: Nhóm chỉ tiêu 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 
 

Rủi ro ñối với nguồn trả nợ 
Hệ số  
rủi ro 

Nguồn trả nợ là thu nhập lương  100% 
Nguồn trả nợ là thu nhập kinh doanh  95% 
Nguồn trả nợ là từ thu nhập lương và từ thu nhập kinh doanh  99% 
Một phần là nguồn khác  90% 

 

Bảng 2.13: Rủi ro ñối với nguồn trả nợ 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 
Tổng hợp ñiểm và xếp loại rủi ro 

 

 
 

 

 

Xếp loại  Phân loại rủi ro  

AAA  Nợ ñủ tiêu chuẩn  

AA  Nợ ñủ tiêu chuẩn  

A  Nợ ñủ tiêu chuẩn  

BBB  Nợ cần chú ý  

BB  Nợ cần chú ý  

B  Nợ dưới tiêu chuấn  

CCC  Nợ dưới tiêu chuấn  

CC  Nợ dưới tiêu chuấn  

C  Nợ nghi ngờ  

D  Nợ có khả năng mất vốn  
 

Bảng 2.14: Xếp hạng khách hàng cá nhân 

Nguồn: Theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ NHCT 
 

ðiểm xếp 
hạng khách 

hàng 

Tổng  
ñiểm 

Hệ số rủi ro 
theo nhóm 

SP vay 

Hệ số rủi ro 
theo nguồn 

trả nợ 

= x x (2.1) 
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Sau khi tổng hợp ñiểm của hai nhóm chỉ tiêu cũng sẽ giúp cán bộ tín 

dụng xác ñịnh và phân loại các khoản vay theo bảng trên. 

Hệ thống tính ñiểm và xếp hạng khách hàng ñã chính thức ñược ñưa 

vào ứng dụng trong toàn hệ thống, làm cơ sở ñể xác ñịnh hạn mức tín dụng 

cho khách hàng.  

Ngoài ra, ngân hàng ñã tiến hành áp dụng hạng mức tín dụng nhằm 

hướng hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng theo hướng chuẩn 

mực quốc tế và ñáp ứng các yêu cầu về (1) quản lý rủi ro tổng thể ñối với 

khách hàng; (2) tăng cường tính tập thể khách quan trong hoạt ñộng tín dụng; 

(3) mở rộng quyền chủ ñộng của chi nhánh trong hoạt ñộng tín dụng nhằm 

ñáp ứng nhu cầu linh hoạt của khách hàng. Cho ñến nay, ngân hàng ñã thực 

hiện xếp hạng khách hàng ñối với 100% khách hàng có quan hệ tín dụng, nhờ 

ñó chất lượng tín dụng ñã ñược cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức thấp xa so 

với tiêu chuẩn và mặt bằng chung các ngân hàng Việt Nam.    

ðo lường Rủi ro tín dụng theo Qð 493/2005/Qð-NHNN và Qð 

18/2007/NHNN về phân loại nợ  

Ngoài việc ño lường  theo các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, NHCT 

hiện nay còn ño lường rủi ro tín dụng ñịnh tính và ñịnh lượng theo ñiều 6, 

ñiều 7 Qð 493/2005/Qð-NHNN và Qð 18/2007/NHNN về phân loại nợ. 

Hoạt ñộng này ñược  thể hiện bằng năm chu trình nghiệp vụ nối tiếp nhau: 

Phân loại nợ- Trích lập dự phòng-Xử lý rủi ro- Thu hồi nợ sau xử lý rủi ro- 

Xuất toán. Trong năm nghiệp vụ này, Nghiệp vụ phân loại nợ ñược quan tâm 

hàng ñầu và ñược triển khai theo 2 góc ñộ ñịnh lượng theo ñiều 6/Qð 493 và 

ñịnh tính  theo ñiều 7/Qð 493. Cả hai loại phân loại này ñều tuân thủ nguyên 

tắc tất cả dư nợ của khách hàng phải theo cùng một nhóm nợ.  Sự khác nhau 

của hai cách phân loại này ở chỗ : phân loại theo ñịnh lượng chủ yếu thực 

hiện theo số ngày quá hạn và số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ của khoản vay, 

còn phân loại theo ñịnh tính ñược thực hiện theo hạng của khách hàng  tính 

theo mô hình tính ñiểm do ngân hàng xác lập.  
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Sơ ñồ 2.8: Phân loại nợ theo ñiều 6 - Qð 493 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.9: Phân loại nợ theo ñiều 7 - Qð 493 

2.2.2.2.3  Ứng phó rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

Quản lý khoản vay 

Khi khách hàng có những dấu hiệu khó có khả năng trả ñược nợ, tình 

hình tài chính xấu, nguy cơ rủi ro sẽ xảy ra. Lúc ñó, ngân hàng sẽ ñưa ra các 

biện pháp ứng phó ñể hạn chế rủi ro. 

Ngân hàng có chính sách thường xuyên ñánh giá lại tình trạng khoản 

vay, việc sử dụng vốn vay, phân tích ñảm bảo nợ vay, tình hình tài chính của 

khách hàng,  ít nhất mỗi năm một lần. Riêng với những món vay lớn hoặc khi 

có dấu hiệu bất thường  xuất hiện thì việc ñánh giá lại ñược thực hiện thường 

xuyên hơn (ít nhất mỗi lần một quý). Việc ñánh giá ñược thực hiện bởi bộ 

phận khách hàng và bộ phận quản lý RRTD thông qua nhiều nguồn tài liệu 

khác nhau như từ Báo cáo tài chính của khách hàng, Báo cáo tình hình sử 

dụng vốn vay theo cam kết, ñánh giá cả các TCTD khác có quan hệ với khách 

 

Tiêu chí  
ñịnh lượng 

Số ngày quá hạn 

Số lần ñiều chỉnh/cơ cấu thời hạn trả nợ 

Nợ khoanh/chờ xử lý/giảm miễn lãi 

Suy giảm khả năng trả nợ 

 

Theo kết quả 
XHTDNB 

Nợ nhóm 1: Hạng AAA, AA, A 

Nợ nhóm 2: Hạng BBB, BB 

Nợ nhóm 3: Hạng B, CCC, CC 

Nợ nhóm 4: Hạng C 

Nợ nhóm 5: Hạng D 



 114

hàng… Nếu có sự yêu cầu bên vay thay ñổi cơ bản giữa những dự tính ñưa ra 

trong hồ sơ xin cấp tín dụng và kết quả thực hiện của bên vay, ñặc biệt là 

những thay ñổi liên quan ñến dòng tiền dự tính sử dụng ñể trả nợ ngân hàng 

ñều yêu cầu khách hàng giải trình chi tiết. Kết quả ñánh giá sẽ là cơ sở quan 

trọng ñể ngân hàng thực hiện những hành ñộng cần thiết nhằm giảm thiểu 

RRTD liên quan ñến khoản vay như ñiều chỉnh giới hạn tín dụng, thay ñổi 

ñiều khoản hợp ñồng cho vay, chấm dứt hợp ñồng cho vay.                                                       

Ngân hàng  xây dựng và quản lý ñược một số giới hạn rủi ro  

Một số giới hạn rủi ro trong tín dụng chỉ ñạo toàn hệ thống ñã ñược 

ngân hàng xây dựng và chỉ ñạo trong chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, ñược tiến 

hành kiểm ñiểm hàng quí qua các cuộc họp giao ban cụm, như: Tỷ lệ cho vay 

không có tài sản bảo ñảm; Tỷ lệ cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ; Tỷ lệ 

nợ xấu so với tổng dư nợ và khống chế cả về số tuyệt ñối; Tỷ lệ cho vay ñối 

với nhóm khách hàng là DNNN ñược ñiều chỉnh giảm dần. Bên cạnh ñó, trên 

giác ñộ quản lý tổng thể, Hội ñồng quản trị ñã phê duyệt giới hạn cho vay ñối 

với một số ngành, lĩnh vực quan trọng như ñiện, xi măng, bất ñộng sản và 

tuân thủ chỉ ñạo của NHNN kiểm soát dư nợ cho vay ñầu tư kinh doanh 

chứng khoán.    

Các giới hạn rủi ro trong cho vay và ñầu tư ñược luật các TCTD qui 

ñịnh như cho vay không quá 15% vốn tự có vào một khách hàng; hay giới hạn 

về liên doanh góp vốn; giới hạn về mua sắm tài sản cố ñịnh, ngân hàng ñã 

tính toán và tuân thủ trong toàn hệ thống. Hàng quí, hội sở chính và các chi 

nhánh nhận ñược thông báo sự thay ñổi của vốn tự có coi như tự có ñể căn cứ 

tính toán giới hạn cho vay một khách hàng hay trình xin chủ trương cho góp 

vốn liên doanh. Phần lớn những giới hạn rủi ro này ñược quản lý tính toán 

tuân thủ tại Trụ sở chính của ngân hàng, vì vậy ñây là những thuận lợi trong 

trong chỉ ñạo tập trung việc chấp hành những giới hạn rủi ro này. 
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Căn cứ  chỉ ñạo của Hội sở chính, các chi nhánh ngân hàng cũng ñề ra 

các giới hạn rủi ro tín dụng cho riêng chi nhánh mình như: tỷ trọng cấp tín 

dụng có bảo ñảm và không có bảo ñảm; giữa nội tệ và ngoại tệ; giữa ngắn hạn 

và trung dài hạn; giữa cấp tín dụng cho nền kinh tế với cấp tín dụng qua các 

trung gian tài chính khác; mức tín dụng tối ña cho một khách hàng và một 

nhóm khách hàng có liên quan… Luôn kiểm soát ñể tránh rủi ro cho vay tập 

trung vào một khách hàng và vào một số ngành nghề nhất ñịnh.      

Do ñó, chất lượng nợ của ngân hàng công thương khá tốt trong thời 

gian qua và tỷ lệ nợ xấu cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng dư nợ của ngân 

hàng. 

Mức ủy quyền với các chi nhánh 

Tùy thuộc vào kết quả chấm ñiểm xếp hạng từng chi nhánh, Trụ sở 

chính sẽ giao mức ủy quyền phán quyết ñối với từng chi nhánh (trên cơ sở 

ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện tín dụng khác). Mức ủy quyền phân theo khách 

hàng là tổ chức kinh tế  (trong ñó, ủy quyền chi tiết ñến giới hạn tín dụng, 

mức cho vay 1 dự án ñầu tư, 1 món tín dụng - 1 L/C atsight, 1 khoản bảo lãnh 

trong nước); khách hàng là cá nhân (giới hạn tín dụng, giới hạn cho vay tiêu 

dùng) và 1 món bảo lãnh nước ngoài (ñối với một số chi nhánh). Mức ủy 

quyền ñối với khách hàng là tổ chức kinh tế cao nhất 200 tỷ ñồng, thấp nhất 

10 tỷ ñồng; ñối với khách hàng cá nhân giới hạn tín dụng cao nhất 20 tỷ ñồng, 

thấp nhất 6 tỷ ñồng, cho vay tiêu dùng cao nhất 10 tỷ ñ, thấp nhất 3 tỷ ñ.  

Phân loại tín dụng 

Ngân hàng tiến hành phân loại tín dụng theo Quyết ñịnh số 

493/2005/Qð - NHNN ngày 22/4/2005 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam về việc ban hành “Quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và sử dụng 

ñể xử lý RRTD trong hoạt ñộng ngân hàng của TCTD” và Quyết ñịnh số 

18/2007/Qð - NHNN ngày 25/4/2007 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 

ñịnh số 493/2005/Qð - NHNN ngày 22/4/2005 về phân loại nợ, trích lập và 

sử dụng dự phòng ñể xử lý RRTD trong hoạt ñộng ngân hàng TCTD. 
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Ngân hàng  thường xuyên phân tích và theo dõi danh mục tín dụng, ñặc 

biệt là các khoản nợ xấu, nợ có vấn ñề ñể có những biện pháp xử lý kịp thời 

khi có rủi ro xảy ra. Trên cơ sở danh mục cho vay, ngân hàng tiến hành phân 

loại nợ ñể phân loại các khoản nợ vào các nhóm nợ trong hạn, nợ cần ñặc biệt 

lưu ý, nợ dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn. 

Khi một khoản vay ñược giải ngân, sẽ phải trích lập dự phòng chung và 

dự phòng cụ thể theo tỷ lệ NHNN quy ñịnh. Trong ñó, trích lập dự phòng 

chung là 0,75%. Trích lập dự phòng cụ thể với nhóm 1 là 0%, nhóm 2 là 5%, 

nhóm 3 là 20%, nhóm 4 là 50%, nhóm 5 là 100% 

Xử lý nợ xấu/Quản lý các vấn ñề tín dụng   

Khi phát hiện ra nợ xấu, các cán bộ tín dụng của Ngân hàng tiến hành 

theo dõi chặt chẽ hơn tình hình hoạt ñộng và tình hình tài chính của khách 

hàng, ñôn ñốc khách hàng thực hiện cam kết trong hợp ñồng cho vay. ðồng 

thời, căn cứ vào tình trạng tài sản ñảm bảo, cán bộ tín dụng và cán bộ quản trị 

RRTD của ngân hàng phân tích khả năng thu hồi ñể lụa chọn biện pháp xử lý 

nợ xấu thích hợp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Các biện pháp xử lý nợ xấu mà Ngân hàng ñang áp dụng bao gồm tiếp 

tục cho vay ñể duy trì hoạt ñộng nhằm khôi phục khả năng tiếp tục thực hiện 

các cam kết trong hợp ñồng cho vay; bổ sung tài sản ñảm bảo cho khoản vay; 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ; khoanh nợ; phạt quá hạn; giảm hoặc miễn lãi suất, 

chỉ yêu cầu trả nợ gốc; xử lý tài sản ñảm bảo hoặc sử dụng quỹ dự phòng rủi 

ro ñể xóa bỏ khoản nợ. Việc ra quyết ñịnh lựa chọn biện pháp xử lý nợ xấu 

phải ñược sự xét duyệt của các cấp có thẩm quyền phù hợp, cần thiết phải có 

chỉ ñạo và văn bản hướng dẫn của Tổng Giám ñốc ngân hàng. 

Tất cả công việc ñều phải ñược văn bản hóa và lưu giữ trong hồ sơ tín 

dụng của từng khách hàng. Hồ sơ này sẽ thể hiện việc tuân thủ các chính sách 

và thủ tục từ khi nhận hồ sơ xin cấp tín dụng cho ñến khi giải ngân và xử lý 

xong các khoản nợ. Danh sách các cá nhân và/hoặc các ủy ban có liên quan ñến 

việc xét duyệt và xử lý tín dụng cũng ñược thể hiện rõ trong hồ sơ này. 
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Trong năm 2008 tỷ lệ nợ xấu là 1.87%, năm 2009, 2010 chiếm tỷ trọng 

0,59%, 0,66% và ñến năm 2011 tỷ lệ này là 0.74%. NHCT ñược ñánh giá là 

một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất Việt Nam trong 2 năm 

2010 và 2011. Trong thời gian qua, khi nền kinh tế có suy giảm, nhiều ngân 

hàng có dấu hiệu xuất hiện nợ xấu cao, nhưng nợ nhóm 2, nợ xấu của NHCT 

luôn ở mức thấp nhất.      

2.2.2.2.4  Kiểm soát rủi ro tín dụng tại ngân hàng      

ðể thực hiện kiểm soát sau ñối với rủi ro tín dụng, NHCT thực hiện hai 

phần việc chính: (i) kiểm tra tuân thủ; (ii) xây dựng hệ thống và quy trình xử 

lý nợ có vấn ñề. Các phần công việc này tuy chưa hoàn toàn ñáp ứng, song ñã 

ñi theo ñúng ñịnh hướng của các nguyên tắc về kiểm soát rủi ro tín dụng mà 

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng ñã ñề xuất. 

 ðể ñảm bảo rằng các hoạt ñộng tín dụng tuân thủ với các chính sách và thủ 

tục của Ngân hàng và trong khuôn khổ hướng dẫn của Hội ñồng quản trị và 

Ban ðiều hành, NHCT ñã xây dựng một hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ 

trực thuộc Tổng giám ñốc có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi việc 

tuân thủ các yêu cầu về tác nghiệp tín dụng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn 

ngừa các rủi ro phát sinh do vi phạm các chính sách, thủ tục và giới hạn.      

 Song song với việc phát triển hệ thống ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, Ngân 

hàng cũng ñã chú trọng xây dựng hệ thống xử lý các khoản tín dụng xấu. Khi 

các yếu tố có xu hướng thiên lệch như: quy mô tín dụng tăng quá nhanh vượt 

quá khả năng quản lý của ngân hàng, hay là cơ cấu tín dụng tập trung quá 

mức vào một ngành, một lĩnh vực rủi ro, hoặc là các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ 

xấu có dấu hiệu vượt qua ngưỡng cho phép lập tức hội sở chính sẽ yêu cầu chi 

nhánh báo cáo, kiểm tra, không ñược phép hoặc hạn chế cấp tín dụng và phải 

ñiều chỉnh cơ cấu dư nợ một cách phù hợp giữa các ngành, các khách hàng, 

tập trung xử lý khi có dấu hiệu nợ nhóm 2, nợ xấu.  Chính sách phát hiện, 

khắc phục sớm hoặc xử lý dứt ñiểm các khoản tín dụng có vấn ñề ñã phần nào 

góp phần làm cải thiện chất lượng tín dụng của Ngân hàng. 
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  2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM    

  2.3.1. Những kết quả ñạt ñược 

 2.3.1.1. Chất lượng nợ, cơ cấu tín dụng chuyển biến theo chiều 

hướng tích cực 

Thứ nhất, nợ nhóm 2, nợ xấu ñược kiểm soát tốt trong giới hạn 5%, 

trong khi tổng dư nợ hàng năm tăng bình quân 23%. ðiều này cho thấy các 

biện pháp quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng ñã có kết quả tích cực so với 

giai ñoạn trước ñây.       

Thứ hai, cơ cấu tín dụng ñược ñiều chỉnh theo hướng mục tiêu của NHCT là 

giữ vững tỷ trọng cho vay công nghiệp và thương mại từ 55% ñến 60% theo ñịnh 

hướng ngay từ khi mới thành lập; ñiều chỉnh giảm tỷ trọng cho vay vào nhóm 

DNNN; nâng dần tỷ lệ cho vay có bảo ñảm; kiểm soát chặt chẽ dư nợ cho vay một 

số ngành, lĩnh vực nhạy cảm có ñộ rủi ro cao là bất ñộng sản và chứng khoán. 

2.3.1.2  Xây dựng ñược hệ thống khuôn khổ cơ chế, chính sách tín 

dụng ñồng bộ  

- ðịnh hướng chiến lược, tư tưởng chỉ ñạo chính sách tín dụng khung và 

kế hoạch phát triển tín dụng ñã ñược thể hiện trong Sổ tay tín dụng, chiến 

lược phát triển NHCT ñến năm 2010, tầm nhìn ñến năm 2020 và các kế hoạch 

tín dụng hàng năm; Khung chính sách tín dụng ñược ban hành khá ñồng bộ, 

bao gồm quy ñịnh giới hạn tín dụng và thẩm quyền quyết ñịnh giới hạn tín 

dụng, quy chế Hội ñồng tín dụng, quy ñịnh ñồng tài trợ, quy ñịnh phân loại 

nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro, các quy ñịnh cho vay, quy ñịnh bảo 

ñảm tiền vay, quy ñịnh miễn, giảm lãi...; Các quy trình nghiệp vụ tín dụng 

ñược chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và các tài liệu hướng dẫn như 

Sổ tay tín dụng, phân tích tài chính doanh nghiệp, quy trình quản lý cho vay 

trên hệ thống INCAS, quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng; Ngoài ra, ñể 

ứng xử kịp thời với những biến ñộng của môi trường kinh tế, pháp lý, còn có 

các văn bản chỉ ñạo và cảnh báo tín dụng trong từng thời kỳ. 



 119

- Quản lý ñiều hành tập trung bằng cơ chế, chính sách, quy trình tín 

dụng, thực hiện phân quyền cho các cá nhân, ñơn vị trong quá trình thực hiện. 

Hoạt ñộng tín dụng ñược diễn ra thống nhất trong toàn hệ thống, ñảm bảo các 

giới hạn chấp nhận rủi ro thông qua các tiêu chuẩn cấp tín dụng, cũng như các 

biện pháp quản lý tín dụng, ñảm bảo rằng dù khách hàng quan hệ tín dụng ở 

bất cứ chi nhánh nào cũng ñược hưởng lợi các sản phẩm tín dụng như nhau. 

ðồng thời, các cá nhân, ñơn vị ñược quyền chủ ñộng thực hiện thông qua việc 

phân cấp, uỷ quyền của Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc và các cấp có thẩm 

quyền trên cơ sở phù hợp với môi trường, chất lượng hoạt ñộng, xếp hạng tín 

dụng của từng ñơn vị và năng lực, trình ñộ, kinh nghiệm quản lý của người 

ñược uỷ quyền. 

- Chính sách tín dụng hướng tới phục vụ nhu cầu hợp lý của khách 

hàng và ñảm bảo kiểm soát rủi ro. Mở rộng cấp tín dụng ñến mọi ñối tượng 

khách hàng, theo ñó không chỉ dừng lại ở khối khách hàng doanh nghiệp, cá 

nhân mà NHCT còn cấp tín dụng hỗ trợ ngân sách tỉnh, các ñơn vị sự nghiệp 

công lập và các ñịnh chế tài chính thay vì chỉ cấp tín dụng cho các doanh 

nghiệp quốc doanh trong lĩnh vực công, thương nghiệp như trước ñây. Các 

khách hàng ñược ñối xử tín dụng bình ñẳng, không phân biệt thành phần kinh 

tế, mà dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực tài chính, hiệu quả kinh doanh, 

phương án/ dự án của khách hàng, biện pháp bảo ñảm tiền vay... Có chính 

sách ưu ñãi với các ñối tác chiến lược, các khách hàng mang lại lợi ích lớn, 

ñảm bảo lợi thế cạnh tranh của NHCT.  Phát triển các sản phẩm tín dụng ña 

dạng, phong phú về phương thức, loại tiền, kỳ hạn..., có tính chuyên biệt cao 

phù hợp nhu cầu khách hàng của các nhóm sản phẩm ñồng tài trợ, cho vay, 

bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, uỷ thác và nhận uỷ thác cho vay, sản 

phẩm kết hợp tín dụng, bảo hiểm..Các rủi ro ñược kiểm soát trong quá trình 

cấp, quản lý giới hạn tín dụng, khoản tín dụng cụ thể thông qua quá trình 

thẩm ñịnh tín dụng, thẩm ñịnh rủi ro, giám sát liên tục quá trình sử dụng vốn, 

tài sản bảo ñảm, hợp ñồng tín dụng và năng lực tài chính của khách hàng.  
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Nhìn chung, quy trình cấp tín dụng của NHCT cho ñến nay ñã ñược thể chế 

hóa tương ñối ñầy ñủ, chặt chẽ, ñồng bộ, phù hợp với thực trạng khách hàng và 

cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, ñã bao gồm khá toàn diện các nội dung cần thiết 

mà các ngân hàng cần thực hiện trong quá trình phê duyệt tín dụng như: (i) ñã 

ñưa ra các tiêu chí cấp tín dụng rõ ràng về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, 

lịch sử quan hệ tín dụng, tính khả thi của phương án, dự án vay; (ii) ñã thiết lập 

các hạn mức tổng thể cho khách hàng ở mức từng khách hàng riêng lẻ hoặc 

theo nhóm ñối tác có liên quan; (iii) ñã xây dựng quy trình ñánh giá chính thức 

và phê duyệt (chủ yếu theo phân cấp thẩm quyền tín dụng) cụ thể.   

2.3.1.3  Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tín dụng ñược hình thành      

ðứng trên giác ñộ quản lý rủi ro tín dụng, có thể thấy mô hình tổ chức 

cấp tín dụng của ngân hàng có bước tiến ñáng kể. Ngân hàng ñã chuyển ñổi 

mô hình tổ chức bộ máy tín dụng trong toàn hệ thống với các chức năng ñộc 

lập, vừa ñảm bảo tính chuyên nghiệp, vừa tăng cường khả năng giám sát giữa 

các chức năng, theo ñó chức năng nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách 

tín dụng ñược tách biệt với chức năng quản lý khách hàng, thẩm ñịnh và ñề 

xuất tín dụng (Phòng khách hàng); thẩm ñịnh rủi ro và quản lý danh mục tín 

dụng (phòng Quản lý rủi ro); theo dõi, quản lý các khoản nợ bị suy giảm khả 

năng trả nợ (Phòng quản lý nợ có vấn ñề); kiểm tra, giám sát tín dụng ñộc lập 

(Ban kiểm tra, kiểm soát nội bộ). Nhờ ñó, quá trình ñổi mới cơ cấu tổ chức ñã 

mang lại những một số kết quả khả quan về chất lượng tín dụng như ñã ñề cập 

ở trên.         

Trong thời gian qua, bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng ñã mang lại nhiều 

ñóng góp chung cho hoạt ñộng tín dụng như tham mưu cho Ban lãnh ñạo về 

ñịnh hướng tín dụng chung cũng như cụ thể tại từng chi nhánh, ñánh giá, nắm 

bắt những diễn biến có lợi cũng như cảnh báo các nguy cơ có thể dẫn ñến rủi ro 

tín dụng, bảo ñảm cho hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng phát triển theo ñúng 

ñịnh hướng ñã ñề ra như: cảnh báo trong cho vay, nhận tài sản bảo ñảm, cấp tín 

dụng ñối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cho vay ñầu tư, kinh doanh 

chứng khoán, ñịnh hướng tín dụng ñối với các doanh nghiệp ñiện, xi măng, thu 

mua, chế biến ñiều, cá tra, cá ba sa…Danh mục tín dụng, danh mục tài sản bảo 
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ñảm cũng ñược bộ phận này thường xuyên phân tích trên cơ sở khai thác thông 

tin, số liệu dư nợ cho vay, bảo lãnh từ hệ thống ngân hàng lõi ñể kịp thời tham 

mưu cho Ban ðiều hành các chỉ ñạo tín dụng kịp thời, có ñịnh hướng cụ thể ñối 

với một số ngành kinh tế chiếm tỷ lệ dư nợ cho vay lớn. Các trường hợp vi 

phạm quy ñịnh về lãi suất, mức ủy quyền phán quyết hoặc cấp tín dụng ñã 

ñược chấn chỉnh, cảnh báo kịp thời. Việc phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh tín 

dụng dựa trên cơ sở khách quan về khả năng và chất lượng tín dụng thực tiễn 

cũng như tiềm năng phát triển tín dụng ñã ñi vào nề nếp, góp phần duy trì, phát 

triển hoạt ñộng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả. 

Trong thời gian qua, mặc dù môi trường kinh tế có nhiều biến ñộng khó 

lường, chính sách tiền tệ liên tục thay ñổi ảnh hưởng ñến lĩnh vực Ngân hàng 

nhưng quy mô, chất lượng hoạt ñộng tín dụng của NHCT có xu hướng tích 

cực, ñóng góp lớn vào thu nhập của ngân hàng. ðiều này thể hiện công tác 

quản lý rủi ro tín dụng của NHCT ñã và ñang ñược quan tâm và ñang dần 

phát huy hiệu quả.  

2.3.1.4  Ngân hàng ñã xây dựng ñược hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 

Theo ñó, khách hàng ñược chấm ñiểm và xếp hạng tín dụng ñược chia 

thành ba nhóm: khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và khách hàng 

tổ chức tín dụng. Trong ñó, phần mềm chấm ñiểm tín dụng khách hàng doanh 

nghiệp là cốt lõi. Khách hàng doanh nghiệp ñược phân loại theo 34 ngành 

nghề và quy mô doanh nghiệp thông thường , doanh nghiệp siêu nhỏ. Khách 

hàng cá nhân ñược phân chia thành 2 loại là cá nhân tiêu dùng và cá nhân 

kinh doanh chấm ñiểm các chỉ tiêu tài chính tương tự như quy ñịnh tại Quyết 

ñịnh số 57/2002/Qð-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, khách hàng 

còn ñược ñánh giá trên các chỉ tiêu phi tài chính gồm: lưu chuyển tiền tệ, 

năng lực và kinh nghiệm quản lý, uy tín trong giao dịch với ngân hàng, môi 

trường kinh doanh và các ñặc ñiểm hoạt ñộng khác của doanh nghiệp. Hơn 

nữa, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cũng giúp ngân hàng phân loại nợ và 

trích lập dự phòng rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, phản ánh một cách tổng 
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quan và ñúng bản chất về tình hình chất lượng tín dụng của khách hàng doanh 

nghiệp và cá nhân.     

  2.3.2. Những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của 

ngân hàng                        

  Hạn chế của công tác quản lý rủi ro tín dụng của NHCT trong thời gian 

qua biểu hiện rõ nét nhất thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt ñộng 

kinh doanh, chất lượng tín dụng và khả năng tiềm tàng rủi ro trong danh mục 

tín dụng của NHCT, cụ thể như sau: 

 2.3.2.1. Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toàn diện   

Như hầu hết các NHTM Việt Nam, NHCT chưa có một chiến lược rủi ro 

tín dụng toàn diện thiết lập các mục tiêu ñịnh hướng cho các hoạt ñộng cấp tín 

dụng. Các chiến lược phát triển hàng năm hay trung, dài hạn của Ngân hàng 

tuy có ñề cập một số nội dung cơ bản của quản lý rủi ro tín dụng như danh 

mục ñầu tư tín dụng theo kỳ hạn, ngành hàng, loại khách hàng, thị trường, sản 

phẩm mục tiêu, tỷ lệ tăng trưởng…song chỉ mang tính nguyên tắc và ñịnh 

hướng, chưa cụ thể, chưa ñáp ứng ñược những yêu cầu tối thiểu của một 

chiến lược rủi ro tín dụng như: (i) chưa phản ánh ñược mức ñộ chấp nhận rủi 

ro (hay khẩu vị rủi ro) của ngân hàng và mức sinh lời mà ngân hàng kỳ vọng 

khi chấp nhận các rủi ro tín dụng; (ii) chưa xem xét, ñánh giá các mục tiêu về 

chất lượng tín dụng, thu nhập và tăng trưởng trong mối tương quan qua lại, 

trong quan hệ với tiềm năng nội tại của ngân hàng và với môi trường kinh tế 

tổng thể; (iii) chưa tạo  ra khuôn khổ ñể kiểm soát, ñiều chỉnh cơ cấu và chất 

lượng danh mục ñầu tư tín dụng theo các mục tiêu ñã ñề ra.    

Thực tiễn cho thấy, việc thiếu một chiến lược rủi ro làm khung ñịnh hướng 

cho các chính sách, quy trình và hoạt ñộng tín dụng khiến không chỉ NHCT, 

mà các ngân hàng thương mại Việt nam khác khá lúng túng và bị ñộng trong 

hoạt ñộng kinh doanh. Cấp tín dụng dựa quá nhiều vào lợi nhuận kỳ vọng 

hoặc tài sản bảo ñảm mà không gắn liền với rủi ro, không quán triệt nguyên 
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tắc ñánh ñổi giữa rủi ro và lợi nhuận khiến các ngân hàng thường rơi vào một 

trong hai trạng thái ñối lập, hoặc mở rộng tín dụng quá mức ñể chạy theo lợi 

nhuận khi có các ñiều kiện thuận lợi, hoặc thu hẹp quá mức khi vấp phải các 

khó khăn, thử thách. Kết quả là trong bất kỳ giai ñoạn hoạt ñộng nào, các 

ngân hàng cũng ñều phải ñương ñầu với các vấn ñề về chất lượng tín dụng và 

lãng phí quá nhiều tài nguyên ngân hàng ñể xử lý các khoản nợ có vấn ñề. 

Thiếu chiến lược rủi ro tín dụng, một kế hoạch phát triển bền vững, thành 

công trong dài hạn sẽ luôn nằm ngoài tầm với của các ngân hàng. 

2.3.2.2  Mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp 

  Hạn chế trong việc nhận biết rủi ro                 

Luôn có tư tưởng ñể mức ñộ rủi ro càng thấp càng tốt, chưa tính ñến 

tương quan giữa thu nhập và rủi ro. Văn hoá về quản lý rủi ro hầu như chưa 

ñược quán triệt ở  ngân hàng. 

Do mới hoạt ñộng theo cơ chế thị trường, nhận thức của cán bộ ngân 

hàng về rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng không khỏi có những hạn 

chế nhất ñịnh. Quá trình chuyển từ quan niệm “quản lý rủi ro có nghĩa là 

không ñể có rủi ro” sang “quản lý rủi ro tốt có nghĩa là ñảm bảo sự ổn ñịnh 

của lợi nhuận” ñòi hỏi nhiều thời gian và công sức. 

Thông tin về nhận biết rủi ro không ñầy ñủ, kịp thời, không có tính hệ 

thống và thiếu chính xác. Vấn ñề này thể hiện trong chất lượng báo cáo thẩm 

ñịnh tín dụng và các báo cáo phục vụ quản lý. ðồng thời, cũng không có sự 

phân cấp giữa người cập nhật thông tin và sử dụng thông tin, tình trạng báo 

cáo tay là chủ yếu. 

Hạn chế trong mô hình tổ chức quản lý rủi ro. 

Mô hình tổ chức còn nhiều bất cập, hạn chế thứ nhất là tính tản mát và 

không tập trung vì thế không ñảm bảo tính ñầy ñủ trong quản lý rủi ro. 

Chưa thực sự phân tách giữa 3 bộ phận front office, middle office và 

back office  
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Hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng chưa phát huy hiệu quả 

cao do chưa tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro theo thông lệ, cụ thể là: 

Nguyên tắc tập trung: các rủi ro phải ñược quản lý tập trung tại Hội sở 

chính và báo cáo cho một lãnh ñạo khối duy nhất. Lãnh ñạo phụ trách khối 

này trên cơ sở ñó báo cáo lên Tổng giám ñốc, Hội ñồng ALCO, Hội ñồng 

quản lý rủi ro tín dụng. 

Nguyên tắc ñộc lập, khách quan: mô hình quản lý rủi ro tín dụng phải 

ñộc lập trong sự tách bạch rõ ràng giữa 3 bộ phận: 

Bộ phận kinh doanh (Front office – ñóng vai trò là người ñề xuất các sản 

phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng). 

Bộ phận quản lý rủi ro (Middle office – là bộ phận rà soát các ñề xuất do 

bộ phận front office chuyển sang phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt). 

Bộ phận tác nghiệp (Back office – Bộ phận chịu trách nhiệm nhập dữ 

liệu vào hệ thống, quản lý toàn bộ hồ sơ và thực hiện chức năng báo cáo). 

Công tác quản lý rủi ro còn thực hiện phân tán 

Về mô hình kinh doanh tín dụng 

Ngân hàng vẫn thực hiện hoạt ñộng kinh doanh tín dụng theo mô hình 

kinh doanh truyền thống phân chia theo hàng ngang tại Hội sở chính và các 

chi nhánh (các chi nhánh như những ngân hàng nhỏ trong một ngân hàng, 

ñược Hội sở chính “nhượng quyền” kinh doanh). Chính mô hình này ñang 

làm giảm ñi tính hiệu quả do nguồn lực bị phân tán, tính cạnh tranh không cao 

và gây khó khăn cho quản lý kinh doanh nói chung và quản lý rủi ro tín dụng 

nói riêng. 

Về chức năng quản lý rủi ro 

Hiện tại ngân hàng ñang có sự giao thoa của hai mô hình quản lý rủi ro 

tập trung và phân tán: từng bộ phận kinh doanh tại Hội sở chính cũng như tại 

chi nhánh tự thực hiện nhiệm vụ quản lý rủi ro theo quy trình nghiệp vụ; phê 
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duyệt các giao dịch kinh doanh, báo cáo rủi ro khép kín trong từng quy trình 

nghiệp vụ.   

Việc phân cấp uỷ quyền phán quyết tín dụng ñối với các chi nhánh khá 

lớn, chưa phù hợp với thông lệ ñó là quản lý tín dụng tập trung tại Hội sở 

chính; bên cạnh ñó các khoản tín dụng thuộc thẩm quyền phán quyết của chi 

nhánh chưa ñược quản lý rủi ro một cách ñộc lập theo mô hình 3 chức năng; 

Thông tin từ khách hàng mặc dù ñược thiết kế ñể quản lý tập trung song thực 

chất ñang rất phân tán, không ñầy ñủ và thiếu chính xác. 

Ủy Ban Quản lý rủi ro của ngân hàng ñược hình thành, hoạt ñộng song 

không tham gia giám sát ñộc lập trong quy trình tác nghiệp, hoạt ñộng chủ 

yếu mang tính tham mưu, tư vấn trên cơ sở các thực tế tác nghiệp ñã phát 

sinh… nên vai trò hỗ trợ kinh doanh chưa ñược thể hiện và hoạt ñộng quản lý 

rủi ro chưa ñi vào thực chất. 

Các chức năng quản lý tín dụng (quan hệ khách hàng, thẩm ñịnh và quản 

lý nợ) chưa ñược phân tách theo từng phòng, ban riêng. Một cán bộ tín dụng 

phải thực hiện toàn bộ những chức năng, từ tiếp xúc khách hàng, ñàm phán, 

tiếp thị ñến phân tích, thẩm ñịnh, ñánh giá lại theo ñịnh kỳ. Trong khi quy 

trình cấp tín dụng tại các ngân hàng tiên tiến là một cấu trúc có tính hệ thống 

trong ñó nhiều người cùng tham gia và mỗi cán bộ chủ chốt tham gia vào một 

hoặc một số khâu tác nghiệp ñể chuyên sâu và giảm thiểu rủi ro. Với quy 

trình hiện tại, cán bộ tín dụng của ngân hàng phải làm nhiều việc, do vậy mức 

ñộ chuyên sâu vào từng nghiệp vụ rất khó.  Vì vậy, quá trình ra quyết ñịnh tín 

dụng chưa ñảm bảo ñược nguyên tắc ñộc lập, chuyên môn hóa và bảo vệ 

quyền lợi của Ngân hàng.   

Hơn nữa, bộ phận quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng lại hoàn toàn 

thiếu ñi một chức năng quan trọng nhất. Theo thông lệ, ñể ñảm bảo sự thành 

công của quản lý rủi ro tín dụng, một nguyên tắc cơ bản mà các ngân hàng 

phải tuân thủ triệt ñể là sự ñộc lập hoàn toàn của bộ phận quản lý rủi ro tín 

dụng, và sự ñảm bảo về vai trò chủ chốt của bộ phận này trong quá trình ra 
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quyết ñịnh tín dụng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, bộ phận quản lý rủi ro tín 

dụng lại chỉ có tính ñộc lập tương ñối với bộ phận quản lý khách hàng. Các 

báo cáo, ñánh giá mà bộ phận phát hành thực chất chỉ có tính tham mưu, hỗ 

trợ và không phải quyết ñịnh tín dụng. Với chức năng, nhiệm vụ như hiện 

thời, bộ phận này không thể giám sát các hoạt ñộng tín dụng của ngân hàng 

ñể ñảm bảo rằng, các khoản tín dụng riêng lẻ và toàn bộ danh mục ñầu tư tín 

dụng mà Ngân hàng chấp nhận ñã theo ñúng khẩu vị rủi ro của Ngân hàng và 

các kỳ vọng thu nhập tương ứng, hoặc chúng ñã ñược quản lý trong phạm vi 

các quy trình ñã ñịnh và hạn mức trạng thái rủi ro ñược phê duyệt. 

2.3.2.3 Quy trình cấp tín dụng còn bất cập 

Phòng khách hàng của ngân hàng thực hiện ñầy ñủ 3 chức năng và chịu 

trách nhiệm ñối với mọi khâu chuẩn  bị cho một khoản vay do ñó nhiều công 

việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu dẫn ñến chất lượng công tác 

chưa cao. Việc bộ phận tín dụng vừa là người ñi tìm kiếm, tiếp xúc khách 

hàng vừa phân tích khách hàng ñể trình duyệt thường kém tính khách quan và 

tiềm ẩn rủi ro lớn cho ngân hàng do :    

(i) Bộ phận tín dụng thường phải chịu áp lực về phát triển, mở rộng 

khách khách hàng nên họ có thể phân tích khách hàng theo hướng tốt hơn so 

với thực tế ñể ñược phê duyệt cho vay, ñảm bảo chỉ tiêu về dư nợ.  

(ii) Cán bộ tín dụng tiếp xúc trực tiếp khách hàng nên ñôi khi có thể 

nảy sinh sự thông ñồng giữa cán bộ tín dụng và khách hàng dẫn ñến khai tăng 

nhu cầu vốn ñể vay hộ, vay ké hoặc khách hàng mua chuộc cán bộ tín dụng 

ñể vay ñược tiền ngân hàng. Cán bộ tín dụng phải ñảm bảo tất cả các giai 

ñoạn từ hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm 

ñịnh tất cả nội dung liên quan ñến khách hàng như pháp lý, uy tín, tài chính, 

tài sản ñảm bảo. Với khối lượng công việc lớn như vậy lại chịu áp lực về thời 

gian trả lời khách hàng ñúng quy ñịnh, dẫn ñến cán bộ tín dụng khó có ñủ thời 

gian ñể thu thập thông tin ñầy ñủ, dẫn ñến tình trạng phân tích sơ sài, không 

ñánh giá ñúng thực trạng của khách hàng.    
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  Do hạn chế về tính minh bạch của thông tin khách hàng và năng lực 

thẩm ñịnh yếu của cán bộ tín dụng nên ñể ñảm bảo an toàn cho Ngân hàng, 

quy trình cấp tín dụng nhìn chung còn cồng kềnh, phức tạp, quy trình cho vay 

doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cá nhân hầu như vẫn giống hệt quy trình 

cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn. Hạn chế  nói trên gây lãng phí về nhân 

lực, tài lực của Ngân hàng khi xử lý các khoản tín dụng.  

Quyết ñịnh cấp tín dụng cho một khoản vay/khách hàng chủ yếu dựa 

trên các ñặc ñiểm của riêng khoản vay/khách hàng ñó mà chưa xem xét, ñánh 

giá tác ñộng của khoản vay/khách hàng ñó tới tổng thể rủi ro của danh mục 

ñầu tư theo ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực ñịa lý và các sản phẩm cụ thể.  

Hiện nay, một cán bộ tín dụng quản lý rất nhiều khách hàng, ñặc biệt ñối 

với cán bộ tín dụng ở phòng khách hàng cá nhân quản lý 200 -300 khách hàng  

cho nên việc thẩm ñịnh phân tích khách hàng trước, trong và sau khi cho vay 

chưa ñược thực hiện  nghiêm túc. Trong thời gian vừa qua ñã có những chi 

nhánh còn vi phạm quy trình, quy ñịnh cho vay mà ngân hàng phải xử lý. 

Chất lượng tín dụng có lúc, có nơi chưa ñược coi trọng ñúng mức, việc 

tuân thủ quy trình tín dụng chưa nghiêm ( thẩm ñịnh sơ sài, hồ sơ tài sản thế 

chấp chưa ñầy ñủ yếu tố pháp lý), một số CBTD khi quyết ñịnh cho vay còn 

dựa trên yếu tố chủ quan về tài sản bảo ñảm tiền vay, coi trọng yếu tố này mà 

chưa coi trọng ñến hiệu quả của phương án, dự án vay vốn. Một bộ phận 

CBTD yếu về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế , 

chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trong thẩm ñịnh và 

quyết ñịnh cho vay vẫn ñể xảy ra tình trạng cho vay vượt khả năng thanh toán 

của khách hàng vay vốn.   

Việc kiểm tra sử dụng vốn vay còn mang tính hình thức, chiếu lệ, chưa 

thường xuyên, việc kiểm tra sau khi cho vay chưa ñược coi trọng như là một 

tất yếu của quy trình cho vay, từ ñó dẫn ñến một số khách hàng còn sử dụng 

vốn sai mục ñích dẫn ñến khó khăn trong việc trả nợ Ngân hàng. 
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Công tác xử lý nợ xấu còn một số vấn ñề tồn tại, biện pháp tích cực thu 

hồi nợ ngay từ khi phát sinh nợ xấu chưa ñược coi trọng, chưa có phương 

pháp và cách thức theo dạng “ cẩm nang” hướng dẫn toàn chi nhánh trong 

việc thu hồi nợ xấu dẫn ñến hiệu quả chưa cao, chưa ñược thực sự chủ ñộng 

trong việc xử lý nợ tồn ñọng, vẫn ỷ lại vào việc dùng dự phòng rủi ro ñể xử lý 

sau ñó chuyển hạch toán theo dõi ngoại bảng tổng kết tài sản. 

2.3.2.4  Hệ thống ño lường rủi ro tín dụng thiếu ñồng bộ 

Hệ thống hỗ trợ  ño lường, phân tích rủi ro tín dụng vẫn còn thiếu tính 

ñồng bộ.  Hiện nay, ngân hàng mới chỉ có hệ thống XHTD nội bộ ñể ñánh giá 

rủi ro của khách hàng, tuy nhiên hệ thống này vẫn còn một số hạn chế, cụ thể là: 

Về hệ thống chỉ tiêu phân tích, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực ñều có ñặc ñiểm 

hoạt ñộng riêng của mình. Hệ thống các chỉ tiêu chấm ñiểm ñối với các doanh 

nghiệp hoạt ñộng trong các lĩnh vực khác nhau có khác nhau. Tuy nhiên, trên 

thực tế, hệ thống các chỉ tiêu hiện tại vẫn còn chưa phản ánh ñược những ñặc 

thù trong hoạt ñộng của từng ngành riêng biệt. 

 Khả năng phân tích ngành nghề yếu kém, bên cạnh ñó lại chưa có các 

bộ chỉ tiêu chuẩn vê từng ngành, do ñó không ñưa ra ñược các cảnh báo và 

ñịnh hướng cho hoạt ñộng tín dụng, nhằm hạn chế ñầu tư vào những ngành, 

thành phần kinh tế làm ăn kém hiệu quả. ðiều này còn ảnh hưởng ñến kết quả 

xếp hạng khách hàng do cán bộ tín dụng thường cho ñiểm không chính xác 

các chỉ tiêu ñánh giá ngành nghề theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. 

Phương pháp xếp hạng còn mang tính chủ quan, phương pháp ñánh giá 

hiện tại của ngân hàng ñang áp dụng là phương pháp xếp hạng, trong ñó cán 

bộ tín dụng là người trực tiếp cập nhật thông tin và cho ñiểm ñối với từng chỉ 

tiêu ñánh giá theo hướng dẫn cho ñiểm của Hội sở ñã ban hành. Hiện tại một 

số chỉ tiêu phi tài chính ñược ñánh giá cho ñiểm mang tính chất ñịnh tính, dựa 

trên sự ñánh giá của cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý. Phương pháp này ñòi 

hỏi cán bộ xếp hạng tín dụng phải am hiểu ñược tất cả các nội dung ñánh giá, 

thu thập ñầy ñủ thông tin của khách hàng và ñưa ra ñánh giá mang tính chủ 
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quan với các chỉ tiêu này. Cơ chế xếp hạng này chủ yếu ñược thực hiện thủ 

công bởi các cán bộ tín dụng và ñược lãnh ñạo tín dụng phê duyệt nên kết quả 

chấm ñiểm và xếp hạng khách hàng không ñảm bảo tính chính xác cao, dễ bị 

can thiệp bởi người thực hiện, ñồng thời không tạo ñược cơ sở dữ liệu tích 

luỹ, phục vụ cho việc tính toán các tham số rủi ro trong công tác quản lý rủi 

ro của Ngân hàng. 

Ngoài ra, nguồn tin sử dụng trong công tác xếp hạng tín dụng tại ngân 

hàng còn hạn chế do hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có thông tin về các chỉ tiêu 

tài chính trung bình ngành, nhóm ngành nên việc phân tích xếp hạng tín dụng 

các doanh nghiệp vay vốn cũng gặp phải những khó khăn nhất ñịnh. Chính bản 

thân ngân hàng khi thực hiện XHTD cũng phải tự tổng hợp số liệu từ các khách 

hàng của mình, cộng thêm kinh nghiệm của các chuyên gia ñể ñưa ra số liệu 

chuẩn phục vụ cho việc ñánh giá khách hàng. Các thông tin chuyên ngành mà 

các cán bộ trực tiếp ñánh giá xếp hạng thu thập từ nhiều nguồn: Internet, doanh 

nghiệp, ñối thủ cạnh tranh… ngân hàng chưa tạo dựng ñược một hệ thống 

thông tin có thể ñáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho việc phân tích, dự báo tình 

hình tiền tệ, lãi suất, tín dụng, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.    

Hệ thống chấm ñiểm khách hàng ñang ñược sử dụng tại ngân hàng chưa 

bao hàm các cấu phần rủi ro PD (xác suất không trả ñược nợ), LGD (tổn thất 

do không trả nợ), EAD (ñiểm rủi ro tại ñiểm không trả ñược nợ) và M (kỳ hạn 

hiệu quả).   

Khả năng lượng hoá rủi ro tín dụng của hệ thống này kém. Các hệ thống 

hiện thời chưa thể cung cấp, ño lường khả năng dự báo của từng nhân tố rủi 

ro – thể hiện qua các trọng số cũng như của cả mô hình – thể hiện qua xác 

suất không trả ñược nợ của các khách hàng (PD), trong khi ñó, theo thông lệ 

trên thế giới hiện ñại, PD mới chính là nền tảng ñể xếp hạng khách hàng. Mức 

ñộ rủi ro tín dụng tiềm ẩn không thể lượng hoá, việc xếp hạng khách hàng vào 

các thang ñã thiếu hẳn một cơ sở khách quan rõ ràng, nhất quán với tính chính 

xác không ñược ñảm bảo. Một khi rủi ro tín dụng của ngân hàng không ñược 
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lượng hoá dẫn ñến hạn chế không thể thực hiện việc kiểm ñịnh hiệu lực của 

hệ thống: (i) sau khi ứng dụng vận hành, bằng cách so sánh PD ước lượng cho 

từng khách hàng và tỷ lệ vỡ nợ trung bình dài hạn thực tế các khách hàng 

thuộc hạng ñó (ii) theo những biến ñộng không ngừng trong thực trạng kinh 

doanh của các ngân hàng.  

Chính xuất phát từ việc thiếu hệ thống ño lường trên mà chiến lược hoạt 

ñộng, chính sách, thủ tục, quyết ñịnh tín dụng cũng như xác ñịnh lãi suất cho 

vay của Ngân hàng hầu hết ñều mang tính chung chung, ñịnh tính, chưa có 

căn cứ ñịnh lượng cụ thể nên chưa có tính khoa học, chính xác cao. 

2.3.2.5  Xuất hiện tình trạng tập trung tín dụng vào một số ngành 

hàng, nhóm khách hàng    

Với sự chuyển hướng khá quan trọng trong công tác kinh doanh tín dụng 

và quản lý RRTD của ngân hàng từ hình thức sở hữu sang quản lý dư nợ cho vay 

theo nhóm khách hàng (bao gồm nhóm khách hàng lớn, nhóm khách hàng vừa 

và nhỏ và nhóm khách hàng cá nhân) ñã thay ñổi cơ bản mức ñộ tập trung tín 

dụng của ngân hàng. Trước kia, phần lớn dư nợ tín dụng trong kỳ của ngân hàng 

tập trung vào nhóm khách hàng là các Tập ñoàn, Tổng công ty Nhà nước lớn thì 

nay tỷ lệ tập trung tín dụng vào nhóm này ñã giảm ñáng kể, chuyển thành tập 

trung vào nhóm khách hàng lớn không phân biệt hình thức sở hữu. Tỷ lệ tập 

trung tín dụng vào nhóm này ñã vượt con số 50%. Trong ñó, phần lớn dư nợ tín 

dụng trung và dài hạn tập trung vào một số ít ngành (ngành công nghiệp và 

thương mại chiếm hơn 50% và ngành xây dựng chiếm hơn 15% tổng dư nợ tín 

dụng) ñã làm cho rủi ro tập trung tín dụng vào một số ngành gia tăng. 

Các ngành hàng có dư nợ cao là ñiều, sắt thép, than, gỗ, vật liệu xây 

dựng, dầu thô và khí ñốt tự nhiên, thuỷ sản, xi măng, dệt may. Một số ngành 

tăng tỷ trọng dư nợ trong tổng dư nợ toàn hệ thống là sắt thép, vật liệu xây 

dựng khác, quặng và sản phẩm kim loại khác, ñiều, dầu thô và khí ñốt tự nhiên, 

giấy, hàng gia dụng công nghệ phẩm, ñiện truyền tải, ñiện phân phối kinh 

doanh. Các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ vẫn là sắt thép, cho vay 

kinh doanh bất dộng sản, xi măng, ñiện nguồn, vật liệu xây dựng khác; 
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2.3.2.6  Ngân hàng chưa xây dựng ñược hệ thống theo dõi cảnh báo sớm RRTD  

 Ngân hàng chưa xây dựng ñược hệ thống theo dõi cảnh báo sớm những 

RRTD theo từng thời ñiểm ñể có thể chỉ ñạo toàn hệ thống nhằm ñưa ra các 

biện pháp kịp thời ngăn chặn RRTD có thể bùng phát. Những cảnh báo chưa 

ñược làm thường xuyên và có hệ thống mà thông thường khi có dấu hiệu khẩn 

thiết ban lãnh ñạo cấp cao của NHCT phát lệnh cho Phòng quản lý rủi ro tín 

dụng có công văn chỉ ñạo toàn hệ thống. 

   Ngân hàng cũng chưa áp dụng các phương pháp lượng hoá RRTD cụ thể 

bằng công thức toán học, những quan niệm về RRTD như xác xuất xảy ra rủi 

ro, giá trị rủi ro khi xảy ra sự cố, hay tỷ lệ thu hồi khoản nợ… gần như chưa 

có trong nhận thức của cán bộ NHCT, trên thực tế việc thu hồi từ tài sản bảo 

ñảm không ñủ thu hồi khoản nợ thường ñược cân nhắc rất kỹ vì sợ thu hồi 

không ñủ nợ gốc…Chính những nhận thức mơ hồ về khái niệm này chưa 

thông suốt cũng làm cho việc thu hồi khoản nợ quá hạn bị chậm trễ, gây thêm 

thiệt hại về kinh tế khi vốn không ñược thu hồi nhanh ñể quay vòng.  

   2.3.3  Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín 

dụng của NHCT 

2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 

A/ Chưa có ñịnh hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro của ngân hàng 

 Mặc dù ñã có những bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng, song 

ñịnh hướng chiến lược quản lý rủi ro mới chỉ thể hiện ở những chỉ ñạo kinh 

doanh mang tính tổng quát như: cảnh báo hoặc hạn chế tín dụng ở một số lĩnh 

vực, ngành nghề. Nói cách khác, quản lý rủi ro chưa ñược ưu tiên hàng ñầu 

trong công tác hoạch ñịnh chiến lược của ngân hàng. Việc quản lý rủi ro chỉ 

ñược thực hiện ở cấp ñộ từng món cụ thể, hoặc những cảnh bảo trong từng 

thời kỳ và vì thế không thể phản ánh mức ñộ chấp nhận rủi ro của ngân hàng 

một cách tổng quan. Hơn thế nữa, một tư duy truyền thống của các nhà quản 

trị ngân hàng là chức năng quản lý rủi ro chỉ là chức năng phụ trợ. Do vậy, 

thiếu một thông ñiệp mạnh mẽ cho trong toàn ngân hàng về quản lý rủi ro.  
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Bên cạnh ñấy, việc chuyển hướng trong chiến lược cho vay nhưng chưa 

ñược tổ chức nghiên cứu kỹ, chủ yếu tuân thủ chỉ ñạo ñiều hành của NHNN, 

chưa tính ñến chu kỳ của nền kinh tế.  Thời kỳ “thừa vốn” chính sách cho vay có 

phần nới lỏng hơn về lãi suất và một số ñiều kiện vay vốn, thời gian xem xét phê 

duyệt.  ðiển hình trong những năm trước, do mở rộng cho vay và không có biện 

pháp giám sát việc sử dụng tiền vay của các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản dẫn ñến nợ ñọng xây dựng cơ bản từ các năm trước ñến 

nay vẫn chưa xử lý hết. Cuối năm 2007, ñầu năm 2008, nhiều chi nhánh tập 

trung cho vay vào lĩnh vực tàu biển. Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, vận tải biển 

là ngành chịu ảnh hưởng nặng nền nhất, doanh nghiệp kinh doanh lỗ, không có 

khả năng trả nợ theo cam kết. Vì vậy, trong năm 2008, NHCT  ñã phải cơ cấu lại 

nợ của hầu hết khách hàng kinh doanh vận tải biển. Trong năm 2009, do ñược 

hưởng lợi từ chính sách kích cầu của chính phủ, lĩnh vực xây dựng cơ bản và bất 

ñộng sản hoạt ñộng sôi ñộng trở lại. Theo ñó, NHCT ñã duyệt cho vay nhiều dự 

án ñầu tư bất ñộng sản có giá trị rất lớn. ðiều này tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi thị 

trường bất ñộng sản có biến ñộng mạnh trong năm 2010.   

B/ Ngân hàng chưa chú trọng phát triển các thước ño lượng hoá rủi ro 

và quy trình theo dõi tín dụng  

Với ý thức quản lý, theo dõi tín dụng là một yếu tố quan trọng trong 

việc duy trì sự hoạt ñộng an toàn và lành mạnh của Ngân hàng, NHCT ñã xây 

dựng một quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng chi tiết, cụ thể các khoản tín 

dụng ñể ñảm bảo rằng, các khoản tín dụng ñã cấp luôn ñược theo dõi, giám 

sát chặt chẽ. Tuy nhiên, như ña số các NHTM, việc giám sát tín dụng của 

NHCT chủ yếu tập trung vào từng khoản tín dụng mà chưa có hệ thống theo 

dõi cơ cấu và chất lượng tổng thể danh mục ñầu tư tín dụng. Theo khuyến 

nghị của Ủy ban Basel II về giám sát ngân hàng, một hệ thống như vậy là cần 

thiết ñể phòng tránh tập trung tín dụng do ñầu tư quá cao, hoặc trực tiếp hoặc 

gián tiếp, vào: (i) một ñối tác hoặc nhóm ñối tác liên quan, (ii) một ngành 

hoặc lĩnh vực kinh tế ñặc biệt; (iii) một loại hình tín dụng; (iv) một loại tài sản 
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thế chấp…và do ñó tránh ñược các tác ñộng xấu ñến ngân hàng khi có những 

thay ñổi bất lợi trong lĩnh vực tập trung tín dụng. 

Hệ thống quản lý các giới hạn rủi ro của NHCT cơ bản chưa ñược tự 

ñộng hoá, mới chỉ tự ñộng hoá ñược khâu quản lý giới hạn tín dụng cấp cho 

một khách hàng ở phạm vi chi nhánh.    

Ngoài hạn chế về hệ thống quản lý danh mục ñầu tư tín dụng kể trên, 

một khiếm khuyết cơ bản khác của Ngân hàng trong quản lý tín dụng cần ñặc 

biệt nhấn mạnh chính là việc thiếu hệ thống ño lường rủi ro tín dụng, một công 

cụ quan trọng ñể hỗ trợ các chính sách, thủ tục và quyết ñịnh tín dụng của 

Ngân hàng. Chính xuất phát từ việc thiếu hệ thống ño lường trên mà chiến lược 

hoạt ñộng, chính sách, thủ tục, quyết ñịnh tín dụng cũng như xác ñịnh lãi suất 

cho vay của Ngân hàng hầu hết ñều mang tính chung chung, ñịnh tính, chưa có 

căn cứ ñịnh lượng cụ thể nên chưa có tính khoa học, chính xác cao.     

 Những hạn mức phê duyệt, tiêu chuẩn về khách hàng, hệ thống chấm ñiểm 

tín dụng mặc dù ñã ñược chú trọng thiết lập trên toàn hệ thống. Song những 

thước ño rủi ro theo thực hành quốc tế tốt nhất như PD, LGD, EAD chưa thể 

ñược tính toán. Mặt khác, những hạn mức, tiêu chuẩn trên mới chỉ ñược thiết 

lập dựa trên những yếu tố ñịnh tính. Chẳng hạn, hệ thống xếp hạng tín dụng 

khách hàng chỉ dừng lại ở việc tính thẻ ñiểm và khoảng giá trị cho từng nhân 

tố mà chưa có mô hình thống kê tính toán khả năng trả nợ của khách hàng. 

Hầu hết việc quản lý rủi ro ñược thực hiện dựa trên những ñánh giá ñịnh tính. 

Khẩu vị rủi ro của ngân hàng, do ñó, mới chỉ ñược thể hiện rất “mờ nhạt” ở 

những chỉ ñạo tín dụng mang tính thời ñiểm. Nguyên tắc hoán ñổi lợi nhuận - 

rủi ro chưa ñược áp dụng triệt ñể. ðiều này thể hiện ở việc ñịnh giá khoản vay 

còn mang tính chung chung, áp dụng cùng một lãi suất ñối với các khoản vay 

có mức ñộ rủi ro khác nhau. Kết quả là, việc kiểm tra, giám sát tính tuân thủ 

của các quy ñịnh rủi ro gặp nhiều khó khăn, hiệu quả hạn chế.     

 C/ Nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro còn hạn chế     

  Thực tế chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam ñó là chưa chú 

trọng phát triển, duy trì một ñội ngũ chuyên gia quản lý rủi ro. Thực trạng này 
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cũng xuất phát từ tư duy không coi trọng công tác rủi ro của các ngân hàng 

thương mại. Hầu hết cán bộ rủi ro ñều là những cán bộ tín dụng chuyển sang, 

không có chuyên ngành sâu về quản lý rủi ro tín dụng. Trong khi ñó, nghiệp 

vụ quản lý rủi ro trên thế giới ñã có những tiến bộ vượt bậc với những ứng 

dụng của các thuật toán, mô hình thống kê hiện ñại. ðiều này ñòi hỏi người 

làm công tác rủi ro vừa phải có kinh nghiệm tín dụng, vừa phải có kiến thức 

về các mô hình thống kê. Hạn chế về trình ñộ cán bộ còn thể hiện ở ñội ngũ 

cán bộ kiểm tra kiểm soát tín dụng. Trong một thời gian dài, cán bộ làm công 

tác kiểm tra, kiểm soát hầu hết lại là những cán bộ tín dụng không có năng 

lực. Do ñó, công tác kiểm tra, kiểm soát, một phần quan trọng của quản lý rủi 

ro tín dụng ñược thực hiện một cách hình thức, hiệu quả kém.  

Hơn nữa, bộ máy quản lý rủi ro tín dụng còn quá phân tán, chưa phù 

hợp, ñặc biệt ở các chi nhánh nhỏ/mới thành lập. Theo quy ñịnh, chi nhánh 

nào cũng phải có bộ phận quản lý rủi ro nên nhiều chi nhánh không bố trí ñủ 

cán bộ cho bộ phận này, thậm chí tại nhiều chi nhánh bộ phận này chỉ có một 

người vừa làm cán bộ, vừa làm lãnh ñạo. Trong khi ñó, theo chức năng, 

nhiệm vụ bộ phận này ở chi nhánh thường kiêm nhiệm cả quản lý nợ có vấn 

ñề, quản lý rủi ro tác nghiệp… Tính toàn hệ thống, mặc dù  số lượng cán bộ 

quản lý rủi ro tương ñối lớn, khoảng 600 người nhưng hầu hết bộ phận quản 

lý rủi ro chưa thực hiện hết các chức năng, nhiệm vụ theo quy ñịnh.  

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận này không ñược phân cấp 

theo chiều dọc như mô hình các Ngân hàng lớn ñang thực hiện mà phân cấp 

theo chiều ngang. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng không có quyền cấp hạn 

mức và vẫn chịu sự chỉ ñạo ñiều hành của ban giám ñốc chi nhánh. Quyết 

ñịnh cấp tín dụng cuối cùng vẫn là quyết ñịnh của hội ñồng tín dụng cơ sở 

hoặc giám ñốc chi nhánh.Vì vậy, ý kiến của bộ phận quản lý rủi ro nhiều khi 

phụ thuộc vào ý kiến của Ban giám ñốc, không có tính ñộc lập. ðồng thời, 

không có sự kết nối về chỉ ñạo ñiều hành giữa bộ phận quản lý rủi ro ở Trụ sở 

chính và chi nhánh.  
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 Chất lượng các cán bộ tham gia vào quy trình tín dụng bao gồm cán bộ 

lãnh ñạo và cán bộ tín dụng cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn ñến 

RRTD của ngân hàng. Trình ñộ các cán bộ tham gia công tác tín dụng, kể cả 

các cấp lãnh ñạo tín dụng ở một số chi nhánh còn nhiều bất cập cả về số và 

chất lượng. Thực tế với sự phát triển nhanh chóng của hoạt ñộng tín dụng, sự 

phức tạp của các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng ñã khiến cho 

chất lượng một ñội ngũ cán bộ không còn ñáp ứng ñược yêu cầu.  

Nhân sự bố trí cho bộ phận quản lý rủi ro ở hầu hết các chi nhánh quá 

dễ dãi, nhiều trường hợp cán bộ chưa từng có kinh nghiệm tín dụng, thậm chí 

làm ở các bộ phận hậu cần, phục vụ…cũng ñược phân công công tác tại bộ 

phận quản lý rủi ro. Nhiều ñồng chí lãnh ñạo chi nhánh chưa quan tâm ñúng 

mức ñến việc phát triển bộ phận này nên thực hiện mang tính chất ñối phó, 

ñảm bảo yêu cầu của NHCT nên bộ phận quản lý rủi ro chưa thực hiện ñược 

ñầy ñủ chức năng  nhiệm vụ và chưa phát huy ñược hiệu quả của bộ máy này.     

Bên cạnh ñấy, nhân sự bộ phận quản lý rủi ro chưa ñược ñào tạo bài 

bản về công tác quản lý rủi ro tín dụng. Từ khi thành lập bộ phận quản lý rủi 

ro tín dụng (năm 2006), Trụ sở chính chưa có lớp ñào tạo chính thống nào ñối 

với riêng cán bộ quản lý rủi ro tín dụng nên ở chi nhánh nhiều cán bộ còn 

chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của bộ phận này và quá trình làm việc còn 

rất lúng túng.   

 Hơn nữa, sự thoái hoá biến chất của một số cán bộ ñã gây ra tình trạng 

thông ñồng khách hàng vay ké ñể khách hàng lợi dụng lừa ñảo chiếm ñoạt 

tiền vốn của ngân hàng.     

D/ Giao mức ủy quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh cao  

So với các NHTM khác, sự phân cấp thẩm quyền cấp tín dụng của ngân  

hàng ñối với chi nhánh ở mức tương ñối lớn. Trong khi các công cụ quản lý 

chưa ñược tự ñộng hóa, hệ thống thông tin, báo cáo, thông tin kiểm soát chậm 

trễ rất dễ làm giảm hiệu quả quản lý và giám sát của hội sở chính, tăng mức 

RRTD. Chi nhánh hoạt ñộng gần như một Ngân hàng ñộc lập, chưa kể việc 
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phân chia khoản vay nhỏ ñể vừa ñúng mức phê duyệt ñược uỷ quyền của chi 

nhánh, không trình phê duyệt về hội sở chính ñã làm tăng RRTD ở cấp thực 

hiện. Vì thế, trong thời gian qua, một số chi nhánh khi có ñoàn  kiểm tra trực 

tiếp của Trụ sở chính mới bộc lộ nhiều sai sót trong quá trình cấp tín dụng, 

thậm chí cấp tín dụng vượt thẩm quyền. Mặc dù việc phân cấp ủy quyền phán 

quyết tín dụng trong những năm gần ñây ñã có tiến bộ ñáng kể, ñược thực 

hiện trên cơ sở  xếp hạng chi nhánh theo tính ñiểm ñể ra mức ủy quyền nhưng 

mức ủy quyền chưa sát với ñặc ñiểm khách hàng theo vùng chi nhánh quản 

lý, khách hàng, nhóm ngành hàng mà chi nhánh cho vay, năng lực trình ñộ 

của ban giám ñốc, cán bộ chi nhánh.  

E/ Hoạt ñộng kiểm tra, giám sát chưa ñược chú trọng ñúng mức 

Chính vì vậy tình trạng vi phạm qui chế của ñơn vị và quy trình nghiệp 

vụ trong thẩm ñịnh hồ sơ xin cấp tín dụng vẫn xảy ra. Thậm chí có trường 

hợp những bộ phận có liên quan không chấp hành quy trình cấp tín dụng, hạ 

thấp các ñiều kiện cấp tín dụng ñã xảy ra ở một số chi nhánh dẫn ñến gia tăng 

RRTD trong hoạt ñộng tín dụng. 

Chất lượng thẩm ñịnh hồ sơ xin cấp tín dụng của các chi nhánh còn thấp. 

Nguyên nhân chính là do hệ thống tiêu chí thẩm ñịnh hồ sơ còn mang nặng tính 

ñịnh tính, chưa quan tâm ñến ñộ tin cậy của thông tin, ñặc biệt là thông tin tài 

chính do khách hàng cung cấp (ví dụ như không yêu cầu Báo cáo tài chính ñã 

kiểm toán). Thêm vào ñó, thái ñộ làm việc chủ quan, thiếu tính thận trọng thích 

ñáng của cán bộ tín dụng ñã làm gia tăng RRTD với các khoản cho vay. Cán bộ 

tín dụng tại các chi nhánh thường có xu hưởng chủ ñạo là làm việc dựa trên 

thông lệ, quá tin tưởng vào những khách hàng truyền thống mà bỏ qua các bước 

ñánh giá những sự thay ñổi liên quan ñến khách hàng.                                                                                        

 F/ Cơ sở dữ liệu, thông tin tín dụng không ñầy ñủ     

Việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin mới ñược các ngân hàng quan 

tâm từ khi hệ thống ngân hàng lõi mới ñược triển khai (khoảng năm năm gần 

ñây). Trước ñó, mặc dù ñã phát triển những phần mềm xử lý giao dịch cho 

vay, thanh toán quốc tế, hệ thống báo cáo…song ñều mang tính phân tán ở 
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cấp ñộ từng chi nhánh riêng lẻ. Do ñó, thông tin khai thác ở cấp toàn hàng 

phục vụ cho quản lý, ñiều hành, kiểm soát rủi ro chủ yếu ñược tổng hợp thủ 

công, dẫn ñến hạn chế lớn về khối lượng và chất lượng xử lý.  

Sau khi triển khai hệ thống ngân hàng lõi, mặc dù thông tin về các giao 

dịch ñược quản lý trên một cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất trên toàn bộ các 

chi nhánh. Song, những bất cập về dữ liệu lịch sử thì không thể khắc phục, cộng 

với những hạn chế của bản thân hệ thống ngân hàng lõi (chỉ chú trọng phục vụ 

giao dịch mà chưa chú trọng phục vụ công tác báo cáo, quản lý rủi ro), làm cho 

hệ thống thông tin của NHCT vẫn thể hiện những yếu kém sau: 

Về thời gian: Những thông tin phục vụ quản lý rủi ro trước hết ñược 

xây dựng trên từng khách hàng, từng khoản vay. Song, việc nhập thông tin 

của khách hàng, khoản vay vẫn phải thực hiện thủ công, và do ñó dẫn ñến 

chậm trễ trong phân tích thông tin.       

Về tính chính xác: Hệ thống ngân hàng lõi ñược thiết kế trên nền tảng 

các chính sách tín dụng chung, song vẫn chịu sự chi phối của con người. 

Trong khi ñó, công tác kiểm tra, giám sát, ñối chiếu hồ sơ giấy và hồ sơ máy 

chưa ñược chú trọng. Thực tế là ñến tận tháng 9/2009, ngân hàng Công 

thương mới thành lập bộ phận hậu kiểm với một trong những chức năng là 

nhập thông tin khách hàng vào hệ thống, nhằm giảm bớt những sai sót trong 

việc nhập thông tin. Tuy nhiên, do thông tin khách hàng vẫn ñược nhập thủ 

công nên ñộ tin cậy chưa ñạt ñến yêu cầu cần thiết. 

Về tính ñầy ñủ: Hệ thống ngân hàng lõi như ñã ñề cập, chỉ phục vụ xử 

lý giao dịch của khách hàng, nên những thông tin về hợp ñồng tín dụng, giấy 

tờ liên quan ñến khoản vay chưa ñược lưu trữ tự ñộng. Bên cạnh ñó, các 

thông tin về khoản vay bị từ chối không ñược lưu trữ khiến cho mục tiêu 

lượng hóa rủi ro dựa trên mô hình thông kê chưa thể thực hiện ñược.       

2.3.3.2  Nguyên nhân khách quan 

A/ Môi trường kinh doanh chưa ổn ñịnh             

  Nguyên nhân từ  phía môi trường, chính sách kinh tế và công tác giám 

sát từ xa của NHNN: các ñịnh hướng phát triển của Nhà nước thường xuyên 
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thay ñổi, ñiều chỉnh cơ chế chính sách làm ảnh hưởng ñến toàn bộ nền kinh 

tế. Cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHNN về cho vay, bảo ñảm tiền 

vay, xử lý nợ xấu ... còn nhiều vấn ñề chưa phù hợp với thực tế, ñổi mới và 

chỉnh sửa bổ sung còn chậm. Quy chế cho vay của NHNN và hướng dẫn của 

Ngân hàng có ñiểm quy ñịnh thiếu cụ thể, nên khi triển khai thực hiện còn 

vướng mắc, còn nhiều cách hiểu khác nhau dễ dẫn ñến rủi ro. Các văn bản 

pháp luật về tài sản thế chấp còn nhiều bất cập, nhất là trong việc xác ñịnh 

quyền sở hữu các tài sản dùng làm thế chấp.    

Quy trình phát mại tài sản là giá trị quyền sử dụng ñất và tài sản gắn liền 

trên ñất còn phức tạp, ñất thế chấp nhưng ngân hàng không tự ñịnh ñoạt ñược 

mà phải xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước trên ñịa bàn hoặc phải khởi 

kiện ra tòa. Pháp luật chưa ban hành ñầy ñủ các văn bản pháp lý về thẩm 

quyền của người cho vay hoặc cơ quan chức năng trong việc phát mại tài sản 

thế chấp, cầm cố... chưa có cơ chế cưỡng bắt buộc người vay vốn có nghĩa vụ 

giao tài sản bảo ñảm cho ngân hàng xử lý, khi không có khả năng trả nợ . 

ðiều này dẫn ñến tình trạng khách hàng trây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ trả 

nợ mà ngân hàng chưa thu hồi ñược. 

Luật doanh nghiệp nhà nước chỉ mới quy ñịnh doanh nghiệp ñược dùng 

tài sản nhà nước ñể thế chấp nhưng việc xử lý tài sản ñể thu hồi nợ khi doanh 

nghiệp không trả ñược nợ vay thì không quy ñịnh. 

 Pháp lệnh thống kê ñến nay ñã bộc lộ nhiều thiếu sót, do chưa thực sự 

xử lý nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh. Thủ tục khởi kiện 

của ngân hàng còn rườm rà. NHNN chưa khắc phục ñược công tác giám sát 

từ xa và thanh tra tại chỗ (tức là duy trì hoạt ñộng phân tích và giám sát liên 

tục qua mạng máy tính ñối với tất cả các TCTD trong hệ thống ngân hàng). 

Mặt khác, cũng giống các NHTM khác ngân hàng chưa quen trao ñổi thông 

tin về tình hình khách hàng cho các ngân hàng bạn bởi lý do cạnh tranh nên 

ñến nay hệ thống thông tin tại trung tâm tín dụng NHNN (CIC) chưa ñáp ứng 

ñược nhu cầu của ngân hàng. 
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B/ Nguyên nhân từ  phía khách hàng 

 ðối với khách hàng là doanh nghiệp, một thực trạng chung hiện nay là 

các doanh nghiệp không tuân thủ nghiêm ngặt chế ñộ báo cáo tài chính, bản 

thân họ không thấy tầm quan trọng của báo cáo tài chính nền việc lập ra các 

báo cáo tài chính gửi ngân hàng không bài bản. Các báo cáo tài chính gửi 

ngân hàng có chất lượng kém: thể hiện ở hai mặt thiếu thông tin và sai lệch 

thông tin. Thông tin thiếu sẽ gây khó khăn cho ngân hàng trong việc phân 

tích, ñánh giá thực trạng của khác hàng, cán bộ ngân hàng phải ñến tận doanh 

nghiệp ñể xác minh lại thông tin, gây phiền toái mất thời gian. Ngoài ra, rất ít 

các doanh nghiệp hiện nay thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Do vây, 

ngân hàng khó có thể phát hiện ra sai sót trong việc chấp hành chế ñộ kế toán 

của những doanh nghiệp này. Hệ quả là việc ñưa ra phán quyết tín dụng ñôi 

khi không chuẩn xác.  

Nguyên nhân từ  phía tài sản ñảm bảo: Tài sản ñảm bảo từ các khoản vay 

của ngân hàng thường là bất ñộng sản hay là các phương tiện vận tải. Nguy cơ 

về biến ñộng giá cả trên thị trường, khó phát mại tài sản, tài sản giảm giá trị 

hay thay ñổi hiện trạng… cũng gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng.  

          C/ Chính sách của Ngân hàng nhà nước   

Mặc dù ñã có những ñộng thái ñể tăng cường hoạt ñộng quản lý rủi ro 

của các NHTM, song ñến nay vẫn chưa có một hướng dẫn, quy ñịnh cụ thể 

nào về vấn ñề này. Quyết ñịnh 493/2005/Qð-NHNN về phân loại nợ, trích 

lập dự phòng ra ñời từ năm 2005 chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn các NHTM 

thực hiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng. Trong ñó, theo quy 

ñịnh tại ñiều 7, các NHTM chưa bắt buộc phải xây dựng hệ thống xếp hạng 

tín dụng cho ñến tháng 05/2008. Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại lớn 

cũng ñã xây dựng ñược cho mình hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Song, 

như một tư duy phổ biến, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của các ngân 

hàng xây dựng trong thời gian vừa qua chủ yếu là ñể phục vụ công tác phân 

loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Trong khi ñó, những chức năng cơ bản khác 
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của hệ thống này như hỗ trợ quyết ñịnh tín dụng, ñịnh giá khoản vay, xây 

dựng hạn mức chưa ñược quan tâm khai thác triệt ñể.  ðó là chưa kể ñến hiệp 

ước Basel II ra ñời từ năm 2003, nhưng những nguyên tắc quản lý rủi ro tín 

dụng của nó cũng chưa ñược ngân hàng nhà nước ñề cập trong các văn bản 

quy ñịnh của họ. Các NHTM VN chưa có lộ trình cho việc phát triển hệ thống 

quản lý rủi ro theo Basel II. Nguyên nhân của việc chậm trễ này một phần là 

do hệ thống ngân hàng Việt Nam còn ñang phát triển ở mức thấp so với thế 

giới. Do ñó, việc áp dụng  ngay tức khắc những chuẩn mực này có thể là 

không khả thi. Tuy nhiên, NHNN cũng cần ñưa ra những hướng dẫn, làm 

bước chuẩn bị cho các NHTM trong việc từng bước tiến tới chuẩn mực quốc 

tế về quản lý rủi ro. 

Với thực trạng quản lý rủi ro tín dụng còn thiên về nhất thời, ngắn hạn 

mà thiếu tính bền vững, lâu dài, thiên về xử lý hậu quả mà tính phòng ngừa 

chưa cao, thiên về các yếu tố ñịnh tính mà chưa có khả năng lượng hóa cụ thể 

rủi ro như hiện tại, có thể thấy, ñể hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng 

nói riêng và quản lý rủi ro nói chung, NHCT sẽ phải hoàn thành những bước 

ñi cải tổ mạnh mẽ hơn nữa ñể xây dựng và cơ cấu lại toàn bộ khuôn khổ và hạ 

tầng quản lý rủi ro tín dụng hiện thời.        
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Tóm lược chương 2 

Trong chương 2, tác giả ñã tập trung phân tích thực trạng hoạt ñộng 

kinh doanh tín dụng, cũng như công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng 

công thương trong thời gian qua. Tác giả ñã tập trung phân tích mô hình quản 

lý rủi ro, nội dung quản lý rủi ro bao gồm nhận biết, ño lường, ứng phó và 

kiểm soát rủi ro. Tác giả ñã phân tích những những kết quả ñạt ñược như xây 

dựng ñược khuôn khổ chính sách tín dụng, tổ chức bộ máy quản lý rủi ro và 

xây dựng ñược hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.   

Tác giả cũng chỉ ra ñược những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro 

tín dụng của ngân hàng như chiến lược quản lý rủi ro, mô hình quản lý rủi ro, 

quy trình cấp tín dụng, hệ thống ño lường rủi ro, tình trạng tập trung tín dụng,  

kiểm soát rủi ro.  

Những hạn chế này bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ quan như: 

Chưa có ñịnh hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro của ngân hàng, Chưa 

chú trọng phát triển các thước ño lượng hoá rủi ro và quy trình theo dõi tín 

dụng, nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro, giao mức ủy quyền phán quyết lớn, 

hệ thống thông tin cảnh báo rủi ro. 

Nguyên nhân khách quan như môi trường kinh doanh, từ phía khách 

hàng và chính sách của Ngân hàng nhà nước.  

Từ những hạn chế và các nguyên nhân ñược phân tích trên, sẽ  là cơ sở 

ñể tác giả ñề xuất các ñịnh hướng, giải pháp, kiến nghị  ñối với công tác quản 

lý rủi ro tín dụng ở chương 3.          
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

 

3.1. ðỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA 

NH TMCPCT VN 

3.1.1 Bối  cảnh trong nước và quốc tế tác ñộng tới  hoạt ñộng tín dụng và 

quản lý rủi ro tín dụng của NH TMCPCT VN 

Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng ñược ví như hệ thần 

kinh của cả nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt ñộng thông suốt, 

lành mạnh và hiệu quả là tiền ñề ñể các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân 

bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. 

Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường thì rủi ro kinh doanh là không thể tránh 

khỏi, mà ñặc biệt là rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng có phản 

ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Sự sụp ñổ của 

ngành ngân hàng có ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ ñời sống – kinh tế - chính 

trị - xã hội của một nước và có thể lan rộng sang quy mô quốc tế. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất 

cho sức ảnh hưởng của hoạt ñộng ngành ngân hàng tới toàn bộ ñời sống – kinh 

tế - chính trị - xã hội trên quy mô toàn cầu. Sự sụp ñổ của một loạt các ngân 

hàng lớn có thâm niên hàng trăm năm tại Mỹ ñã làm rung chuyển hệ thống 

kinh tế không chỉ riêng nước Mỹ, mà nó ñã ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế 

thế giới. Hậu quả của nó là suy thoái kinh tế ở mức trầm trọng, tỷ lệ thất nghiệp 

tăng cao và kéo dài, kéo theo ñó là một loạt các tệ nạn xã hội ñi kèm. 

ðối với Hệ thống ngân hàng Việt Nam, kể từ khi chuyển ñổi qua cơ 

chế thị trường, ñã từng bước lớn mạnh không ngừng và thu ñược những thành 

tựu quan trọng, nhưng cũng trong quá trình ñổi mới, hoạt ñộng kinh doanh 

của các ngân hàng Việt Nam ñã vấp phải không ít các khó khăn. Hoạt ñộng 

kinh doanh trở nên phức tạp hơn và áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng lớn 

hơn, cùng với nó, mức ñộ rủi ro cũng tăng lên. Vậy làm thế nào ñể quản lý rủi 

ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng trong môi trường kinh doanh mới và 

thị trường có nhiều biến ñộng như hiện nay luôn là một bài toán khó ñặt ra ñối 

với mọi ngân hàng. 
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Trong hoạt ñộng của ngân hàng thương mại, mục tiêu lợi nhuận luôn 

ñược ñặt lên hàng ñầu, song song với nó là mức ñộ rủi ro phải chấp nhận cũng 

tăng  theo. Hoạt ñộng tín dụng là quan trọng nhất trong ngân hàng thương mại 

bao gồm hai mặt: sinh lời và rủi ro. Thực tế ñã cho thấy, ảnh hưởng của rủi ro 

tín dụng tới  nền kinh tế, tới bản thân ngân hàng là rất lớn. Nó có thể khiến 

một ngân hàng phá sản, khiến nền kinh tế lâm vào khủng hoảng. Rủi ro tín 

dụng là không thể tránh khỏi nhưng làm thế nào quản lý ñược nó, hạn chế 

ñược nó luôn là một câu hỏi lớn, một vấn ñề ñược tất cả các nhà quản lý của 

ngân hàng quan tâm. 

 3.1.2 ðịnh hướng công tác quản lý rủi ro tín dụng của NH 

TMCPCT VN   

Như ñã phân tích, cấp tín dụng là hoạt ñộng kinh doanh truyền thống 

của NH TMCPCT VN. Là hoạt ñộng mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân 

hàng, những rủi ro từ hoạt ñộng này vì vậy cũng luôn ñe doạ ảnh hưởng lớn 

tới chất lượng tài sản. ðể ñảm bảo tính bền vững và ổn ñịnh, quản lý rủi ro tín 

dụng luôn ñược coi là nhiệm vụ hàng ñầu của ngân hàng. Trong xu thế cạnh 

tranh ngày càng căng thẳng, ñi ñôi với việc cải tiến, nâng cao chất lượng 

nghiệp vụ nhằm ñáp ứng yêu cầu kinh doanh và phù hợp với chuẩn mực quốc 

tế, các ngân hàng ñang nỗ lực cải thiện bộ khung quản lý rủi ro nói chung và 

rủi ro tín dụng nói riêng.  

Không nằm ngoài xu thế ñó, NH TMCPCT VN không ngừng nghiên cứu 

các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng. Những kết quả ñạt 

ñược trong những năm vừa qua ñã cho thấy chất lượng tín dụng của ngân 

hàng từng bước ñược cải thiện. Tuy nhiên, một thực tế là chất lượng tín dụng 

vẫn ñang ở mức thấp so với thông lệ quốc tế, tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức cao, tập 

trung tín dụng vẫn tồn tại ở một số ngành hàng, khách hàng. Nguyên nhân cơ 

bản nhất của thực trạng này là hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng 

của ngân hàng.   

Trong thời gian tới, trong tiến trình từng bước nâng cao chất lượng tín 

dụng, cải thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng, NH TMCPCT VN hướng tới 
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mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, trở thành một trong những ngân hàng 

Việt Nam ñầu có thể theo kịp các thực hành tốt nhất và chuẩn mực quốc tế 

trong quản lý rủi ro tín dụng. Cụ thể:     

3.1.2.1 Hoàn thiện khung quản lý rủi ro tín dụng   

Một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tốt phải ñược ñặt trong môi trường rủi 

ro thích hợp. Chiến lược rủi ro trong ñó xác ñịnh rõ mức ñộ chấp nhận rủi ro 

chung, và mức ñộ chấp nhận rủi ro tín dụng nói riêng là kim chỉ nam cho sự 

vận hành của hệ thống quản lý rủi ro tín dụng. Hơn thế nữa, khung quản lý rủi 

ro tín dụng với chiến lược phát triển tín dụng chung, những chính sách tín 

dụng cơ bản, quan trọng chính là một phần không thể thiếu trong hệ thống 

quản lý rủi ro tín dụng. Chiến lược rủi ro của ngân hàng phải ñược xây dựng 

dựa trên những ñánh giá toàn diện, kỹ lưỡng tình hình kinh doanh của ngân 

hàng, lợi nhuận kỳ vọng của các cổ ñông và tình hình kinh tế trong nước. Hội 

ñồng quản trị là cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc phê duyệt 

chiến lược rủi ro của ngân hàng. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sơ ñồ 3.1 Các cấu phần quản lý rủi ro chủ yếu 

Nguồn: Theo Basel II 

3.1.2.2 Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý  

ðể có ñược quy trình cấp tín dụng hợp lý, ngân hàng cần thiết phải thiết lập 

những tiêu chí cấp tín dụng, cơ chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh 

Các bước 
quản lý rủi ro 

Cơ sở hạ tầng 

Khung  
QLRR 

1. Khung QLRR 
- Nhận thức và văn hoá 
QLRR 
- Chiến lược QLRR 
- Triết lý QLRR 
- Mức ñộ chấp nhận rủi ro 
- Cơ cấu tổ chức và chức 
năng nhiệm vụ 

2. Cơ sở hạ tầng 
- Nhân sự 
- Chính sách 
- Công nghệ 
- Phương pháp luận 
- Quy trình 
- Báo cáo 

3. Các bước quản lý rủi ro 
- Nhận diện rủi ro 
- ðánh giá rủi ro 
- Quản lý rủi ro 
- Giám sát, theo dõi 
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khẩu vị rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, các chính sách tín dụng ñối với những 

món vay mới cũng như mở rộng những món vay cũ cần phải ñược thường xuyên 

xem xét, ñảm bảo phù hợp với chiến lược rủi ro trong từng thời kỳ.  

3.1.2.3 Lượng hoá các thước ño rủi ro 

Ủy ban Basel II ra ñời với những chỉ dẫn cụ thể trong lượng hóa rủi ro, 

trong ñó có các cấu phần PD, LGD, EAD. Thực tế tại NHCT, rủi ro cũng 

ñang ñược ngân hàng nỗ lực tìm cách lượng hóa bởi những công cụ như chấm 

ñiểm tín dụng khách hàng. Tuy nhiên, ñể tiến tới ño lường rủi ro bằng những 

chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế, cần thiết phải có bước chuẩn bị kỹ càng và một 

hệ thống quản lý rủi ro chuẩn mực. 

3.1.2.4. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng 

Cũng theo ủy ban Basel II, một trong những nguyên tắc quản lý rủi ro tín 

dụng ñó ñảm bảo hiệu quả của công tác giám sát, kiểm soát tín dụng nội bộ. 

ðiều này thể hiện ở việc ñánh giá các thước ño rủi ro, chất lượng quản lý rủi 

ro, mức ñộ ñảm bảo tuân thủ các quy trình, quy ñịnh, hạn mức tín dụng. Công 

việc này cần thiết phải ñược thực hiện thường xuyên bởi cả bộ phận quản lý 

rủi ro và bộ phận giám sát ñộc lập khác.    

3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH 

TMCPCT VN 

3.2.1 Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với tiến 

trình phát triển     

Mô hình quản lý rủi ro tín dụng sẽ ñưa hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng 

nói riêng theo các thông lệ quốc tế ñược xem là vấn ñề mang tính chất quan 

trọng hàng ñầu trong nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các ngân hàng. 

Các nhà lãnh ñạo ngân hàng hiện ñại hiểu rằng, tối ña hóa lợi  nhuận không 

thể song hành cùng tối thiểu hóa rủi ro, mà là trong phạm vi mức rủi ro tốt 

nhất mà ngân hàng có thể chấp nhận. Hơn nữa, việc gia tăng giá trị ngân hàng 

qua tối ưu hóa rủi ro ñó không phải ñương nhiên ñạt ñược, mà phải thông qua 

việc  nâng cao toàn diện công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng, từ 

cấp ñộ từng khoản vay riêng lẻ ñến toàn bộ danh mục ñầu tư theo các thông lệ 

quốc tế tốt nhất, ñặc biệt là ñưa các họat ñộng ñó thành một mô hình chuẩn 

quốc tế, mang lại hiệu quả tối ưu cho ngân hàng. 
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Áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng sẽ giúp ngân hàng chủ ñộng 

xây dựng kế hoạch hành ñộng và sử dụng vốn phù hợp hạn chế tổn thất.  Việc 

áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng giúp cho ngân hàng có sự nhìn nhận 

chính xác hơn về triển vọng kinh doanh trong tương lai, từ ñó có khả năng 

hoạch ñịnh chính sách kinh doanh phù hợp. Quan tâm ñến việc áp dụng mô 

hình quản lý rủi ro có nghĩa là ngân hàng ñã ñưa rủi ro vào thành một vấn ñề 

cấp thiết trong hoạt ñộng kinh doanh bên cạnh mục tiêu Lợi nhuận ngay cả 

khi rủi ro chưa xảy ra. 

Một lý do cơ bản khác cho việc áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng 

là những rủi ro này sẽ làm phát sinh các chi phí trong tương lai cần ñược xác 

ñịnh bằng cách nào ñó. Hiện tại, những chi phí này mới chỉ là một xác suất 

thấp nhất nhưng sau này sẽ là tổn thất thực sự. Việc kiểm soát ñược chi phí 

hiện tại và tương lai sẽ góp phần làm tăng thu nhập hiện tại hoặc tương lai. 

Bởi vì, trong ñiều kiện cạnh tranh cho phép ngân hàng nên coi rủi ro là một 

chi phí cần tính ñối với khách hàng.  Sự nhận biết rủi ro sẽ giúp ñưa ra mức 

giá phù hợp với khách hàng.  Nếu không có quản lý rủi ro ñể có cơ sở ñịnh 

giá cho khách hàng, ngân hàng sẽ giảm ưu thế cạnh tranh so với những ngân 

hàng khác và ảnh hưởng xấu ñến kết quả kinh doanh của ngân hàng.   

NHCT cần hướng ñến mô hình QLRRTD hiện ñại với các giai ñoạn như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sơ ñồ 3.2: Mô hình quản lý Rủi ro tín dụng 

Nguồn: Theo Basel II 
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ðo lường mức 
RR tập trung 

Tính mức tổn 
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- Giai ñoạn 1: Thiết lập Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm tính 

toán ba cấu phần PD (xác suất không trả ñược nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự 

kiến), EAD (số dư nợ rủi ro), ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng trong 

QLRRTD trên nhiều phương diện, mà ứng dụng ñầu tiên là tính toán, ño 

lường RRTD qua các thước ño EL (tổn thất dự kiến) và UL (tổn thất ngoài dự 

kiến) tại cấp ñộ một khách hàng cụ thể. 

- Giai ñoạn 2: Quản lý rủi ro danh mục ñầu tư bằng cách lượng hoá mức 

tổn thất dự kiến (ELp) và ngoài dự kiến (ULp) của cả danh mục ñầu tư dựa 

trên việc xác ñịnh ñộ rủi ro tương quan giữa các tài sản/mức vỡ nợ của các tài 

sản có rủi ro và mức rủi ro tập trung của cả danh mục. 

- Giai ñoạn 3: Dựa trên các giải pháp quản lý rủi ro danh mục ñầu tư, 

ngân hàng có thể quản lý vốn kinh tế và ñịnh giá khoản vay theo mức rủi ro 

tương ứng.     

- Giai ñoạn 4: Thay vì quản lý rủi ro danh mục một cách thụ ñộng, ngân 

hàng hướng ñến việc quản lý rủi ro danh mục tín dụng chủ ñộng (ACPM – 

Active credit portfolio management) bằng việc xác ñịnh và chuyển giao rủi ro 

một cách chủ ñộng thông qua việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán 

hoá khoản vay (Credit Treasury and Securitisation). 

- Giai ñoạn 5: Mô hình toàn diện nhất là quản lý rủi ro trên cơ sở giá trị 

(Value – based management – VBM). Theo ñó, tất cả các giá trị ñã ñược ñiều 

chỉnh rủi ro của khoản tín dụng ñơn lẻ cho ñến danh mục ñầu tư ñều ñược xác 

ñịnh, giúp công tác QLRRTD ñược hiệu quả, chính xác. 

3.2.2 Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tín dụng 

3.2.2.1 Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý rủi ro tín dụng 

Tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro là xương sống của hệ thống 

quản lý rủi ro của ngân hàng. Như ñã ñề cập ở chương 2, thực trạng cơ cấu 

quản lý rủi ro của Ngân hàng Công thương còn nhiều bất cập, chưa thực sự 

phân tách chức năng quản lý rủi ro và chức năng kinh doanh, dẫn ñến xung 

ñột về lợi ích và không ñảm bảo tính minh bạch, ñộc lập. Do ñó, cải tổ cơ cấu 
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tổ chức quản lý rủi ro tín dụng là nhiệm vụ ñầu tiên của ngân hàng Công 

thương. Ngân hàng phải thiết lập cơ cấu quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và 

ñặc ñiểm kinh doanh, song phải ñảm bảo hiệu quả của giám sát và quá trình 

vận hành quản lý tín dụng. Theo thông lệ quốc tệ, bộ phận quản lý rủi ro ñược 

tổ chức như sau:   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.3 Cơ cấu tổ chức bộ phận quản lý rủi ro 

Nguồn: Tài liệu tái cơ cấu NHCT 

Tại NHCT, ở cấp ñộ Trụ sở chính, khối quản lý rủi ro nên ñược ñứng ñầu 

bởi một Phó Tổng giám ñốc, và các phòng ban: Quản lý rủi ro tín dụng, Quản 

lý rủi ro tác nghiệp, Quản lý rủi ro thị trường. Trong ñó, ñể ñảm bảo tính 

chuyên nghiệp trong ñánh giá rủi ro tín dụng, bộ phận quản lý rủi ro tín dụng 
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phải ñược chia thành các bộ phận nhỏ hơn, phụ trách các lĩnh vực (i) rủi ro tín 

dụng doanh nghiệp lớn, (ii) rủi to tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ và bán lẻ, 

(iii) rủi to tín dụng của các ñịnh chế tài chính và (iv) rủi ro tín dụng quốc gia. 

Ở cấp ñộ chi nhánh, bộ phận quản lý rủi ro có thể thành lập thành phòng/tổ 

quản lý rủi ro tín dụng. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng ở chi nhánh chịu trách 

nhiệm báo cáo trực tiếp lên khối quản lý rủi ro trung ương. 

Mục tiêu hoạt ñộng của khối quản lý rủi ro là soạn thảo và ñưa ra khuyến 

nghị cho Hội ñồng quản trị phê duyệt chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, 

ñảm bảo mức ñộ rủi ro chấp nhận phù hợp với lợi nhuận kỳ vọng của cổ 

ñông. ðể hoàn tất mục tiêu trên, cơ cấu tổ chức của khối quản lý rủi ro phải 

ñáp ứng những yêu cầu sau: 

ðộc lập khỏi chức năng kinh doanh; 

ðược ñứng ñầu bởi một thành viên Ban ðiều hành không chịu trách 

nhiệm về kinh doanh hoặc các trách nhiệm khác ngoài quản lý rủi ro; 

Chịu trách nhiệm trực tiếp với Hội ñồng quản trị; 

Trách nhiệm, quyền hạn của Khối quản lý rủi ro tín dụng: 

Thiết lập khung thống nhất toàn hàng ñể ño lường, giám sát và ñánh giá 

các rủi ro có thể lượng hóa. Ở Ngân hàng Công thương ghi nhận một thực tế 

là phương pháp ñánh giá rủi ro mặc dù ñã ñược hướng dẫn trên quy mô toàn 

ngân hàng, nhưng ñây chỉ là những hướng dẫn mang tính ñịnh hướng, chưa 

ñưa ra các chuẩn mực cụ thể và rủi ro chưa ñược lượng hóa hoàn toàn. Nhiệm 

vụ của khối rủi ro là nghiên cứu và ñưa ra các mô hình, hướng dẫn ñể lượng 

hóa rủi ro và thường xuyên cập nhật những kỹ thuật rủi ro tiên tiến trên thế 

giới. 

Chịu trách nhiệm ño lường, giám sát và ñánh giá rủi ro. Thực tế, ñây là 

nhiệm vụ phái sinh từ nhiệm vụ nói trên. Khối quản lý rủi ro tín dụng một mặt 

thiết kế các thước ño rủi ro, một mặt phải chịu trách nhiệm sử dụng những 

thước ño ñể ño lường, ñánh giá rủi ro. Ngoài ra, khối rủi ro phải luôn ñảm bảo 
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các quy trình quản lý rủi ro mà họ ñưa ra luôn ñược tuân thủ trên toàn hệ 

thống.  

ðảm bảo tính hiệu quả, thực thi của các phương pháp, thước ño rủi ro 

tín dụng. Các phương pháp, thước ño rủi ro không mang tính bên vững với 

thời gian do nó bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh doanh, môi trường kinh tế. 

Do vậy, chúng cần thiết phải ñược thường xuyên ñánh giá, rà soát và chỉnh 

sửa cho phù hợp. 

Giám sát lợi nhuận sau ñiều chỉnh rủi ro của các ñơn vị kinh doanh. 

Mặc dù tách biệt hẳn với khối kinh doanh, song khối rủi ro lại chính là ñơn vị 

phải ñánh giá lợi nhuận sau ñiều chỉnh rủi ro của các ñơn vị kinh doanh. Khối 

rủi ro phải ñảm bảo lợi nhuận sau ñiều chỉnh rủi ro phù hợp với kỳ vọng của 

ngân hàng, nói cách khác là của các cổ ñông của ngân hàng. Một thước ño rất 

hữu hiệu và ñược sử dụng rộng rãi ñó là là (risk adjusted return on capital). 

Chính RAROC chứ không phải là lãi suất của một khoản vay là phần ngân 

hàng thu ñược sau khi trừ ñi chi phí và ñánh ñổi rủi ro. Vì lãi suất ñó chưa 

ñược ñiều chỉnh bởi những rủi ro mà ngân hàng có thể gánh chịu nếu khách 

hàng không có khả năng trả nợ. Bởi vậy, dựa trên mô hình này, khoản vay sẽ 

ñược ñịnh giá chính xác hơn và ñảm bảo ñược lợi ích kỳ vọng của cổ ñông 

của ngân hàng. 

ðảm bảo mức ñộ rủi ro tín dụng luôn ở trong giới hạn rủi ro cho phép 

của ngân hàng, Như ñã ñề cập ở trên, chiến lược rủi ro của ngân hàng là kim 

chỉ nam cho hoạt ñộng tín dụng. Dựa trên khẩu vị rủi ro, các giới hạn ñược 

ñặt ra trong hoạt ñộng tín dụng. Nhiệm vụ của khối rủi ro là luôn luôn ñảm 

bảo mức ñộ rủi ro thực tế không vượt quá mức rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng 

gánh chịu. Một khi mức ñộ rủi ro vượt quá giới hạn cho phép, có nghĩa là nhà 

ñầu tư của ngân hàng hoặc là ñòi hỏi mức lợi nhuận cao hơn hoặc là không 

chấp nhận ñầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, nếu mức ñộ rủi ro quá thấp, ñồng 

nghĩa với lợi nhuận thu ñược không ñúng theo kỳ vọng của nhà ñầu tư. Do 

vậy, mức ñộ rủi ro cho phép luôn là mục tiêu giám sát của khối quản lý rủi ro. 
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ðảm bảo các quy ñịnh, quy trình quản lý tín dụng ñược tuân thủ 

nghiêm ngặt trong quá trình cấp tín dụng. Một trong những công cụ của quản 

lý rủi ro ñó là những quy ñịnh về hạn mức và các bước thực hiện trong quá 

trình cấp tín dụng. Một khi các chuẩn mực này ñược tuân thủ nghiêm ngặt, rủi 

ro của ngân hàng sẽ luôn nằm trong giới hạn ñặt ra.  

ðảm bảo toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ mới ñược rà soát rủi ro tín 

dụng trước khi triển khai trên toàn hệ thống. Hoạt ñộng ngân hàng tài chính là 

một trong những loại hình kinh doanh luôn tạo ra sự ñổi mới trong các sản 

phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, mỗi khi ra ñời một loại sản phẩm, dịch vụ tài chính 

nào ñó, những rủi ro có thể xảy ra là ñiều luôn luôn phải ñược quan tâm. Hơn 

thế nữa, ñánh giá rủi ro của sản phẩm, dịch vụ mới cũng góp phần ñịnh hướng 

cho việc ñịnh giá các dịch vụ, sản phẩm này một cách hợp lý. Vấn ñề ở ñây là 

nhiệm vụ giám sát rủi ro này phải ñược thực hiện bởi khối quản lý rủi ro trước 

khi triển khai sản phẩm, dịch vụ mới.     

ðảm bảo luồng báo cáo rủi ro ñược thông suốt, minh bạch, phản ánh 

ñầy ñủ những rủi ro ngân hàng ñang gánh chịu. Báo cáo rủi ro là một công cụ 

quản lý rủi ro cơ bản. Một khi hệ thống báo cáo không ñáp ứng ñược các yêu 

cầu về (i) chất lượng thông tin, (ii) tính kịp thời, (iii) tính ñầy ñủ, quản lý rủi 

ro sẽ là một công việc hết sức khó khăn và hiệu quả thấp. 

Chịu trách nhiệm ñưa ra quyết ñịnh tín dụng trên cơ sở thẩm ñịnh rủi 

ro, ñảm bảo tính ñộc lập, khách quan với bộ phận quan hệ khách hàng. ðây 

cũng là một nguyên tắc ñược khuyến nghị bởi ủy ban Basel II “quyết ñịnh tín 

dụng phải ñược ñưa ra bởi ít nhất 2 người, và một người trong số ñó nhất thiết 

phải là cán bộ rủi ro”.  

3.2.2.2  ðào tạo cán bộ làm công tác Quản lý rủi ro  

Trong bất kỳ hoạt ñộng nào của NHTM thì yếu tố con người vẫn ñóng 

vai trò then chốt. Do trình ñộ chuyên môn  nghiệp vụ và hiểu biết về pháp luật 

còn hạn chế, hoặc do ý thức trách nhiệm không cao, hoặc do thiếu ñạo ñức 

nghề nghiệp ñã vi phạm các qui trình nghiệp vụ, cơ chế, chính sách, pháp luật 
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dẫn ñến những thất thoát tài sản của Ngân hàng. Bởi vậy, nếu ñội ngũ cán bộ 

ñáp ứng ñược những yêu cầu hoạt ñộng kinh doanh Ngân hàng chắc chắn sẽ 

giảm thiểu phần lớn những tổn thất rủi ro do chủ quan gây ra. Giải pháp này 

hướng tới những vấn ñề cụ thể bao gồm: 

Sử dụng những chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu về rủi ro và quản lý rủi 

ro làm hạt nhân trong việc tham mưu cho lãnh ñạo Ngân hàng và trong việc 

phổ cập kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên về rủi ro và quản 

lý rủi ro. Mỗi khi ban hành quy ñịnh mới hay bổ sung, sửa ñổi các cơ chế, quy 

chế cần cập nhật về quản lý rủi ro, Ban lãnh ñạo Ngân hàng cần thiết lắng nghe 

ý kiến của các chuyên gia coi trọng những ñề xuất khách quan và khoa học. 

Muốn có chuyên gia giỏi và nguồn nhân lực có chất lượng tốt, trước hết ñầu tư 

kinh phí ñể cử một số cán bộ có năng lực lựa chọn qua thi tuyển ñi học tập 

ngắn hạn ở các nước, các ngân hàng ñi ñầu trong quản lý rủi ro, hoặc tổ chức 

bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ do các chuyên gia giàu kinh nghiệm ñảm nhiệm. 

Sau ñó sử dụng chính những cán bộ ñã ñược ñào tạo vào việc giảng dạy nâng 

cao kiến thức về rủi ro và phòng ngừa rủi ro ñối với ñội ngũ nghiệp vụ trong 

Ngân hàng theo mô hình “vết dầu loang”. Thực hiện theo phương này hiệu quả 

sẽ rất cao và chỉ cần trong thời gian không dài, trình ñộ kỹ thuật nghiệp vụ và ý 

thức phòng chống rủi ro sẽ ñược nâng lên góp phần nâng cao năng lực quản lý 

rủi ro của ngân hàng. 

Tích cực tìm kiếm cơ hội ñào tạo kết hợp với việc chủ ñộng mở các lớp 

ñào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ và ý thức ñạo ñức nghề nghiệp 

cho cán bộ công nhân viên theo mô hình và phương thức các lớp bồi dưỡng 

kiến thức về rủi ro trên ñây ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ trên 

tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng kinh doanh khác của Ngân hàng. 

Bố trí sắp xếp có hiệu quả ñội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo nguyên tắc 

ñúng người ñúng việc, bố trí công tác phù hợp với khả năng, trình ñộ và sở 

trường của mỗi người sẽ tránh ñược những rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh. 
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Mỗi cán bộ cũng cần phải ñược ñặt trong môi trường cạnh tranh, tạo 

thêm ưu ñãi hay thưởng phạt và ñược quy ñịnh rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa 

vụ và quyền lợi tạo ñộng lực thúc ñẩy tinh thần trách nhiệm, tính năng ñộng 

sáng tạo của mỗi cán bộ. 

3.2.3  Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của cơ chế phân cấp thẩm 

quyền phê duyệt tín dụng   

Như ñã ñề cập, nhằm ñảm bảo tính khách quan, quyết ñịnh tín dụng 

phải ñược ñưa ra bởi bộ phận rủi ro thay vì bộ phận kinh doanh ñưa ra như 

hiện ñang triển khai tại NHCT. ðể làm ñược việc này, một cơ chế phân cấp 

thẩm quyền mới cần phải ñược thiết lập. Theo ñó, khối rủi ro từ cấp chi nhánh 

ñến Trụ sở chính sẽ ñược uỷ quyền ra quyết ñịnh tín dụng và thẩm quyền phê 

duyệt của cá nhân sẽ ñược chú trọng tăng cường. 

Tuy nhiên, mô hình phân cấp thẩm quyền cho khối rủi ro tại ngân hàng 

ñược cho là mô hình trong dài hạn. ðể có bước ñệm cho mô hình này, trong 

thời gian trước mắt, ngân hàng có thể áp dụng mô hình hai quyết ñịnh, có 

nghĩa là quyết ñịnh tín dụng sẽ ñược ñồng thời ñưa ra bởi bộ phận kinh doanh 

và bộ phận rủi ro. Mô hình phê duyệt tín dụng này cũng ñáp ứng ñược nguyên 

tắc “bốn mắt” (four eye principle), giảm thiểu rủi ro ñạo ñức trong việc ra 

quyết ñịnh tín dụng. Hơn nữa, có sự tham gia của cán bộ rủi ro trong phê 

duyệt tín dụng sẽ tạo ñiều kiện cho việc cải tiến công tác xác ñịnh lãi suất 

khoản vay. Theo ñó, ñịnh giá lãi suất không ñơn thuần dựa trên giá ñầu vào 

của nguồn vốn và các chi phí hoạt ñộng khác mà nó còn ñược ñiều chỉnh bởi 

nhân tố rủi ro của khoản vay. Kết quả là, lãi suất của các khoản vay ñối với 

cùng một ñối tượng khách hàng, cùng một kỳ hạn có thể khác nhau do rủi ro 

khác nhau. ðiều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý rủi ro 

tín dụng thông qua cung cấp một thước ño quản lý rủi ro hữu hiệu ñó là lãi 

suất ñiều chỉnh rủi ro. Mặc dù vậy, cần thiết phải ñề cập ñến “ngoại lệ”, ñó là 

phê duyệt khoản vay cá nhân. Do các khoản vay này tương ñối nhỏ, vì vậy 

không cần thiết phải có sự tham gia trực tiếp của cán bộ rủi ro trong quyết 
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ñịnh tín dụng nhưng phải ñảm bảo quy tắc “bốn mắt” ñã nêu. Cụ thể, phê 

duyệt khoản vay cá nhân có thể ñược thực hiện bởi cán bộ phụ trách khách 

hàng và lãnh ñạo phòng khách hàng. Tuy nhiên, sự tham gia của cán bộ rủi ro 

phải ñược thể hiện ở việc khối rủi ro ñưa ra ñề xuất cho hạn mức, ñiều kiện, 

phương pháp ñịnh giá ñối với những khoản tín dụng “ngoại lệ” này, ñảm bảo 

phù hợp với chiến lược rủi ro chung của ngân hàng. 

Một nội dung cơ bản khác trong cải thiện chất lượng phê duyệt tín dụng 

ñó là tăng cường thẩm quyền phê duyệt cá nhân. ðối với những khoản vay lớn, 

phức tạp (thông thường là ñối với khách hàng là doanh nghiệp lớn), quyết ñịnh 

tín dụng có thể phải ñược ñưa ra bởi Hội ñồng tín dụng. Theo ñó, ý kiến tập thể 

mới là phê duyệt cuối cùng. Tuy nhiên, ñối với những khoản tín dụng ñơn giản, 

quy mô nhỏ, phê duyệt tín dụng không cần thiết phải thiết lập một Hội ñồng tín 

dụng, thay vào ñó là quyết ñịnh của cá nhân có thẩm quyền. Khối quản lý rủi ro 

chịu trách nhiệm ñưa ra khuyến nghị về hạn mức phê duyệt cá nhân, ñiều kiện 

ñối với những khoản tín dụng ñược phê duyệt bởi cá nhân. Việc phân cấp thẩm 

quyền quyết ñịnh tín dụng phải ñược thực hiện dựa trên những ñiều kiện sau: 

(i) trình ñộ chuyên môn; (ii) kinh nghiệm làm việc; (iii) khẩu vị rủi ro của ngân 

hàng, (iv) chất lượng giải quyết công việc, (iv) kết quả học tập các khóa học 

bồi dưỡng nghiệp vụ tín dụng. Thêm vào ñó, thẩm quyền phê duyệt này phải 

ñược rà soát, sửa ñổi theo ñịnh kỳ 6 tháng hoặc 1 năm hoặc khi nào ngân hàng 

xét thấy cần thiết. Trong mọi trường hợp, trưởng khối rủi ro phải là người chịu 

trách nhiệm cuối cùng về quyết ñịnh tín dụng.   

3.2.4 Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp ñộ danh mục, ngành hàng 

Rủi ro phải ñược ño lường, quản lý không chỉ ở cấp ñộ khoản vay mà còn 

phải ở cấp danh mục. Tại NHCT, quản lý rủi ro mới chỉ ñược quan tâm chú ý 

ở cấp ñộ khoản vay, quản lý rủi ro theo danh mục chưa ñược chú trọng thực 

hiện. Trong khi một thực tế là rủi ro tín dụng của các khoản vay có mối quan 

hệ tương quan. Chính vì sự tương hỗ ñó, hợp cộng rủi ro của từng khoản vay 

không phải là rủi ro của danh mục bao gồm các khoản vay ñó. Do vậy, ña 
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dạng hoá, chẳng hạn trải ñều dư nợ ngân hàng vào các ngành khác nhau, khu 

vực ñịa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngược lại, tập 

trung tín dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Nói 

cách khác, việc quản lý rủi ro ở cấp ñộ danh mục là cần thiết, nhằm (i) hạn 

chế rủi ro tập trung tín dụng và (ii) tối ña hoá lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro cho 

toàn bộ danh mục tài sản có của ngân hàng dựa trên mối tương quan giữa các 

ngành. ðể tăng cường quản lý rủi ro theo cấp ñộ danh mục, các nội dung sau 

cần ñược thực hiện: 

Xác ñịnh danh mục ngành hàng cần quản lý: Một cách tối ưu, toàn bộ dư 

nợ của ngân hàng cần ñược phân loại vào các ngành  hàng khác nhau. Các 

ngành ñược phân chia phải ñáp ứng ñiều kiện (i) tiêu biểu cho dư nợ tại ngân 

hàng; (ii) mang tính ñại diện cho các cấp ñộ rủi ro khác nhau.  

Xác ñịnh hạn mức cho từng ngành hàng: Việc xây dựng hạn mức ngành 

trước hết phải dựa trên những báo cáo phân tích rủi ro ngành. Hiện tại, Bộ 

phận quản lý rủi ro của NHCT cũng ñã thực hiện phân tích một số ngành hàng 

tiêu biểu theo ñịnh kỳ hàng năm chẳng hạn: bất ñộng sản, cho vay kinh doanh 

thép, cho vay thuỷ hải sản…. Tuy nhiên, một số bất cập vẫn tồn tại như (i) chỉ 

một số ngành hàng ñược phân tích chứ không phải toàn bộ các ngành hàng 

trên danh mục dư nợ của ngân hàng; (ii) các phân tích mới chỉ ñưa ra những 

cảnh báo của riêng từng ngành chứ chưa ñược phân tích trên mối tương quan 

với những ngành khác trong danh mục; (iii) hạn mức cụ thể của từng ngành 

chưa ñược xác ñịnh rõ. Do ñó, vấn ñề là cần thiết phải có bộ phận chuyên 

nghiên cứu ngành trong khối rủi ro ñể có thể ñưa ra những báo cáo phân tích 

cho toàn bộ ngành trong danh mục cho vay của ngân hàng. Trên cơ sở ñó, hạn 

mức tín dụng, tỷ trọng của từng ngành trong toàn  bộ danh mục cần thiết phải 

ñược thiết lập. Việc phân tích và thiết lập hạn mức này ñược thực hiện hàng 

năm. Song, trong trường hợp thị trường có những biến ñộng lớn, cần thiết 

phải có những phân tích và ñưa ra những khuyến nghị kịp thời về việc mở 

rộng hoặc thu hẹp dư nợ của các ngành. 
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Việc quản lý rủi ro ở cấp ñộ danh mục nói trên giúp ngân hàng có thể lập 

ñược những báo cáo rủi ro, lợi nhuận và tổn thất của danh mục tín dụng trên 

quy mô toàn hàng, từ ñó kịp thời ñưa ra những giải pháp thích hợp như mở 

rộng quy mô sản phẩm trên một khu vực ñịa lý nếu dòng sản phẩm ñó mang 

lại lợi nhuận cao, rủi ro ở mức ñộ chấp nhận ñược. 

3.2.5 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng 

Một cách rõ ràng, giám sát quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu 

trong việc ñảm bảo chất lượng quản lý rủi ro tín dụng. Do vậy, cần thiết phải 

tăng cường vai trò giám sát của bộ phận rủi ro ñối với bộ phận kinh doanh, bộ 

phận trực tiếp khởi tạo khoản vay. Bộ phận quản lý rủi ro phải ñảm bảo ñịnh 

kỳ ñánh giá những nội dung sau: 

Chất lượng và hiệu quả công tác của cán bộ quan hệ khách hàng trong khâu 

khởi tạo và giám sát khoản vay (theo ñịnh kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần); 

Chất lượng công việc của cán bộ hậu kiểm (cán bộ quản lý khoản vay) 

trong việc nhập dữ liệu, lưu trữ thông tin, hồ sơ; 

Việc tuân thủ các quy tắc rủi ro và các hạn mức (hàng ngày); 

Kiểm tra tính ñầy ñủ, trung thực của hệ thống thông tin quản lý tín dụng 

(hàng tuần) 

 Các nhiệm vụ trên ñược thực hiện trước hết dựa trên các báo cáo hàng 

ngày/hàng tuần và kiểm tra trực tiếp. Trường hợp nhận thấy có sai sót hoặc 

những hạn chế, bộ phận quản lý rủi ro cần thiết phải có ý kiến ñề xuất chỉnh 

sửa. Tại Ngân hàng Công thương, hiện tại cán bộ quản lý rủi ro chỉ có thể 

thực hiện một phần công việc trên do hạn chế về hệ thống báo cáo rủi ro ñộc 

lập và chưa ñược phân chức năng nhiệm vụ này một cách cụ thể. Do ñó, ñối 

với ngân hàng, cần thiết phải xem xét lại chức năng nhiệm vụ của bộ phận 

quản lý rủi ro tín dụng và những công cụ phục vụ nhiệm vụ giám sát hoạt 

ñộng của khối kinh doanh.  

Nội dung ñề cập trên mới chỉ nói lên một phần của yêu cầu giám sát rủi ro 

trong ngân hàng, một phần quan trọng hơn nữa, ñó là giám sát của bộ phận 



 157

kiểm tra kiểm toán nội bộ ñối với hoạt ñộng quản lý rủi ro. Tại Ngân hàng 

Công thương, phần việc này chưa ñược thể hiện rõ nét trong chức năng nhiệm 

vụ của bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ. Công việc của khối rủi ro, cụ thể là 

rủi ro tín dụng nên ñược ñánh giá một cách ñộc lập, khách quan bởi một khối 

khác. Các cán bộ kiểm tra kiểm toán ngoài công việc truyền thống là kiểm 

toán nội bộ ñối với các hoạt ñộng kinh doanh, cần thiết phải ñánh giá ñược 

chất lượng của quản lý rủi ro tín dụng, hiệu quả công tác của cán bộ rủi ro và 

khối rủi ro nói chung. ðể thực hiện ñược chức năng này, ban Kiểm tra kiểm 

toán nội bộ ngoài những cán bộ có nghiệp vụ kiểm toán, cần thiết phải có 

những cán bộ có hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, cụ thể và cần thiết nhất là rủi 

ro tín dụng. Theo ñó, những cán bộ này có thể và cần thiết phải ñánh giá các 

chức năng quản lý rủi ro sau: 

ðánh giá hiệu quả, tính chính xác của hệ thống chấm ñiểm tín dụng, ñảm 

bảo các cấu phần của hệ thống nảy ñược xây dựng phù hợp với khẩu vị rủi ro 

của ngân hàng; 

ðánh giá chất lượng công việc của cán bộ quản lý rủi ro; ñặc biệt là công 

tác giám sát tín dụng; 

ðánh giá sự phù hợp của các hạn mức, quy ñịnh tín dụng phù hợp với 

chiến lược kinh doanh của ngân hàng; 

ðánh giá ñộ tuân thủ các quy ñịnh, quy trình tín dụng trên quy mô toàn hàng. 

Trên cơ sở ñó, các báo cáo cảnh bảo, những khuyến nghị nhằm nâng cao 

chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ñược xây dựng và thảo luận với trưởng 

khối rủi ro và ñược ñệ trình lên Hội ñồng quản trị, Ban ðiều hành của ngân 

hàng ñể có những quyết sách ñúng ñắn.  

Tóm lại, ñể nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro, Ngân 

hàng Công thương cần thực hiện những nội dung sau: 

Bổ sung chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận kiểm 

tra kiểm toán nội bộ theo hướng ñưa ra những nhiệm vụ cụ thể nêu trên; 
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Tăng cường cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tín dụng cho bộ phận quản lý 

rủi ro tín dụng và bộ phận kiểm tra kiểm toán. Những cán bộ này cần thiết 

phải có kỹ năng tốt về phân tích, tổng hợp, ñánh giá thông tin; có phẩm chất 

ñạo ñức tốt. ðối với cán bộ quản lý rủi ro tín dụng: cần phải có kiến thức 

quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất; thường xuyên ñược ñào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao nghiệp vụ quản lý rủi ro. ðối với cán bộ kiểm tra kiểm toán: cần 

phải có kiến thức về nghiệp vụ kiểm tra kiểm toán. 

Cần quy ñịnh rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý rủi ro và cán bộ kiểm tra, 

kiểm toán; ñồng thời có chế ñộ khuyến khích thưởng phạt rõ ràng, minh bạch 

ñể nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ. 

3.2.6  Chuyển ñổi mô hình tổ chức kinh doanh của NH TMCPCT 

VN ñể giảm thiểu rủi ro tín dụng  

          3.2.6.1  Trong ngắn hạn 

ðể tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng, NHCT cần chủ ñộng 

trong việc chuyển ñổi mô hình mới theo thông lệ quốc tế. Cụ thể là (1) Hình 

thành bộ phận chuyên trách khách hàng và phân ñịnh rõ công tác khách hàng 

và công tác thẩm ñịnh rủi ro; (2) Chuyên môn hóa việc cấp tín dụng ñối với 

khách hàng là doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketting khách hàng, 

thu thập thông tin khách hàng, thông tin khỏan vay và việc thẩm ñịnh tín khả 

thi của phương án xin vay, ra quyết ñịnh cho vay. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Biểu 3.1. Mục ñích chuyển ñổi mô hình 
 

Chuyên môn hóa khâu thẩm ñịnh, chuyên nghiệp hóa khâu bán 
hàng và tăng cường kiểm soát chéo. 

Hạn chế rủi ro tác nghiệp, ñặc biệt là rủ ro ñạo ñức 

Tiết kiệm thời gian luân chuyển hồ sơ, tạo ñiều kiện ñể kiểm 
soát và quản lý thời gian xủ lý hồ sơ tín dụng của từng bộ hận 
nhờ việc áp dụng hệ thống iCdoc ñể luân chuyển hồ sơ tín 
dụng giữa các bộ phận 

Phù hợp với nguồn lực hiện tại của hệ thống NHCT VN; Tạo 
tiền ñề hướng tới tập trung hóa quản lý quan hệ khách hàng 
Doanh nghiệp lớn và Quản lý rủi ro (thành lập trung tâm thẩm 
ñịnh ở các khu vực). 
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Sơ ñồ 3.4. Yêu cầu chuyển ñổi mô hình 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.5: Mô hình tại Hội sở chính 

 

ðổi mới tư 

duy tín dụng 

ðổi mới tư duy 

tín dụng 

ðổi mới tư duy 

tín dụng 

* Thay ñổi nhận thức và hành ñộng 
- Cách thức tổ chức bán hàng, kỹ năng bán hàng (tìm 
khách hàng tốt).  
- Quản trị rủi ro và kỹ năng thẩm ñịnh (an toàn, hiệu quả 
của ngân hàng). 

- Bố trí ñủ nhân sự, ñảm bảo nhân sự ñược bố trí phải phù 
hợp với khâu bán hàng, thẩm ñịnh và QLRR 

- Cán bộ phải hiểu rõ và nắm vững quy trình 
- Phối hợp có hiệu quả giữa các bộ phận QHKH à QLRR 

KINH DOANH, DỊCH VỤ, QLRR 

 KHỐI 
KHDN 
 

• P. DNL 
• P.DNNVV 
• P.ðCTC 
• P.KDDV 
 

 
KHỐI 
KHCN 
 

• P. KHCN 
• P.DVNH    
ðiện từ 
• TT Thẻ 
• P.DV Kiều 
hối 

 
KHỐI  
KD VỐN 
 

• P. KH&HT  
ALCO 
• P.KD N.tệ 
• P.ðầu tư 
 

 
KHỐI QLRR 
 

• P. Cð TDðT 
• P.QLRR  
TDðT 
• P.QLRR TT&TN 
• QL Nợ CVð 
 

 
KHỐI  
DỊCH VỤ 
 

• Sở GD 
• P.TTNQ 
• P.TTVND 
• Trung tâm 
HT KH 
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Sơ ñồ 3.6: Mô hình tại chi nhánh     
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu 3.2. Chức năng quan hệ khách hàng 

Xây dựng chính sách khách hàng 

Phát triển thị trường, Marketing 

Quản lý các kênh phân phối và hỗ 
trợ, thúc ñẩy bán hàng 

Thiết kế sản phẩm, dịch vụ và tiếp 
nhận phản hồi của chi nhánh 

ðề xuất giải quyết các trường hợp, 
vượt thẩm quyền của chi nhánh. 

ðề xuất giải quyết các trường hợp, 
vượt thẩm quyền của chi nhánh. 

Quản lý, giám sát quan hệ khách 
hàng trong toàn HT 

 
 

Tìm 
kiếm, 

tiếp thị, 
tư vấn, 
hỗ trợ, 
chăm 
sóc 

khách 
hàng 

 
 

Thẩm 
ñịnh và 
ñề xuất 
cấp tín 
dụng; 

ðề xuất 
giải 

ngân, 
ñôn 

ñốc thu 
nợ… 

 
 
 

Huy 
ñộng 

vốn và 
bán các 
SPDV 
khác 

 
ðề xuất 
cải tiến 
các sản 
phẩm, 
dịch vụ 
hiện có 
và bổ 
sung 

các sản 
phẩm 
mới 

Tại Chi nhánh 

Tại Trụ sở chính 

Giám ñốc 

Phó Giám ñốc 

Khối 
KHDN 

Khối 
KHCN 

Khối 
QLRR 

Khối tác 
nghiệp 

Khối hỗ 
trợ 

Phòng 
KHDNVVN 

Phòng 
KHDNL 

Phòng giao 
dịch/QTK 

Phòng 
KHCN 

Phòng 
QLRR&NCVð 

Tổ TTTM 

BP Kinh doanh 
ngoại tệ 

BP thẻ và DV 
NH ñiện tử 
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Biểu 3.3. Chức năng quản lý rủi ro 
 

 

Xây dựng công cụ xác ñịnh, ño 
lường, cảnh báo rủi ro 

Xây dựng ñịnh hướng, danh mục 
TD, giới hạn RR và mức phán quyết 

Rà soát rủi ro các sản phẩm mới; 
ðánh giá danh mục tín dụng 

Cung cấp thông tin ngành, lĩnh 
vực 

Thẩm ñịnh cấp tín dụng khách hàng 
tại PKDDV và vượt thẩm quyền CN 

 
QLRR 

tín 
dụng; 
QLRR 

tác 
nghiệp; 
QLRR 

thị 
trường 

Thẩm 
ñịnh và 
ñề xuất 
Quyết 

ñịnh tín 
dụng cho 

khách 
hàng/ 
nhóm 
KHLQ 

 
Quản lý 
nợ có 
vấn ñề 

Tư vấn 
pháp 
luật 

trong 
việc tổ 
chức 
hoạt 
ñộng 
kinh 

doanh 
của chi 
nhánh 

Tại Chi nhánh 
Tại Trụ sở chính 
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Sơ ñồ 3.7: Khái quát lưu ñồ quy trình tín dụng trong mô hình 
 
 
 
 
 

 
 

PHÒNG KH/PGD 
(1) Tiếp nhận, lập tờ trình thẩm ñịnh 
sơ bộ. 
(5a). Soạn thảo HðTD, HðBð; 
Công chứng Hð Bð, ñăng ký 
GDBð 
(6a). Tạo CIF, AA, Facility, TSBð 
(7). Giải ngân 
(8). Kiểm tra SD vốn vay, ðôn ñốc 
thu nợ 
(9). Thu nợ 
(10a). Xử lý phát sinh/chuyển 
QLRR 
(11a). Tiếp nhận ñề nghị giải chấp 
TSBD 
(12). Lưu hồ sơ 
 

PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO 
(2) Thẩm ñịnh TD, ñề xuất hạng 
TD KH, cấp TD KH, cấp TD 
(4). Chuyển thông tin ñược phê 
duyệt cho PKH/PGD 
(5b) Rà soát nội dung Hð (nếu 
có) 
(6d). Rà soát thông tin PKH nhập 
(10b). Xử lý phát sinh, cập nhật 
TT tăng HM TD, thay ñổi LS, cơ 
cấu lại nợ. 
(12). Lưu hồ sơ 
 
 

CẤP CÓ THẨM QUYỀN TẠI CN 
(3). Phê duyệt hạng TDKH, cấp TD 
(T/H vượt thẩm quyền thì trình TSC 
thông qua PKH). 
(5c). Ký kết Hð 
(6c). Phê duyệt thông tin trên Incas 
(10c). Phê duyệt xử lý phát sinh 
(11b). Phê duyệt giải chấp. 
 
 

THỦ QUỸ 
 
(6b). Nhập kho HS TSBð 
(11c). Xuất khu HS TSBð 
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Biểu 3.4. Thay ñổi lớn và tác ñộng 
Những khó khăn, tồn tại có thể xảy ra khi áp dụng mô hình: 
Thứ nhất, thiếu nguồn nhân lực  
Khi chuyển sang mô hình mới, ñội ngũ cán bộ quản lý rủi ro tín dụng cần 

ñược tăng cường. Hiện nay, số lượng cán bộ này còn hạn chế vừa yếu vừa 
thiếu vì vậy tại Hội sở chính cũng như ở chi nhánh cần chủ ñộng tăng cường 

Tách bạch nhiệm vụ 
thẩm ñịnh và quan hệ 
KH 

1 

Tách thẩm quyền cập 
nhật và ñiều chỉnh dữ 
liệu trên h/thống Incas 

2 

Thu hẹp quyền quyết 
ñịnh tín dụng của PGD 3 

Hồ sơ phải luân 
chuyển qua 2 bộ phận 
và lưu ở 2 nơi 

4 

Việc thu nợ tiền vay 
ñến hạn thực hiện bằng 
chuyển khoản 

5 

Nâng cao chất lượng Tð, tăng 
cường lực lượng bán hàng 

chuyên nghiệp 

Hạn chế rủi ro tác 
nghiệp, ñặc biệt là rủi ro 

ñạo ñức 

 
Thúc ñẩy hoạt ñộng 
bán hàng tại PGD 

 
Trong thời gian ñầu có 

thể gây kéo dài thời gian 
xử lý hồ sơ 

Thu nợ ñến hạn tự ñộng  
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nhân viên ñể ñảm bảo hoàn thành ñược công việc. Các chi nhánh cần chủ 
ñộng ñiều chuyển những cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn phân tích, 
thẩm ñịnh khách hàng trong nghiệp vụ tín dụng sang công tác ở bộ phận quản 
lý rủi ro tín dụng hoặc thông báo tuyển dụng những cán bộ có chuyên môn 
,kinh nghiệm lĩnh vực phân tích tín dụng ( có sự ñồng ý của lãnh ñạo NHCT 
Việt Nam ). Vì bộ phận này giữ vai trò chính trong việc ra quyết ñịnh.       

Thứ hai, thời gian giải quyết hồ sơ có thể bị kéo dài hoặc không kịp thời  
Khi ñó, phòng khách hàng sẽ có trách nhiệm ñi tìm kiếm khách hàng, 

marketing khách hàng, lôi kéo khách hàng về ngân hàng, hướng dẫn khách 
hàng hoàn thiện hồ sơ gửi ngân hàng. Bộ phận Quản lý Rủi ro tín dụng có 
trách nhiệm thẩm ñịnh khách hàng căn cứ vào các tiêu chí mà ngân hàng ñưa 
ra. Vì vậy, có thể xảy ra trường hợp xung ñột về lợi ích và hoàn thành chỉ tiêu  
kế hoạch kinh doanh giữa hai bộ phận này. Ví dụ: Phòng khách hàng tìm 
kiếm, ñưa khách hàng về ngân hàng, muốn cho khách hàng vay vốn, phòng 
Quản lý rủi ro sau khi thẩm ñịnh không ñồng ý cho vay. Khi ñó, hai phòng sẽ 
ñưa ra hai kết quả khác nhau và thời gian giải quyết cho khách hàng sẽ bị kéo 
dài vì bộ phận nào cũng muốn bảo vệ lợi ích của mình.       

Hoặc trong trường hợp, khách hàng phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu, thì trách 
nhiệm khi ñó thuộc về bộ phận nào. Trách nhiệm của mỗi bộ phận ñến ñâu 
cũng là vấn ñề cần xem xét rất cẩn thận.    

Thứ ba, tính ñộc lập của bộ phận thẩm ñịnh tại chi nhánh chưa cao mặc 
dù ñã tách ra thành 2 bộ phận QHKH và QLRR (thẩm ñịnh), do còn phụ 
thuộc nhiều vào kế hoạch kinh doanh của chi nhánh.  

  Thứ tư, Chức năng quản lý khoản vay – tác nghiệp (Back): Chưa có bộ 
phận tác nghiệp riêng mà một phần ñược thực hiện bởi bộ phận QHKH, một 
phần ñược thực hiện bởi bộ phận QLRR nên tính chuyên môn  hóa chưa cao. 
Dẫn ñến, Phòng KH và Phòng QLRR chi nhánh không dành thời gian ñể thực 
hiện nghiệp vụ chuyên sâu là QHKH và thẩm ñịnh cũng như không chuyên 
sâu trong tác nghiệp dễ xảy ra rủi ro tác nghiệp. 

Thứ năm, chưa có các quy trình riêng phù hợp ñối với từng ñối tượng 
khách hàng: Quy trình cho vay DNVVN giống hệt quy trình cho vay KH 
DNL, quy trình cho vay khách hàng cá nhân không có nhiều khác biệt với quy 
trình cho vay doanh nghiệp.   

Thứ sáu, việc quản lý rủi ro ñối với các khoản bán lẻ ñang quản lý tương 
tự như các khoản cho vay có giá trị vừa và lớn dẫn ñến chất lượng quản lý rủi 
ro danh mục chưa cao. 
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Thứ bảy, việc phê duyệt tín dụng: Tại chi nhánh tập trung vào giám 
ñốc/PGð chi nhánh và HðTD cơ sở, tại Trụ sở chính là TGð/PTGð và 
HðTD TSC, chưa có các cấp chuyên gia phê duyệt tín dụng ñể tăng cường 
trách nhiệm cá nhân và giải quyết phê duyệt nhanh.  

Thứ tám, quy trình cấp tín dụng: các hồ sơ lên ñến TSC phê duyệt phải 
qua 10 tay thực hiện, trùng lặp dẫn ñến thời gian giải quyết hồ sơ kéo dài. 
Trong khi ñó, các nội dung thẩm ñịnh giữa các tay gần như thực hiện lại của 
nhau. 

Phòng KH (chi nhánh) (cán bộ Tð và Lð kiểm soát) => Phòng QLRR 
(CN) (CB thẩm ñịnh và Lð KS)=> HðTD CS=> Phòng KH TSC (CB &Lð 
ks)=> Phòng QLRRTD, ðT (CB&Lð KS)=> TGð/PTGð/HðTDCS 

Thứ chín, trao ñổi thông tin:  Do qua nhiều tay phê duyệt, việc trao ñổi và 
bổ sung thông tin nhiều lần và kéo dài. 

3.2.6.2  Trong dài hạn 
Ngân hàng công thương có thể ñưa việc quản lý rủi ro theo từng vùng, miền  

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Sơ ñồ 3.8 : Mô hình khối tín dụng 
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Sơ ñồ 3.9: Các cấp quyết ñịnh tín dụng theo mô hình mới 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.10:  Cơ cấu tổ chức tại chi nhánh 
 

  

 

 

Phê duyệt Khoản TD 
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Bộ Phận QHKH 
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Phòng KH/PGD Phòng Hỗ trợ TD 

Tổ tác nghiệp máy Tổ tác nghiệp giấy 1. Phòng KH: 

- Quan hệ khách hàng, khai thác nguồn vốn, 

cung cấp các sản phẩm tín dụng; Thẩm ñịnh 

về khách hàng phương án/dự án vay vốn; 

- Thẩm ñịnh mức ñộ ñáp ứng các ñiều kiện 

ñối với TSBð theo quy ñịnh của NHCT bao 

gồm: tính pháp lý của hồ sơ, TSBð; quyền 

sở hữu; quyền giao dịch ñối với TS; tính 

thanh khoản của TS; khả năng xử lý TS; 

- Lập báo cáo thẩm ñịnh và ñề xuất quyết 

ñịnh TD ñối với các khoản cấp  TD thuộc 

thẩm quyền của CN, ñề xuất cấp TD ñối với 

khoản thuộc TTTð vùng/TTTð TSC 

- Kiểm tra giám sát khoản vay, theo dõi ñôn 

ñốc thu gốc và lãi; 

- Nhập thông tin khách hàng vào hệ thống 

chấm ñiểm và XHTD Khách hàng; thực hiện 

chấm ñiểm và XHTD khách hàng ñối với 

KH thuộc thẩm quyền của Chi nhánh; 

- ðàm phán với khách hàng về các ñiều kiện 

cấp tín dụng; nội dung của HðTD, HðBð 

- Thu hồi nợ có vấn ñề 

2. PGD: Quyết ñịnh TD ñối với các khoản 

cấp TD trong thẩm quyền của PGD (cho vay 

cầm cố bằng sổ tiết kiệm, tài sản có tính 

thanh khoản cao, khoản vay có giá trị rất 

nhỏ ñược ñảm bảo ñầy ñủ bằng TSBð). 

 

 

 

 

 

 

 

-  Thực hiện tác 

nghiệp vào hệ thống 

Incas sau khi nhận 

ñược phê duyệt trên 

hồ sơ giấy. 

-  Quản lý thông tin 

khách hàng trên hệ 

thống Incas ñể thông 

báo cho phòng KH 

giám sát, thu nợ 

 

 

 

 

 

 

- Soát xét hồ sơ 

cấp tín dụng cho 

khách hàng; Soạn 

thảo hợp ñồng TD, 

hợp ñồng Bð 

chuyển cho phòng 

KH ñàm phán; thực 

hiện ký hợp ñồng 

với các bên; 

- Công chứng, 

ñăng kí GDBð 

- Lưu giữ hồ sơ 

cấp TD cho khách 

hàng 

 

 
Biểu 3.5 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận tại Chi nhánh 
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Sơ ñồ 3.11: Chức năng, nhiệm vụ tại trung tâm thẩm ñịnh vùng 
 

Nhiệm vụ của TTTð vùng 

- Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm ñịnh ñề xuất quyết ñịnh cấp TD, 

chuyển cán bộ kiểm soát; trình cấp có thẩm quyền vùng phê duyệt (theo mức 

ủy quyền); 

-  Thẩm ñịnh các ñiều kiện về tài sản bảo ñảm; tính pháp lý trên bề  mặt 

hồ sơ của TSBð; 

- Thẩm ñịnh và ñề xuất quyết ñịnh tín dụng ñối với các khách hàng và 

nhóm KHLQ cấp 1, nhóm KHLQ cấp 2 trong mức ủy quyền cho TTTð vùng; 

- Chấm ñiểm XH tín dụng khách hàng; phê duyệt  hạng ñối với các KH 

thuộc mức phán quyết của TT vùng và ñiều chỉnh hạng khách hàng theo quy 

ñịnh; 
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- Phê duyệt khoản cấp TD 
trong mức UQ của TTTð 
vùng, Khoản không ñủ ñiều 
kiện và vượt mức CGPD tín 
dụng. 
- Phê duyệt và quản lý GHTD 
nhóm KHLQ cấp 1, cấp 2 
trong mức UQ của TTTð 
vùng. 

 
- Phê duyệt khoản cấp TD ñủ 
ñiều kiện và thuộc mức của 
từng cấp chuyên gia phê 
duyệt tín dụng. 

 
- Phê duyệt khoản cấp TD ñủ 
ñiều kiện và thuộc mức của 
từng cấp chuyên gia phê 
duyệt tín dụng. 
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Sơ ñồ 3.12 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm thẩm ñịnh Trụ sở chính 
 

Nhiệm vụ của TTTð TSC 

Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm ñịnh nội dung trình của chi nhánh thuộc 

mức của Trụ sở chính, chuyển cán bộ kiểm soát; trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt (theo mức ủy quyền cho từng chuyên gia phê duyệt TD/ 

TGð/PTGð/HðTDTSC);  

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ Phòng KHDNL (ñối với hồ sơ các tổng công 

ty, tập ñoàn nhà nước, KH rất lớn), Hồ sơ của các khách hàng tại các chi 

nhánh nước ngoài, thẩm ñịnh và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Thẩm ñịnh và ñề xuất quyết ñịnh cấp GHGD cho ñịnh chế tài chính; 

Thẩm ñịnh và ñề xuất quyết ñịnh tín dụng ñối với các khách hàng và 

nhóm KHLQ cấp 1, nhóm KHLQ cấp 2 (thuộc mức của Trụ sở chính ); trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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- Phê duyệt khoản cấp TD 
thuộc mức phê duyệt của 
TGð/PTGð/HðTDTSC, 
trình HðQT. 

 
- Phê duyệt khoản cấp TD ñủ 
ñiều kiện và thuộc mức 
chuyên gia phê duyệt. 

 
- Tiếp nhận hồ sơ của chi 
nhánh, thực hiện thẩm ñịnh 
và lập tờ trình thẩm ñịnh và 
ñề xuất quyết ñịnh TD trình 
cấp thẩm quyền phê duyệt. 
- Nhận hồ sơ của các  

HðTD TSC 

TGð/PTGð 
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Thẩm ñịnh và ñề xuất quyết ñịnh ñầu tư, trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt; 

Thực hiện chấm ñiểm Xếp hạng tín dụng khách hàng ñối với các KH 

thuộc mức của TTTð TSC và TGð/PTGð, HðTDCS, HðQT; ñiều chỉnh 

hạng theo quy ñịnh 

Hội ñồng quản trị 

Hội ñồng quản trị chịu trách nhiệm cuối cùng về tính ñúng ñắn của hoạt 

ñộng tín dụng của NHCT bao gồm việc ñề ra chiến lược, mục tiêu và hành 

ñộng của Ban Tổng Giám ñốc. Những trách nhiệm tín dụng cụ thể bao gồm: 

Phê duyệt, phổ biến và ñánh giá lại thường xuyên chiến lược tín dụng 

như là một phần trong chiến lược và mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng. 

Phê duyệt chính sách tín dụng trong ñó có hướng dẫn cơ bản cho việc 

cấp tín dụng. 

Phê duyệt phương cách tổ chức hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng, bao 

gồm cơ cấu các uỷ ban và phân cấp thẩm quyền. 

Phê duỵêt các loại hình cho vay và các sản phẩm tín dụng. 

ðảm bảo lựa chọn và ñề cử một ban quản lý ñủ trình ñộ ñể quản lý hoạt 

ñộng tín dụng. 

Xem xét những rủi ro tín dụng chủ yếu, các xu hướng diễn biến về chất 

lượng của danh mục tín dụng và tính ñẩy ñủ của các khoản dự phòng các 

khoản nợ khó ñòi. 

Xem xét những báo cáo ñịnh kỳ của Ban ñiều hành và thanh tra, những 

nhà lập chính sách/giám sát viên và kiểm toán viên nội bộ cũng như bên 

ngoài, nhằm ñảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả hoạt ñộng của các chính sách 

cũng như quy trình tín dụng của Ngân hàng. 

Ban Tổng Giám ñốc  

Ban Tổng Giám ñốc chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược tín dụng ñã 

ñược Hội ñồng Quản trị phê duyệt và chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt 

ñộng tín dụng, bao gồm: 
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ðảm bảo cho các hoạt ñộng tín dụng của Ngân hàng tuân thủ những 

chiến lược ñã xác ñịnh. 

ðiều hành trực tiếp bộ phận quan hệ khách hàng, bộ phận thực hiện việc 

bán tất cả sản phẩm của Ngân hàng.  

ðảm bảo sự phát triển nhân lực và các chiến lược ñào tạo khi cần thiết. 

Ưu ñiểm của mô hình trong dài hạn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Biểu 3.6: Ưu ñiểm của mô hình trong dài hạn 

  
Những khó khăn, tồn tại có thể xảy ra khi áp dụng mô hình 

Tại bộ phận QHKH: ðối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền 

CN, bộ phận này vừa thực hiện tiếp thị KH vừa thực hiện thẩm ñịnh  ñề xuất 

quyết ñịnh TD trình Gð chi nhánh phê duyệt 

Tại bộ phận HTTD: Bộ phận tác nghiệp ñộc lập sẽ làm theo ñúng phê 

duyệt, ñôi khi máy móc, mất thời gian trong quá trình thống nhất ñàm phán 

với KH của Phòng KH 

Nhiều cách hiểu khác nhau về ñiều kiện phê duyệt giữa chi nhánh và bộ 

phận hỗ trợ – mất thời gian trao ñổi 

ðảm bảo tính 
ñộc lập trong 
việc thẩm 
ñịnh, ñề xuất 
quyết ñịnh 
tín dụng của 
cán bộ thẩm 
ñịnh, hạn chế 
rủi ro do bị 
khách hàng 
chi phối 

Tạo nhiều cấp 
phê duyệt tín 
dụng, tăng 
cường trách 
nhiệm cá 
nhân, rút ngắn 
quy trình phê 
duyệt, ñảm 
bảo giải quyết 
hồ sơ nhanh,  
tăng hiệu quả 
trong hoạt 
ñộng TD 

Hình thành một bộ 
phận Hỗ trợ tín 
dụng thực hiện 
việc tác nghiệp ñể 
2 bộ phận QHKH 
và thẩm ñịnh tập 
trung vào công 
việc chính; 
Thực hiện soát xét 
lại hồ sơ cấp TD 
tăng tính khách 
quan, giảm thiểu 
các rủi ro tác 
nghiệp, vận hành 

Tách biệt từng 
khâu trong quá 
trình thực hiện 
ñảm bảo chuyên 
môn hóa cao, 
nâng cao năng 
suất lao ñộng, 
ñào tạo ñược 
ñội ngũ chuyên 
gia trong từng 
lĩnh vực, giảm 
chi phí nhân sự 
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Vấn ñề QLRR: Thiếu ñi bộ phận QLRR tại chi nhánh báo cáo ngạch 

dọc lên TSC. 

Nhân sự: Tìm kiếm ,sắp xếp, bố trí ñủ nhân sự bao gồm: nhân sự thẩm 

ñịnh của TTTð vùng, nhân sự của phòng Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh, 

Chuyên gia phê duyệt tín dụng, ñảm bảo về số lượng và chất lượng (Nhân sự 

có trình ñộ, kinh nghiệm trong nghiệp vụ tín dụng); Nhân sự của TTTð Trụ 

sở chính, chuyên gia phê duyệt TD TSC; Nhân sự phòng QLRR tại  TSC; 

Xây dựng tiêu chí lựa chọn các chuyên gia phê duyệt tín dụng; giám ñốc 

TTTð vùng 

Về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: 

ðịa ñiểm ñặt trung tâm thẩm ñịnh vùng; 

Máy vi tính, máy scan, cơ sở vật chất khác… 

Về cơ chế ñộng lực:  

Tại chi nhánh 

Tiêu chí KPI, ñánh giá công việc và phương án trả lương cho bộ phận 

quan hệ khách hàng và Hỗ trợ tín dụng tại  chi nhánh; 

Phối hợp giữa các Bộ phận quan hệ khách hàng và hỗ trợ tín dụng ñể 

giảm thiểu các xung ñột làm giảm lợi ích cho Ngân hàng 

Tại Trụ sở chính 

Tiêu chí KPI, ñánh giá công việc và phương án trả lương cho từng tổ 

trong phòng KHDNL, các Phòng KHVVN, KHCN; Trung tâm Tð TSC, 

TTTð vùng, Phòng QLRR TSC; Các chuyên gia phê duyệt TD; 

Về quy chế:  

Thiết lập quy ñịnh,  quy trình và cơ chế cấp tín dụng theo mô hình; 

Thiết lập mức ủy quyền cho từng chi nhánh, Trung tâm Tð vùng, TTTð 

TSC và các cấp chuyên gia phê duyệt;  

Cơ chế, quy ñịnh về việc phối hợp thông tin giữa khối kinh doanh và 

khối QLRR trên TSC  

Hoàn thiện các công cụ hỗ trợ:  
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3.2.7  Hoàn  thiện công  tác ño lường RRTD theo hướng lượng hóa 

rủi ro  

 3.2.7.1  Thiết lập mô hình ño lường RRTD 

Thực tế việc ứng dụng mô hình ño lường rủi ro tín dụng cho thấy rằng 

nếu chỉ áp dụng mô hình ñịnh tính, thì rủi ro tín dụng không ñược ño lường 

một cách rõ ràng, không tính ñược sự ảnh hưởng của vốn và các biến vĩ mô , 

rủi ro không ñược dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mô hình ñịnh lượng thì 

trong những hoàn cảnh ñặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không 

xác ñịnh rõ ñược mức rủi ro, do ñó, cần phải có sự kết hợp cả mô hình ñịnh 

tính và ñịnh lượng.  

Duy trì mô hình ñịnh tính phân tích chủ quan và dữ liệu lịch sử.   

Trước mắt, ñối với việc ñó lường RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy 

trì việc ñánh giá rủi ro tín dụng qua (i) các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, 

ño lường rủi ro tín dụng theo ñiều 6,7 quyết ñịnh 493/2005/Qð - NHNN (ii) 

thực hiện các phương pháp cho ñiểm tín dụng ñơn giản. Dù các phương pháp 

này ñơn giản và còn nhiều hạn chế, nhưng phương pháp ño lường rủi ro tín 

dụng ñịnh tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lí rủi ro có cái nhìn 

tổng quát ban ñầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình ñộ 

công nghệ của hầu hết các NHTMVN hiện nay. Ngân hàng cần nghiên cứu 

sâu về mô hình này ñể có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ ñộng.      

Về lâu dài, ñể có thể ñánh giá rủi ro tín dụng, cần kết hợp cả mô hình 

ñịnh lượng vào việc xác ñịnh rủi ro. ðể có thể làm ñược vấn ñề này, ngân 

hàng cần áp dụng và cải tiến phương pháp kế toán - thống kê và ứng dụng 

công nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu.  

Hàng loạt câu hỏi từ phức tạp như với mức ñộ chấp nhận rủi ro hiện 

thời thì mức sinh lời mà ngân hàng có thể kỳ vọng từ tổng thể danh mục tín 

dụng là bao nhiêu, chiến lược rủi ro tín dụng nên ñược xây dựng với tốc ñộ 

phát triển trong thời gian tới là bao nhiêu, ñầu tư vào ngành hàng nào, nhóm 

khách hàng nào ñể tăng hiệu quả sinh lời, ñến ñơn giản hơn như ngân hàng có 

nên cho vay khách hàng ñó không, cho vay với lãi suất bao nhiêu ñể có thể bù 
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ñắp ñủ rủi ro… luôn thường trực trong tư duy của các nhà quản lý ngân hàng 

cùng như các cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý khách hàng, và phần nào cũng 

ñã ñược giải ñáp, dù chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, dưới phương pháp tiếp 

cận ñịnh tính ñó. Nhưng ngày nay, các câu hỏi nói trên ñã ñược trả lời xác 

ñáng hơn nhiều, và ñiều ñó ñạt ñược là nhờ sự chuyển dịch từ ñịnh tính sang 

ñịnh lượng của các phương pháp quản lý rủi ro.  

Vậy Basel II và IRB ñã ñóng góp như thế nào vào sự chuyển dịch nói 

trên trong quản lý rủi ro tín dụng? Về cơ bản, ñể triển khai quản lý rủi ro tín 

dụng theo ñúng yêu cầu của phương pháp IRB, các ngân hàng phải tiến hành 

qua các nội dung công việc sau:  

Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu về khách hàng, từ các thông tin tài 

chính, phi tài chính, lịch sử vay trả nợ, tổn thất… ngân hàng sẽ xây dựng, thử 

nghiệm và lựa chọn ra các mô hình tốt nhất ñể tính toán ba cấu phần PD, 

LGD và EAD. Nguyên nhân ba cấu phần rủi ro này có tầm quan trọng như 

vậy vì chúng trả lời các câu hỏi cơ bản trong tín dụng: 

 PD: Xác suất vỡ nợ của khách hàng/ngành hàng ñó là bao nhiêu ? 

 LGD: Tỷ trọng % số dư rủi ro ngân hàng sẽ bị tổn thất khi khách hàng 

không trả ñược nợ? 

 EAD: Số dư nợ vay (và tương ñương) của khách hàng/ngành hàng khi 

xảy ra vỡ nợ ? 

Nói cách khác, với PD, LGD và EAD, hai yếu tố có tầm quan trọng hàng 

ñầu tưởng chừng rất ñịnh tính, mà các ngân hàng thường xuyên nhắc ñến trong 

quyết ñịnh cấp tín dụng là khả năng trả nợ và mong muốn trả nợ của khách hàng 

ñã ñược lượng hóa cụ thể. Và cũng nhờ PD, LGD và EAD, hàng trăm, hàng 

chục các nhân tố có tác ñộng ñến khách hàng cũng như các khoản tín dụng cấp 

cho họ ñã ñược tóm tắt, phản ánh chỉ qua ba cấu phần rủi ro ñó. 

Quan trọng hơn, dựa trên kết quả tính toán PD, LGD, và EAD, các 

ngân hàng sẽ phát triển các ứng dụng trong quản lý rủi ro tín dụng trên nhiều 

phương diện, mà các ứng dụng chính bao gồm:  
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� Tính toán, ño lường rủi ro tín dụng EL - tổn thất dự kiến và UL - tổn 

thất ngoài dự kiến 

- Tại cấp ñộ một khách hàng cụ thể:  

ELi = PD x LGD x EAD  

UL = ñộ lệch tiêu chuẩn của EL =  Φj = LGD x EAD x )1( PDPD −  

- Tại cấp ñộ danh mục ñầu tư. 

ELP = ∑
n

1-i
iEL  

ELP = ∑∑
==

n

j
ijji

n

i

ULUL
11

ρ  

Như vậy nhờ PD, LGD,và trung bình ñã dự ñoán, nói cách khác là UL, 

mới ñe dọa gây ảnh hưởng ñột biến tới hoạt ñộng của ngân hàng vì nó chưa 

ñược bù ñắp bằng nguồn cụ thể nào. Nếu tổn thất ngoài dự kiến xảy ra trên 

diện rộng của danh mục ñầu tư, sự tồn tại của ngân EAD, việc ño lường rủi ro 

tín dụng ñã ñược lượng hóa thành hai thước ño rất cụ thể là EL và UL. Ở ñây 

cần rất nhấn mạnh, trái với một quan ñiểm sai lầm xảy ra khá phổ biến rằng 

EL phản ánh rủi ro tín dụng, trong tư duy quản lý rủi ro tín dụng hiện ñại, 

chính UL mới thực sự là thước ño rủi ro tín dụng. Rõ ràng, kinh doanh tín 

dụng không bao giờ có thể tránh khỏi tổn thất, và EL phản ánh "chi phí kinh 

doanh” trung bình mà mọi ngân hàng ñều phải trả trong hoạt ñộng của mình. 

Và khi chi phí ñó là có thể dự ñoán ñược và ñã ñược bù ñắp bằng nguồn dự 

phòng rủi ro, thì nó không còn gây “rủi ro" cho ngân hàng nữa. Cũng chính 

xuất phát từ ñó mà Hiệp ước Basel 2 ñã yêu cầu các ngân hàng phải duy trì 

một mức vốn tối thiểu cần thiết ñể phòng vệ các tình huống tổn thất dự kiến 

quá lớn và không thể bù ñắp bằng nguồn vốn dự phòng hiện thời. 

� ðịnh giá khoản vay 

Một ứng dụng quan trọng khác mà phương pháp IRB ñã mang lại là 

việc ñịnh giá khoản vay. Giờ ñây, khi các thước ño rủi ro tín dụng là EL và 

UL ñã ñược lượng hóa, ngân hàng ñã có cơ sở ñể xác ñịnh lãi suất cho vay 
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theo ñúng phương châm “rủi ro cao, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, lợi nhuận 

thấp" qua cơ chế tính giá bù ñắp rủi ro như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ ñồ 3.13: ðịnh giá khoản vay trong mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ 

Nguồn: Theo Basel II 
 

Với cơ chế tính giá như trên, ngân hàng sẽ phòng tránh ñược việc cho 

vay không bù ñắp ñược rủi ro, từ ñó sàng lọc, lựa chọn dần các khách hàng 

mang lại lợi nhuận sau ñiều chỉnh rủi ro cao hơn cho ngân hàng và nâng cao 

hiệu quả ñầu tư của danh mục tín dụng. 

� Quản lý danh mục ñầu tư   

Một trong những hoạt ñộng mà Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng rất 

khuyến khích các ngân hàng thực hiện là quản lý danh mục ñầu tư tín dụng. 

Về lý tưởng, các giải pháp quản lý danh mục ñầu tư phải cung cấp ñược công 

cụ ñể ño lường vốn kinh tế, hệ số tương quan giữa các khách hàng và tổn thất 

ngoài dự kiến ở cấp ñộ danh mục. Tuy nhiên, do ñộ phức tạp quá cao của việc 

tính toán các chỉ tiêu trên, ñặc biệt là các hệ số tương quan rủi ro giữa các 

khách hàng và ngành hàng trong danh mục ñầu tư cũng như do tính không sẵn 

có về nguồn số liệu, ñến nay, các nội dung quản lý danh mục ñầu tư chủ yếu 

bao gồm: 

Lãi suất 

Thấp Cao 
Chất lượng tín dụng 

Chi phí vốn 
(bù ñắp tổn 

thất ngoài dự 
kiến 

Chi phí rủi ro 
(bù ñắp tổn thất 

dự kiến) 

Chi phí hoạt 
ñộng +Chi phí 
huy ñộng vốn 

Tính toán vốn cần 
thiết cho mỗi giao 
dịch 

 
PD x LGD x EAD 

- Phân bổ chi phí hoạt ñộng của 
các hoạt ñộng kinh doanh. 
- Tính toán chi phí huy ñộng 
vốn cho mỗi thời kỳ 
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- Phân tích rủi ro tập trung thông qua việc ñánh giá tỷ trọng danh mục 

ñầu tư tín dụng của ngân hàng ở: (i) một khách hàng; (i) một nhóm khách 

hàng liên quan; (iii) một ngành hoặc lĩnh vực kinh tế ñặc biệt; (iv) một khu 

vực ñịa lý; (v) một loại tài sản bảo ñảm… Theo ủy ban Basel, mức ñộ tập 

trung cao sẽ tạo rủi ro lớn cho ngân hàng khi xảy ra những thay ñổi bất lợi 

trong lĩnh vực tập trung tín dụng và vì vậy cần phải phòng tránh thông qua 

việc ña dạng hóa ở mức ñộ phù hợp. 

- Phân tích các ñặc ñiểm tổn thất của danh mục ñầu tư: Bao gồm phân 

tích xác suất một nhóm khoản vay bị chuyển từ nhóm rủi ro thấp sang nhóm 

rủi ro cao hơn, phân tích khả năng tổn thất của một khoản vay theo tuổi thọ 

(quãng thời gian cho vay), phân tích tỷ lệ tổn thất của danh mục ñầu tư, phân 

tích xác suất thay ñổi ña chiều của một nhóm khoản vay… 

�  Tính vốn tự có tối thiểu 

Trong khi EL - tổn thất dự kiến - ñã ñược bù ñắp bằng nguồn dự phòng 

rủi ro, thì UL - tổn thất ngoài dự kiến - nguồn rủi ro tín dụng thực sự, ñược dự 

phòng và bù ñắp bằng nguồn nào ngoài một phần lãi vay ñã tính cho -khách 

hang.  ðó chính là mức vốn tự có tối thiểu mà ngân hàng phải duy trì so với 

tổng tài sản có rủi ro, ñược tính toán như trình bày tại luận  án này. ðiều này, 

một lần nữa càng khẳng ñịnh khi hầu hết các nội dung của Basel II là nhằm 

hướng dẫn các ngân hàng xác ñịnh ñứng mức vốn tự có tối thiểu an toàn, 

cộng ñồng nghĩa với việc nó ñã tạo ra cho ngân hàng một công cụ hữu ích ñể 

quản lý rủi ro tín dụng tổng thể.                                               

Thực tiễn ñã chứng minh rằng, vốn tự có mạnh là nền tảng chính giúp 

ngân hàng vượt qua các cú sốc lớn trong hoạt ñộng kinh doanh và giảm thiểu 

các tác ñộng dây chuyền của khủng hoảng hệ thống tài chính. Các tình huống 

thảm họa có thể xảy ra không nhiều hoặc thậm chí cực hiếm và thường là 

"ngoài dự kiến, nhưng không nên quên rằng, khi chúng xảy ra thì các ngân 

hàng rất dễ ñi ñến chỗ phá sản hoàn toàn nếu không có ñủ vốn tự có. Khi ñề 
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cao vốn tự có, Basel II ñã ñề cao tấm khiên chung bảo vệ ngân hàng trước 

mọi loại hình rủi ro, trong ñó bao gồm rủi ro tín dụng.  

�  Trích lập dự phòng rủi ro  

- Ngân hàng phải thường xuyên thực hiện phân loại tài sản Có, trích lập 

dự phòng ñể xử lí rủi ro trong hoạt ñộng, trong ñó có hoạt ñộng tín dụng 

nhằm. chủ ñộng xử lí rủi ro xảy ra, làm lành mạnh hoá tình hình tài chính của 

ngân hàng. 

- Việc phân loại tài sản có, trích lập dự phòng trong hoạt ñộng Ngân 

hàng của tổ chức tín dụng ñược thực hiện theo quy ñịnh của NHNN mà hiện 

nay là Qð 493/2005/Qð - NHNN. 

- Về dài hạn, ngân hàng phải xây dựng Chính sách trích lập dự phòng 

và Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trên cơ sở ñánh giá tình hình tài chính 

và trả nợ của khách hàng và tình hình tài chính của Ngân hàng. Cách làm này 

thể hiện ñúng bản chất của việc dự phòng tổn thất, rủi ro của hoạt ñộng Ngân 

hàng vì nó phản ánh chất lượng và khả năng tổn thất thật sự của tài sản, giúp 

ngân hàng ñối phó kịp thời với rủi ro. 

Nhìn chung, hệ thống xếp hạng theo hai tiêu chí thường tốt hơn so với 

hệ thống một tiêu chí bởi vì bằng cách ñánh giá một cách riêng rẽ PD và 

LGD, hệ thống hai tiêu chí có thể nâng cao ñược hiệu quả truyền ñạt thông tin 

về rủi ro, giảm bớt xu hướng xếp hạng chủ yếu dựa vào tài sản ñảm bảo, thúc 

ñẩy sự phát triển của các công cụ xếp hạng ñể hỗ trợ trong quá trình xếp hạng 

rủi ro, phù hợp hơn với các kỹ thuật phân bổ vốn, dự phòng vốn và ñịnh giá 

tín dụng ñưa vào rủi ro sẽ ñược phát triển sau này và tăng sự tương thích giữa 

mức xếp hạng nội bộ và mức xếp hạng bên ngoài do các công ty xếp hạng ñã 

có kinh nghiệm ñưa ra. Tóm lại, hệ thống này có thể tăng tính chính xác và 

tính thống nhất trong việc xếp hạng thông qua việc ghi nhận một cách riêng 

biệt các ñánh giá của các ngân hàng về PD và EL chứ không gộp lẫn chúng 

với nhau như trong hệ thống xếp hạng một tiêu chí. 
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3.2.7.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện ñiều kiện ñể vận hành mô hình ño 

lường rủi ro tín dụng                                     

ðể hoàn thiện các ñiều kiện vận hành mô hình ño lường rủi ro tín dụng 

cần có những giải pháp sau: 

� Hoàn thiện các chỉ tiêu ñánh giá rủi ro tín dụng và hệ thống cho 

ñiểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu ñể ñánh giá rủi ro tín dụng 

một cách chủ ñộng linh hoạt.   

� Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng  

Việc xếp hạng khách hàng ñược thực hiện ñịnh kỳ sẽ trợ giúp cho ngân 

hàng quản lý hiệu quả chất lượng tín dụng của mình. Trong việc ñánh giá 

khách hàng, vấn ñề chất lượng dữ liệu khách hàng là vấn ñề hàng ñầu mà 

ngân hàng cần quan tâm. Khi cơ sở dữ liệu khách hàng ñủ lớn và ñược làm 

sách và ñồng nhất thì ngân hàng có thể áp dụng phương pháp luận mô hình 

thống kê trong xây dựng hệ thống xếp hạng, qua ñó khai thác ñược thông tin 

cần thiết ñảm bảo hiệu quả trong việc xử lí xếp hạng khách hàng cũng như 

tăng tính minh bạch khách quan trọng việc cấp tín dụng. 

�  Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng  

+ Hệ thống thông tin rủi ro tín dụng phải ñược xây dựng ñể ñảm bảo 

cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hoạt ñộng tín dụng một cách ñầy ñủ. rõ 

ràng, chính xác và thường xuyên cập nhật nhằm giúp cho cấp lãnh ñạo ngân 

hàng quản trị có hiệu quả hoạt ñộng tín dụng, hạn chế tổn thất do tình trạng 

thiếu thông tin. Hệ thống thông tin tín dụng ñược chia làm 2 loại: (i) các 

thông tin có tính vĩ mô ñịnh hướng: môi trường kinh tế, chính sách kinh tế 

của Nhà nước, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (ii) các thông tin phục 

vụ trực tiếp cho hoạt ñộng quản trị ñiều hành tín dụng của ngân hàng như: báo 

cáo thực trạng tín dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tích và báo cáo xu 

hướng tín dụng, các báo cáo tổng kết hoạt ñộng tín dụng. 

+ Việc xây dựng cơ chế trao ñổi thông tin hiệu quả, ñảm bảo sự liên lạc 

thường xuyên, liên tục và cập nhật kịp thời các thông tin trọng yếu giữa các 
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bộ phận chức năng trong hoạt ñộng cấp tín dụng ñóng một vai trò rất quan 

trọng. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện ñại theo nguyên tắc Basel chỉ có 

thể thành công khi giải quyết ñược vấn ñề cơ chế trao ñổi thông tin vừa ñảm 

bảo tính chuyên môn hoá giữa các bộ phận vừa nâng cao tính khách quan 

nhưng không làm mất ñi khả năng nắm bắt và kiểm soát thông tin của bộ phận 

quản lý rủi ro tín dụng. Muốn vậy, những thông tin trọng yếu trong quá trình 

cho vay cần phải ñược bộ phận quan hệ khách hàng cập nhật ñịnh kỳ và/hoặc 

ñột xuất và chuyển tiếp những thông tin này cho bộ phận quản lý rủi ro tín 

dụng phân tích, ñánh giá những rủi ro tiềm ẩn. Như vậy, sự vận hành của mô 

hình mới có thể thông suốt và giảm thiểu những e ngại của bộ phận quản lý 

rủi ro tín dụng trong các nhận ñịnh cấp tín dụng. ðồng thời, ngân hàng cần 

xây dựng hệ thống thông tin và phân tích thông tin toàn diện, cung ứng nguồn 

thông tin chính xác, ñáng tin cậy cho các bộ phận chuyên môn có liên quan. 

Các phân tích về ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế ñang ñược các ngân hàng 

bắt ñầu thực hiện ñể xây dựng kho dữ liệu phân tích tín dụng nhưng chưa 

ñược ñầy ñủ và thiếu tính kết nối, hỗ trợ giữa các ngân hàng trong chia sẻ 

thông tin. Sự hợp tác một cách toàn diện giữa các ngân hàng trong xây dựng 

và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, về ngành là con ñường 

ngắn nhất ñể hoàn thiện hệ thống thông tin và giảm chi phí khai thác thông tin 

một cách hợp lý nhất.  

+ Chế ñộ thông tin báo cáo: tình hình rủi ro tín dụng phải ñược ñánh 

giá ñịnh kì ñến Hội ñồng tín dụng và Ban ñiều hành ngân hàng như: Báo cáo 

về tình hình tập trung tín dụng, những vấn ñề trong danh mục tín dụng chỉ ra 

những khoản tín dụng có vấn ñề, những thay ñổi bất lợi của nền kinh tế.  

+ Xây dựng hệ thống công bố thông tin 

Uỷ ban Basel cũng có văn bản trình bày hướng dẫn về việc công bố 

thông tin về rủi ro tín dụng tại tổ chức hoạt ñộng của ngân hàng và thảo luận 

các nhu cầu thông tin giám sát có liên quan. Sáng kiến này cũng là một phần 

trong công việc của Uỷ ban nhằm tăng cường tính minh bạch của ngân hàng 
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và kỉ luật thị trường bằng cách khuyến khích các ngân hàng cung cấp cho các 

bên tham gia thị trường và công chúng những thông tin về tình hình tài chính 

cũng như hiệu quả hoạt ñộng, các hoạt ñộng kinh doanh và rủi ro của một 

ngân hàng. Theo báo cáo này thông tin về rủi ro tín dụng phải (i) phù hợp và 

kịp thời (ii) ñáng tin cậy (iii) so sánh ñộc (iv) quan trọng (v) toàn diện (vi) 

không ñộc quyền. 

� Sửa ñổi và hoàn thiện Qð 493/2005/Qð _ NHNN và Qð 18/2007- 

Qð – NHNN ñể việc ñánh giá chất lượng khoản vay ñược ñồng bộ 

Cần hoàn thiện và sửa ñổi những bất cập của Qð 493 và Qð 18 ñưa ra 

những hướng dẫn kỹ càng ñối với ñiều 7 phân loại nợ ñể tránh sự không ñồng 

nhất về ñánh giá chất lượng các khoản vay. 

3.2.8 Các giải pháp khác          

3.2.8.1 ðảm bảo sự phối hợp giữa quản lý rủi ro tín dụng và quản lý 

rủi ro tác nghiệp   

Việc phối hợp giữa bộ phận quản lý rủi ro tín dụng và bộ phận quản lý 

rủi ro tác nghiệp là vấn ñề quan trọng trong quản trị chất lượng tín dụng. Rủi 

ro tín dụng có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào trong quá trình cấp tín dụng, quản 

lý khoản vay của ngân hàng. Một ví dụ ñiển hình ñó là: nếu một thông tin nào 

ñó về khách hàng ñược nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, có thể dẫn 

ñến xác ñịnh hàng khách hàng sai, dẫn ñến quyết ñịnh tín dụng không chính 

xác, tiềm ẩn rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do ñó, cần thiết phải có sự phối 

kết hợp chặt chẽ giữa quản lý rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tác nghiệp. 

Thêm vào ñó, sự phối kết hợp này còn phải ñược thể hiện ở sự ñồng bộ giữa 

hệ thống quy ñịnh và quy trình liên quan ñến hoạt ñộng tín dụng, hệ thống cơ 

sở hạ tầng phục vụ công tác tín dụng. Bởi vì, hệ thống quy ñịnh với những 

hạn mức, thẩm quyền… là công cụ của quản lý rủi ro tín dụng. Song, những 

quy trình cụ thể, từng bước thực hiện công việc với những chỉ dẫn cụ thể, rõ 

ràng, giảm thiểu sai sót trong hoạt ñộng kinh doanh hàng ngày lại là công cụ 

quản trị của rủi ro tác nghiệp. Hơn thế nữa, hệ thống cơ sở hạ tầng mà ñiển 
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hình là hệ thồng phần mềm cài ñặt những chương trình tự ñộng từ chối những 

vi phạm hạn mức hoặc ñưa ra cảnh báo khi có tiềm ẩn rủi ro là công cụ hữu 

hiệu trong cả quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro tác nghiệp. Vì vậy, nâng cao 

chất lượng quản lý rủi ro tín dụng cần thiết phải ñi ñôi với nỗ lực cải thiện 

chất lượng quản lý rủi ro tác nghiệp. Cụ thể hơn nữa ñó là việc nâng cao chất 

lượng các quy trình hướng dẫn tác nghiệp, ñầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho 

chu trình tín dụng nói riêng và các hoạt ñộng kinh doanh nói chung của ngân 

hàng ñược diễn ra nhịp nhàng, trôi chảy. 

3.2.8.2  Ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh ñể hạn chế rủi ro tín dụng 

+ Công cụ thứ nhất: Hợp ñồng quyền chọn tín dụng 

Hợp ñồng quyền chọn tín dụng là công cụ bảo vệ giúp ngân hàng bù 

ñắp những tổn thất trong giá trị tài sản tín dụng, giúp bù ñắp mức vốn cao hơn 

khi chất lượng tín dụng giảm sút. Một ngân hàng lo lắng về chất lượng tín 

dụng của khoản vay trị giá lớn mới ñược thực hiện, ngân hàng có thể kí hợp 

ñồng quyền chọn tín dụng với một tổ chức kinh doanh quyền chọn. Hợp ñồng 

này sẽ ñồng ý thanh toán toàn bộ khoản vay nếu như  khoản vay này giảm giá 

ñáng kể hoặc không thể thanh toán như dự tính. Nếu như khách hàng vay vốn 

trả nợ ñầy ñủ như kế hoạch, ngân hàng sẽ thu lại ñược những khoản thanh 

toán như dự tính và hợp ñồng quyền chọn sẽ không ñược sử dụng và ngân 

hàng chấp nhận mất phí quyền chọn. 

+ Công cụ thứ hai: Hợp ñồng quyền chọn trái phiếu 

Ngân hàng thường sử dụng công cụ này trong trường hợp nền kinh tế 

rơi vào các ñiều kiện khó khăn. Nguyên lí là lấy lãi ngoại bảng từ hợp ñồng 

quyền chọn ñể bù ñắp thua lỗ nội bảng. Theo ñó, các ngân hàng thương mại 

sẽ thực hiện bảo hiểm trên cơ sở mua quyền chọn bán trái phiếu nếu nhận 

thấy tình trạng kinh tế bất lợi cho các khoản vay. 

+ Công cụ thứ ba: Hoán ñổi tổng thu nhập  

Sự hoán ñổi này trao ñổi các khoản thanh toán của hai bên - các khoản 

thanh toán thực sự giữa hai bên bằng số chênh lệch ròng của các khoản thanh 
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toán tương ứng. Người bán khoản vay (người mua bảo hiểm) chi trả dựa vào 

thu nhập có từ việc nắm giữ một khoản nợ có nhiều rủi ro. Tổng thu nhập của 

các khoản nợ nhiều rủi ro bằng thu nhập lãi suất và những thay ñổi về giá trị 

thị trường của khoản nợ ñó. Các nhà quản lí rủi ro rất quan tâm ñến tỉ lệ vỡ nợ 

của chúng trong tương lai thường bởi những thay ñổi của mức ñộ tín nhiệm. 

Bên ñối tác trong hợp ñồng hoán ñổi tín dụng, người thụ hưởng trong tổng thu 

nhập trả liên dựa vào thu nhập của một trái phiếu không chịu rủi ro vỡ nợ, trừ 

ñi khoản ñền bù nhận ñược do chịu sự rủi ro của bên mua bảo hiểm. Kết quả 

của việc mua bảo hiểm này là người mua bảo hiểm ñược hưởng dòng thu 

nhập tương xứng của việc nắm giữ khoản nợ ñầy rủi ro. Rủi ro của người mua 

bảo hiểm giảm chủ yếu là khoản tổn thất do sự suy yếu của người ñi vay chứ 

không phải việc thu hồi từ những khoản vay mất khả năng thanh toán. 

+ Công cụ thứ tư: Hoán ñổi tín dụng  

Người mua bảo hiểm (người bán khoản vay) ñối với rủi ro tín dụng 

bằng cách chi trả các khoản thanh toán ñịnh kì theo một tỉ lệ phần trăm cố 

ñịnh trên mệnh giá các khoản tín dụng. Nếu rủi ro tín dụng dự kiến xảy ra, ví 

dụ như người vay vỡ nợ, người bán bảo hiểm chi trả một khoản thanh toán ñể 

bù ñắp rủi ro cho phần tín dụng tổn thất ñã ñược bảo hiểm. Ngược lại, người 

bán bảo hiểm không phải trả khoản nào.   

 3.3. CÁC KIẾN NGHỊ  

3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước  

- Tiếp tục duy trì môi trường kinh tế, chính trị - xã hội ổn ñịnh  

Về kinh tế, Nhà nước cần xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô ổn ñịnh và 

hợp lí. Việc xây dựng kinh tế vĩ mô ổn ñịnh và hợp lí tạo môi trường cho toàn 

bộ nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Nội dung của việc ổn ñịnh kinh 

tế vĩ mô bao gồm: ñiều chỉnh ưu tiên về ñầu tư công, kiểm soát tăng trưởng 

cung tiền và tín dụng, giảm thâm hụt ngân sách. Thực tiễn cho thấy sự sai lầm 

trong chính sách vĩ mô sẽ làm cho nền kinh tế sụp ñổ ngay sau khi khủng 

hoảng xảy ra. Bài học từ cuộc khủng hoảng Thái Lan và gần ñây nhất là cuộc 



 184

Khủng hoảng toàn cầu 2008 cho thấy các quốc gia phải ñặc biệt chú ý xây 

dựng một hệ thống lành mạnh ñủ sức tiếp cận an toàn vốn nước ngoài, khai 

thác ñược tiềm năng nội lực phát triển kinh tế. Nhà nước nên mạnh dạn ñóng 

cửa các doanh nghiệp và TCTD làm ăn không hiệu quả tạo sân chơi bình ñẳng 

cho các doanh nghiệp. Có như thế, các ngân hàng sẽ tránh ñược những biến 

ñộng bất ngờ, từ ñó hạn chế ñược rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.  

Về chính trị, Nhà nước cần tiếp tục duy trì ổn ñịnh về chính trị. Bởi lẽ một 

môi trường chính trị ổn ñịnh sẽ không gây những biến ñộng bất lợi cho nền kinh 

tế. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ñược ñánh giá là khá ổn ñịnh. 

Tuy nhiên, nhà nước cần tiếp tục duy trì tốt vấn ñề này nhằm giữ vững niềm tin 

của công chúng và các nhà ñầu tư, tạo một môi trường thuận lợi trong kinh 

doanh của các chủ thể kinh tế, ñặc biệt là các NHTM, từ ñó giúp cho nền kinh tế 

nói chung và ngành ngân hàng nói riêng tránh những biến ñộng bất ngờ về kinh 

doanh tránh ñược những rủi ro trong kinh doanh của NHTM. 

- Tạo lập và hoàn thiện môi trường pháp lí ñảm bảo an toàn tín dụng.  

Nhà nước cần ban hành những quy ñịnh cụ thể về bảo hiểm cho hoạt 

ñộng tín dụng cả trong huy ñộng vốn và cho vay, ñể ñảm bảo an toàn cho 

người gửi tiền, cũng như cho sự ổn ñịnh của nền kinh tế quốc dân. Ban hành 

các văn bản dưới luật hướng dẫn về thế chấp và cầm cố bất ñộng sản, ñặc biệt 

là ñăng kí giao dịch ñảm bảo thực hiện tại ñịa phương ñối với tài sản và ñất. 

- Sự thay ñổi các chính sách của Nhà nước cần ñược công bố rõ ràng và 

có thời gian cần thiết ñể chuyển ñổi. 

Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân ñều hoạt ñộng trong một môi trường kinh 

tế, xã hội. Khi có bất kỳ sự thay ñổi nào về chính sách kinh tế, xã hội của Nhà 

nước ñều tác ñộng ñến hoạt ñộng của các tổ chức và cá nhân và các kế hoạch 

phát triển trong tương lai. Nếu sự thay ñổi về chính sách của Nhà nước không 

ñược thông báo trước thì có thể dẫn ñến những thiệt hại do không kịp thay ñổi 

hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chính sách mới. Và ñiều này 



 185

cũng nằm ngoài khả năng dự báo của ngân hàng, do vậy rủi ro của khách 

hàng dẫn ñến hậu quả ngân hàng phải gánh chịu. 

Do vậy bất kỳ sự thay ñổi nào trong chính sách kinh tế, xã hội của Nhà 

nước cần công bố công khai các nội dung dự kiến thay ñổi và có một khoảng 

thời gian cần thiết nhất ñịnh ñể các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lĩnh vực 

liên quan chuyển ñổi hoạt ñộng cho phù hợp hoặc Nhà nước phải có biện pháp 

hỗ trợ cho những thiệt hại do sự thay ñổi trong chính sách của Nhà nước. 

- Ban hành ñồng bộ và hoàn chỉnh khung pháp lý về tài chính  

Sự minh bạch về thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế không 

chỉ giới hạn ở các báo cáo tài chính - kế toán mà còn bao gồm sự rõ ràng, ñầy ñủ 

của các quy chế hoạt ñộng, quản lý phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của ban 

lãnh ñạo cơ chế xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ và ñặc biệt là 

cơ chế quản lí xử lí rủi ro hệ thống chính sách cần hướng tới các vấn ñề trên. 

Hiện nay Bộ tài chính ñã xây dựng 26 chuẩn mực kế toán ñể kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng công tác kế toán, 37 chuẩn mực kiểm toán hướng dẫn kiểm toán viên 

và công ty kiểm toán các cơ sở nguyên tắc trong việc ñưa ra ý kiến. Tuy nhiên, 

có nhiều hạn chế: (i) nhiều chuẩn mực quốc tế chưa có chuẩn mực Việt Nam (ii) 

nhiều doanh nghiệp chưa có báo cáo kiểm toán ñộc lập (iii) tỷ trọng doanh 

nghiệp chưa thực hiện kiểm toán công khai. Do ñó, vấn ñề chính là cần ban hành 

ñồng bộ và hoàn chỉnh khung pháp lý về tài chính. 

- Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia công khai 

Hiện nay ở các nước phát triển ñều có hệ thống thông tin quốc gia công 

khai. Hệ thống này ñược xây dựng trên nền tảng công nghệ thông tin hiện ñại, 

kết nối từ ñịa phương ñến Trung ương, do vậy dễ dàng cho việc tra cứu, tìm 

hiểu thông tin. Có những loại thông tin ñược tra cứu tự do, có những loại 

thông tin phải mua hoặc chỉ những tổ chức nhất ñịnh ñược khai thác. Hệ 

thống này tạo ñiều kiện vô cùng thuận lợi cho ngân hàng trong việc khai thác 

thông tin về khách hàng, giảm ñược thời gian và chi phí tìm kiếm. 
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Ở Việt Nam hiện nay, thông tin nằm rải rác ở các cơ quan quản lý nhà 

nước mà chưa có quy ñịnh về việc phối hợp cung cấp thông tin giữa các cơ 

quan. Mặt khác thống tin chưa ñược tin học hóa mà chủ yếu lưu trữ dưới dạng 

văn bản giấy, việc tra cứu thông tin rất khó khăn, mất nhiều thời gian, những 

thông tin cũ có khi bị thất lạc hoặc mờ, nát. Do vậy các ngân hàng thương mại 

thường không có ñược ñầy ñủ thông tin về lịch sử của khách hàng. Chẳng hạn 

ñể tìm hiểu thông tin về một cá nhân, ngân hàng phải liên hệ với ñịa phương 

nơi cá nhân cư trú nhưng cũng chỉ thu thập ñược những thông tin sơ sài như 

tình trạng hôn nhân, có tiền án tiền sự hay không, những người có tên trong 

cùng sổ hộ khẩu còn những thông tin về sở hữu tài sản, các giao dịch tài sản 

trong quá khứ hay mối quan hệ họ hàng của cá nhân ñó... thì không một cơ 

quan nào lưu giữ. ðặc biệt việc tìm hiểu thông tin từ các cơ quan nhà nước 

như Thuế, Công an... rất khó khăn, chủ yếu do quan hệ. Vì vậy vẫn xảy ra 

trường hợp phổ biến là báo cáo tài chính của doanh nghiệp gửi cơ quan Thuế 

thì lỗ, nợ ñọng thuế nhưng báo cáo tài chính gửi ngân hàng thì vẫn có lãi mà 

ngân hàng không hề biết hoặc không thể biết.  

Do vậy việc triển khai xây dựng hệ thống thông tin quốc gia là vô cùng 

cần thiết trước hết là phục vụ cho công tác quản lý của Nhà nước và gián tiếp 

là giúp các ngân hàng thuận lợi trong việc khai thác thông tin về khách hàng. 

- Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành  

Việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại các ngân hàng 

thương mại còn gặp nhiều khó khăn vì việc tiếp cận các thông tin giúp cho 

việc ñánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng (các thông tin về triển vọng kinh 

doanh ngành, các chỉ số trung bình ngành như các tỷ số tài chính, giá 

thành…) hiện vẫn còn nhiều hạn chế, và hầu như là không có. Vì vậy, Chính 

phủ cần giao cho Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ 

thống các chỉ tiêu trung bình của các ngành kinh tế. ðây là thông tin hết sức 

quan trọng trong việc xem xét ñánh giá khách hàng trên cơ sở so sánh với 
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trung bình ngành, qua ñó giúp các tổ chức tín dụng có những quyết ñịnh ñúng 

ñắn trong hoạt ñộng kinh doanh tín dụng.   

- Hỗ trợ NHTM trong việc ñảm bảo minh bạch các giao dịch bất ñộng sản 

Việc hỗ trợ nên thực hiện thông qua việc xây dựng và phát triển hệ 

thống cơ quan quản lí bất ñộng sản và sản giao dịch bất ñộng sản và ñồng thời 

ñảm bảo các giao dịch bất ñộng sản, có thể phân chia thành sàn giao dịch 

chính thức và sàn giao dịch OTC giống như chứng khoán. Thực hiện hoạt 

ñộng trên sẽ giúp hình hành mặt bằng giá tương ñối chuẩn ñối với bất ñộng 

sản và ñảm bảo tính minh bạch ñối với thông tin về thị trường này. Từ ñó, 

giúp cho các NHTM ñịnh giá bất ñộng sản chính xác hơn tránh ñược rủi ro 

cho ngân hàng sau khi thanh lý tài sản. 

3.3.2 Kiến nghị với Ngân  hàng Nhà nước 

- Nâng cao chất lượng hoạt ñộng của Trung tâm thông tin tín dụng 

Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) là một trong những kênh thông tin 

giúp ngân hàng ñối phó với vấn ñề thông tin không cân xứng, từ ñó góp phần 

nâng cao chất lượng phân tích tín dụng. CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin về 

doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan ñến hoạt ñộng kinh doanh tiền 

tệ, dịch vụ ngân hàng từ các tổ chức tín dụng, các cơ quan hữu quan, các cơ quan 

thông tin trong và ngoài nước, các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở ñó, 

cung cấp thông tin ñáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thông 

tin tín dụng mà trung tâm cung cấp trong những năm qua vẫn chưa ñáp ứng 

ñược cả về mặt số lượng và chất lượng. ðây là một nguyên nhân làm hạn chế 

khả năng phân tích tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. 

Chính vì vậy, CIC không những phải mở rộng quy mô thông tin mà còn 

phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp. ðể làm ñược ñiều này, NHNN 

cần phải thực hiện các biện pháp sau: 

+ Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin 

của các cán bộ, các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp, ñể thu thập 

thêm các thông tin về những doanh nghiệp hoạt ñộng trên lãnh thổ Việt Nam 
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(kể cả doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với ngân hàng). Trên cơ sở ñó, 

CIC sẽ sắp xếp, phân loại các thông tin ñể khi cần có thể cung cấp cho các 

ngân hàng thương mại một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

+ Sửa ñổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt ñộng của CIC theo hướng bắt 

buộc các ngân hàng thành viên cần thực hiện ñúng vai trò, trách nhiệm của 

mình khi tham gia cung cấp và khai thác thông tin từ CIC. Có các biện pháp 

xử lý ñối với tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc quy ñịnh về thông 

tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhiễu thông tin. 

+ Liên hệ với các tổ chức thông tin quốc tế, các ngân hàng nước ngoài 

nhằm khai thác thông tin về các ñối tác nước ngoài có ý ñịnh ñầu tư tại Việt 

Nam, ñể kịp thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro khi các ngân hàng Việt Nam 

cho khách hàng nước ngoài vay vốn.  

+ Cần xây dựng hệ thống dữ liệu về tín dụng bất ñộng sản (tỷ lệ nợ xấu 

và khả năng thu hồi) ñảm bảo ñộ tin cậy và ñộ dài ñể thực hiện thống kê, từ ñó 

ñưa ra cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống ngân hàng thương mại phòng ánh 

rủi ro. 

- Nhanh chóng củng cố ñội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, hiện ñại 

hóa và tự ñộng hóa tất cả các công ñoạn xử lý nghiệp vụ ñể tạo ra nhiều sản 

phẩm thông tin. ðồng thời ñi sâu phân tích, ñánh giá xếp loại rủi ro tín dụng 

doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi, ro tín dụng. Tạo 

kênh kết nối trực tuyến giữa các ngân hàng với CIC mà không thông qua các 

chi nhánh Ngân hàng Nhà nước như hiện nay ñể ñảm bảo cung cấp thông tin 

nhanh nhất. 

- Hoàn thiện quy chế cho vay ñối với các ngân hàng 

Hiện nay NHNN cần hoàn thiện Quy trình quy chế cho vay thật sự hợp 

lí ñối với các ngân hàng. Việc duy trì nhiều giới hạn cấp tín dụng cho một 

khách hàng như hiện nay dẫn ñến một số vướng mắc trong quá trình thực hiện 

và dẫn ñến các cách hiểu khác nhau. Ví dụ như: nghiệp vụ cho vay và bảo 

lãnh của TCTD. Hiện nay giới hạn cho vay và bảo lãnh tối ña ñối với một 
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khách hàng ñều là 15% vốn tự có. Do duy trì 2 tỉ lệ này một cách ñộc lập nên 

dẫn ñến xung ñột pháp lý có thể xảy ra khi TCTD ñồng thời vừa cho vay vừa 

bảo lãnh cho một khách hàng. Khi TCTD phải thực hiện nghĩa vụ trả thay cho 

khách hàng, khách hàng phải nhận nợ với TCTD và trường hợp tổng dư nợ 

cho vay hiện tại và dư nợ do trả thay trong bảo lãnh vượt quá 15% vốn tự có 

của TCTD thì TCTD sẽ vi phạm quy ñịnh tại khoản 1 ñiều 79 Luật các 

TCTD. ðể tháo gỡ vướng mắc này, trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng ngân 

hàng ñã ban hành Qð 283/2000/Qð -NHNN ngày 25/08/2000 của Thống ñốc 

NHNN ñã có một quy ñịnh mang tính "tình thế" ñó là: “Trường hợp TCTD 

phải trả thay cho khách hàng dẫn ñến tổng dư nợ cho vay và dư nợ do trả thay 

vượt quá 15% vốn tự có của TCTD thì TCTD phải ngừng ngay việc cho vay 

và bảo lãnh ñối với khách hàng ñó, ñồng thời thu hồi nợ ñể ñảm bảo tổng mức 

dư nợ ñối với khách hàng theo quy ñịnh". Tuy nhiên, một vấn ñề phát sinh 

trong thực tế từ quy ñịnh này là trường hợp TCTD và khách hàng kí Hợp 

ñồng tín dụng trong ñó việc quy ñịnh cho vay ñược giải ngân làm nhiều lần và 

khi TCTD không ñược cho vay, bảo lãnh ñối với khách hàng thì các khoản 

vốn chưa ñược giải ngân có ñược tiếp tục giải ngân hay không? Và việc tổ 

chức tín dụng ngừng giải ngân theo quy ñịnh của Quy chế bảo lãnh ngân hàng 

có vi phạm các quy chế về Hợp ñồng kinh tế không? Các vấn ñề khúc mắc 

cần ñược NHNN xử lí và hoàn thiện trong Quy chế cho vay ñể hoạt ñộng tín 

dụng của Ngân hàng diễn ra một cách hiệu quả. 

- Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ương ñến với 

cơ sở và có sự ñộc lập tương ñối về ñiều hành và hoạt ñộng nghiệp vụ trong 

tổ chức bộ máy. 

Công tác thanh tra hoạt ñộng tín dụng cần thực hiện thường xuyên hơn 

và nâng cao tình ñộ ñội ngũ thanh tra viên ñể có khả năng phát hiện kịp thời 

các sai sót, xu hướng lệch lạc trong phân tích tín dụng… ñể chỉ ñạo và phòng 

ngừa, chỉnh sửa và khắc phục một cách triệt ñể. Quá trình thanh tra cần phòng 

ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng các ñiều kiện tín 
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dụng dẫn tới nguy cơ rủi ro trong hoạt ñộng tín dụng của không chỉ một ngân 

hàng mà cả hệ thống.       

3.3.3 Kiến nghị với Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia 

- Chuẩn hoá chế ñộ công khai thông tin của các ñịnh chế tài chính. ðể 

có nguồn thông tin phục vụ cho giám sát, Uỷ ban thu thập thông tin thông qua 

3 kênh chủ yếu: ñề nghị các ñịnh chế tài chính báo cáo trực tiếp cho Uỷ ban 

theo mẫu biểu của Uỷ ban, ñề nghị các Bộ ngành liên quan báo cáo theo kênh 

của các cơ quan báo cáo cho nhau và khai thác các kênh thông tin quốc tế, nối 

mạng với các tổ chức tài chính, các cơ quan giám sát quốc tế ñể tính tình cung 

cấp ñược rộng hơn và tiếp cận với tình hình kinh tế Việt Nam từ bên ngoài. 

Vì vậy, tính chuẩn hoá trong chế ñộ công khai thông tin sẽ giúp cho Uỷ ban 

có ñầy ñủ nguồn thông tin phục vụ cho quá trình phân tích dự báo. ðể làm 

ñược ñiều ñó cần có các mẫu biểu báo cáo. 

- Cho phép Uỷ ban quyền ñiều tra, thanh tra, cưỡng chế thực thi ñối với 

hành vi phạm trong hoạt ñộng và công bố thông tin. Nếu công bố thông tin 

không trung thực gây tác ñộng xấu ñến thị trường sẽ bị phạt nặng, trong ñó, 

có tính ñến việc ñình chỉ, ñóng cửa hoạt ñộng. 
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Tóm lược chương 3 
 

ðịnh hướng hoạt ñộng kinh doanh của NHCT trong thời gian tới là nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc tế và xây dựng một  ngân hàng vững mạnh. Cụ thể 

là tăng năng lực tài chính, trình ñộ công nghệ, tăng cường khả năng quản lý và 

hiệu quả kinh doanh ñể ñủ ñiều kiện ñón nhận thời cơ và ñương ñầu với những 

thách thức hội nhập. Trước một môi trường cạnh tranh, ngân hàng cần có một số 

ñịnh hướng kinh doanh hiệu quả ñể giảm thiểu rủi ro trong hoạt ñộng. 

Luận án ñã ñề xuất một số giải pháp ñể tăng cường quản lý rủi ro tín 

dụng như cải cách cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý rủi ro. ðào tạo và  sử dụng 

hiệu quả nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả của cơ chế phân cấp thẩm quyền, 

tăng cường quản lý rủi ro ở cấp ñộ danh mục, ngành hàng, nâng cao chất 

lượng kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng và ñặc biệt là giải pháp chuyển ñổi 

mô hình kinh doanh của Ngân hàng Công thương trong ngắn hạn và dài hạn.  

Trong ngắn hạn, chuyển ñổi mô hình kinh doanh nhằm phân tách nhiệm 

vụ của hai bộ phận khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng. 

Trong dài hạn, chuyển ñổi mô hình ñể quản lý rủi ro tín dụng theo vùng 

miền và ñề xuất nhiệm vụ của từng cấp như Hội ñồng Quản trị, Ủy ban quản 

lý rủi ro, Ban ñiều hành, ban giám ñốc vv....  

Luận án cũng ñề xuất mô hình ño lường rủi ro và một hệ thống các giải 

pháp vận hành mô hình ñó. Những giải pháp này ñược ñề cập từ sự nâng cao 

nhận thức, ñến các giải pháp tổ chức nhân sự và các giải pháp về kỹ thuật ño 

lường. 

Luận án cũng ñưa ra một số ñề xuất với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước 

ñể các giải pháp trên có tính khả thi.    
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KẾT LUẬN 
 

Trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục và những cải cách 

toàn diện, sâu sắc về thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ cũng như nhân 

lực, NH TMCPCT VN ñã ñạt ñược những kết quả tiến bộ vượt bậc trong mọi 

mặt kinh doanh, bao gồm tín dụng. Thế nhưng, những rủi ro cố hữu luôn tiềm 

ẩn ở mọi thời ñiểm, cộng thêm sự phát triển của hàng loạt các sản phẩm dịch 

vụ mới và những biến ñộng bất lợi về kinh tế vĩ mô nói chung, ngành ngân 

hàng nói riêng trong năm vừa qua ñã làm nguy cơ sụt giảm chất lượng tín 

dụng của Ngân hàng trở nên lớn hơn bao giờ hết. Cùng với sự gia tăng số 

lượng các khoản vay, nguồn lớn nhất, rõ ràng nhất và mang tính truyền thống 

của rủi ro tín dụng, nhiều nguồn rủi ro tín dụng mới ra ñời gắn liền với sự 

phát triển của các công cụ tài chính như các sản phẩm chấp nhận thanh toán, 

các công cụ tương lai, hoán ñổi, trái phiếu, cổ phiếu, quyền chọn, các loại 

hình cam kết, bảo lãnh… ñã khiến cho NH TMCPCT VN phải ñối mặt với 

những áp lực rất lớn về nguy cơ tổn thất tín dụng. ðể ñảm bảo an toàn cho 

hoạt ñộng tín dụng cũng như hướng tới mục tiêu hoà nhập vào nền tài chính 

khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng là một vấn ñề 

mang tính cốt yếu trong chiến lược hoạt ñộng của ngân hàng. Chính vì vậy, 

luận án "Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công Thương Việt Nam" ñược thực hiện là có ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

cao. Về cơ bản, luận án ñã ñạt ñược các kết quả sau:       

Thứ nhất, luận án ñã ñề xuất khái niệm mới về rủi ro tín dụng, khác 

biệt với quan ñiểm của nhiều chuyên gia kinh tế và nhà quản lý thực tiễn ở 

Việt Nam, trong ñó nhấn mạnh là khả năng xảy ra sự khác biệt không mong 

muốn giữa thu nhập thực tế và thu nhập kỳ vọng ñúng hạn, nhận ñược ñầy ñủ 

gốc và lãi. Rủi ro tín dụng sẽ dẫn ñến  tổn  thất tài chính tức là giảm thu nhập 

ròng và giảm giá trị  thị trường của vốn. Khái niệm này là cơ sở lý luận quan 

trọng ñể xác ñịnh nội dung cụ thể của hoạt ñộng quản lý rủi ro tín dụng.          
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Thứ hai, luận án ñã phát triển hệ thống lý luận về quản lý rủi ro tín dụng 

áp dụng cho ngân hàng với các nội dung là:  Xây dựng mô hình quản lý rủi ro 

tín dụng theo hướng tiếp cận những phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiện 

ñại; Áp dụng các mô hình ñánh giá và lượng hoá rủi ro tín dụng; Nâng cao hiệu 

quả và tính minh bạch của quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng các 

chính sách tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tư vấn ñến ra quyết ñịnh và quản lý 

khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín dụng.         

Thứ ba, hệ thống hóa những nội dung của quản lý rủi ro tín dụng theo 

thông lệ quốc tế, ñồng thời nghiên cứu các giải pháp quản lý rủi ro tín dụng 

tại một số ngân hàng trên thế giới ñể trên cơ sở ñó làm rõ hơn những nội dung 

quan trọng mà một ngân hàng cần quan tâm ñể nâng cao chất lượng quản lý 

rủi ro tín dụng.     

Thứ tư, kết quả phân tích toàn bộ số liệu của Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam  từ năm 2008 ñến năm 2011 cho thấy công tác quản 

lý rủi ro tín dụng còn những mặt chưa ñược  như : chiến lược quản lý rủi ro tín 

dụng chưa toàn diện,  mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp, quy trình 

cấp tín dụng còn bất cập, hệ thống ño lường rủi ro tín dụng thiếu ñồng bộ, xuất 

hiện tình trạng tập trung tín dụng vào một số ngành hàng, nhóm khách hàng, ngân 

hàng chưa xây dựng ñược hệ thống theo dõi cảnh báo sớm RRTD. Tình trạng 

trên dẫn tới việc NH TMCPCT VN dễ dàng gặp rủi ro về tín dụng. 

Thứ năm, luận án ñã chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong hoạt 

ñộng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, trong ñó, nguyên nhân hàng ñầu 

là: chưa có ñịnh hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro của ngân hàng, ngân 

hàng chưa chú trọng phát triển các thước ño lượng hoá rủi ro và quy trình 

theo dõi tín dụng, nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro còn hạn chế, giao mức 

ủy quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh cao, hoạt ñộng kiểm tra, giám sát 

chưa ñược chú trọng ñúng mức. ðây là căn cứ quan trọng ñể xác ñịnh thứ tự 

ưu tiên thực hiện từng giải pháp.    
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Thứ sáu, trên ñịnh hướng về một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tiêu 

chuẩn theo thông lệ quốc tế, cũng như trên kinh nghiệm học hỏi từ một số 

ngân hàng trên thế giới, luận án ñã chỉ ra các giải pháp và kiến nghị chính 

nhằm nâng cao và hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng. 

ðặc biệt là giải pháp xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng, chuyển ñổi 

mô hình tổ chức kinh doanh của ngân hàng trong ngắn hạn và dài hạn, hoàn 

thiện công tác ño lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro, ứng dụng 

các nghiệp vụ phái sinh ñể hạn chế rủi ro tín dụng. 

Tác giả hy vọng rằng với những kết quả trên, Luận án sẽ góp phần hoàn 

thiện công tác Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Công thương Việt Nam, xây dựng một góc nhìn tổng quan, toàn diện về thực 

trạng và ñánh giá mức ñộ phát triển công tác quản lý rủi ro từ ñó tạo cơ sở 

khoa học, ñiều kiện thực tiễn cho việc ñề xuất hệ thống các giải pháp an toàn 

và hiệu quả trong thời gian tới.   

Tác giả xin trân trọng cảm ơn  giáo viên hướng dẫn ñã tận tình chỉ bảo, 

giúp ñỡ và ñịnh hướng cho tác giả trong quá trình dự thảo và hoàn thành Luận 

án. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành ñến Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam, Trường ñào tạo & Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng 

TMCP Công thương, Viện Ngân hàng - Tài chính thuộc ðại học Kinh  tế 

Quốc dân, ñã hỗ trợ tác giả trong quá trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và số 

liệu về ñề tài của Luận án. Tác giả Luận án rất mong muốn nhận ñược sự 

nhận xét và góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh 

nghiệp... ñể tác giả có ñiều kiện hoàn thiện hơn những hiểu biết, kiến thức và 

nghiên cứu của bản thân về vấn ñề này./. 
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